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Phần I

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 946/QĐ-ĐHTT  ngày 06 tháng 9 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
	Tên chương trình
	: Chương trình đào tạo đại học Điều dưỡng
  chính quy theo hệ thống tín chỉ

	Trình độ đào tạo
	: Đại học

	Ngành đào tạo
	: Điều dưỡng

	Mã số
	: 7720301

	Loại hình đào tạo
	: Chính quy


1. Mục tiêu đào tạo  

* Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân điều dưỡng có kiến thức năng lực thực hành nghề nghiệp theo pháp luật, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng trình độ đại học, đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam, có sức khỏe, khả năng tư duy; làm việc độc lập và phối hợp; nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và hội nhập quốc tế.
* Mục tiêu cụ thể:

MT1: Có kiến thức, chính trị, có kiến thức quốc phòng an ninh, khoa học xã hội, ngoại ngữ và công nghệ thông tin cơ bản.

MT2: Áp dụng được kiến thức trong các lĩnh vực khoa học sức khỏe, xã hội, pháp luật các quy định ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp làm nền tảng cho thực hành chăm sóc phù hợp với nhu cầu của người bệnh, gia đình và cộng đồng.

MT3: Thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện và thực hành kỹ thuật cơ bản trên người bệnh đảm bào an toàn, dựa trên quy trình điều dưỡng.

MT4: Tham gia cải tiến, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong thực hành chăm sóc.
MT5: Hành nghề theo pháp luật, các quy định của ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp, có năng lực phát triển nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo

Yêu cầu đạt được về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp:
	Mã CĐR
	Nội dung CĐR

	Về kiến thức

	CĐR 1
	Vận dụng những kiến thức về lý luận chính trị, quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất trong hoạt động nghề nghiệp và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

	CĐR 2
	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội, công nghệ thông tin, ngoại ngữ để làm nền tảng tiếp thu kiến thức và thực hành nghề nghiệp Điều dưỡng.

	CĐR 3
	Vận dụng kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành để đánh giá tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân.

	CĐR 4
	Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của các vị trí Điều dưỡng vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

	Về kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	CĐR 5
	Sử dụng thành thạo quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng phù hợp với văn hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

	CĐR 6
	Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, cấp cứu ban đầu, một số phương pháp y học cổ truyền, phục hồi chức năng, tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng.

	CĐR 7
	Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án, môi trường làm việc, sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả.

	CĐR 8
	Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học/sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hành chăm sóc nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

	Kỹ năng mềm

	CĐR 9
	Thực hiện có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư vấn, giáo dục sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.

	CĐR 10
	Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong các hoạt động chuyên môn thông thường; đạt tối thiểu trình độ công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trình độ tiếng anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc tương đương).

	Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐR 11
	Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức khi thực hành nghề nghiệp. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp . 

	CĐR 12
	Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.


3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm như:

- Các cơ sở quản lý nhà nước về y tế

- Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trong và ngoài nước

- Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế.
4. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp
- Điều dưỡng chuyên khoa
- Điều dưỡng chuyên khoa cấp I, II

- Thạc sĩ điều dưỡng;
- Tiến sỹ điều dưỡng
5. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	Các học phần trong CTĐT
	Chuẩn đầu ra

	Mã HP
	Học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	MĐTC 
và TN

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR
10
	CĐR11
	CĐR12

	A. Kiến thức giáo dục 
đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Các môn chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.1. Lí luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.040.3
	Triết học Mác - Lênin
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.041.2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.043.2
	Tư tưởng 
Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.007.2
	Pháp luật 
đại cương
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2. Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	


	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	NN2.1.29.3
	Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.3. Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.501.2
	Tin học
đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	I.4. Giáo dục Thể chất 1,2,3 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.5. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1,2,3,4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Các môn cơ sở khối ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.001.2
	Xác suất - Thống kê
Y học
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.002.2
	Hóa học
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.003.2
	Sinh học và Di truyền
	
	
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	

	ĐD2.1.004.2
	Vật lí và
Lí sinh
	
	2
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Kiến thức cơ sở ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.114.2
	Tổ chức và quản lý y tế
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.007.3
	Giải phẫu học
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	ĐD2.1.008.3
	Sinh lí
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	ĐD2.1.009.3
	Sinh lí bệnh - Miễn dịch
	
	
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.100.3
	Vi sinh – 
Kí sinh trùng
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.011.3
	Hóa sinh
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	ĐD2.1.012.3
	Dược lí
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	ĐD2.1.013.2
	Dinh dưỡng - Tiết chế
	
	
	3
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.015.2
	Dịch tễ học
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	ĐD2.1.006.2
	Tâm lí Y học - Đạo đức
Y học
	
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	
	2

	II. Kiến thức ngành và chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.115.2
	Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng
	
	
	2
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	ĐD2.1.032.2
	Kĩ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
	
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	
	2

	ĐD2.1.033.2
	Giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng
	
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	
	2

	ĐD2.1.034.2
	Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	

	ĐD2.1.018.4
	Điều dưỡng cơ bản 1
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	ĐD2.1.019.4
	Điều dưỡng cơ bản 2
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.101.2
	Điều dưỡng cơ bản 3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3

	ĐD2.1.020.3
	Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	2
	

	ĐD2.1.056.4
	Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.021.3
	Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	2
	

	ĐD2.1.057.4
	Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.102.2
	Chăm sóc
 sức khỏe
 tâm thần
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.024.2
	Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.103.2
	Chăm sóc sức khỏe bằng y học  cổ truyền
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	2
	

	ĐD2.1.022.3
	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.116.3
	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.023.3
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.117.3
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.028.2
	Chăm sóc người cần được phục hồi chức năng
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.104.2
	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.025.3
	Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.029.3
	Chăm sóc
sức khỏe cộng đồng
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.031.2
	Quản lí
điều dưỡng
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	III. Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.105.2
	Chăm sóc giảm nhẹ
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	ĐD2.1.036.2
	Điều dưỡng thảm họa
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	ĐD2.1.040.2
	Các chương trình y tế quốc gia
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.106.2
	Sức khỏe
 môi trường
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	ĐD2.1.107.2
	Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ nội
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	ĐD2.1.108.2
	Nâng cao sức khỏe hành vi con người – Sức khỏe nghề nghiệp
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.041.2
	Sử dụng p
hần mềm trong thống kê Y học
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	ĐD2.1.109.2
	Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ ngoại
	
	
	
	2
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	IV. Thực tập tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.043.4
	Thực tập
tốt nghiệp
	
	
	
	3
	3
	3
	
	
	3
	
	
	2

	V. Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề lâm sàng/Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.1. Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề lâm sàng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.044.8
	Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề lâm sàng
	
	
	
	3
	3
	3
	
	
	3
	
	
	2

	V.2. Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐD2.1.110.2
	Thực hành chăm sóc người bệnh Nội nâng cao
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.111.2
	Thực hành chăm sức khỏe trẻ em nâng cao
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.112.2
	Thực hành chăm sóc người bệnh Ngoại khoa nâng cao
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	2

	ĐD2.1.113.2
	Thực hành chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa nâng cao
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	2


0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
6. Thời gian đào tạo: 4 năm
7. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 
Tổng cộng : 143 tín chỉ, trong đó:
A. Kiến thức giáo dục đại cương: 35 tín chỉ (Chưa tính giáo dục thể chất 7 tín và giáo dục quốc phòng an ninh: 9 tín)
B. Giáo dục chuyên nghiệp: 108 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở ngành: 26 tín chỉ;
+ Kiến thức ngành và chuyên ngành: 62 tín chỉ;
+ Kiến thức tự chọn: 8 tín chỉ;
+ Thực tập tốt nghiệp: 4 tín chỉ;
+  Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 8 tín chỉ.
8. Chuẩn đầu vào:
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.
- Phương thức tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Vùng tuyển sinh: cả nước.
9. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Theo chương II, chương và III chương  IV, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.
10. Thang điểm
Điều 14, Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.
11. Nội dung chương trình
	STT
	Mã               học phần
	Tên học phần
	Số       tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Bài tập, Kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	BV, CĐ
	

	A. Kiến thức giáo dục đại cương
	51
	
	
	
	
	

	I. Các môn chung
	43
	
	
	
	
	

	I.1. Lí luận chính trị
	13
	
	
	
	
	

	1
	LL2.1.040.3
	Triết học Mác - Lênin
	3
	43
	2
	0
	0
	

	2
	LL2.1.041.2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	25
	5
	0
	0
	LL2.1.040.3

	3
	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	29
	1
	0
	0
	LL2.1.041.2

	4
	LL2.1.043.2
	Tư tưởng
 Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	0
	0
	LL2.1.042.2

	5
	LL2.1.044.2
	Lịch sử 
Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	10
	0
	0
	LL2.1.043.2

	6
	LL2.1.007.2
	Pháp luật
 đại cương
	2
	29
	1
	0
	
	LL2.1.040.3

	I.2. Ngoại ngữ
	12
	
	
	
	
	

	7
	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	3
	22
	23
	0
	0
	

	8
	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	3
	22
	23
	0
	0
	NN2.1.001.3

	9
	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	3
	22
	23
	0
	0
	NN2.1.002.3

	10
	NN2.1.29.3
	Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng
	3
	21
	24
	0
	0
	NN2.1.003.3

	I.3. Tin học
	
	
	
	
	
	


	11
	TN2.1.501.2
	Tin học
đại cương
	2
	15
	15
	0
	0
	

	I.4. Giáo dục Thể chất 
	7
	
	
	
	
	

	12
	TC2.1.001.2
	Giáo dục
thể chất 1
	2
	02
	01
	27
	0
	

	13
	TC2.1.005.3
	Giáo dục
 thể chất 2 – 

 Cầu lông 1 (Học phần tự chọn)
	3
	03
	01
	41
	
	

	14
	TC2.1.018.3
	Giáo dục
 thể chất 2 – Bóng rổ 1 (Học phần tự chọn)
	3
	03
	01
	43
	
	

	15
	TC2.1.002.3
	Giáo dục
 thể chất 2-Bóng đá 1 (Học phần tự chọn)
	3
	04
	01
	41
	
	

	16
	TC2.1.003.3
	Giáo dục 
thể chất 2 - Bóng bàn 1 (Học phần tự chọn)
	3
	03
	01
	41
	
	

	17
	TC2.1.006.3
	Giáo dục 
thể chất 2 - Võ thuật 1 (Học phần tự chọn)
	3
	02
	01
	42
	
	

	18
	TC2.1.007.3
	Giáo dục
thể chất 2 – 
Điền kinh 1
	3
	02
	02
	40
	
	

	19
	TC2.1.020.3
	Giáo dục
thể chất 2 –
Bơi lội 1
	3
	04
	02
	40
	
	

	20
	TC2.1.004.3
	Giáo dục
thể chất 2 –

Bóng chuyền 1
	3
	03
	02
	40
	
	

	21
	TC2.1.019.2
	Giáo dục
thể chất 3 - Bóng rổ 2 (Học phần tự chọn)
	2
	0
	01
	29
	
	

	22
	TC2.1.011.2
	Giáo dục
thể chất 3 – 
Cầu lông 2 (Học phần tự chọn)
	2
	0
	01
	29
	
	

	23
	TC2.1.008.2
	Giáo dục
thể chất 3-
Bóng đá 2 (Học phần tự chọn)
	2
	0
	01
	29
	
	

	24
	TC2.1.010.2
	Giáo dục
thể chất 3 – Bóng chuyền 2
	2
	0
	01
	29
	
	

	25
	TC2.1.009.2
	Giáo dục
thể chất 3 –

Bóng bàn (Học phần tự chọn)
	2
	0
	01
	29
	
	

	26
	TC2.1.012.2
	Giáo dục
thể chất 3 –

Võ thuật 2 (Học phần tự  chọn)
	2
	2
	01
	27
	
	

	27
	TC2.1.013.2
	Giáo dục
thể chất 3-
Điền kinh 2
	2
	2
	01
	27
	
	

	28
	TC2.1.021.2
	Giáo dục
thể chất 3 –
Bơi lội 2
	2
	0
	01
	29
	
	

	I.5. Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	9
	
	
	
	
	

	29
	TC2.1.014.3
	Giáo dục
quốc phòng –
An ninh 1
	3
	45
	0
	0
	
	

	30
	TC2.1.015.2
	Giáo dục
quốc phòng –

an ninh 2
	2
	30
	0
	0
	
	

	31
	TC2.1.016.2
	Giáo dục
quốc phòng –
An ninh 3
	2
	14
	01
	15
	
	

	32
	TC2.1.017.2
	Giáo dục
quốc phòng –
An ninh 4
	2
	04
	0
	56
	
	

	II. Các môn cơ sở khối ngành
	8
	
	
	
	
	

	33
	ĐD2.1.001.2
	Xác suất – 
Thống kê Y học
	2
	15
	15
	0
	0
	

	34
	ĐD2.1.002.2
	Hóa học
	2
	21
	9
	0
	0
	

	35
	ĐD2.1.003.2
	Sinh học và 
Di truyền
	2
	15
	1
	29
	0
	

	36
	ĐD2.1.004.2
	Vật lí và Lí sinh
	2
	15
	15
	0
	0
	

	B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	108
	
	
	
	
	

	I. Kiến thức cơ sở ngành
	26
	
	
	
	
	

	37
	ĐD2.1.114.2
	Tổ chức và
quản lý y tế
	2
	29
	1
	0
	0
	

	38
	ĐD2.1.007.3
	Giải phẫu học
	3
	29
	2
	29
	0
	

	39
	ĐD2.1.008.3
	Sinh lí
	3
	29
	2
	29
	0
	ĐD2.1.007.3

	40
	ĐD2.1.009.3
	Sinh lí bệnh - Miễn dịch
	3
	29
	2
	29
	0
	ĐD2.1.007.3

	41
	ĐD2.1.100.3
	Vi sinh –
Kí sinh trùng
	3
	29
	2
	29
	0
	ĐD2.1.003.2

	42
	ĐD2.1.011.3
	Hóa sinh
	3
	29
	2
	29
	0
	ĐD2.1.002.2

	43
	ĐD2.1.012.3
	Dược lí
	3
	29
	2
	29
	0
	ĐD2.1.009.3

	44
	ĐD2.1.013.2
	Dinh dưỡng - Tiết chế
	2
	15
	1
	29
	0
	ĐD2.1.011.3

	45
	ĐD2.1.015.2
	Dịch tễ học
	2
	15
	1
	29
	0
	ĐD2.1.001.2

	46
	ĐD2.1.006.2
	Tâm lí y học - Đạo đức Y học
	2
	15
	1
	29
	0
	

	II. Kiến thức ngành và chuyên ngành
	62
	
	
	
	
	

	47
	ĐD2.1.115.2
	Nghiên cứu khoa học điều dưỡng
	2
	15
	15
	0
	0
	ĐD2.1.015.2

	48
	ĐD2.1.032.2
	Kĩ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
	2
	15
	1
	29
	0
	

	49
	ĐD2.1.033.2
	Giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng
	2
	15
	1
	29
	0
	Các HP CS ngành

	50
	ĐD2.1.034.2
	Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng
	2
	15
	2
	28
	0
	ĐD2.1.100.3

	51
	ĐD2.1.018.4
	Điều dưỡng 
cơ bản 1
	4
	29
	3
	58
	0
	ĐD2.1.008.3

	52
	ĐD2.1.019.4
	Điều dưỡng 
cơ bản 2
	4
	29
	3
	58
	0
	ĐD2.1.018.4

	53
	ĐD2.1.101.2
	Điều dưỡng
 cơ bản 3
	2
	0
	1
	0
	89
	ĐD2.1.019.4

	54
	ĐD2.1.020.3
	Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1
	3
	43
	2
	0
	0
	ĐD2.1.101.2

	55
	ĐD2.1.056.4
	Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2
	4
	0
	3
	29
	133
	ĐD2.1.020.3

	56
	ĐD2.1.021.3
	Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1
	3
	43
	2
	0
	0
	ĐD2.1.101.2

	57
	ĐD2.1.057.4
	Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2
	4
	0
	3
	29
	133
	ĐD2.1.021.3

	58
	ĐD2.1.102.2
	Chăm sóc sức khỏe tâm thần
	2
	15
	1
	29
	0
	ĐD2.1.101.2

	59
	ĐD2.1.024.2
	Chăm sóc 
người bệnh
 truyền nhiễm
	2
	15
	1
	0
	44
	ĐD2.1.101.2

	60
	ĐD2.1.103.2
	Chăm sóc sức khỏe bằng y học  cổ truyền
	2
	15
	1
	29
	0
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	61
	ĐD2.1.022.3
	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1
	3
	43
	2
	0
	0
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	62
	ĐD2.1.116.3
	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 2
	3
	0
	2
	29
	89
	ĐD2.1.022.3

	63
	ĐD2.1.023.3
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1
	3
	43
	2
	0
	0
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	64
	ĐD2.1.117.3
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2
	3
	0
	2
	29
	89
	ĐD2.1.023.3

	65
	ĐD2.1.028.2
	Chăm sóc người cần được phục hồi chức năng
	2
	15
	1
	0
	44
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	66
	ĐD2.1.104.2
	Chăm sóc
 sức khỏe
 người cao tuổi
	2
	15
	1
	0
	44
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	67
	ĐD2.1.025.3
	Chăm sóc người bệnh cấp cứu 
và chăm sóc
 tích cực
	3
	14
	2
	0
	89
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	68
	ĐD2.1.029.3
	Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	3
	14
	2
	0
	89
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	69
	ĐD2.1.031.2
	Quản lí 
điều dưỡng
	2
	25
	5
	0
	0
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	III. Các học phần tự chọn 

(chọn 4 trong 8 học phần)
	8
	
	
	
	
	

	70
	ĐD2.1.105.2
	Chăm sóc
giảm nhẹ
	2
	15
	1
	0
	44
	ĐD2.1.056.4

ĐD2.1.057.4

	71
	ĐD2.1.036.2
	Điều dưỡng
thảm họa
	2
	15
	1
	29
	0
	ĐD2.1.025.3

	72
	ĐD2.1.040.2
	Các chương trình y tế quốc gia
	2
	15
	1
	29
	0
	Các HP cơ sở ngành

	73
	ĐD2.1.106.2
	Sức khỏe
môi trường
	2
	15
	1
	29
	0
	Kiến thức đại cương

	74
	ĐD2.1.107.2
	Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ nội
	2
	15
	1
	0
	44
	ĐD2.1.056.4

	75
	ĐD2.1.108.2
	Nâng cao sức khỏe và hành vi con người – Sức khỏe nghề nghiệp
	2
	14
	1
	30
	0
	Kiến thức đại cương

	76
	ĐD2.1.041.2
	Sử dụng phần mềm trong thống kê Y học
	2
	15
	1
	29
	0
	ĐD2.1.001.2

	77
	ĐD2.1.109.2
	Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ ngoại
	2
	15
	1
	0
	44
	ĐD2.1.057.4

	IV.Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	

	78
	ĐD2.1.043.4
	Thực tập
tốt nghiệp
	4
	0
	0
	0
	180
	KT ngành, chuyên ngành

	V. Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề lâm sàng/Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	8
	
	
	
	
	

	V.1. Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề lâm sàng
	
	
	
	
	
	

	79
	ĐD2.1.044.8
	Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề lâm sàng
	8
	0
	0
	0
	360
	KT ngành, chuyên ngành

	V.2. Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	

	80
	ĐD2.1.110.2
	Thực hành
chăm sóc người bệnh Nội khoa  nâng cao
	2
	0
	1
	0
	89
	ĐD2.1.056.4

	81
	ĐD2.1.111.2
	Thực hành chăm sức khỏe trẻ em nâng cao
	2
	0
	1
	0
	89
	ĐD2.1.117.3

	82
	ĐD2.1.112.2
	Thực hành 
chăm sóc người bệnh Ngoại khoa nâng cao
	2
	0
	1
	0
	89
	ĐD2.1.057.4

	83
	ĐD2.1.113.2
	Thực hành
chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa nâng cao
	2
	0
	1
	0
	89
	ĐD2.1.116.3

	Tổng cộng:  (Không tính Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
	143
	
	
	
	
	


12. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
	TT
	Mã  học phần
	Tên học phần
	Học phần 
tiên quyết
	Số tín chỉ
	Học kì

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	LL2.1.040.3
	Triết học Mác - Lênin
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ĐD2.1.003.2
	Sinh học và Di truyền
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ĐD2.1.002.2
	Hóa học
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ĐD2.1.006.2
	Tâm lí y học –

Đạo đức Y học
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ĐD2.1.007.3
	Giải phẫu học
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ĐD2.1.001.2
	Xác suất - Thống kê Y học
	
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ĐD2.1.004.2
	Vật lí và Lí sinh
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1
	 
	*2
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	LL2.1.041.2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	LL2.1.040.3
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	NN2.1.001.3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ĐD2.1.114.2
	Tổ chức và quản lý y tế
	
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ĐD2.1.100.3
	Vi sinh – Kí sinh trùng
	ĐD2.1.003.2
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ĐD2.1.011.3
	Hóa sinh
	ĐD2.1.002.2
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ĐD2.1.008.3
	Sinh lí
	ĐD2.1.007.3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ĐD2.1.009.3
	Sinh lí bệnh - Miễn dịch
	ĐD2.1.007.3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	LL2.1.040.3
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chọn 1 trong các học phần sau: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	TC2.1.005.3
	GDTC 2 - Cầu lông 1 (Học phần tự chọn)
	 
	*3
	 
	*3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	TC2.1.018.3
	GDTC2 – Bóng rổ 1 (Học phần tự chọn)
	 
	*3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	TC2.1.002.3
	GDTC 2-Bóng đá 1
(Học phần tự chọn)
	 
	*3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	TC2.1.003.3
	GDTC 2-Bóng bàn 1 (Học phần tự chọn)
	 
	*3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	TC2.1.006.3
	GDTC 2-Võ thuật 1(Học phần tự chọn)
	 
	*3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	TC2.1.007.3
	GDTC 2 – Điền kinh 1 (Học phần tự chọn)
	 
	*3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	TC2.1.020.3
	GDTC 2 – Bơi lội 1 (Học phần tự chọn)
	 
	*3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	TC2.1.004.3
	GDTC 2 - Bóng chuyền 1 (Học phần tự chọn)
	 
	*3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội
khoa học
	LL2.1.041.2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	NN2.1.002.3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ĐD2.1.012.3
	Dược lí
	ĐD2.1.009.3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ĐD2.1.013.2
	Dinh dưỡng - Tiết chế
	ĐD2.1.011.3
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ĐD2.1.032.2
	Kĩ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
	
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ĐD2.1.018.4
	Điều dưỡng cơ bản 1
	ĐD2.1.008.3
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ĐD2.1.034.2
	Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng
	ĐD2.1.100.3
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Chọn 1 trong các học phần sau: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	TC2.1.019.2
	GDTC 3-Bóng rổ 2
(Học phần tự chọn)
	 
	*2
	 
	 
	*2
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	TC2.1.011.2
	GDTC 3-Cầu lông 2 (Học phần tự chọn)
	 
	*2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	TC2.1.008.2
	GDTC 3-Bóng đá 2
 (Học phần tự chọn)
	 
	*2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	TC2.1.010.2
	GDTC 3 –
Bóng chuyền 2
	 
	*2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	TC2.1.009.2
	GDTC 3-Bóng bàn
(Học phần tự chọn)
	 
	*2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	TC2.1.012.2
	GDTC 3-Võ thuật 2 (Học phần tự  chọn)
	 
	*2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	TC2.1.013.2
	GDTC 3- Điền kinh 2
	 
	*2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	TC2.1.021.2
	GDTC 3 – Bơi lội 2
	 
	*2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	LL2.1.042.2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	44
	NN2.1.29.3
	Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng
	NN2.1.003.3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	47
	ĐD2.1.115.2
	Nghiên cứu khoa học điều dưỡng
	ĐD2.1.015.2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	48
	ĐD2.1.033.2
	Giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng
	Các HP CS ngành
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	49
	ĐD2.1.019.4
	Điều dưỡng cơ bản 2
	ĐD2.1.018.4
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	29
	ĐD2.1.015.2
	Dịch tễ học
	ĐD2.1.001.2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	50
	ĐD2.1.101.2
	Điều dưỡng cơ bản 3
	ĐD2.1.019.4
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	51
	TC2.1.014.3
	Giáo dục quốc phòng – An ninh 1
	 
	*3
	 
	 
	 
	*3
	 
	 
	 
	 

	52
	TC2.1.015.2
	Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
	 
	*2
	 
	 
	 
	*2
	 
	 
	 
	 

	53
	TC2.1.016.2
	Giáo dục quốc phòng – An ninh 3
	 
	*2
	 
	 
	 
	*2
	 
	 
	 
	 

	54
	TC2.1.017.2
	Giáo dục quốc phòng – An ninh 4
	 
	*2
	 
	 
	 
	*2
	 
	 
	 
	 

	55
	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	LL2.1.043.2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	56
	ĐD2.1.020.3
	Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1
	ĐD2.1.101.2
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	57
	ĐD2.1.056.4
	Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2
	ĐD2.1.020.3
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	58
	ĐD2.1.021.3
	Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1
	ĐD2.1.101.2
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	59
	ĐD2.1.057.4
	Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2
	ĐD2.1.021.3
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	60
	ĐD2.1.102.2
	Chăm sóc sức khỏe
tâm thần
	ĐD2.1.101.2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	61
	ĐD2.1.024.2
	Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm
	ĐD2.1.101.2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	63
	ĐD2.1.022.3
	Chăm sóc sức khỏe
phụ nữ 1
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	64
	ĐD2.1.116.3
	Chăm sóc sức khỏe
phụ nữ 2
	ĐD2.1.022.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	65
	ĐD2.1.023.3
	Chăm sóc sức khỏe
trẻ em 1
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	66
	ĐD2.1.117.3
	Chăm sóc sức khỏe
trẻ em 2
	ĐD2.1.023.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	67
	ĐD2.1.028.2
	Chăm sóc người cần được phục hồi chức năng
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	68
	ĐD2.1.104.2
	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	69
	ĐD2.1.103.2
	Chăm sóc sức khỏe
bằng y học  cổ truyền
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	70
	ĐD2.1.025.3
	Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	71
	ĐD2.1.029.3
	Chăm sóc sức khỏe
cộng đồng
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	72
	ĐD2.1.031.2
	Quản lí điều dưỡng
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	Chọn 4 trong 8 học phần sau: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ĐD2.1.105.2
	Chăm sóc giảm nhẹ
	ĐD2.1.056.4
ĐD2.1.057.4
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 

	74
	ĐD2.1.036.2
	Điều dưỡng thảm họa
	ĐD2.1.025.3
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	75
	ĐD2.1.040.2
	Các chương trình y tế quốc gia
	Các HP cơ sở nghành
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	76
	ĐD2.1.106.2
	Sức khỏe môi trường
	Kiến thức đại cương
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	77
	ĐD2.1.107.2
	Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ nội
	ĐD2.1.056.4
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	78
	ĐD2.1.108.2
	Nâng cao sức khỏe và hành vi con người – Sức khỏe nghề nghiệp
	Kiến thức đại cương
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	79
	ĐD2.1.041.2
	Sử dụng phần mềm trong thống kê Y học
	ĐD2.1.001.2
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	80
	ĐD2.1.109.2
	Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ ngoại
	ĐD2.1.057.4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	81
	ĐD2.1.043.4
	Thực tập tốt nghiệp
	KT ngành, CN
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	82
	ĐD2.1.044.8
	Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề
 lâm sàng
	KT ngành, CN
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	83
	ĐD2.1.110.2
	Thực hành chăm sóc người bệnh Nội khoa  nâng cao
	ĐD2.1.056.4
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	84
	ĐD2.1.111.2
	Thực hành chăm sức khỏe trẻ em nâng cao
	ĐD2.1.117.3
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	85
	ĐD2.1.112.2
	Thực hành chăm sóc người bệnh Ngoại khoa nâng cao
	ĐD2.1.057.4
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	86
	ĐD2.1.113.2
	Thực hành chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa nâng cao
	ĐD2.1.116.3
	*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng cộng:  
(Không tính Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
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Ghi chú: GDTC – Giáo dục thể chất

13. Bản đồ chương trình dạy học 
	Kì 1

(21TC)
	Kì 2

(21TC)
	Kì 3

(18TC)
	Kì 4

(17TC)
	Kì 5

(20TC)
	Kì 6

(18 TC)
	Kì 7

(16 TC)
	Kì 8

(12 TC)


	Các môn chung
	Kiến thức cơ sở ngành
	Kiến thức ngành và chuyên ngành
	Học phần tự chọn
	Học phần tốt nghiệp
	
Điêu kiện tiên quyết 
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14. Mô tả các học phần
14.1. Triết học Mác – Lênin: 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội; Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm những vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.
14.2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Kinh tế chính trị Mác – Lê nin như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
14.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học như: sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, liên minh giai cấp, cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để từ đó người học có lý luận, phương pháp luận đánh giá được thực tiễn chủ nghĩa xã hội trên thế giới và trong nước.
14.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, con người. 
14.5. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành tựu, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng.
14.6. Pháp luật đại cương

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin
Học phần Pháp luật đại cương gồm những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật; pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự; pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự; pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính; pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
14.7. Tiếng Anh 1: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì quá khứ đơn, hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, trạng từ tần xuất; cấu trúc Be going to, mẫu câu hỏi,  động từ khuyết thiếu can/ have to/ must và các chủ đề: Kỳ nghỉ và ngày cuối tuần, thông tin cá nhân, thời gian rảnh rỗi, người bạn thân nhất; công việc; sở thích cá nhân, kế hoạch trong tương lai, hỏi và trả lời qua điện thoại, thảo luận và đưa ra lời khuyên cho người học ngôn ngữ, nói về năng khiếu và quy tắc trong trường học, mô tả về khả năng của bản thân bằng Tiếng Anh.
14.8. Tiếng Anh 2: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, thói quen trong quá khứ, các mệnh đề quan hệ; Mô tả, nêu ý kiến về giao thông, du lịch, sức khỏe, thực phẩm và tiền tệ bằng Tiếng Anh.
14.9. Tiếng Anh 3: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2 

Học phần tập trung phát triển khả năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề thường gặp như tự nhiên, xã hội, công nghệ và giải trí; nâng cao khả năng mô tả, thảo luận, và đưa ra các quan điểm cá nhân về các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
14.10. Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 3
Học phần gồm 4 bài học cung cấp cho sinh viên từ vựng, ngữ pháp, các bài đọc hiểu, bài nghe và nói theo các chủ đề có liên quan đến chuyên ngành Điều dưỡng. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu, tìm thuật ngữ thích hợp trong bài đọc điền vào chỗ trống, giải thích các khái niệm chuyên ngành Điều dưỡng căn bản, hiểu được các thuật ngữ tương đương trong Tiếng Việt và Tiếng Anh, hiểu và cung cấp thông tin cơ bản trong hồ sơ bệnh nhân.
14.11. Tin học đại cương: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm ứng dụng Microsoft Office (biết tạo và xử lý văn bản bằng phần mềm MS Word, tạo và xử lý bảng tính MS Excel, thiết kế trang trình diễn với phần mềm PowerPoint) và mạng máy tính, Internet.
14.12. Giáo dục thể chất 1: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13. Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông 1(Học phần tự chọn): 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn cầu lông; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.14. Giáo dục thể chất 2-Bóng rổ 1(Học phần tự chọn): 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn bóng rổ; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.15. Giáo dục thể chất 2-Bóng đá 1(Học phần tự chọn): 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng đá; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.16. Giáo dục thể chất 2-Bóng bàn 1(Học phần tự chọn): 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng bàn; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.17. Giáo dục thể chất 2- Võ thuật 1(Học phần tự chọn): 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về võ thuật; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.18. Giáo dục thể chất 2- Điền kinh 1(Học phần tự chọn): 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về điền kinh; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.19. Giáo dục thể chất 2- Bơi lội 1(Học phần tự chọn): 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bơi lội; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.20. Giáo dục thể chất 2- Bóng chuyền 1 (Học phần tự chọn): 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng chuyền; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.21. Giáo dục thể chất 3- Bóng rổ 2 (Học phần tự chọn): 2TC 
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng chuyền; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.22. Giáo dục thể chất 3 - Cầu lông 2 (Học phần tự chọn) ): 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn cầu lông; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.23. Giáo dục thể chất 3-Bóng đá 2(Học phần tự chọn): 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng đá; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.24. Giáo dục thể chất 3- Bóng chuyền 2 (Học phần tự chọn): 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng chuyền; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.25. Giáo dục thể chất 3-Bóng bàn 2 (Học phần tự chọn): 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng bàn; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.26. Giáo dục thể chất 3- Võ thuật 2 (Học phần tự chọn): 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về võ thuật; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.27. Giáo dục thể chất 3- Điền kinh 2 (Học phần tự chọn): 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về điền kinh; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.28. Giáo dục thể chất 3- Bơi lội 2 (Học phần tự chọn): 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bơi lội; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.29. Giáo dục quốc phòng – An ninh 1: 3TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới; hình thành phẩm chất đạo đức, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết.

14.30. Giáo dục quốc phòng – An ninh 2: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, những quy định của pháp luật về một số vấn đề xã hội.

14.31. Giáo dục quốc phòng – An ninh 3: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về các quy định nền nếp, nội vụ, điều lệnh; lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; Nội dung, bản chất của một số kỹ năng cơ bản trong chiến đấu. Hình thành kỹ năng quân sự chung, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

14.32. Giáo dục quốc phòng – An ninh 4: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về tính năng, cấu tạo, nguyên lý sử dụng, bảo quản một số loại vũ khí bộ binh thông thường; Nguyên lý kỹ thuật chiến đấu cá nhân; Các quy định khi thực hiện một số nhiệm vụ trong quân độ. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
14.33. Xác suất - Thống kê Y học: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương
Học phần này bao gồm các kiến thức về xác xuất thống kê và thống kê y học. Xử lý số liệu thống kê, ứng dụng các TEST thống kê phù hợp vào từng tình huống bài toán. Có khả năng vận dụng vào các đề tài nghiên cứu khoa học.
14.34. Hoá học: 2TC
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về hóa học nhằm giải thích kiến thức cho các học phần liên quan như Hóa sinh; Dịch tế; Vi sinh – Kí sinh trùng… Giải thích cho các quá trình biến đổi chất trong cơ thể, quá trình tự nhiên có liên quan đến Điều dưỡng.
14.35. Sinh học và Di truyền: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về: các quy luật về di truyền, Nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người, đột biến gen và bệnh học phân tử, di truyền quần thể và một số biện pháp phòng tránh bệnh di truyền. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của các nhóm bệnh, tật di truyền ở người từ đó có kiến thức tổng quan về con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý làm nền tảng việc thực hiện các kĩ thuật điều dưỡng và chăm sóc con người.
14.36. Vật lý và Lý sinh: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần này bao gồm các nội dung: Những kiến thức và quy luật vật lý cơ bản trên cơ thể sống ;sự biến đổi năng lượng, Sự vận chuyển vật chất, Các hiện tượng điện, Các hiện tượng âm, Quang học, Bức xạ ion. Ảnh hưởng và tác động của tác nhân vật lý lên cơ thể người, ứng dụng trong các phương pháp kỹ thuật y học hiện đại

14.37. Tổ chức và quản lý y tế: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật; những quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và
hành nghề Điều dưỡng; hệ thống tổ chức, quản lí và hoạt động của ngành Y tế và Điều dưỡng Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quản lí của người điều dưỡng và hệ thống tổ chức Điều dưỡng.

14.38. Giải phẫu học: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần giải phẫu học trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về giải phẫu: Đặc điểm giải phẫu của các bộ phận, cơ quan trong cơ thể người; chức năng, hoạt động của các cơ quan và mối liên hệ với dấu hiệu lâm sàng, giúp cho việc học tập các môn học chuyên ngành lâm sàng sau này nhằm phục vụ công tác nhận định, đưa ra chẩn đoán điều dưỡng và chăm sóc người bệnh được khoa học, hiệu quả và toàn diện. 

14.39. Sinh lí: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu học
Học phần sinh lí bao gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh lí cơ thể người: chức năng của các tế bào, các cơ quan, hệ thống cơ quan và toàn bộ cơ thể cùng với cơ chế hoạt động, điều hòa hoạt động của chúng, các cơ chế thích ứng của cơ thể với môi trường sống. 

14.40. Sinh lí bệnh - Miễn dịch: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu học
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan bị bệnh; các quá trình bệnh lí điển hình - quy luật hoạt động của bệnh nói chung; hệ thống các cơ quan và tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch; các giai đoạn, các yếu tố tham gia vào sự hình thành đáp ứng miễn dịch của cơ thể; vai trò của hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu trong khả năng đề kháng, phòng chống bệnh tật của cơ thể; những điểm cơ bản nhất về cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch trong bệnh lí quá mẫn, thiểu năng miễn dịch và tự miễn; vận dụng kiến thức học phần Sinh lí bệnh - Miễn dịch vào việc học tập các học phần khác của ngành Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh.

14.41. Vi sinh – Kí sinh trùng: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và Di truyền
Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về vi sinh vật –  ký sinh trùng; mối quan hệ của vi sinh vật – ký sinh trùng với môi trường và cơ thể con người, khả năng và cơ chế gây bệnh; Phương pháp chẩn đoán và biện pháp phòng chống lây nhiễm vi sinh vật –  ký sinh trùng.

14.42. Hoá sinh: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa học
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở phân tử của sự sống về các chất cấu tạo nên cơ thể sống và sự chuyển hóa, điều hòa các chất và nồng độ của các chất đó ở tế bào, ở mỗi dịch sinh vật của cơ thể sống. Chức phận hóa sinh một số cơ quan trong cơ thể. Thực hiện và phân tích kết quả một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng thông thường. Vận dụng những kiến thức hóa sinh vào việc học tập các học phần khác của ngành Điều dưỡng cũng như trong việc phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.             
14.43. Dược lí: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý bệnh – Miễn dịch.
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động của thuốc trong cơ thể người, bao gồm các nguyên lí dược động học như: hấp thu, phân bố, chuyển hóa, bài tiết, tác dụng mong muốn và không mong muốn, cơ chế tác dụng và cách sử dụng của một số thuốc thường dùng; nhận biết hình dạng, tính chất, tác dụng của một số thuốc cơ bản; vận dụng được những hiểu biết về thuốc vào việc sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh.    
14.44. Dinh dưỡng - Tiết chế: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa sinh
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng ở cộng đồng; đánh giá và giám sát dinh dưỡng trong theo dõi và phát hiện những vấn đề dinh dưỡng ở cộng đồng; xây dựng khẩu phần ăn, tiết chế dinh dưỡng; an toàn vệ sinh thực phẩm; vận dụng kiến thức về Dinh dưỡng - Tiết chế vào thực tế chăm sóc người bệnh và cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với văn hoá của người bệnh và cộng đồng.   
14.45. Dịch tễ học: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Xác suất - Thống kê Y học
Học phần gồm các kiến thức cơ bản về các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học; các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng đồng; nguyên tắc điều tra, kiểm soát một vụ dịch; vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ. Phân tích đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm và một số bệnh không lây nhiễm thường gặp trong cộng đồng.
14.46. Tâm lí Y học - Đạo đức Y học : 2TC

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lí và tâm lí Y học; các nguyên lí cơ bản của đạo đức Y học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học dựa trên các quy định chung của Việt Nam và quốc tế. 

14.47. Nghiên cứu khoa học điều dưỡng: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Dịch tễ học
Học phần gồm các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học. Mô tả được cách tiếp cận nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng; phương pháp trình bày nội dung một bài báo khoa học về điều dưỡng. Thực hành thành thạo viết đề cương nghiên cứu khoa học điều dưỡng. 
14.48. Kĩ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Không
Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả bằng lời và không lời khi tiếp xúc với người bệnh, gia đình và các nhân viên y tế trong các tình huống giao tiếp khác nhau giúp hình thành các kỹ năng giao tiếp cần thiết.
14.49. Giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành
Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về các kỹ năng giáo dục sức khoẻ để người học có thể áp dụng trong thực tiễn nghề nghiệp nhằm góp phần cung cấp thông tin giúp cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho người bệnh, gia đình người bệnh và nhân dân.       
14.50. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh – Kí sinh trùng
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về sự an toàn của người bệnh trong môi trường bệnh viện; các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện; các quy trình, biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng bằng chứng liên quan đến nhiễm khuẩn; vai trò, nhiệm vụ của người Điều dưỡng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.       
14.51. Điều dưỡng cơ bản 1: 4TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh lí 
Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử, đặc điểm và sự phát triển của ngành điều dưỡng, những kiến thức cơ bản trong công tác chăm sóc người bệnh và một số kỹ thuNội dung bao gồm những kiến thức về lịch sử ngành điều dưỡng, hệ thống tổ chức và định hướng phát triển ngành điều dưỡng Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ và đạo đức của người điều dưỡng; các học thuyết về điều dưỡng, nhận định và thăm khám thể chất, quy trình điều dưỡng; một số kỹ thuật cơ bản chăm sóc người bệnh.
14.52. Điều dưỡng cơ bản 2: 4TC

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 1
Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về nguyên tắc và các chuẩn thực hành điều dưỡng; quản lý người bệnh dùng thuốc; các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản khi chăm sóc người bệnh ở đường hô hấp, tim mạch, tiết niệu; các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu; phụ giúp bác sĩ thực hiện một số thủ thuật.

14.53. Điều dưỡng cơ bản 3: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 1
Nội dung bao gồm những kiến thức và kỹ năng thực hiện các quy trình kỹ thuật trong thực hành điều dưỡng; sơ đồ tổ chức hệ thống quản lý điều dưỡng trong bệnh viện; mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện tại khoa phòng; kỹ năng giao tiếp với người bệnh, người nhà và nhân viên y tế; các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, cách xử trí tai nạn nghề nghiệp.

14.54. Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 3
Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về bệnh học và chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh nội khoa về tim mạch, hô hấp và tiêu hóa; thận-tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp và huyết học thường gặp.
14.55. Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2: 4 TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1
Học phần giúp sinh viên hiểu biết về sự ảnh hưởng của bệnh tật/các rối loạn thể chất đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng; áp dụng quy trình điều dưỡng vào thực hành chăm sóc người lớn mắc các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và tiêu hóa; thận-tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp và huyết học thường gặp. Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng về tự quản lý, phòng bệnh.
14.56. Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 3
Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về một số bệnh lý ngoại tiêu hóa, ngoại chấn thương, ngoại tiết niệu, ngoại thần kinh cùng một số bệnh lí ngoại khoa thường gặpvà cách chăm sóc, dự phòng những ảnh hưởng của bệnh đến người bệnh trước và sau phẩu thuật.

14.57. Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2: 4TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1
Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành về chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh trước và sau mổ thuộc ngoại tiêu hoá, ngoại chấn thương; ngoại tiết niệu, ngoại thần kinh và một số bệnh lý ngoại khoa khác; Vận dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà để phát hiện sớm các biến chứng, nâng cao sức khỏe trước và sau mổ.
14.58. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 3
Nội dung bao gồm những kiến thức về sức khỏe tâm thần, nhận định triệu chứng học trong các rối loạn tâm thần. Lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân tâm thần phân liệt; rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn hưng cảm – hưng cảm có loạn thần; rối loạn Stress, trầm cảm; bệnh nhân nghiện rượu, hội chứng cai ma túy Opias và loạn thần do các chất ma túy; động kinh đang còn cơn co giật; bệnh nhi (tự kỷ; tăng động, chậm phát triển tâm thần).

14.59. Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 3
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về bệnh truyền nhiễm, chăm sóc điều dưỡng người mắc bệnh truyền nhiễm; thực hiện các kĩ thuật và quy trình chăm sóc bệnh truyền nhiễm (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh).

14.60. Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Học  phần Y học cổ truyền cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp chăm sóc người bệnh bằng châm cứu, xoa bóp, thuốc Nam, dưỡng sinh. Kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong chăm sóc một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng. 

14.61. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về giải phẫu, sinh lý và bệnh lý Sản-Phụ khoa; chăm sóc, tư vấn và giáo dục sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ trong thời kỳ mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh; tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai.

14.62. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 2: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1
Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành về sản phụ khoa trong thực hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ trong thời kỳ mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh theo quy trình điều dưỡng; vận dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ, gia đình và cộng đồng để phòng ngừa và nâng cao sức khỏe trong lĩnh vực sản phụ khoa.
14.63. Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về các đặc điểm sinh lý, bệnh lý ở trẻ em trong các giai đoạn phát triển của trẻ; cách nhận định các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ, các nhu cầu chăm sóc của trẻ cũng như gia đình; các biện pháp phòng bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em; lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe trẻ khi bị bệnh và khỏe mạnh.

14.64. Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2: 4TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành về sản phụ khoa trong thực hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ trong thời kỳ mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh theo quy trình điều dưỡng; vận dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ, gia đình và cộng đồng để phòng ngừa và nâng cao sức khỏe trong lĩnh vực sản phụ khoa

14.65. Chăm sóc người cần được phục hồi chức năng: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phục hồi chức năng; một số phương pháp vật lí trị liệu và phục hồi chức năng; vai trò, nhiệm vụ của người điều dưỡng trong quá trình chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng bằng vật lí trị liệu và phục hồi chức năng; thực hiện được một số pháp vật lí trị liệu và phục hồi chức năng. 

14.66. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Trang bị cho SV những thay đổi về tâm sinh lý và các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi; nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi và vai trò Điều dưỡng. Nhận định và phân tích các vấn đề về rối loạn tiểu tiện; tình trạng táo bón mãn tính; quản lý đau; chăm sóc giảm nhẹ suy yếu và té ngã từ đó đưa ra chẩn đoán điều dưỡng, lập và thực hiện kế hoạch, đánh giá được các vấn đề thường xảy ra ở người cao tuổi.
14.67. Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về chăm sóc người bệnh trong tình trạng cấp cứu, nguy kịch và chăm sóc đặc biệt; thực hiện các kĩ thuật và quy trình chăm sóc người bệnh trong các trường hợp cấp cứu, nguy kịch, chăm sóc đặc biệt.

14.68. Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: 3TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Học phần gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Vai trò, nhiệm vụ của người điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Thực hành tìm hiểu cơ cấu tổ chức , chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế; lập kế hoạch và thực hành chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng; Kỹ năng ghi chép hồ sơ sức khỏe và biểu mẫu tại trạm y tế; tham gia các chương trình y tế tại địa phương.

14.69. Quản lý điều dưỡng: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong các hoạt động Điều dưỡng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ người Điều dưỡng trong hệ thống quản lý điều dưỡng; phát triển kĩ năng duy trì các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả; hiểu và quảng bá quan điểm đúng về Điều dưỡng trong hệ thống y tế và cộng đồng; phát triển kĩ năng thiết lập môi trường làm việc an toàn. 

14.70. Chăm sóc giảm nhẹ: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh.
14.71. Điều dưỡng thảm hoạ: 2TC

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về khái niệm, nguyên nhân, các mối nguy hiểm có thể gây ra thảm họa; phân loại thảm họa; biện pháp giáo dục cho cộng đồng về thảm họa và cách phòng chống; biết vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thực tế để phòng, chống thảm họa và thực hiện điều dưỡng thảm họa. 

14.72. Các chương trình y tế quốc gia: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phòng chống, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS để các cán bộ điều dưỡng tương lai có đủ tự tin thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

14.73. Sức khỏe môi trường: 2TC 

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương
Học phần gồm các kiến thức cơ bản về môi trường và sức khỏe, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và sức khỏe, các bệnh tật liên quan đến môi trường và các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe.
14.74. Chăm sóc người bệnh chuyên khoa chuyên khoa hệ nội: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1; Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2.
Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về bệnh học và chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh nội khoa về các bệnh Da liễu - Lao – Thần kinh; Áp dụng quy trình điều dưỡng vào thực hành chăm sóc người lớn mắc các bệnh lý về Da liễu - Lao – Thần kinh. Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng về tự quản lý, phòng bệnh.
14.75. Nâng cao sức khỏe và hành vi con người – Sức khỏe nghề nghiệp: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành
Học phần thuộc nhóm học phần tự chọn trong chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng. Học phần  trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quan điểm về sức khỏe của những đối tượng khác nhau trong xã hội, kỹ năng cơ bản về nâng cao sức khỏe và khoa học hành vi.

14.76. Sử dụng phần mềm trong thống kê Y học: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Xác suất - Thống kê Y học
Học phần gồm các kiến thức, kỹ thuật liên quan đến các bước trong quá trình thu thập và xử lý số liệu trong giai đoạn trước phân tích thống kê số liệu bằng phần mềm Epidata. Kỹ năng phân tích số liệu phù hợp với cách thiết kế nghiên cứu và quá trình phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS.

14.77. Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ ngoại: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.
Học phần trang bị cho người học kiến thức về các bệnh chuyên khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt – Mắt. Nắm vững được kiến thức giúp cho sinh viên nhận định được người bệnh mắc bệnh chuyên khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt – Mắt từ đó đưa ra được kế hoạch chăm sóc, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

14.78. Thực tập tốt nghiệp: 4TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần kiến thức ngành, chuyên ngành
Học phần giúp sinh viên tích lũy và hoàn thiện các năng lực cần thiết của người Điều dưỡng trình độ đại học, bao gồm: năng lực thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, an toàn và hiệu quả; năng lực quản lý, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực tư duy tích cực và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức và pháp luật.

14.79. Khóa luận tốt nghiệp/ Chuyên đề lâm sàng: 8TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần kiến thức ngành, chuyên ngành
Học phần này giúp người học biết thực hiện một đề tài nghiên cứu có sự giám sát; có cơ hội để lựa chọn và khám phá các vấn đề lâm sàng hoặc các vấn đề sức khỏe; biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nghiên cứu một hay một số vấn đề của ngành Điều dưỡng: nghiên cứu cơ sở lí luận, khảo sát, thu thập thông tin về vấn đề nghiên cứu, vận dụng các phương pháp nghiên cứu và kiến thức đã học vào thực tiễn điều dưỡng để tìm hiểu, phân tích, rút ra những kết luận, bước đầu đề xuất các giải pháp, định hướng để giải quyết hoặc hoàn thiện vấn đề nghiên cứu.
14.80. Thực hành chăm sóc người bệnh Nội khoa nâng cao: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh nội khoa 2
Thực hành chăm sóc người bệnh Nội khoa nâng cao  trang bị cho sinh viên kĩ năng ứng dụng quy trình kĩ thuật điều dưỡng để nhận định, phân tích, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh Nội khoa, tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng để phòng ngừa các biến chứng và tăng cường sức khoẻ trong lĩnh vực Nội khoa

14.81. Thực hành chăm sức khỏe trẻ em nâng cao : 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2
Thực hành chăm sóc người bệnh Nhi khoa nâng cao trang bị cho sinh viên kĩ năng ứng dụng quy trình kĩ thuật điều dưỡng để nhận định, phân tích, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc trẻ bệnh tư vấn cho trẻ gia đình và cộng đồng để phòng ngừa các biến chứng nâng cao sức khỏe trẻ em.

14.82. Thực hành chăm sóc người bệnh Ngoại khoa nâng cao: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 2
Thực hành Chăm sóc người lớn có bệnh Ngoại khoa nâng cao giúp sinh viên ứng dụng quy trình điều dưỡng để nhận định, phân tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh Ngoại khoa; biết tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng để phòng ngừa các biến chứng và tăng cường sức khoẻ trong lĩnh vực Ngoại khoa.

14.83.Thực hành chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa nâng cao: 2TC

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 2
Thực hành chăm sóc Sản phụ khoa cung cấp kiến thức về sản phụ khoa và KHHGĐ; Kỹ năng chuyên ngành về lĩnh vực chăm sóc bà mẹ mang thai có nguy cơ; bà mẹ chuyển dak có nguy cơ; giúp SV ứng dụng quy trình điều dưỡng sản phụ khoa để phát hiện giải quyết lập kế hoạch chăm sóc người bệnh đồng thời vận dụng kĩ năng giao tiếp làm việc nhóm để tư vấn giáo dục sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ gia dình và cộng đồng phòng ngừa và nâng cao sức khỏe trong lĩnh vực sản phụ khoa.
15. Hướng dẫn thực hiện chương trình

15.1. Quy định chung
Căn cứ thực hiện chương trình: Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 18/10/2016 Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ... được thiết kế theo hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người học, tích hợp chuyên môn và nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm tốt những công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Khi thực hiện nội dung chương trình, các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn phải thực hiện đúng theo chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần đã được duyệt; nếu có những nội dung cần thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện. 

- Các khoa, trung tâm, bộ môn xây dựng đủ đề cương bài giảng, ngân hàng dữ liệu để tạo điều kiện cho tất cả các học phần tổ chức giảng dạy theo hướng tích cực hóa các hoạt động, đặc biệt là hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu tài liệu; cần phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về tài liệu, giáo trình, thiết bị dạy học; tăng cường hoạt động tự nghiên cứu, tăng cường hình thức giao nhiệm vụ cho người học và tổ chức học tập, hoạt động theo nhóm. 

- Kế hoạch đào tạo và phân công giảng viên lên lớp phải được bố trí hợp lí về chuyên môn của từng đơn vị và phải được Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện.

- Toàn bộ chương trình được thực hiện trong 4 năm, mỗi năm học được chia thành 2 học kì, mỗi học kì là 15 tuần (không tính thời gian ôn tập và thi); trong điều kiện cụ thể có thể tổ chức học kỳ phụ.

- Quy định thực hiện các học phần: 
+ Các học phần lí thuyết học tại lớp: không quá không vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày, được chia thành các phần: lí thuyết, bài tập, thảo luận, kiểm tra, thực hành môn học.

+ Học phần thực hành, thực tập: thời gian không quá 40 giờ/ tuần.

+ Mỗi giờ học là 50 phút.

15.2. Hướng dẫn lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học

* Các hoạt động dạy học; 

- Hoạt động dạy học lý thuyết: tại các giảng đường

- Hoạt động dạy học thực hành tại phòng thí nghiệm và phòng TH tiền lâm sàng: SV chia nhóm từ 15-30SV/ phòng thực tập đảm bảo cho SV có đủ thời gian thực hành.
- Hoạt động thực hành tại bệnh viện: SV được thực hành tại bệnh viện tham gia chăm sóc, theo dõi, lập kế hoạch chăm sóc, quản lý khoa, buồng bệnh, thực hiện kỹ thuật chăm sóc dưới sự quản lý, hướng dẫn đánh giá của GV nhà trường, GV thỉnh giảng tại các cơ sở y tế được công nhận là cơ sở thực hành của trường.
- Hoạt động thực hành tại cộng đồng: SV được thực hành chăm sóc tại trạm y tế xã, phường, cụm dân cư và một số nhà máy, xí nghiệp là địa bàn thực tập cộng đồng của nhà trường dưới sự quản lý, giám sát của GV nhà trường, GV thỉnh giảng tại cộng đồng.
* Các phương pháp dạy học: 

Giảng viên lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học phải được thiết kế theo cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập; định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo.

15.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần

Theo Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19 của Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.

Hình thức kiểm tra và số lần kiểm tra, thi, trọng số mỗi hình thức đánh giá được ghi rõ trong đề cương chi tiết học phần đã được hiệu trưởng phê duyệt và công bố cho SV khi bắt đầu giảng dạy học phần.
15.4. Hướng dẫn xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Theo Điều 20, 21, 22, 23 của Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.
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Tên học phần: Xác suất - Thống kê y học

Mã học phần: ĐD2.1.001.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Bài tập trên lớp: 15 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Toán

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Lê Danh Tuyên
	0964943379
	ledanhtuyen28987@gmail.com

	2
	ThS. Linh Thị Thanh Loan
	0985172862
	linhloan862@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Tuyết Nga
	0945737088
	tuyetnga.sp@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: 

Có kiến thức cơ bản để giải quyết những bài toán xác suất và thống kê thường gặp trong đời sống, trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học giáo dục. 

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Có các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê toán.
Mt 2: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê toán làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập các học phần chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn.

Mt 3: Khả năng tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực Toán học để giải quyết các công việc có hiệu quả.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.r1.001.2
	Xác suất -Thống kê y học
	  CĐR 1
	  CĐR 2
	  CĐR 3
	  CĐR 4
	  CĐR 5
	  CĐR 6
	CĐR  7
	  CĐR 8
	  CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12
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5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát các kiến thức cơ bản về xác suất, các công thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất, lí thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết, hồi quy tuyến tính.
	CĐR 2

	
	Ch2. Phân tích các nội dung của lý thuyết xác suất và thống kê toán để phục vụ hoạt động chuyên môn.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Vận dụng kiến thức lý thuyết xác suất và thống kê toán để thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực điều dưỡng.
	CĐR 2

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Lựa chọn các vấn đề về lý thuyết xác suất và thống kê toán để giải quyết các tình huống nảy sinh trong công việc.
	CĐR 2

	
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm
	

	Mt3
	Ch5. Thực hiện làm việc độc lập, làm việc nhóm nhằm thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom) 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1: Lý thuyết xác suất
	1. Giải tích tổ hợp, phép thử và biến cố
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình; Câu hỏi gợi mở; Thảo luận

	
	2. Khái niệm xác suất và các công thức xác suất
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Dãy phép thử Bernoulli, công thức xác suất nhị thức
	2
	
	
	
	1
	

	Chương 2: Biến ngẫu nhiên
	1. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình; Câu hỏi gợi mở; Thảo luận

	
	2. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
	3
	
	
	
	
	

	Chương 3: Thống kê
	1. Khái niệm thống kê, cách sắp xếp tổ chức mẫu số liệu
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình; Câu hỏi gợi mở; Thảo luận

	
	2. Mẫu ngẫu nhiên, các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Ước lượng tham số
	3
	1
	1
	1
	
	

	
	4. Kiểm định giả thiết
	3
	1
	1
	1
	
	

	
	5. Tương quan hồi quy tuyến tính
	2
	1
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về xác suất của biến cố, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên; Bài toán ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống kê và phân tích tương quan hồi quy.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Lý thuyết xác suất
	
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Giải tích tổ hợp

1.1.1.  Tập hợp
1.1.2. Giải tích tổ hợp
1.2. Phép thử và biến cố

1.2.1. Khái niệm phép thử và biến cố
1.2.2. Quan hệ giữa các biến cố

1.3. Khái niệm xác suất
1.3.1. Khái niệm xác suất

1.3.2. Tính chất xác suất

1.4. Các phép toán về xác suất

1.4.1. Định lí nhân xác suất

1.4.2. Định lí cộng xác suất

1.4.3. Ứng dụng quy tắc nhân, quy tắc cộng xác suất.

1.5. Định lý xác suất đầy đủ - Định lí Bayest

1.5.1. Định lý xác suất đầy đủ

1.5.2. Định lý Bayest

1.5.3. Các ví dụ

1.6. Phép thử Bernoulli

1.6.1 Phép thử lặp Bernoulli

1.6.2. Công thức xác suất nhị thức Bernoulli
	04
	- Học học liệu số 1

- Đọc thêm học liệu số 2


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Bài tập 
	Bài tập về tính xác suất theo định nghĩa, tính xác suất bằng các công thức: có điều kiện, xác suất tích, xác suất độc lập, xác suất đầy đủ, công thức Bayess, công thức Bernouli. 
	04
	Nắm vững lý thuyết để giải các bài tập thuộc học liệu số 1 và vận dụng trong hoạt động thảo luận.

	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	 20
	Trả lời các câu hỏi sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Biến ngẫu nhiên
	
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối

2.1.1. Khái niệm về biến ngẫu nhiên

2.1.2. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

2.2. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

2.2.1. Kì vọng toán

2.2.2. Phương sai và độ lêch chuẩn

2.2.3. Quy luật chuẩn

2.2.4. Quy luật Student
	03
	- Học học liệu số 1

- Đọc thêm học liệu số 2


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Bài tập 
	Bài tập về lập bảng phân phối xác suất, viết hàm phân phối xác suất, tính các số đặc trưng. 
	03
	Nắm vững lý thuyết để giải các bài tập thuộc học liệu số 1 và vận dụng trong hoạt động thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	17
	Trả lời các câu hỏi sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kì
	01
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài
	Trên lớp
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3. Thống kê
	
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái niệm thống kê, cách sắp xếp và tổ chức mẫu số liệu

3.1.1. Một số khái niệm cơ bản

3.1.2. Trình bày một mẫu số liệu

3.1.3. Một số tổ chức đồ

3.2. Các giá trị đặc trưng của một mẫu

3.2.1. Số trung bình

3.2.2. Phương sai và độ lệch chuẩn

3.2.3. Phương sai của k dãy giá trị

3.2.4. Hệ số biến thiên

3.3. Lý thuyết ước lượng – tính cỡ mẫu

3.3.1. Khoảng tin cậy

3.3.2. Khoảng tin cậy của một số trung bình quần thể

3.3.3. Khoảng tin cậy của một trị số các cá thể

3.3.4. Khoảng tin cậy của hiệu hai số trung bình

3.3.5. Khoảng tin cậy cho tỷ lệ của quần thể

3.3.6. Xác định kích thước mẫu

3.4. Kiểm định giả thiết thống kê

3.4.1. Khái niệm cơ bản về kiểm định

3.4.2. Kiểm định giả thiết về một số trung bình

3.4.3. Kiểm định giả thiết về hiệu hai số trung bình

3.4.4. Kiểm định giả thiết về tỷ lệ

3.5. So sánh phương sai, so sánh hai số trung bình

3.5.1. So sánh hai phương sai

3.5.2. So sánh hai số trung bình

3.5.3. So sánh từng cặp

3.6. So sánh hai tỷ lệ

3.6.1. So sánh hai phía

3.6.2. So sánh một phía

3.6.3. So sánh hiệu hai tỷ lệ

3.7. So sánh các tỷ lệ

3.7.1. Kiểm định nhiều tỷ lệ bằng test

3.7.2. So sánh các tỷ lệ

3.7.3. Công thức tính nhanh

3.8. Tương quan hồi quy tuyến tính

3.8.1. Hệ số tương quan tuyến tính

3.8.2. Đường hồi quy tuyến tính
	07
	- Học học liệu số 1 

- Đọc thêm học liệu số 2
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập về ước lượng tham số và kiểm định giả thiết thống kê, tương quan hồi quy tuyến tính.
	08
	Nắm vững lý thuyết để giải các bài tập thuộc học liệu số 1 và vận dụng trong hoạt động thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	33
	Trả lời các câu hỏi sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]  Lê Thanh Tùng, Lại Văn Định (2016), Xác suất thống kê , Nxb GD, Hà Nội .

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trần Diên Hiển, Vũ Viết Yên (2007), Nhập môn lí thuyết xác suất và Thống kê toán,  Nxb GD & Nxb ĐHSP, Hà Nội.  

[3] Đào Hữu Hồ (2006), Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê, Nxb

ĐHQG Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	
	
	2
	
	
	4

	5
	
	
	2
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	
	8

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	
	
	2
	
	
	4

	12
	
	
	2
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	6

	14
	
	
	2
	
	
	6

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng cộng
	14
	1
	15
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra (tự luận)
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Từ Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi: 

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 4 câu:

Câu 1 (3,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu 

Câu 2 (3,0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Câu 3 (2,0 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Câu 4 (2,0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


	Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2024  
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

   BỘ MÔN YDHCS VÀ YHLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Hóa học

Mã học phần: ĐD2.1.002.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu tiên quyết: không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 22 giờ

+ Bài tập trên lớp: 7 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912716160
	vutamhieu@gmail.com

	2
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong phần này, người học có những kiến thức cơ bản về hóa học như định luật Hess và các hệ quả, các khái niệm nội năng, enthalpy, entropy, thế đẳng nhiệt đẳng áp, tốc độ phản ứng, cơ chế phản ứng, tính chất của dung dịch.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức về các khái niệm cơ bản về cơ học lượng tử, những đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học, nguyên lý của nhiệt động học, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, dung dịch, dung dịch các chất điện ly.
Mt2: Người học nhận biết được các nguyên tố từ đó suy ra được các tính chất hóa học đặc trưng của nhóm, chu kì cũng như dự đoán được chiều phản ứng hóa học và đánh giá được cân bằng hóa học; các phản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện ly. 

Mt3: Vận dụng kiến thức hóa học giải thích chiều phản ứng, môi trường các dung dịch, PH của máu, của dạ dày… những ứng dụng của các hợp chất vô cơ trong thực tế cuộc sống và trong thành phần của thuốc.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.002.2
	Hóa học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1


	Ch1. Từ số thứ tự sinh viên gọi tên, vị trí, tính chất của các nguyên tố trong bảng Hệ thống tuần hoàn
	CĐR 2

	Mt2
	Ch2. Sinh viên hiểu tính chất hóa học của các đơn chất, axit, muối vô cơ, cách điều chế và ứng dụng trong ngành Dược cũng như trong thực tiễn cuộc sống. 
	CĐR 2

	
	Ch3. Sinh viên vận dụng cơ chế của phản ứng hóa học để giải thích các tác dụng của một số thuốc có thành phần chính từ hợp chất vô cơ như muối ăn, muối cacbonat, dịch truyền tĩnh mạch, thuốc dạ dày….
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Mt3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch5. Người học giải thích được điều kiện cân bằng hoá học dựa trên những nguyên lí, định luật cơ bản, từ đó áp dụng để giải quyết một số bài toán trong Y Dược học; tính được pH của dung dịch, độ tan và điều kiện tạo thành kết tủa; làm được bài tập về nhiệt hóa học và dung dịch, cân bằng hoá học, dung dịch chất điện li, phức chất. 
	CĐR 2

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch6. Liên hệ được vị trí, vai trò của học phần hóa học trong nghiên cứu, học tập các học phần hóa sinh, hóa dược và các học phần khác.
	CĐR 3

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch7. Người học được rèn tính chính xác, tỉ mỉ, trung thực, khách quan và đạo đức với nghề.


	CĐR 3


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1
	Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	1
	1
	
	
	2
	2
	Thuyết trình

Bài tập

	Bài 2
	Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
	2
	2
	
	
	2
	2
	Thuyết trình

Bài tập

	Bài 3
	 Nhiệt động hóa học
	2
	2
	
	
	2
	2
	Thuyết trình

Bài tập

	Bài 4
	 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
	2
	2
	
	
	2
	2
	Thuyết trình

Bài tập 

	Bài 5
	 Đại cương về dung dịch
	2
	2
	
	
	2
	2
	Thuyết trình

Bài tập

	Bài 6
	 Dung dịch các chất điện ly
	
	
	2
	2
	2
	2
	Thuyết trình

Bài tập


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về về hoá học, các phản ứng và quá trình phản ứng xảy ra trong dung dịch cũng như trong cơ thể; ứng dụng các hợp chất vô cơ trong các thành phần của thuốc.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1: Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử
2. Những mẫu nguyên tử cổ điển 

3. Những tiên đề của cơ học lượng tử

4. Những khái niệm cơ bản về cơ học lượng tử 
5. Nguyên tử nhiều electron 
6. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	4
	Đọc bài trước khi lên lớp
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập về Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

	2
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	10
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 2: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

1. Những đặc trưng cơ bản của liên kết hoá học

2. Phân tử phân cực và không phân cực. Momen lưỡng cực của phân tử

3. Những thuyết kinh điển về liên kết 
4. Liên kết cộng hoá trị theo thuyết VB

5. Liên kết cộng hoá trị theo thuyết lại hoá

6. Liên kết cộng hoá trị theo thuyết MO
	4
	Đọc bài trước khi lên lớp
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập về Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
	1
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	12
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 3: Nhiệt động hóa học
1. Một số khái niệm và định nghĩa

2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

3. Nhiệt hoá học

4. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học 

5. Thế đăng áp - đẳng nhiệt G (năng lượng Gibbs hay năng lượng tự do) 
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	12
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 4: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 

1. Một số khái niệm

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 
3. Phương trình động học của các phản ứng 

4. Một số phản ứng phức tạp

5. Phương pháp xác định bậc và hằng số tốc độ của phản ứng

6. Cân bằng hoá học 

7. Phản ứng xúc tác enzyme
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập về Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
	1
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	12
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 5: Đại cương về dung dịch

1. Khái niệm về dung dịch 

2. Nồng độ dung dịch 

3. Áp suất thẩm thấu của dung dịch
4. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch 
5. Định luật Raoult (Raun 1886 – Pháp) 

6. Áp suất thẩm thấu, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch điện ly. Tự lượng giá  
	4
	Đọc bài trước khi lên lớp
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập về Dung dịch
	2
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	12
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 6: Dung dịch các chất điện ly

1. Khái niệm và đại lượng về dung dịch diện ly

2. Khái niệm acid – base theo quan điểm của Bronsted và Liuyt

3. Tính pH của 1 số dung dịch acid, base, muối

4. Dung dịch đệm 

5. Cân bằng ion trong dung dịch chất điện ly ít tan – Tích Số hoà tan 
	4
	Đọc bài trước khi lên lớp
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập về Dung dịch các chất điện ly
	1
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Kiểm tra 
	Kiểm tra từ chương 1 đến chương 6
	1
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	12
	Đọc học liệu số 1,2,3,4,5,6
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Trần Đức Lượng (2020). Hóa học (Dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng, hộ sinh trình độ đại học). NXB Giáo dục Việt Nam.

[2]. Bộ môn Hoá học, Thực hành hoá đại cương vô cơ, (2015), Trường ĐH Dược Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] PGS. TSKH Phan An (2011), Hoá học (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Lê Thành Phước (2009), Lí thuyết Hoá đại cương - Vô cơ, Quyển I + II + III, Trường Đại học Dược Hà Nội.

[5] Lê Mậu Quyền (2013), Cơ sở lí thuyết Hoá học (Phần bài tập), NXB Khoa học và Kĩ thuật.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	
	
	2
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	2
	
	
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	
	
	2
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	
	1
	1
	
	
	5

	Tổng
	22
	1
	7
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 điểm


	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian 
làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 20 tháng 8 năm 2024 
	     TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              
BỘ MÔN YDHCS VÀ YHLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Sinh học và Di truyền

Mã học phần: ĐD2.1.003.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Không.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết, bài tập, kiểm tra trên lớp: 15 giờ 

+ Thực hành: 30 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 

+ Bộ Môn: Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng

+ Khoa: Khoa Y Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Đỗ Công Ba
	0916549990
	congbacdsp@gmail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Dung
	0915212885
	dungnguyen268@gmail.com   

	3
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983586193
	hoangthilethuong@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Điều Dưỡng có kiến thức đại cương về sinh học tế bào, sinh học phát triển, sinh thái học, di truyền y học, các nhóm bệnh di truyền chính.

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có được những kiến thức cơ bản về cấu trúc và các hoạt động của cơ thể sống, đặc biệt là cơ thể con người; đại cương về tế bào, cấu trúc và chức năng siêu vi thể của các thành phần trong tế bào cũng như các hoạt động chức năng chính của tế bào trong cơ thể con người nói riêng và sinh vật nói chung; đặc điểm sinh học của từng giai đoạn của sự phát triển của sinh vật hay con người nói riêng, từ đó biết cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Mt2: Hiểu các phương pháp nghiên cứu di truyền cơ bản nhất, đặc biệt các quy luật di truyền cơ bản áp dụng cho người, các bệnh tật di truyền và đột biến hay gặp trên người; nguyên tắc, phương pháp điều trị và dự phòng bệnh tật di truyền và đột biến ở người.

Mt3: Vận dụng lý thuyết giải thích được các câu hỏi và bài tập liên quan đến nội dung học phần. 

Mt4: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về kiến thức sinh học di truyền của bản thân với đồng nghiệp.
Mt5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; tự tích lũy kiến thức để học tập và nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.003.2
	Sinh học và
Di truyền
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	1
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Khái quát được các kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng của tế bào, các hoạt động vận chuyển vật chất, chuyển hóa năng lượng, chu kì sống của tế bào. 
	CĐR 3

	
	Ch2: Khái quát được các kiến thức cơ bản về cấu tạo giao tử, sự thụ tinh, sự phát triển hợp tử, sinh thái học cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái. 
	CĐR 3

	Mt2
	Ch3: Giải thích được các quy luật di truyền, bệnh lý nhiễm sắc thể người, di truyền giới tính và bệnh học di truyền giới tính. 
	CĐR 3

	
	Ch4: Giải thích được mối quan hệ giữa đột biến gen và bệnh học phân tử, di truyền quần thể và một số biện pháp phòng trách bệnh di truyền.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch5: Vận dụng được nội dung lý thuyết của môn học vào trả lời các câu hỏi, bài tập, thực hành.
	CĐR3

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch6: Thực hiện kĩ năng giao tiếp để chia sẻ hiểu biết về kiến thức sinh học di truyền của bản thân với đồng nghiệp.
	CĐR8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch7: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR11

	
	Ch8: Lập kế hoạch thường xuyên tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để thực hiện học tập và nghiên cứu.
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
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7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về: sinh học đại cương, các quy luật về di truyền, Nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người, đột biến gen và bệnh học phân tử, di truyền quần thể và một số biện pháp phòng tránh bệnh di truyền. Nguyen nhân, cơ chế bệnh sinh của các nhóm bệnh, tật di truyền ở người từ đó có kiến thức tổng quan về con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý làm nền tảng việc thực hiện các kĩ thuật điều dưỡng và chăm sóc con người.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	 Chương I. 
Sinh học đại cương 
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Đại cương về tế bào.

1. Lịch sử hình thành tế bào học-Học thuyết tiến hóa tế bào.
 2. Các phương pháp nghiên cứu tế bào.
 3. Tế bào và hệ thống sinh giới.
 4. Hình thái đại cương của tế bào.
	1


	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	   Lý thuyết
	Bài 2: Cấu trúc và chức năng 
các thành phần cấu tạo của tế bào  

1. Màng tế bào
2. Tế bào chất
3. Nhân tế bào
	1
	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 3: Một số hoạt động chức năng của tế bào

1. Sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào
2. Sự phân chia tế bào
3. Sự phát sinh giao tử ở người
4. Sự chết tế bào có chương trình
	1
	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 4: Sinh học phát triển
1. Các hình thức sinh sản của sinh vật
2. Các giai đoạn cơ bản của sự phát triển cá thể
3. Sự tái sinh
	2
	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 5: Sinh thái học

1. Cá thể
2. Quần thể
3. Quần xã
4. Hệ sinh thái
	1
	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2.
Sinh học di truyền
	8
	
	
	

	Lý thuyết


	Bài 1: Nội dung và phương pháp nghiên cứu di truyền

1. Lược lịch sử của di truyền học
2. Nội dung của di truyền học
3. Các phương pháp nghiên cứu di truyền học
	1


	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	- Nội dung và phương pháp nghiên cứu di truyền.


	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 2: Các quy luật di truyền

1. Di truyền đơn gen
2. Di truyền nhiều gen
3. Quy luật di truyền giới tính
4. Quy luật di truyền ty thể
	1


	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	- Các quy luật di truyền
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 3: Nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người.

1. Nhiễm sắc thể người.
2. Bệnh lý nhiễm sắc thể.
	1


	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	- Nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người.


	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 4: Sinh học phân tử
1. Bộ gen người và ý nghĩa của việc nghiên cứu bộ gen người.
2. Sự điều hòa biểu hiện của gen ở sinh vật Eukaryote
3. Một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y học.
4. Đột biến gen và một số bệnh phân tử hay gặp ở người.

5. Nguyên tắc điều trị và cách dự phòng bệnh di truyền ở người.
	1


	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	- Sinh học phân tử

	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Kiểm tra 1 tiết
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3. Thực hành
	15
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Nguyên tắc và cách sử dụng kính hiển vi phương pháp làm tiêu bản hiển vi
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 2: Quan sát một số dạng tế bào quan – mô thực vật, động vật
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 3: Hiện tượng thẩm thấu, sự trao đổi nước giữa tế bào thực vật với môi trường
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 4: Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 5: Phân tích nếp vân da
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
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10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	4

	7
	1
	
	1
	
	
	4

	8
	
	1
	
	2
	
	3

	9
	
	
	
	4
	
	3

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	3

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	3

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	3

	Tổng cộng
	10
	1
	4
	30
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến

Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên

	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 


	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Trắc nghiệm cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Tự luận cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút








Tuyên Quang, ngày 20 tháng 8 năm 2024 
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Vật lý và Lý sinh

Mã học phần: ĐD2.1.004.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp:1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Khoa KH Cơ bản

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	2
	ThS. Trịnh Phi Hiệp
	0984.597.789
	hieptrinhphi@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

3. Mục tiêu chung
-  Mục tiêu chung:
Đào tạo cho người học có được những kiến thức cơ bản nhất về cơ học, nhiệt học và điện học, quang học trong cơ thể sống. Vận dụng lý thuyết đã học để giải các vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai..
- Mục tiêu cụ thể: 
- Về kiến thức: 

Mt1: Người học hiểu về sự biến đổi năng lượng trên cơ thể, sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống, các hiện tượng điện sinh học và ứng dụng, các hiện tượng âm trên cơ thể sống, ánh sáng và tác dụng quang học trên cơ thể sống, bức xạ ion hóa và cơ thể sống.
Mt 2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng vật lý cơ bản trong tự nhiên và các ứng dụng của chúng đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.

- Về kĩ năng: 

Mt 3: Phân tích và chứng minh được các quy luật, các hiện tượng và quá trình vật lí cơ bản xảy ra trong cơ thể sống; trình bày được các nguyên lí của các ứng dụng kĩ thuật vật lí trong phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh; mô tả và nắm vững một số cơ chế và nguyên lí hoạt động của một số thiết bị liên quan ngành y tế ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
- Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:

Mt 4:  Người học xác định rõ được tầm quan trọng của môn học và có ý thức trong việc học hỏi nắm bắt nội dung học phần; phát huy tối đa khả năng chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập..
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.004.2
	Vật lý và Lý sinh
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	1
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Về kiến thức

	Mt1
	Ch1
	Vận dụng được các kiến thức đã thấy được bản chất các khái niệm, định luật, định lý, công thức cơ bản của cơ học, nhiệt học và điện học, quang học và bức xạ ion.
	    CĐR 2

	Mt2
	Ch 2
	Phân tích được mối liên hệ giữa lý thuyết với các hiện tượng tự nhiên, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới các hoạt động của cơ thể sống.
	

	
	Ch 3
	Đánh giá được bản chất các hiện tượng, sự việc diễn ra trong thực tế công việc và đời sống liên quan tới kiến thức vật lý cơ bản.
	

	Về kỹ năng

	Mt 3


	Ch 4
	Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích được các hiện tượng các hiện tượng, sự vật, sự việc trong hoạt động của cơ thể sống
	CĐR 3

	
	Ch 5
	Vận dụng các kiến thức đã học giải thích nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo đạc, phân tích trong lĩnh vực chuyên ngành.
	

	
	Ch 6
	Tạo kỹ năng nghiên cứu, đánh giá các hiện tượng vật lý 
	

	Về thái độ, năng lực tự chủ

	Mt 4
	Ch 7
	Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 7




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ

	Chương
	Nội dung
	
	
	

	
	
	Ch

1
	Ch

2
	Ch

3
	Ch

4
	Ch

5
	Ch

6
	Ch

7

	Chương 1.

Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống
	1. Nhiệt độ và nhiệt lượng
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	2. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học
	3
	
	3
	
	
	2
	

	
	3. Bài tập chương
	3
	
	
	
	
	2
	2

	Chương 2.
Sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống


	1. Phân tử và dung dịch trong cơ thể sinh vật
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	2. Các hiện tượng vận chuyển cơ bản trong cơ thể
	3
	
	
	
	2
	2
	

	
	3. Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	
	
	
	3
	2
	
	1

	
	4. Bài tập chương
	3
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 3. Các hiện tượng điện trên cơ thể sống


	1. Các loại điện thế sinh vật cơ bản
	
	3
	3
	
	2
	
	

	
	2. Cơ chế hiện tượng điện sinh vật
	3
	
	
	
	2
	2
	

	
	3. Lí sinh hiện tượng co cơ
	3
	3
	
	
	2
	
	

	
	4. Ghi điện sinh vật

	3
	
	
	
	2
	2
	

	
	5. Đại cương về kích thích cơ và thần kinh
	2
	
	
	3
	1
	
	1

	
	6. Đại cương về tác dụng sinh vật của dòng điện và ứng dụng của dòng điện trong điều trị
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	7. Bài tâp chương
	3
	
	
	
	2
	
	

	Chương 4. Các hiện tượng âm ở cơ thể sống


	l. Dao động cơ học
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	2. Sóng cơ học trong môi trường đàn hồi
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Bản chất vật lí của âm, siêu âm
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Ứng dụng âm và siêu âm trong y sinh học
	
	3
	
	
	2
	
	

	
	5. Bài tập chương
	
	
	
	3
	
	
	1

	Chương 5.

Ánh sáng và cơ thể sống
	1. Quang hình học
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Mắt và dụng cụ hỗ trợ
	
	3
	
	2
	2
	
	

	
	3. Bản chất của ánh sáng
	
	3
	
	
	2
	
	

	
	4. Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống
	3
	
	
	
	2
	1
	

	
	5. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
	3
	
	
	1
	2
	
	

	
	6. Khái niệm về laser và ứng dụng
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	7. Bài tập chương
	
	
	
	3
	2
	
	1

	Chương 6

Bức xạ ion hóa và cơ thể sống
	1. Cấu tạo nguyên tử và hạt nhân nguyên tử
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	2. Tia Rơnghen (Tia X)
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Hiện tượng phóng xạ, bản chất, nguồn gốc tia phóng xạ
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	4. Tương tác của bức xạ ion hóa và vật chất
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Tác dụng sinh vật của bức xạ ion hóa
	
	3
	
	
	2
	
	

	
	6. Ứng dụng một số kỹ thuật vật lý nguyên tử và hạt nhân vào sinh học
	
	
	
	
	3
	
	

	
	7. Bài tập chương
	
	
	
	
	2
	
	2


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này bao gồm các nội dung: Những kiến thức vật lý cơ bản trên cơ thể sống; sự biến đổi năng lượng, sự vận chuyển vật chất, các hiện tượng điện, các hiện tượng âm, Quang học, Bức xạ ion. Ảnh hưởng và tác động của tác nhân vật lý lên cơ thể người, ứng dụng trong các phương pháp kỹ thuật y học hiện đại.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1.

Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhiệt độ và nhiệt lượng
	1
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 1 trong tài liệu số  [1]
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 2.
Sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống 


	13
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phân tử và dung dịch trong cơ thể sinh vật
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Các hiện tượng vận chuyển cơ bản trong cơ thể
	
	
	
	

	
	3. Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 2 trong tài liệu số  [1]
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 3. Các hiện tượng điện trên cơ thể sống


	15
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các loại điện thế sinh vật cơ bản
	3
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Cơ chế hiện tượng điện sinh vật
	
	
	
	

	
	3. Lí sinh hiện tượng co cơ
	
	
	
	

	
	4. Ghi điện sinh vật

	
	
	
	

	
	5. Đại cương về kích thích cơ và thần kinh
	
	
	
	

	
	6. Đại cương về tác dụng sinh vật của dòng điện và ứng dụng của dòng điện trong điều trị
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 3 trong tài liệu số  [1]
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 4.

Các hiện tượng âm ở cơ thể sống
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	l. Dao động cơ học
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Sóng cơ học trong môi trường đàn hồi
	
	
	
	

	
	3. Bản chất vật lí của âm, siêu âm
	
	
	
	

	
	4. Ứng dụng âm và siêu âm trong y sinh học
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 4 trong tài liệu số  [1]
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 5.

Ánh sáng và cơ thể sống
	22
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quang hình học
	3
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Mắt và dụng cụ hỗ trợ
	
	
	
	

	
	3. Bản chất của ánh sáng
	
	
	
	

	
	4. Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống
	
	
	
	

	
	5. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
	
	
	
	

	
	6. Khái niệm về laser và ứng dụng
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 5 trong tài liệu số  [1]
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	15
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 6

Bức xạ ion hóa và cơ thể sống
	23
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cấu tạo nguyên tử và hạt nhân nguyên tử
	4
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Tia Rơnghen (Tia X)
	
	
	
	

	
	3. Hiện tượng phóng xạ, bản chất, nguồn gốc tia phóng xạ
	
	
	
	

	
	4. Tương tác của bức xạ ion hóa và vật chất
	
	
	
	

	
	5. Tác dụng sinh vật của bức xạ ion hóa
	
	
	
	

	
	6. Ứng dụng một số kỹ thuật vật lý nguyên tử và hạt nhân vào sinh học
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 6 trong tài liệu số  [1]
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	15
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Phan Sĩ An (2019), Lí sinh y học, NXB Y học, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

 [2]. Phan Sĩ An (2006), Vật lí - Lí sinh Y học, NXB Y học, Hà Nội. 

[3]. Đoàn Suy Nghĩ, Lê Văn Trọng (2006), Lí sinh, NXB Đại học Huế, Huế. 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	1
	
	1
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	
	
	2
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	
	1
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	
	
	2
	
	
	5

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	1
	1
	
	
	5

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm


	Ch1-Ch7


	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7


	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (4 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần:

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2024    

	TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              
BỘ MÔN YDHCS - YHLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Tổ chức và quản lý y tế

Mã học phần: ĐD2.1.114.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra: 01 giờ


+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Điều Dưỡng


+ Khoa: Khoa Y- Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Chu Quỳnh Mai
	0984 732562
	maiquynhtytq82@gmail.com

	2
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984 041 016
	ngocanh5990dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản về Tổ chức và quản lý y tế. 
Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Trình bày được các kiến thức về tổ chức và quản lí y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Mt 2: Trình bày được quan điểm của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của y tế các cấp trong ngành y tế Việt Nam.

Mt 3: Vận dụng những kiến thức của học phần để tìm hiểu các học phần khác trong chương trình; Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Mt 4: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan.

Mt 5: Tuân thủ đúng các quy định của ngành, luật pháp, chính sách của Nhà nước và chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp. 

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.114.2
	Tổ chức và quản lý y tế
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 
của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Trình bày được các kiến thức về tổ chức và quản lí y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 
	CĐR 1



	Mt2
	Ch2: Trình bày được quan điểm của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của y tế các cấp trong ngành y tế Việt Nam
	CĐR 1



	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3


	Ch3: Vận dụng những kiến thức của học phần để tìm hiểu các học phần khác trong chương trình
	CĐR 1

	
	Ch4: Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong công việc cũng như trong cuộc sống.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan.
	CĐR 1

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Tuân thủ đúng các quy định của ngành, luật pháp, chính sách của Nhà nước và chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp. 
	CĐR 1




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch
5
	Ch
6
	

	Chương 1

Quan điểm của đảng và chính sách 

trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
	1.1. Quan điểm phát triển
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	1.2. Mục tiêu và giải pháp


	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 2

Pháp luật Y tế Việt Nam
	2.1. Khái quát về bản chất, hình thức và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa  Việt Nam
	2
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2.2. Luật bảo vệ sức khoẻ (BVSK) nhân dân Việt Nam
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	2.3. Nội dung cơ bản luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	2.4. Quyền và nghĩa vụ của công dân, Nhà nước, các tổ chức nhà nước, tập thể và tư nhân trong công tác BVSK nhân dân
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	2.5. Pháp luật trong các nội dung hoạt động y tế
	
	
	2
	2
	2
	
	

	Chương 3

Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế việt nam
	3.1. Nguyên tắc cơ bản về tổ chức màng lưới y tế Việt Nam
	2
	
	2
	2
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	3.2. Mô hình chung tổ chức màng lưới  y tế Việt Nam
	2
	
	2
	2
	2
	
	

	
	3.3. Tổ chức y tế theo các tuyến 
	2
	
	2
	2
	2
	
	

	
	3.4. Tổ chức mạng lưới Y tế dự phòng
	2
	
	2
	2
	2
	
	

	Chương 4

Tổ chức hoạt động ngành điều dưỡng việt nam
	4.1. Các hình thái và nguyên tắc tổ chức
	
	
	2
	2
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	4.2. Tổ chức điều dưỡng các cấp
	
	
	2
	2
	2
	
	

	Chương 5

Tổ chức hoạt động bệnh viện


	5.1. Khái niệm, vị trí, vai trò bệnh viện
	
	
	2
	2
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	5.2. Mô hình tổ chức bệnh viện
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	5.3. Nhiệm vụ của bệnh viện
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	5.4. Nội dung quản lí chính 
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	5.5. Một số quy chế bệnh viện
	
	
	2
	2
	2
	
	

	Chương 6

Quản lí nguồn lực y tế


	6.1. Tầm quan trọng của nguồn lực trong quản lý y tế 
	
	
	2
	2
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	6.2. Khái niệm nguồn lực và quản lí nguồn lực y tế 
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	6.3. Nguyên tắc, nội dung cơ bản và phương pháp quản lí nhân lực y tế
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	6.4. Hệ thống và cơ chế hoạt động hệ thống tài chính y tế Việt Nam
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	6.5. Quản lí tài chính, vật tư y tế
	
	
	2
	2
	2
	
	

	Chương 7

Lập kế hoạch y tế


	7.1. Tầm quan trọng
	
	
	2
	2
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	7.2. Khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch 
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	7.3. Quy trình lập kế hoạch y tế công cộng
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	7.4. Hướng dẫn viết kế hoạch hàng năm. 
	
	
	2
	2
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật; những quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và
hành nghề Điều dưỡng; hệ thống tổ chức, quản lí và hoạt động của ngành Y tế và Điều dưỡng Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quản lí của người điều dưỡng và hệ thống tổ chức điều dưỡng.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Chương 1

Quan điểm của đảng và chính sách 

trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1 Quan điểm phát triển
1.2. Mục tiêu và giải pháp
	4
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2

Pháp luật Y tế Việt Nam
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái quát về bản chất, hình thức và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa  Việt Nam

2.2. Luật bảo vệ sức khoẻ (BVSK) nhân dân Việt Nam

2.3. Nội dung cơ bản luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam

2.4. Quyền và nghĩa vụ của công dân, Nhà nước, các tổ chức nhà nước, tập thể và tư nhân trong công tác BVSK nhân dân

2.5. Pháp luật trong các nội dung hoạt động y tế
	4
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1,2
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3

Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế việt nam
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Nguyên tắc cơ bản về tổ chức màng lưới y tế Việt Nam

3.2. Mô hình chung tổ chức màng lưới  y tế Việt Nam

3.3. Tổ chức y tế theo các tuyến 

3.4. Tổ chức mạng lưới Y tế dự phòng
	5
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 2
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	


	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4

Tổ chức hoạt động ngành điều dưỡng Việt Nam
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Các hình thái và nguyên tắc tổ chức

4.2. Tổ chức điều dưỡng các cấp
	4
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 2
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5

Tổ chức hoạt động bệnh viện
	
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Khái niệm, vị trí, vai trò bệnh viện

5.2. Mô hình tổ chức bệnh viện

5.3. Nhiệm vụ của bệnh viện

5.4. Nội dung quản lí chính 

5.5. Một số quy chế bệnh viện
	4
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 2
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6

Quản lí nguồn lực y tế
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Tầm quan trọng của nguồn lực trong quản lý y tế 

6.2. Khái niệm nguồn lực và quản lí nguồn lực y tế 

6.3. Nguyên tắc, nội dung cơ bản và phương pháp quản lí nhân lực y tế

6.4. Hệ thống và cơ chế hoạt động hệ thống tài chính y tế Việt Nam

6.5. Quản lí tài chính, vật tư y tế
	4
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 2
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7

Lập kế hoạch y tế
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Tầm quan trọng

7.2. Khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch 

7.3. Quy trình lập kế hoạch y tế công cộng

7.4. Hướng dẫn viết kế hoạch hàng năm
	4
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 2
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	

	
	Kiểm tra
	1
	Học từ chương 1 đến chương 7
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9.1. Giáo trình bắt buộc

[1]. Bộ Y tế (2011), Tổ chức và Quản lý y tế, NXB Y học, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo


[2]. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (2007), Tổ chức và quản lý y tế. NXB Y học, Hà Nội;

[3]. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (2007), Chương trình y tế quốc gia, NXB Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	2
	
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	1
	1
	
	
	
	5

	Tổng cộng
	29
	1
	
	
	
	70


11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Từ Ch1 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1-Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi :

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Sinh lí bệnh - Miễn dịch

Mã học phần: ĐD2.1.009.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Sinh học và Di truyền (ĐD2.1.003.2).
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ tín chỉ (bao gồm cả lý thuyết + thực hành + tự học).

+ Học lí thuyết trên lớp: 29 tiết

+ Kiểm tra lí thuyết:  01 tiết

+ Thực hành: 29 tiết

+ Kiểm tra thực hành: 01 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 tiết

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y Dược học cơ sở- Y học lâm sàng
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,

họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS.  Nguyễn Anh Thư
	0934 533 988
	nguyenanhthu3003@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên hiểu các cơ chế gây bệnh và đáp ứng miễn dịch; vai trò của hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu trong khả năng đề kháng, phòng chống bệnh tật của cơ thể; cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch trong bệnh lí quá mẫn, thiểu năng miễn dịch và tự miễn. Vận dụng kiến thức học phần Sinh lí bệnh - Miễn dịch vào việc học tập các học phần khác của ngành Điều dưỡng và quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Mô tả cơ chế gây bệnh và đáp ứng miễn dịch; vai trò của hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu trong khả năng đề kháng, phòng chống bệnh tật của cơ thể; cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch trong bệnh lí quá mẫn, thiểu năng miễn dịch và tự miễn.

Mt2: Nhận định được một số tiêu bản máu bệnh lí, phân tích được kết quả một số xét nghiệm huyết đồ, vận dụng cơ chế bệnh sinh, miễn dịch vào quy trình điều dưỡng để nâng cáo chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mt3: Vận dụng các kiến thức về cơ chế bệnh sinh để phát hiện, phân tích, đưa ra cách chăm sóc bệnh nhân phù hợp, toàn diện.

Mt4: Yêu thích môn học, xác định được vị trí và tầm quan trọng của môn học sinh lí bệnh trong thực hành lâm sàng, thể hiện tính trung thực, nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong thực hành.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.009.3
	Sinh lí bệnh - Miễn dịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Mô tả các cơ chế gây bệnh thường gặp ở các hệ - cơ quan. 
	CĐR3

	
	Ch2. Mô tả cơ chế miễn dịch tự nhiên, miễn dịch đặc hiệu trong đề kháng, phòng chống bệnh tật của cơ thể; cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch trong bệnh lí quá mẫn, thiểu năng miễn dịch và tự miễn.
	CĐR3, CĐR5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Nhận định được một số tiêu bản máu bệnh lí, phân tích được kết quả một số xét nghiệm huyết đồ, vận dụng cơ chế bệnh sinh, miễn dịch vào quy trình điều dưỡng để nâng cáo chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
	CĐR3, CĐR5

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Vận dụng các kiến thức về cơ chế bệnh sinh để phát hiện, phân tích, đưa ra cách chăm sóc bệnh nhân phù hợp, toàn diện.
	CĐR3, CĐR5

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Yêu thích môn học, xác định được vị trí và tầm quan trọng của môn học sinh lí bệnh trong thực hành lâm sàng, thể hiện tính trung thực, nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong thực hành.
	CĐR12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Phần I: Lí thuyết
	
	
	
	
	
	

	Chương 1
	Giới thiệu môn sinh lí bệnh khái niệm bệnh, Bệnh nguyên-bệnh sinh
	1
	
	2
	2
	1
	Thuyết trình



	Chương 2
	Rối loạn chuyển hóa glucid, protid, lipid
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 3
	Rối loạn chuyển hóa nước
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 4
	Sinh lí bệnh quá trình viêm
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 5
	Sinh lí bệnh điều hòa thân nhiệt - sốt
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 6
	Sinh lí bệnh tạo máu
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 7
	Sinh lí bệnh hô hấp
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 8
	Sinh lí bệnh tuần hoàn
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 9
	Sinh lí bệnh tiêu hóa
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 10
	Sinh lí bệnh chức năng gan
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 11
	Sinh lí bệnh thận
	1
	
	2
	2
	1
	

	Chương 12
	Đáp ứng miễn dịch tự nhiên
	
	1
	2
	2
	1
	

	Chương 13
	Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu
	
	1
	2
	2
	1
	

	Chương 14
	Bệnh lí miễn dịch
	
	1
	2
	2
	1
	

	Chương 15
	Kỹ thuật kết hợp kháng nguyên-kháng thể
	
	1
	2
	2
	1
	

	Kiểm tra thường xuyên 
	
	
	
	
	
	

	Phần II: Thực hành
	Bài 1: Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải
	
	
	
	3
	1
	Thực hành

	
	Bài 2: Viêm da thực nghiệm trên thỏ
	
	
	
	3
	1
	

	
	Bài 3: Rối loạn hô hấp – Phù phổi cấp thực nghiệm
	
	
	
	3
	1
	

	
	Bài 4: Đọc tiêu bản máu bệnh lí
	
	
	
	3
	1
	

	
	Bài 5: Phân tích các huyết đồ thiếu máu, suy tủy, nhiễm trùng
	
	
	
	2
	1
	

	
	Bài 6: Phân tích các huyết đồ leukemia cấp, leukemia kinh
	
	
	
	2
	1
	

	
	Bài 7: Sốc mất máu – sốc truyền máu khác loài
	
	
	
	3
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan bị bệnh; các quá trình bệnh lí điển hình - quy luật hoạt động của bệnh nói chung; hệ thống các cơ quan và tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch; các giai đoạn, các yếu tố tham gia vào sự hình thành đáp ứng miễn dịch của cơ thể; vai trò của hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu trong khả năng đề kháng, phòng chống bệnh tật của cơ thể; những điểm cơ bản nhất về cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch trong bệnh lí quá mẫn, thiểu năng miễn dịch và tự miễn; vận dụng kiến thức học phần Sinh lí bệnh - Miễn dịch vào việc học tập các học phần khác của ngành Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Lí thuyết
	Phần I: Lí thuyết
	
	
	
	

	
	Chương 1

Giới thiệu môn sinh lí bệnh khái niệm bệnh, bệnh nguyên - bệnh sinh

1. Giới thiệu sơ lược môn học Sinh lí bệnh - Phương pháp thực nghiệm

2. Khái niệm bệnh

3. Bệnh nguyên

4. Bệnh sinh
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	Chương 2

Rối loạn chuyển hóa glucid, protid, lipid

1. Đại cương

2. Rối loạn chuyển hóa Glucid

3. Rối loạn chuyển hóa protid

4. Rối loạn chuyển hóa lipid
	2
	
	
	

	
	Chương 3:

Rối loạn chuyển hóa nước

1. Nước

2. Sự phân bố và trao đổi nước giữa các khu vực trong cơ thể

3. Điều hoà khối lượng nước và áp lực thẩm thấu

4. Rối loạn chuyển hóa nước
	1
	
	
	

	
	Chương 4

Sinh lí bệnh quá trình viêm

1. Đại cương

2. Những biến đổi chủ yếu trong viêm

3. Quan hệ giữa phản ứng viêm và cơ thể
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	Chương 5

Sinh lí bệnh điều hòa thân nhiệt - sốt

1. Khái niệm điều hòa thân nhiệt 

2. Rối loạn thân nhiệt thụ động 

3. Tăng thân nhiệt chủ động: sốt
	2
	
	
	

	
	Chương 6

Sinh lí bệnh tạo máu
1. Rối loạn tạo hồng cầu 

2. Rối loạn tạo bạch cầu

3. Rối loạn tạo tiểu cầu và cân bằng đông máu
	2
	
	
	

	
	Chương 7

Sinh lí bệnh hô hấp 

1. Đại cương

2. Rối loạn hô hấp

3. Một số nghiệm pháp thăm dò chức năng hô hấp

4. Suy hô hấp 
	2
	
	
	

	
	
Chương 8

Sinh lí bệnh tuần hoàn

1. Đại cương 

2. Suy tuần hoàn do tim (Suy tim) 

3. Suy tuần hoàn do mạch
	2
	
	
	

	
	Chương 9

Sinh lí bệnh tiêu hóa

1. Đại cương về cấu trúc, chức năng bộ máy tiêu hóa

2. Rối loạn tiêu hóa tại dạ dày 

3.  Rối loạn tiêu hóa tại ruột
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	Chương 10

Sinh lí bệnh chức năng gan

1. Nguyên nhân gây rối loạn chức năng gan 

2. Rối loạn chức năng khi suy gan 

3. Các hình thái đáp ứng và Hội chứng thường gặp khi tổn thương gan 
	1
	
	
	

	
	Chương 11

Sinh lí bệnh thận

1. Đại cương cấu trúc và chức năng thận liên quan với cơ chế bệnh sinh một số bệnh thận

2. Cơ chế một số thay đổi ở nước tiểu và ở máu trong một số bệnh thận

3. Cơ chế bệnh sinh của một số bệnh lí cầu thận và ống thận 

4. Suy thận 

	2
	
	
	

	
	Chương 12

Đáp ứng miễn dịch tự nhiên

 1. Đại cương về đáp ứng miễn dịch nói chung

 2. Đặc điểm của đáp ứng miễn dịch tự nhiên

 3. Các mô, tế bào, phân tử tham gia vào đáp ứng miễn dịch tự nhiên
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	Chương 13

Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu

1. Đại cương

2. Sự hình thành đáp ứng miễn dịch đặc hiệu
	2
	
	
	

	
	Chương 14

 Bệnh lí miễn dịch

1. Đại cương

2. Bệnh lí quá mẫn

3. Bệnh lí thiểu năng miễn dịch

4. Bệnh lí tự miễn
	2
	
	
	

	
	Chương 15

Kỹ thuật kết hợp kháng nguyên-kháng thể

1. Đại cương

2. Kỹ thuật tủa

3. Kỹ thuật ngưng kết

4. Kỹ thuật miễn dịch đánh dấu
	2
	
	
	

	Kiểm tra
	  Kiểm tra thường xuyên 

Phần lí thuyết [1]: Từ Chương 1 đến chương 15.
	1
	- Làm bài kiểm tra nghiêm túc theo đúng quy chế
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	Thực hành
	Phần II: Thực hành
	
	
	
	

	
	Bài 1: Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải
	4
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Viết báo cáo thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	Chia nhóm để thực hành

	
	Bài 2: Viêm da thực nghiệm trên thỏ
	5
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Viết báo cáo thực hành.
	
	Chia nhóm để thực hành

	
	Bài 3: Rối loạn hô hấp – Phù phổi cấp thực nghiệm
	4
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Viết báo cáo thực hành.
	
	Chia nhóm để thực hành

	
	Bài 4: Đọc tiêu bản máu bệnh lí
	4
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Viết báo cáo thực hành.
	
	Chia nhóm để thực hành

	
	Bài 5: Phân tích các huyết đồ thiếu máu, suy tủy, nhiễm trùng
	4
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Viết báo cáo thực hành.
	
	Chia nhóm để thực hành

	
	Bài 6: Phân tích các huyết đồ leukemia cấp, leukemia kinh
	4
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Viết báo cáo thực hành.
	
	Chia nhóm để thực hành

	
	Bài 7: Sốc mát máu – sốc truyền máu khác loài
	4
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Viết báo cáo thực hành.
	
	Chia nhóm để thực hành

	Kiểm tra
	Kiểm tra thực hành:

Phần thực hành từ bài 1 đến bài 7
	1
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành đã học
	
	Chia nhóm kiểm tra


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] Lê Thanh Tùng và Vũ Thế Hùng (2016), Sinh lí bệnh và Miễn dịch, NXB Giáo dục, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

 [2] Văn Đình Hoa (2011), Sinh lí bệnh-Miễn dịch, NXB Y học, Hà Nội

[3]Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Sinh lí bệnh học, NXB Y học, Hà Nội

[4] Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Sinh lí bệnh và Miễn dịch, NXB Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lí thuyết
	Kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	10

	6
	4
	
	
	
	8

	7
	4
	
	
	
	10

	8
	1
	1
	2
	
	4

	9
	
	
	4
	
	4

	10
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	4
	
	4

	15
	
	1
	3
	
	2

	Tổng
	29
	2
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Từ Ch1 đến Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra lí thuyết
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 và Ch2
	10

	4
	Bài kiểm tra thực hành
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Từ Ch3 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	 Ch1 và Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:

Câu 1 (4 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích 
Câu 3 (3 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

Cấp độ nhận thức: 40% nhớ và hiểu; 30% áp dụng và phân tích; 30% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút

	Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2024

	`TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN YDHCS - YHLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Vi sinh – ký sinh trùng

Mã học phần: ĐD2.1.010.4

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Sinh học và Di truyền

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra lý thuyết: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra thực hành: 01 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn YDHCS - YHLS
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Nguyễn Thị Hải
	0363673333
	hai6229@gmail.com


	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: 
- Phần vi sinh cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thể, cấu trúc, sinh lý và di truyền của vi sinh vật; vi sinh vật trong tự nhiên và trên cơ thể người, nhiễm trùng và các yếu tố động lực của vi sinh vật; miễn dịch vi sinh vật; vacxin và huyết thanh; tiệt trùng và khử trùng, kháng sinh và sự kháng kháng sinh; vi khuẩn và virus gây bệnh thường gặp. Học phần vi sinh cũng trang bị cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản về xét nghiệm vi sinh lâm sàng, giúp sinh viên ý thức được sự nguy hiểm của vi sinh vật gây bệnh đến sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

- Phần ký sinh trùng cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ký sinh trùng: Đặc điểm sinh học và mối quan hệ của ký sinh trùng và vật chủ; bệnh ký sinh trùng; các loại ký sinh trùng đơn bào; các loại giun sán ký sinh; tiết túc y học; Học phần còn giúp sinh viên nhận biết được các loại ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam, thực hành được các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản để tìm ký sinh trùng trong các loại bệnh phẩm.  

Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Mô tả được đặc điểm hình thể, cấu trúc, sinh lý và di truyền của vi khuẩn và virus; vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và trên cơ thể người; vai trò của hệ thống miễn dịch trong chống nhiễm trùng; các cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn; các phương pháp tiệt trùng và khử trùng; nguyên lý và nguyên tắc sử dụng vacxin và huyết thanh miễn dịch trong phòng, điều trị bệnh nhiễm trùng. 

Mt2: Mô tả được đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh của một số vi khuẩn và virus; phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc phòng và điều trị bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm do những vi sinh vật này gây nên. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của học phần vi sinh để học những học phần có liên quan tiếp theo và trong thực hành nghề nghiệp. 

Mt3: Mô tả được đặc điểm sinh học và mối quan hệ của Ký sinh trùng y học phổ biến ở Việt Nam. Mô tả được khả năng gây bệnh và các phương pháp xét nghiệm ký sinh trùng y học. Vận dụng được kiến thức KST trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Ký sinh trùng đối với cá thể và cộng đồng.

Mt4: Thực hiện được phương pháp nhuộm Gram và nhuộm Ziehl-Neelsen. Xác định và phân biệt được đặc điểm hình thái tế bào của một số vi khuẩn trên tiêu bản nhuộm soi.  Đọc được kết quả một số xét nghiệm vi sinh lâm sàng.

Mt5: Lấy và bảo quản được một số bệnh phẩm KST thông thường. Thực hiện được một số xét nghiệm thường quy chẩn đoán bệnh ký sinh trùng. Nhận định đúng hình thái một số KST gây bệnh thường gặp ở Việt Nam.

Mt6: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
Mt7: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
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	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
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5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Mô tả được đặc điểm hình thể, cấu trúc, sinh lý và di truyền của vi khuẩn và virus; vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và trên cơ thể người; vai trò của hệ thống miễn dịch trong chống nhiễm trùng; các cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn; các phương pháp tiệt trùng và khử trùng; nguyên lý và nguyên tắc sử dụng vacxin và huyết thanh miễn dịch trong phòng, điều trị bệnh nhiễm trùng. 
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2. Mô tả được đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh của một số vi khuẩn và virus; phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc phòng và điều trị bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm do những vi sinh vật này gây nên. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của học phần vi sinh để học những học phần có liên quan tiếp theo và trong thực hành nghề nghiệp.
	CĐR 3

	Mt3
	Ch3. Mô tả được đặc điểm sinh học và mối quan hệ của Ký sinh trùng y học phổ biến ở Việt Nam. Mô tả được khả năng gây bệnh và các phương pháp xét nghiệm ký sinh trùng y học. Vận dụng được kiến thức KST trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Ký sinh trùng đối với cá thể và cộng đồng.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt4


	Ch4. Thực hiện được phương pháp nhuộm Gram và nhuộm Ziehl-Neelsen. Xác định và phân biệt được đặc điểm hình thái tế bào của một số vi khuẩn trên tiêu bản nhuộm soi.  Đọc được kết quả một số xét nghiệm vi sinh lâm sàng
	CĐR 4

	Mt5
	Ch5. Lấy và bảo quản được một số bệnh phẩm KST thông thường. Thực hiện được một số xét nghiệm thường quy chẩn đoán bệnh ký sinh trùng. Nhận định đúng hình thái một số KST gây bệnh thường gặp ở Việt Nam.
	CĐR 4

	Kĩ năng mềm

	Mt6
	Ch6. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt7
	Ch7. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
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	Chương 1: Đại cương về vi sinh y học
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	1. Hình thể, cấu trúc, sinh lí và di truyền vi khuẩn

2. Đại cương virus

3. Vi sinh vật trong tự nhiên và trên cơ thể người

4. Nhiễm trùng và các yếu tố độc lực của vi sinh vật

5. Nhiễm trùng bệnh viện 

6. Đại cương miễn dịch vi sinh vật 

7. Vắc xin và huyết thanh

8. Tiệt trùng – khử trùng. Kháng sinh và sự kháng kháng sinh  
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Bài 1 - 8
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	Giao tiếp, Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
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	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2: Vi khuẩn gây bệnh thường gặp
	
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tụ cầu vàng

2. Liên cầu
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9. Phẩy khuẩn tả

10. Bạch hầu

11. Trực khuẩn uốn ván

12. Trực khuẩn lao

13. Trực khuẩn mủ xanh

14. Xoắn khuẩn giang mai.

15. Rickettsia

16. Chlamydia

17. Mycoplasma
	8
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 9 - 25

- Đọc học liệu 4, 5
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	Giao tiếp, Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
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	- Nghiên cứu đề cương học phần
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- Đọc học liệu 4, 5
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	Giao tiếp, Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân
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	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	 Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân


	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
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	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Hình thể chung

3. Sinh thái

4. Sự liên quan giữa sinh thái của tiết túc đến dịch tễ học những bệnh do tiết túc truyền 
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6. Vai trò của tiết túc trong y học

7. Phương thức truyền bệnh của tiết túc
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2: Chương 4
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	 Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Kiểm tra
	  Kiểm tra thường xuyên 2:

Phần lí thuyết [1, 2]: Từ Chương 1 đến chương 7
	1
	- Làm bài kiểm tra nghiêm túc theo đúng quy chế
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	THỰC HÀNH
	30
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1. Kĩ thuật xét nghiệm phân tìm kí sinh trùng
	5
	Chuẩn bị và đọc các tài liệu do giảng viên hướng dẫn trước khi thực hành trên lớp
	Theo thời khoá biểu, Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Bài 2. Kĩ thuật làm làn máu mỏng và giọt máu dày
	4
	
	
	

	Thực hành
	Bài 3. Hình thể kí sinh trùng sốt rét
	4
	
	
	

	Thực hành
	Bài 4. Hình thể các loại kí sinh trùng trứng giun, trứng sán thường gặp
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 5. Quan sát hình thể vi khuẩn và các hình thể vi khuẩn thường gặp.
	3
	Chuẩn bị và đọc các tài liệu do giảng viên hướng dẫn trước khi thực hành trên lớp

- Đọc học liệu 3, 6
	Theo thời khoá biểu, Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Bài 6. Kĩ thuật lấy bệnh phẩm tìm vi sinh vật gây bệnh
	4
	
	
	

	Thực hành
	Bài 7. Kĩ thuật soi tươi và nhuộm gram
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thực hành: từ bài 1 đến bài 4
	1
	- Nắm vững lí thuyết, thực hành đã học
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Lê Thanh Tùng ,Vũ Văn Thành (2018), Vi sinh y học, NXB Giaó dục Việt Nam, Hà Nội.

[2]. Vũ Văn Thành, Hoàng Thị Hòa (Chủ biên) (2020), Giáo trình kí sinh trùng (Dành cho đào tạo ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trình độ đại học), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Lê Thị Xuân (2017), Kí sinh trùng thực hành (Dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học), NXB Giáo dục, Hà Nội

[4] Lê Hồng Hinh (2009), Vi sinh Y học (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng, NXB Giáo dục, Hà Nội

[5] Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Thân, Phạm Ngọc Minh (2020), Kí sinh trùng y học (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa), NXB Y học, Hà Nội.

[6] Bộ y tế (2018) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh ( ban hành kèm Quyết định số  6769 /QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	8

	6
	4
	
	
	
	
	8

	7
	4
	
	
	
	
	8

	8
	1
	1
	
	2
	
	6

	9
	
	
	
	4
	
	4

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	1
	
	3
	
	4

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6, 

Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra lí thuyết
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Từ Ch1 đến Ch5
	10

	3
	Bài kiểm tra thực hành
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Từ Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (04 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (03 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (03 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 40% nhớ và hiểu; 30% áp dụng và phân tích; 30% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


	Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2024  

	TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Đức Đại
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Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

  BỘ MÔN YDHCS VÀ YHLS


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Hóa sinh
Mã học phần: ĐD2.1.011.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Hóa học (ĐD2.1.002.2)
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Thực hành: 29 giờ

+  Kiểm tra: 3 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 tiết

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng

+ Khoa: Y Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. BSCKII Lưu Văn Dưỡng 
	0913533791
	thsduongtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần Hóa sinh, người học áp dụng những kiến thức về quá trình chuyển hóa các chất xảy ra ở tế bào, mô và các cơ quan của cơ thể ở điều kiện bình thường và cũng như điều kiện bệnh lý để phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Mô tả được cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản trong cơ thể sống; các quá trình chuyển hóa, điều hòa chuyển hóa chất trong cơ thể sống. 
Mt2: Phân tích được sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh đặc hiệu trong một số bệnh thường gặp.

Mt3: Thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản thường dùng trong phòng xét nghiệm hóa sinh và phân tích kết quả.
Mt4: Đánh giá được tầm quan trọng của Hóa sinh Y học trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.011.3
	Hóa sinh
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 
của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Mô tả được cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản trong cơ thể sống
	CĐR 3

	
	Ch2: Mô tả các quá trình chuyển hóa, điều hòa chuyển hóa chất trong cơ thể sống và áp dụng được trong dự phòng một số bệnh liên quan đến hội chứng chuyển hóa.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3: Phân tích được sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh đặc hiệu trong một số bệnh thường gặp.
	CĐR 9

	Mt3

	Ch4: Thực hiện được một số xét nghiệm cơ bản thường dùng trong phòng xét nghiệm hóa sinh
	

	
	Ch5: Phân tích kết quả xét nghiệm hóa sinh cơ bản
	

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch6: Có kỹ năng làm việc theo nhóm trong thực hành những kĩ thuật xét nghiệm và thảo luận về những kết quả xét nghiệm.
	CĐR 9

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch7: Tổ chức làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tư duy sáng tạo, dám chịu trách nhiệm với những công việc được giao, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 

	Nội dung học phần
	Chuẩn đầu ra
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kỹ năng
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7

	Phần I: Lý thuyết

Chương1,2,3
	1. Enzym

2. Năng lượng sinh học

3. Hóa học carbohydrat

4. Chuyển hóa carbohydrat

Hóa học lipid
	2
	2
	
	
	
	
	1

	Phần I: Lý thuyết Chương:5,6,7

	5.Chuyển hóa lipid và lipoprotein

6. Hóa học acid amin, protein và hemoglobin

7. Chuyển hóa acid amin
	2
	2
	
	
	
	
	1

	Phần I: Lý thuyết
Chương:

9,11,12,

13,15,16,17, 18,19, 22.
	9. Chuyển hóa hemoglobin

11. Hóa học acid nucleic

12. Chuyển hóa acid nuclic

13. Hóa sinh hormon

15. Trao đổi muối nước

16. Khí máu và thăng bằng acid-base

17. Hóa sinh gan

18. Hóa sinh thận và nước tiểu

19. Hóa sinh máu

22.Hóa sinh dịch sinh vật
	2
	2
	
	
	
	
	1

	Phần 2: Thực hành
	1. Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng protein và phân tích kết quả

2. Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng glucose, bilirubin, ure, creatinin, acid uric và phân tích kết quả

3. Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng hoạt độ AST, ALT và phân tích kết quả

4. Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng cholesterol, triglycerid   và phân tích kết quả

5. Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm nước tiểu 10 thông số và phân tích kết quả các chỉ số trong nước tiểu
	
	
	3
	3
	3
	2
	1


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở phân tử của sự sống về các chất cấu tạo nên cơ thể sống và sự chuyển hóa, điều hòa các chất và nồng độ của các chất đó ở tế bào, ở mỗi dịch sinh vật của cơ thể sống. Chức phận hóa sinh một số cơ quan trong cơ thể. Thực hiện và phân tích kết quả một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng thông thường. Vận dụng những kiến thức hóa sinh vào việc học tập các học phần khác của ngành Điều dưỡng cũng như trong việc phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.       
8. Nội dung chi tiết của học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ I
	
	
	
	

	
	PHẦN I: LÍ THUYẾT
	
	
	
	

	
	Chương 1: ENZYM
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Cách gọi tên và phân loại

1.2. Một số đặc tính của phân tử enzym
1.3. Cấu trúc và chức năng của các coenzym

1.4. Cơ chế xúc tác của enzym

1.5. Động học enzym

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzym
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 1.5 chương 1.


	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 1.5 chương 1.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 1.5 chương 1 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 2: NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Bản chất của sự hô hấp tế bào

2.2. Sự phosphoryl-oxy hóa

2.3. Chu trình acid citric
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.3.4 chương 2.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	- Đọc học liệu số 2: mục 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.3.4 chương 2.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.3.4 chương 2 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 3: HÓA HỌC CARBOHYDRAT
	6
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Đại cương

3.2. Monosaccharid

3.3. Oligosaccharid

3.4. Polysaccharid

3.5. Glucid liên hợp
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 3.2.3; 3.5 chương 3.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 3.2.3; 3.5 chương 3.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 3.2.3; 3.5 chương 3 để trao đổi với giảng viên.
	
	

	
	Chương 4: CHUYỂN HÓA CARBOHYDRAT
	3
	
	
	

	
	4.1. Tiêu hóa và hấp thu carbohydrat

4.2. Sự thóa hóa của glucose ở tế bào và mô

4.3. Chuyển hóa của các monosaccarid khác

4.4. Con đường tân tạo glucose

4.5. Chuyển hóa glycogen

4.6. Điều hòa chuyển hóa carbohydrat

4.7. Một số bệnh lý rối loạn chuyển hóa carbohydrat
	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 4.2.3; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 chương 4.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 4.2.3; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 chương 4.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 4.2.3; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 chương 4 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 5: HÓA HỌC LIPID
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Thành phần cấu tạo của lipid

5.2. Phân loại lipid
	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 5.1.2 chương 5.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 5.1.2 chương 5.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 5.1.2 chương 5 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 6: CHUYỂN HÓA LIPID VÀ LIPOPROTEIN
	6
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Thoái hóa của lipid ở tế bào

6.2. Tổng hợp lipid ở tế bào

6.3. Chuyển hóa cholesterol

6.4. Vận chuyển lipid trong máu
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.8; 6.2.1; 6.2.3 chương 6.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.8; 6.2.1; 6.2.3 chương 6.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.8; 6.2.1; 6.2.3 chương 6 để trao đổi với giảng viên
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 7: HÓA HỌC ACIDAMIN, PROTEIN VÀ HEMOGLOBIN
	6
	
	
	

	Lí thuyết
	7.1. Acid amin
7.2.  Peptid

7.3. Protein

7.4. Hemoglobin và Myoglobin
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 7.1.2; 7.2.3; 7.3.1; 7.4.2; 7.4.4 chương 7.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 7.1.2; 7.2.3; 7.3.1; 7.4.2; 7.4.4 chương 7.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 7.1.2; 7.2.3; 7.3.1; 7.4.2; 7.4.4 chương 7 để trao đổi với giảng viên
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 8: CHUYỂN HÓA ACIDAMIN
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	8.1. Sự thủy phân protein thành acid amin

8.2. Sự thoái hóa acid amin

8.3. Tổng hợp acid amin

8.4. Tổng hợp một số chất có hoạt tính sinh học từ acid amin

8.5. Bệnh lý acid amin
	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5 chương 8.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5 chương 8.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5 chương 8 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 9: CHUYỂN HÓA HEMOGLOBIN
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	9.1. Sự thoái hóa Hemoglobin và ý nghĩa lâm sàng

9.2. Tổng hợp Hemoglobin


	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 9.2 chương 9; Chương 10, 11, 12, 13, 14.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 9.2 chương 9; Chương 10: Sinh tổng hợp Protein. 

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần thảo luận ở học liệu số 2: mục 9.2 chương 9; Chương 10 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	 Chương 10. HÓA HỌC ACID NUCLEIC
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	10.1. Thành phần hóa học của acid nucleic

10.2. Deoxyribonucleic Acid (DNA)

10.3. Ribonucleic Acid (RNA)
	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 11.1.;11.2.2; 11.2.3 chương11
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 11.1.;11.2.2; 11.2.3 chương11.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần thảo luận ở học liệu số 2 mục 11.1.;11.2.2; 11.2.3 chương11 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	
	Chương 11. CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	11.1. Chuyển hóa Nucleotid

11.2. Chuyển hóa Acid Nucleic


	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 12.2 chương12.


	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 12.2 chương12.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần thảo luận ở học liệu số 2 mục 12.2 chương12 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 12: HÓA SINH HORMON
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	12.1. Phân loại hormon

12.2. Cơ chế tác dụng của hormon

12.3. Tác dụng sinh lý của hormon

12.4. Hormon Protein, Polypeptid

12.5. Hormon là dẫn xuất của Acid amin.

12.6. Các hormon steroid
	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 13.3 chương 13.


	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 13.3 chương13; Chương 14: Hóa sinh màng tế bào

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần thảo luận ở học liệu số 2 mục 13.3 chương13; Chương 14 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 13: TRAO ĐỔI MUỐI NƯỚC
	8
	
	
	

	Lí thuyết 
	13.1. Nước trong cơ thể

13.2. Các chất vô cơ (Các muối)

15.3. Trao đổi muối nước

13.4. Điều hòa trao đổi muối nước

13.5. Rối loạn nước-điện giải
	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 15.4 chương 15.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 15.4 chương 15. 

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 15.4 chương 15 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 14: KHÍ MÁU VÀ THĂNG BẰNG ACID - BASE
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	14.1. Sự vận chuyển khí

14.2. Sự thăng bằng acid-base

14.3. Rối loạn thăng bằng Acid-Base.


	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 16.1
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 16.1 Chương 16.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. 

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 16.1
	ở nhà, thư viện
	

	Kiểm tra
	Kiến thức từ chương 1 đến chương 16
	15 phút
	Làm bài nghiêm túc theo Quy chế.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	
	Chương 15: 
HÓA SINH GAN
	9
	
	
	

	Lí thuyết
	15.1. Thành phần hóa học của nhu mô gan

15.2. Chức năng chuyển hóa glucid, lipid, protein của gan

15.3. Chức năng tạo mật

15.4. Chức năng khử độc

15.5. Một số xét nghiệm Hóa sinh về gan
	3
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 17.1 chương 17.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 17.1 chương 17.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 17.1 chương 17 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 16: HÓA SINH THẬN VÀ NƯỚC TIỂU
	6
	
	
	

	Lí thuyết
	16.1. Thận

16.2. Nước tiểu


	2
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 18.1.4 chương 18.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 18.1.4 chương 18.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 18.1.4 chương 18 để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 17: 
HÓA SINH MÁU
	9
	
	
	

	Lí thuyết
	17.1. Các chức năng sinh lý của máu

17.2. Tính chất lí hóa của máu

17.3. Thành phần của máu


	3
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 2: mục 19.1 chương 19; Chương 20, 21.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 2: mục 19.1 chương 19; Chương 20: Hóa sinh cơ; Chương 21: Hóa sinh thần kinh;

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.

	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ ở học liệu số 2: mục 19.1 chương 19; Chương 20, 21, để trao đổi với giảng viên.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 18: HÓA SINH DỊCH SINH VẬT
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	18.1. Dịch não tủy

18.2. Dịch vị

18.3. Bạch huyết


	1
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học.

- Nghe giảng viên hướng dẫn đọc học liệu số 3, 4, 5, 6.
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.


	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.
	ở nhà, thư viện
	

	Kiểm tra
	 Kiến thức từ chương 1 đến chương 22
	1
	Làm bài nghiêm túc theo Quy chế.
	
	

	
	TÍN CHỈ 3
	
	
	
	

	
	PHẦN II: THỰC HÀNH
	30
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ trong phòng thí nghiệm.
	2
	Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.
	Theo thời khoá biểu,

Phòng thực hành
	Chia nhóm để thực hành

	Thực hành
	Bài 2: Cách lấy và bảo quản bệnh phẩm
	3
	
	
	

	Thực hành
	Bài 3: Định lượng protein toàn phần huyết tương, Phản ứng rivalta.
	4
	
	
	

	Thực hành
	Bài 4: Định lượng glucose, ure, creatinin huyết.
	4
	
	
	

	Thực hành
	Bài 5: Xác định hoạt độ AST, ALT trong máu.


	4
	
	
	

	Thực hành
	Bài 6: Định lượng cholesterol, triglycerid  trong máu.
	4
	
	
	

	Thực hành
	Bài 7: Xét nghiệm 10 thông số hóa sinh nước tiểu bằng sử dụng thanh giấy thử.
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	Thực hành nội dung Bài 2, 3, 4, 5, 6, 7.
	1
	Thực hiện nghiêm túc theo Quy chế.
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Tạ Thành Văn (2020), Hoá sinh, NXB Y học, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Bệnh viện Bạch Mai (2013), Hóa sinh lâm sàng cơ bản, NXB Y học, Hà Nội
[3] Nguyễn Nghiêm Luật (2007), Hoá sinh, NXB Y học, Hà Nội.

[4] Trường Đại học Dược Hà Nội (2015), Hóa sinh học, NXB Y học, Hà Nội.

[5] Lê Xuân Trường (2019), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội

[6] Tạ Thành Văn (2013), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

[7] Bộ y tế (2014), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh, (Ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế) 

[8] Đại học Y Hà Nội (2003), Thực tập Hóa Sinh, NXB Y học, Hà Nội. 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Người học tự học, tự nghiên cứu (tiết)
	Tổng

	
	Lý thuyết cơ bản
	Kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	
	

	1
	4
	
	
	
	8
	

	2
	4
	
	
	
	8
	

	3
	4
	
	
	
	8
	

	4
	4
	
	
	
	8
	

	5
	4
	
	
	
	8
	

	6
	4
	
	
	
	8
	

	7
	4
	
	
	
	8
	

	8
	2
	1
	2
	
	4
	

	9
	
	
	4
	
	2
	

	10
	
	
	4
	
	2
	

	11
	
	
	4
	
	2
	

	12
	
	
	4
	
	2
	

	13
	
	
	4
	
	2
	

	14
	
	
	4
	
	2
	

	15
	
	1
	3
	
	4
	

	Tổng
	29
	2
	29
	
	90
	


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm:

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1-Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7
	10


11.3 Cấu trúc đề thi, thời gian thi: 

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (4 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Câu 3 (3 điểm):  Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 40% áp dụng và phân tích;  30% đánh giá và sáng tạo
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2024    

	TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược lý 

Mã học phần: ĐD2.1.012.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: bắt buộc 

-  Điều kiện tiên quyết: Sinh lý bệnh – miễn dịch, Hóa sinh, Giải phẫu học
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Thực hành, thảo luận, bài tập trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DS.CK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363123302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Văn Thắng 
	0915.021.086
	vanthang.edu.vn@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản về môn Dược lý .
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Trình bày được dược động học cơ bản của thuốc.

Mt2: Trình bày được các cách tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, các phản ứng có hại của thuốc.

Mt3: Trình bày tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, tương tác, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm và liều dùng của các nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc.

Mt 4: Làm được một số bài tập và thực nghiệm dược lý đánh giá tác dụng của thuốc.

Mt5: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm thuyết trình.

Mt 6: Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị, từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lí.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.012.3
	Dược lý 
	CĐR

1
	CĐR

 2
	CĐR 

3
	CĐR

 4
	CĐR

5
	CĐR

6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR

7
	CĐR 

8
	CĐR

9
	CĐR

10
	CĐR

11
	CĐR

12

	
	
	2
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được dược động học cơ bản của thuốc
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2. Trình bày được các cách tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, các phản ứng có hại của thuốc.
	CĐR 3

	Mt3
	Ch3. Trình bày tác dụng, tác dụng không mong muốn, tương tác, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm và liều dùng của các nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt4
	Ch4. Làm được một số bài tập và thực nghiệm dược lý đánh giá tác dụng của thuốc.
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Kỹ năng tư duy logic, phân tích lập luận; kỹ năng tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị, từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình sử dụng thuốc an toàn, hợp lí.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1.

Đại cương về dược động học 
	1. Sự hấp thu
	2
	
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Sự phân phối thuốc
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Sự chuyển hóa thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	4. Sự thải trừ
	
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 2.

Đại cương về dược lực học 
	1. Các cơ chế tác dụng của thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các cách tác dụng của thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	4. Các tai biến khi dùng thuốc và cách xử lý
	
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 3.

Tương tác thuốc
	1. Tương tác thuốc – thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tương tác thuốc – thức ăn – đồ uống
	
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 4.

Các dạng thuốc thông thường – Thuốc thiết yếu và đơn thuốc
	1. Các dạng thuốc thông thường


	
	2
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc thiết yếu


	
	2
	
	2
	
	
	

	
	3. Đơn thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 5.

Thuốc chữa thiếu máu
	1. Đại cương
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc chữa thiếu máu
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 6.

Các dịch truyền
	1. Các dung dịch bù nước và điện giải
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các dịch thay thế huyết tương
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Các dịch truyền cung cấp dinh dưỡng
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Những điều cần lưu ý khi sử dụng dịch truyền
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 7.

Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu

	1. Sơ đồ quá trình đông máu


	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc làm đông máu


	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc chống đông máu
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 8.

Thuốc điều trị suy tim
	1. Thuốc loại glycosid
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc trợ tim không phải glycosid
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 9.

Thuốc chữa con đau thắt ngực
	1. Loại thuốc chống cơn
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Loại điều trị củng cố
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc khác
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 10.

Thuốc điều trị tăng huyết áp
	1. Thuốc chẹn kênh calci
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc tác dụng trung ương α methyldopa
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Tiêu chuẩn thuốc hạ huyết áp lý tưởng
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 11.

Thuốc hạ sốt – giảm đau
	1. Acetaminophen
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Acid acetyl salicylic
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 12.

Thuốc điều trị đái tháo đường
	1. Insulin
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc hạ glucose máu theo đường uống
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 13.

Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
	1. Các lipoprotein huyết tương
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Rối loạn lipid máu và xơ vữa động mạch
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc làm giảm tổng hợp lipid
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 14.

Thuốc kháng sinh kháng khuẩn
	1. Các kháng sinh chính
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên tắc dùng kháng sinh
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 15.

Thuốc sát khuẩn – thuốc tẩy uế
	1. Đại cương
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc sát khuẩn thông thường
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Các chất oxy hóa
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Các kim loại nặng
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Xà phòng
	
	
	2
	
	
	
	

	
	6. Các hợp chất chứa phenol
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 16.

Thuốc tác dụng lên hệ hô hấp
	1. Thuốc chữa ho
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc làm long đờm
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc chữa hen phế quản
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 17.

Thuốc tác dụng lên hệ tiêu hóa
	1. Thuốc điều trị viêm loét dạ dày – tá tràng
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc điều chỉnh chức năng vận động và bài tiết của đường tiêu hóa
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 18.

Thuốc lợi niệu
	1. Thuốc lợi niệu nhóm thiazid
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc lợi niệu tác dụng mạnh hay thuốc lợi niệu quai
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc lợi niệu thẩm thấu
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 19.

Liệu pháp hormon
	1. Hormon tuyến giáp
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Hormon tuyến tụy
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Hormon vỏ thượng thận
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Hormon sinh dục
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 20.

Thuốc tránh thai
	1. Cơ sở sinh lý của sự thụ tinh
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các loại thuốc chính
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Lợi ích không liên quan đến tác dụng tránh thai
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 21.

Thuốc điều trị loãng xương và nhuyễn xương
	1. Estrogen
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Calcitonin
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Biphosphonat
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Bổ sung calci
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Vitamin D
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 22.

Thuốc chống viêm không steroid
	1. Tác dụng chính và cơ chế
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các nhóm thuốc và đặc điểm tác dụng
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Những vấn đề chung
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 23.

Thuốc chữa gút
	1. Colchicin
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Probenecid
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Allopurinol
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 24.

Thuốc an thần và thuốc ngủ nhóm benzodiazepin
	1. Thuốc an thần nhóm enzodiazepin
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc ngủ nhóm barbiturat
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Tác dụng không mong muốn
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 25.

Thuốc giảm đau gây nghiện: nhóm thuốc phiện
	1. Đại cương
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tác dụng dược lý
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Các chế phẩm và áp dụng lâm sàng
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Chống chỉ định
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Độc tính
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 26.

Rượu ethylic
	1. Tác dụng dược lý
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Rượu dùng trong y học
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Nhiễm độc rượu
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 27.

Thuốc chống trầm cảm
	1. Thuốc chống trầm cảm loại ba vòng
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc ức chế monoamin oxydase
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 28.

Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh tự chủ
	1. Đại cương
	
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh giao cảm
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc tác dụng lên hệ phó giao cảm
	
	
	2
	
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ máu – dịch thể - miễn dịch
	
	
	2
	
	2
	
	Hỏi đáp, thảo luận, thực nghiệm

	
	Bài 2. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên chuyển hóa – điều nhiệt 
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 3. Seminar nhóm thuốc kháng sinh
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 4. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ hô hấp – tiêu hóa 
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 5. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ nội tiết – sinh sản
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 6. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ cơ – xương – khớp
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 7. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ cảm giác - thần kinh cao cấp – hệ tuần hoàn
	
	
	2
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động của thuốc trong cơ thể người, bao gồm các nguyên lí dược động học như: hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ; các cách tác dụng của thuốc và cách sử dụng của một số thuốc thường dùng; nhận biết hình dạng, tính chất, tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định của từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học. Từ đó vận dụng được những hiểu biết về thuốc vào việc sử dụng thuốc an toàn và hợp lý cho người bệnh.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối 
với sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1 
	
	
	
	

	Bài 1.

Đại cương về dược động học
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sự hấp thu

2. Sự phân phối thuốc

3. Sự chuyển hóa thuốc

4. Sự thải trừ
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2.

Đại cương về dược lực học
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các cơ chế tác dụng của thuốc

2. Các cách tác dụng của thuốc

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc

4. Các tai biến khi dùng thuốc và cách xử lý
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3.

Tương tác thuốc 
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tương tác thuốc – thuốc

2. Tương tác thuốc – thức ăn – đồ uống
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường,


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4.

Các dạng thuốc thông thường – Thuốc thiết yếu và đơn thuốc
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các dạng thuốc thông thường

2. Thuốc thiết yếu

3. Đơn thuốc
	1
	- Nghiên cứu đề Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 5.

Thuốc chữa thiếu máu
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Các thuốc chữa thiếu máu
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6.

Các dịch truyền
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các dung dịch bù nước và điện giải

2. Các dịch thay thế huyết tương

3. Các dịch truyền cung cấp dinh dưỡng

4. Những điều cần lưu ý khi sử dụng dịch truyền
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 7.

Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sơ đồ quá trình đông máu

2. Thuốc làm đông máu

3. Thuốc chống đông máu
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 8.

Thuốc điều trị suy tim
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc loại glycosid

2. Thuốc trợ tim không phải glycosid
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 9.

Thuốc chữa con đau thắt ngực
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Loại thuốc chống cơn

2. Loại điều trị củng cố

3. Thuốc khác
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 10.

Thuốc điều trị tăng huyết áp
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc chẹn kênh calci

2. Thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin

3. Thuốc tác dụng trung ương α methyldopa

4. Tiêu chuẩn thuốc hạ huyết áp lý tưởng
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 11.

Thuốc hạ sốt – giảm đau
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Acetaminophen

2. Acid acetyl salicylic
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 12.

Thuốc điều trị đái tháo đường
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Insulin

2. Các thuốc hạ glucose máu theo đường uống
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 13.

Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các lipoprotein huyết tương

2. Rối loạn lipid máu và xơ vữa động mạch

3. Thuốc làm giảm tổng hợp lipid
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 14.

Thuốc kháng sinh kháng khuẩn
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các kháng sinh chính

2. Nguyên tắc dùng kháng sinh
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 15.

Thuốc sát khuẩn – thuốc tẩy uế
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Các thuốc sát khuẩn thông thường

3. Các chất oxy hóa

4. Các kim loại nặng

5. Xà phòng

6. Các hợp chất chứa phenol
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Tín chỉ 2

	Bài 16.

Thuốc tác dụng lên hệ hô hấp
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc chữa ho

2. Thuốc làm long đờm

3. Thuốc chữa hen phế quản
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 17.

Thuốc tác dụng lên hệ tiêu hóa
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc điều trị viêm loét dạ dày – tá tràng

2. Thuốc điều chỉnh chức năng vận động và bài tiết của đường tiêu hóa
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 18.

Thuốc lợi niệu
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc lợi niệu nhóm thiazid

2. Thuốc lợi niệu tác dụng mạnh hay thuốc lợi niệu quai

3. Thuốc lợi niệu thẩm thấu
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 19.

Liệu pháp hormon
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hormon tuyến giáp

2. Hormon tuyến tụy

3. Hormon vỏ thượng thận

4. Hormon sinh dục
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 20.

Thuốc tránh thai
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cơ sở sinh lý của sự thụ tinh

2. Các loại thuốc chính

3. Lợi ích không liên quan đến tác dụng tránh thai
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 21.

Thuốc điều trị loãng xương và nhuyễn xương
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Estrogen

2. Calcitonin

3. Biphosphonat

4. Bổ sung calci

5. Vitamin D
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 22.

Thuốc chống viêm không steroid
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tác dụng chính và cơ chế

2. Các nhóm thuốc và đặc điểm tác dụng

3. Những vấn đề chung
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 23.

Thuốc chữa gút
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Colchicin

2. Probenecid

3. Allopurinol
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 24.

Thuốc an thần và thuốc ngủ nhóm benzodiazepin
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc an thần nhóm benzodiazepin

2. Thuốc ngủ nhóm barbiturat

3. Tác dụng không mong muốn và độc tính
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 25.

Thuốc giảm đau gây nghiện: nhóm thuốc phiện
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Tác dụng dược lý

3. Các chế phẩm và áp dụng lâm sàng

4. Chống chỉ định

5. Độc tính
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 26.

Rượu ethylic
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tác dụng dược lý

2. Rượu dùng trong y học

3. Nhiễm độc rượu
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 27.

Thuốc chống trầm cảm
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc chống trầm cảm loại ba vòng

2. Thuốc ức chế monoamin oxydase
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 28.

Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh tự chủ
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh giao cảm

3. Thuốc tác dụng lên hệ phó giao cảm
	1
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tín chỉ 3

	Thực hành
	Bài 1. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ máu – dịch thể - miễn dịch
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2
	Phòng thực hành, nhà thuốc


	

	
	Bài 2. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên chuyển hóa – điều nhiệt 
	4
	
	
	

	
	Bài 3. Seminar nhóm thuốc kháng sinh
	4
	
	
	

	
	Bài 4. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ hô hấp – tiêu hóa 
	4
	
	
	

	
	Bài 5. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ nội tiết – sinh sản
	4
	
	
	

	
	Bài 6. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ cơ – xương – khớp
	4
	
	
	

	
	Bài 7. Seminar nhóm thuốc tác dụng lên hệ cảm giác - thần kinh cao cấp – hệ tuần hoàn
	5
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Đào Văn Phan (2012), Dược lý học (dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội 

9.2. Tài liệu tham khảo

[1] Lê Thanh Tùng, Trần Minh Tâm (2020), Dược lý học (dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.
[2] Đào Văn Phan (2020), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội
[3] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam , NXB Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	8

	6
	4
	
	
	
	
	8

	7
	4
	
	
	
	
	8

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	
	
	
	4
	
	4

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	1
	
	5
	
	6

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	02 điểm
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  3 câu:

+ Câu 1 (4 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 2 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 3 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu 

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 60% nhớ và hiểu ; 30% áp dụng và phân tích
	90 phút



Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     

	PT. BỘ MÔN DƯỢC HỌC

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN YDHCS VÀ YHLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dinh dưỡng - tiết chế
Mã học phần: ĐD2.1.013.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Học phần bắt buộc
-  Điều kiện tiên quyết: Hóa sinh

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thảo luận: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn YDHCS và YHLS
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,

họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Chu Quỳnh Mai
	0984732562
	Maiquynhtytq82@gmail.com

	2.
	
	
	


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản Dinh dưỡng tiết chế và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản về Dinh dưỡng tiết chế, sinh viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Dinh dưỡng học vào thực tiễn phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Mô tả được lý luận cơ bản của Dinh dưỡng học đại cương, Dinh dưỡng tiết chế và an toàn vệ sinh thực phẩm, cách xây dựng thực đơn, khẩu phần dinh dương cho một số bệnh trong bệnh viện.
Mt2: Thực hiện việc xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn trong phòng và chữa bệnh
Mt3: Phát hiện và lựa chọn được thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh
Mt4: Kỹ năng tư duy logic, phân tích lập luận; kỹ năng tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình
Mt5: Yêu thích môn học, nhận thức rõ vai trò của Dinh dưỡng đối với sự phát triển của cơ thể và đối với bệnh tật, ứng dụng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân và cộng đồng. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong chăm sóc người bệnh.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.013.2
	Dinh dưỡng –

Tiết chế
	CĐR

1
	CĐR

2
	CĐR

3
	CĐR

4
	CĐR

5
	CĐR

6

	
	
	
	
	3
	2
	3
	

	
	
	CĐR

7
	CĐR

8
	CĐR

9
	CĐR

10
	CĐR

11
	CĐR

12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1


	Ch1. Mô tả được lý luận cơ bản của Dinh dưỡng học đại cương, Dinh dưỡng tiết chế và an toàn vệ sinh thực phẩm, cách xây dựng thực đơn, khẩu phần dinh dương cho một số bệnh trong bệnh viện.
	CĐR 3

CĐR4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2

	Ch2. Thực hiện việc xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn trong phòng và chữa bệnh
	CĐR 5



	Mt3

	Ch3. Phát hiện và lựa chọn được thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh
	

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch4. Kỹ năng tư duy logic, phân tích lập luận; kỹ năng tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 5



	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Yêu thích môn học, nhận thức rõ vai trò của Dinh dưỡng đối với sự phát triển của cơ thể và đối với bệnh tật, ứng dụng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân và cộng đồng. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong chăm sóc người bệnh.
	CĐR 5




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch 4
	Ch5
	

	Chương 1.

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với sức khỏe


	1. Khái niệm, ý nghĩa sức khỏe của dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Ý nghĩa sức khỏe của dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	
	
	
	2
	

	
	3. Vai trò của dinh dưỡng - an toàn vệ sinh thực phẩm với sức khoẻ
	3
	
	2
	
	
	

	
	4. Các giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao sức khoẻ cộng đồng
	0
	3
	3
	
	
	

	Chương 2.

Vai trò, nguồn gốc nhu cầu các chất dinh dưỡng
	1. Đại cương
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các chất sinh năng lượng
	3
	3
	
	
	2
	

	
	3. Các chất không sinh năng lượng
	3
	3
	
	
	2
	

	Chương 3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm

	1. Khái niệm về thực phẩm và cách phân nhóm thực phẩm
	2
	
	3
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Protein
	2
	
	3
	
	
	

	
	3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Lipid
	2
	
	3
	
	
	

	
	4. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Glucid
	2
	
	3
	
	
	

	
	5. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu vitamin, chất khoáng
	2
	
	3
	
	
	

	Chương 4.

Các vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
	1. Thiếu dinh dưỡng
	3
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thừa dinh dưỡng


	3
	3
	
	
	
	

	Chương 5.

Chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng
	1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng
	2
	2
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nội dung chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng
	2
	2
	
	
	2
	

	
	3. Tổ chức chăm sóc dinh dưỡng trẻ em ở cộng đồng
	2
	2
	
	
	2
	

	Chương 6.

Truyền thông dinh dưỡng


	1. Tầm quan trọng của giáo dục truyền thông dinh dưỡng ở cộng đồng
	3
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Đối tượng và nội dung của giáo dục truyền thông dinh dưỡng ở cộng đồng
	3
	
	
	
	2
	

	
	3. Hình thức của giáo dục truyền thông dinh dưỡng ở cộng đồng
	3
	
	
	
	2
	

	
	4. Kĩ năng trong hoạt động giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng
	3
	
	
	
	2
	

	
	5. Tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng
	3
	
	
	
	2
	

	Chương 7. Dinh dưỡng trong điều trị

	1. Vai trò của ăn uống trong dinh dưỡng điều trị

	3
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên tắc và tổ chức của ăn uống trong điều trị
	3
	3
	
	
	
	

	
	3. Nhu cầu của người bệnh
	3
	3
	
	
	
	

	
	4. Các chế độ ăn thường dùng trong bệnh viện
	3
	3
	
	
	
	

	
	5. Chế độ ăn trong một số bệnh thường gặp
	3
	3
	
	
	
	

	
	6. Theo dõi chế độ ăn của người bệnh
	3
	3
	
	
	
	

	
	2. Yêu cầu về xử lí vệ sinh của thức ăn đường phố
	3
	
	3
	
	
	

	
	3. Vệ sinh nhà ăn công cộng
	3
	
	3
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng ở cộng đồng; đánh giá và giám sát dinh dưỡng trong theo dõi và phát hiện những vấn đề dinh dưỡng ở cộng đồng; xây dựng khẩu phần ăn, tiết chế dinh dưỡng; an toàn vệ sinh thực phẩm; vận dụng kiến thức về Dinh dưỡng - Tiết chế vào thực tế chăm sóc người bệnh và cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với văn hoá của người bệnh và cộng đồng.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Chương 1.

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với sức khỏe
	16
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm, ý nghĩa sức khỏe của dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

2. Ý nghĩa sức khỏe của dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

3. Vai trò của dinh dưỡng - an toàn vệ sinh thực phẩm với sức khoẻ

4. Các giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao sức khoẻ cộng đồng
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Chương 1 - Phần I)
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường


	

	Bài tập, thảo luận
	Thảo luận liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với sức khỏe
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập, nội dung thảo luận
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2.

Vai trò, nguồn gốc nhu cầu các chất dinh
	16
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Các chất sinh năng lượng
3. Các chất không sinh năng lượng
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Chương 2 - Phần I)
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường


	

	Bài tập, thảo luận
	Thảo luận liên quan đến vai trò, nguồn gốc nhu cầu các chất dinh
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập, nội dung thảo luận
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm
	13
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm về thực phẩm và cách phân nhóm thực phẩm

2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Protein

3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Lipid
4. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Glucid

5. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu vitamin, chất khoáng
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Chương 1 - Phần II)
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường


	

	Bài tập, thảo luận
	Thảo luận liên quan đến giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập, nội dung thảo luận
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4.

Các vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thiếu dinh dưỡng

2. Thừa dinh dưỡng
	2
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Chương 2 - Phần II)
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Bài tập, thảo luận
	Thảo luận liên quan đến các vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập, nội dung thảo luận
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5.

Chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng
	16
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng

2. Nội dung chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng

3. Tổ chức chăm sóc dinh dưỡng trẻ em ở cộng đồng
	2
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Chương 2 - Phần III)
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường


	

	Bài tập, thảo luận
	Thảo luận liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập, nội dung thảo luận
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6.

Truyền thông dinh dưỡng
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tầm quan trọng của giáo dục truyền thông dinh dưỡng ở cộng đồng

2. Đối tượng và nội dung của giáo dục truyền thông dinh dưỡng ở cộng đồng

3. Hình thức của giáo dục truyền thông dinh dưỡng ở cộng đồng

4. Kĩ năng trong hoạt động giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng
5. Tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng
	2
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Chương 2 - Phần IV)
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường


	

	Bài tập, thảo luận
	Thảo luận liên quan đến Truyền thông dinh dưỡng


	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập, nội dung thảo luận
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7. Dinh dưỡng trong điều trị
	17
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Vai trò của ăn uống trong dinh dưỡng điều trị

2. Nguyên tắc và tổ chức của ăn uống trong điều trị

3. Nhu cầu của người bệnh

4. Các chế độ ăn thường dùng trong bệnh viện

5. Chế độ ăn trong một số bệnh thường gặp

6. Theo dõi chế độ ăn của người bệnh
	3
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Chương 2 - Phần V)
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường


	

	Bài tập, thảo luận
	Thảo luận liên quan đến dinh dưỡng trong điều trị
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập, nội dung thảo luận
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	
	Kiểm tra
	1
	Sinh viên học chương 1 đến chương 6
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Trường Thị Thùy Dương  (2018), Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, NXB Y học, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Bộ Y tế (2022), Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, NXB Tổng hợp
[3] Đào Thị Yến Phi (2020), Tiết chế, NXB Y học.

[4] Hà Duy Khôi (2012), Dinh dưỡng hợp lí và sức khỏe, NXB Y học, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	1
	
	5

	2
	
	
	
	3
	
	5

	3
	2
	
	
	1
	
	5

	4
	
	
	
	3
	
	5

	5
	3
	
	
	
	
	5

	6
	
	
	
	3
	
	3

	7
	1
	
	
	2
	
	3

	8
	1
	
	
	2
	
	3

	9
	1
	
	
	2
	
	3

	10
	1
	
	
	2
	
	3

	11
	1
	
	
	2
	
	3

	12
	1
	
	
	2
	
	3

	13
	1
	
	
	2
	
	3

	14
	1
	
	
	2
	
	3

	15
	
	1
	
	2
	
	3

	Tổng cộng
	15
	01
	
	29
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích 
	60 phút



Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     

	BỘ MÔN YDHCS VÀ YHLS

Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

   BỘ MÔN YDHCS VÀ YHLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dịch tễ học

Mã học phần: ĐD2.1.015.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu tiên quyết: Xác suất - Thống kê Y học

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra giữa kỳ: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,

họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS Nguyễn Thị Huyền Ngân
	0974.186.298
	huyenngan90@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong phần này, người học có những kiến thức cơ bản về các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học; các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng đồng; nguyên tắc điều tra, kiểm soát một vụ dịch; vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ. Phân tích đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm và một số bệnh không lây nhiễm thường gặp trong cộng đồng.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức cơ bản về các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học; các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng đồng; nguyên tắc điều tra, kiểm soát một vụ dịch; mô tả được một số phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ. Mô tả đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm và một số bệnh không lây nhiễm thường gặp trong cộng đồng.
Mt2: Áp dụng tính được các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng đồng; vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ. Lập kế hoạch phòng chống một số bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm.

Mt3: Người học nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của dịch tễ học trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.015.2
	Dịch tễ học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Có kiến thức cơ bản về các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học; các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng đồng; nguyên tắc điều tra, kiểm soát một vụ dịch; mô tả được một số phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ.
	CĐR 3

	
	Ch2. Mô tả đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm và một số bệnh không lây nhiễm thường gặp trong cộng đồng.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Áp dụng tính được các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng đồng; vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ.
	CĐR 8

	
	Ch4. Lập kế hoạch phòng chống một số bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Người học yêu thích môn học và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của dịch tễ học trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Phần
	Nội dung
	
	Cứng
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Phần 1: Dịch tễ học cơ sở
	Bài 1. Định nghĩa, mục tiêu, đối tượng, nội dung và cách đề cập dịch tễ học
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp

	
	Bài 2: Các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp

	
	Bài 3: Số đo mắc bệnh tử vong
	2
	
	3
	
	2
	Thuyết trình, hỏi đáp, bài tập

	
	Bài 4: Đo lường sự kết hợp giữa nguy cơ và bệnh
	2
	
	3
	
	2
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận nhóm

	
	Bài 5: Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm
	2
	
	
	
	2
	

	
	Bài 6: Điều tra nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng
	2
	
	
	2
	2
	

	
	Bài 7: Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng
	2
	
	3
	
	2
	

	
	Bài 8: Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	2
	
	3
	
	2
	

	
	Bài 9: Phương pháp nghiên cứu can thiệp
	2
	
	3
	
	2
	

	
	Bài 10: Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học
	2
	
	2
	
	2
	

	
	Bài 11: Quá trình dịch và phân loại các bệnh truyền nhiễm
	
	2
	
	2
	2
	

	
	Bài 12: Nguyên lý phòng chống dịch
	
	2
	
	2
	2
	

	Phần 2: Dịch tễ học các bệnh lây nhiễm
	Bài 13: Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận nhóm

	
	Bài 14: Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá
	
	2
	
	2
	2
	

	
	Bài 15: Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu
	
	2
	
	2
	2
	

	
	Bài 16: Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm theo đường da và niêm mạc
	
	2
	
	2
	2
	

	Phần 3: Dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm
	Bài 17: Dịch tễ học bệnh ung thư
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận nhóm

	
	Bài 18: Dịch tễ học bệnh tim mạch
	
	2
	
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học; các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng đồng; nguyên tắc điều tra, kiểm soát một vụ dịch; vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ. Phân tích đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm và một số bệnh không lây nhiễm thường gặp trong cộng đồng.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Phần 1: Dịch tễ học cơ sở
	57
	
	
	

	Lý thuyết


	Bài 1. Định nghĩa, mục tiêu, đối tượng, nội dung và cách đề cập dịch tễ học

1. Định nghĩa dịch tễ học

2. Lịch sử phát triển của dịch tễ học

3. Mục tiêu của dịch tễ học

4. Đối tượng nghiên cứu của dịch tễ học

5. Các nội dung của dịch tễ học

6. Chu trình nghiên cứu dịch tễ và cách đề cập dịch tễ học

Bài 2: Các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học

1. Chiến lược thiết kế cho các nghiên cứu quan sát

2. Chiến lược thiết kế cho các nghiên cứu can thiệp

3. Yêu cầu của các thiết kế nghiên cứu

4. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu

5. Các nguyên lý về đạo đức nghiên cứu
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	3
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 3: Số đo mắc bệnh tử vong

1. Khái niệm về các chỉ số

2. Đo lường mắc bệnh

3. Liên quan giữa tỷ suất hiện mắc P và tỷ suất mới mắc
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	3
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 4: Đo lường sự kết hợp giữa nguy cơ và bệnh

1. Tiêu chuẩn của một yếu tố căn nguyên

2. Kết hợp nguyên nhân

3. Phiên giải số đo kết hợp nhân quả

4. Ví dụ về sự kết hợp giữa hút thuốc lá với ung thư phổi

5. Ví dụ về tác nhân của loét hành tá tràng của vi khuẩn helicobacter pylory (HL)
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	3
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 5: Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm

1. Quá trình tự nhiên của bệnh

2. Các cấp độ dự phòng

3. Định nghĩa sàng tuyển

4. Các nguyên lý của một chương trình sàng tuyển

Bài 6: Điều tra nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng

1. Định nghĩa và một số khái niệm cơ bản về cộng đồng và chẩn đoán cộng đồng
2. Mục tiêu, phương pháp và nội dung chẩn đoán sức khoẻ cộng đồng
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	3
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 7: Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng

1. Định nghĩa

2. Thiết kế và thực nghiệm nghiên cứu bệnh – chứng

3. Phân tích nghiên cứu bệnh – chứng

4. Kết luận
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	3
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 8: Phương pháp nghiên cứu thuần tập

1. Định nghĩa

2. Các loại nghiên cứu thuần tập

3. Thiết kế nghiên cứu thuần tập

4. Phân tích kết quả nghiên cứu
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 9: Phương pháp nghiên cứu can thiệp

1. Định nghĩa

2. Các loại nghiên cứu can thiệp

3. Những cân nhắc trong nghiên cứu can thiệp

4. Thiết kế và thực hiện thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng

5. Phân tích và phiên giải kết quả
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 10: Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học

1. Các loại sai số hệ thống

2. Sai số do các yếu tố gây nhiễu
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 11: Quá trình dịch và phân loại các bệnh truyền nhiễm

1. Tình hình lưu hành một số bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam

2. Định nghĩa quá trình dịch

3. Các yếu tố liên quan của quá trình dịch

4. Phân loại bệnh truyền nhiễm

Bài 12: Nguyên lý phòng chống dịch

1. Các biện pháp nhà nước nhằm đề phòng các bệnh truyền nhiễm

2. Giáo dục sức khoẻ cho nhân dân

3. Các biện pháp y tế nhằm phòng chống bệnh truyền nhiễm
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	3
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Phần 2: Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm
	28
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 13: Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp

1. Tác nhân gây bệnh

2. Quá trình dịch

3. Đặc điểm dịch tễ học

4. Các biện pháp phòng chống dịch
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 14: Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá

1. Tác nhân gây bệnh

2. Quá trình dịch

3. Tình hình dịch tễ của một số bệnh

4. Các biện pháp phòng chống dịch
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 15: Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu

1. Tác nhân gây bệnh và đặc điểm dịch tễ học bệnh truyền nhiễm đường máu

2. Quá trình dịch của nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu

3. Đặc điểm dịch tễ của nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu

4. Phòng chống dịch đối với nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 16: Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm theo đường da và niêm mạc

1. Tác nhân gây bệnh

2. Quá trình dịch

3. Đặc điểm dịch tễ học

4. Các biện pháp phòng chống dịch
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Phần 3: Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 17: Dịch tễ học bệnh ung thư

1. Tình hình bệnh ung thư trên thế giới và Việt Nam

2. Nguyên nhân ung thư

3. Dự phòng bệnh ung thư
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 18: Dịch tễ học bệnh tim mạch

1. Đặt vấn đề

2. Tình hình các bệnh tim mạch trên thế giới và ở Việt Nam

3. Các yếu tố nguy cơ của các bệnh tim mạch

4. Dự phòng các bệnh tim mạch

Một số bệnh không lây nhiễm khác:

1. Rối loạn tâm thần kinh

2. Tâm thần phân liệt

3. Giảm trí nhớ

4. Nghiện rượu và ma tuý

5. Đái tháo đường
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	
	Kiểm tra 
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Theo thời khoá biểu,

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2, 3, 4
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Nguyễn Minh Sơn (2010), Dịch tễ học (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2]. Trường Đại học Y tế công cộng (2016), Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm, NXB Y học, Hà Nội.

[3]. Trường Đại học Y tế công cộng (2014), Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, NXB Y học, Hà Nội.

[4]. Dương Đình Thiện (2006), Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, NXB Y học, Hà Nội. 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	3

	2
	
	
	3
	
	
	3

	3
	1
	
	2
	
	
	3

	4
	
	
	3
	
	
	3

	5
	1
	
	2
	
	
	3

	6
	1
	
	2
	
	
	4

	7
	1
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	
	2
	
	
	4

	9
	3
	
	
	
	
	4

	10
	1
	
	2
	
	
	4

	11
	1
	
	2
	
	
	4

	12
	1
	
	2
	
	
	4

	13
	1
	
	2
	
	
	4

	14
	1
	
	2
	
	
	4

	15
	
	1
	2
	
	
	4

	Tổng
	15
	1
	29
	
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm
	Ch1-Ch5


	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch5


	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút




Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2024    

	TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Bộ Môn YDHCS -YDHLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tâm lý y học- đạo đức y học

Mã học phần: ĐD2.1.006.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Thực hành: 30 giờ

+ Bài tập trên lớp: giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	caphedang016@gmail.com

	2
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	0865474808
	Pgs.yduoc.bachtuyet@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về Tâm lý đạo đức y học. Việc nắm vững kiến thức này giúp cho sinh viên hiểu được tâm lý người bệnh, thiết lập được mối quan hệ với người bệnh,  biết cách giao tiếp với người bệnh từ đó biết cách chăm sóc người bệnh trên 3 lĩnh vực Tâm lý - sinh lý và xã hội và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Tích lũy được các kiến thức tâm lý y học và y đức làm cơ sở cho việc thiết lập được mối quan hệ tốt với người bệnh, người nhà người bệnh và đồng nghiệp. .

Mt2: Vận dụng được các kiến thức tâm lý y học và y đức để nhận biết tâm lý người bệnh và các nhu cầu của người bệnh từ đó chăm sóc người bệnh trên cả 3 lĩnh vực tâm lý, sinh lý và xã hội.

Mt3. Hành nghề phù hợp với năng lực chuyên môn, hình thành được thái độ đúng đắn để chăm sóc nguời bệnh theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD 2.1.006.2
	Tâm lý y học- đạo đức y học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu được đặc điểm tâm lý người bệnh và các yếu tố ảnh hưởng; tâm lý người cán bộ y tế; tâm lý trong giao tiếp giữa Nhân viên y tế - Bệnh nhân, người nhà của họ và cộng đồng, những tác động tâm lý của cán bộ y tế đối với người bệnh trong điều trị và dự phòng; đánh giá tâm lý và một số liệu pháp tâm lý.
	CĐR 7

	Mt2
	Ch2. Hiểu được kiến thức lý thuyết sâu, rộng về Tâm lý học để tiếp cận, phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm lý con người trong đời sống và các lĩnh vực hoạt động.
	CĐR 7

CĐR 12

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3


	Ch3. Tư vấn và giải quyết được các mối quan hệ giữa con người với con người trong cơ quan, bệnh viện, trường học và trong cuộc sống xã hội. Đặc biệt là  nắm bắt được tâm lý người bệnh
	CĐR 7

CĐR 11

	Mt4
	Ch4. Thực hành vận dụng các kiến thức tâm lý học giải quyết các tình huống có thể gặp trong thực hành lâm sàng, từ đó, sinh viên sẽ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa thực tiễn của môn học này và vận dụng vào quá trình thực hành nghề nghiệp và tự rèn luyện để trở thành người điều dưỡng tương lai.
	CĐR 12

CĐR 11



	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Xác định mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp để tạo động lực và lập kế hoạch làm việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong công việc. 
	CĐR 11

CĐR 12

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6. Có thái độ cởi mở, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, tham vấn, trị liệu.
	CĐR 12

	Mt7
	Ch7. Kết hợp lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và các bên liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo dựng niềm tin, hỗ trợ, chia sẻ với đồng nghiệp và các bên liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	Ch7
	

	Chương 1: tâm lí học đại cương

	Bài 1: Những vấn đề chung của tâm lí học

- Bài 2. Các quá trình và trạng thái tâm lí

Bài 3. Nhân cách và sự hình thành nhân cách

Bài 4. Stress tâm lí

Bài 5. Tâm lí học lứa tuổi
	2
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	Chương 2: tâm lí học y học


	Bài 1. Đại cương về tâm lí học y học

Bài 2. Tâm lí người bệnh

Bài 3. Trị liệu tâm lí

Bài 4. Liệu pháp tâm lí
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	Chương 3: Y đức
	Bài 1. Lịch sử y đức

Bài 2. Nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng

Bài 3. Những đặc trưng đạo đức của người điều dưỡng Việt Nam
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	Thuyết trình, thảo luận

	Thực hành
	Chủ đề 1: Tâm lý học đại cương

Chủ đề 2 : tâm lý học y đức

Chủ đề 3: Y đức
	1
	
	
	2
	
	
	
	
	Thực hành, thảo luận nhóm


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lí và tâm lí Y học; các nguyên lí cơ bản của đạo đức Y học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học dựa trên các quy định chung của Việt Nam và quốc tế. 

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: tâm lí học đại cương
	29
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Những vấn đề chung của tâm lí học

1.1. Khái niệm tâm lý học

1.2. Lịch sử phát triển tâm lý học

1.3. Nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu của tâm lý học

1.4. Bản chất, chức năng và phân loại các hiện tượng tâm lý

1.5. Đặc điểm của hiện tượng tâm lý

1.6. Phân biệt tâm lý học đại cương và tâm lý học chuyên biệt

1.7. Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học học liệu số 1: bài 1

- Chuẩn bị các vấn đề theo nội dung của tuần 1.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 2: Các quá trình và trạng thái tâm lí

2.1. Cảm giác và tri giác

2.2. Tư duy

2.3. Trí nhớ

2.4. Ngôn ngữ

2.5. Cảm xúc và tình cảm

2.6. Chú ý

2.7. Ý chí và hành động ý chí
	1
	- Đọc học học liệu số 1: bài  2 (các mục 1-7);

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 3: Nhân cách và sự hình thành nhân cách 

3.1. Khái niệm nhân cách

3.2. Đặc điểm của nhân cách

3.3. Cấu trúc tâm lý của nhân cách

3.4. Cơ chế hình thành nhân cách

3.5. Nhân cách bệnh
	1


	- Học học liệu số 1: Bài  3 (các mục 3.1-3.5)

- Nghiên cứu đề cương học phần
- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 4: Stress tâm lí
4.1. Khái niệm stress

4.2. Các dấu hiệu của stress

4.3. Những nguyên nhân gây stress

4.4. Quá trình từ stress tâm lý đến bệnh lý

4.5. Tính chất và phương thức gây bệnh của stress

4.6. Một số phương pháp vượt qua stress

4.7. stress với người bệnh nằm viện

4.8. Stress với cán bộ điều dưỡng trong chăm sóc
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài  4 (các mục 4.1-4.8).

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 5: Tâm lí học lứa tuổi 

5.1. quy luật chung của sự phát triển tâm lý trẻ em

5.2. Phân kỳ lứa tuổi

5.3. Đặc điểm tâm lý và các rối nhiễu tâm lý ở các lứa tuổi

5.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của trẻ em.
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 5 (các mục 5.1-5.4)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	5


	Vận dụng lý thuyết để bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2: tâm lí học y học
	24
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Đại cương về tâm lí học y học

1.1. Lịch sử phát triển của tâm lý học y học

1.2. Nội dung của tâm lý y học

1.3. Vị trí, đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý y học

1.4. Ứng dụng của tâm lý học y học

1.5. Ý nghĩa của tâm lý học đối với hoạt động của nhân viên y tế.

1.6. Phương pháp nghiên cứu tâm lý y học
	1


	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 1 (các mục 1.1-1.6)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 2. Tâm lí người bệnh  

2.1.  Tâm lý người bệnh và bệnh tật

2.2. Cấu trúc căn nguyên tâm lý của người bệnh

2.3. Hoạt động nhận thức và bệnh tật

2.4. Tâm lý NB và một số yếu tố bệnh tật

2.5. Tâm lý Nb và các giai đoạn phát triển bệnh

2.6. tâm lý NB và môi trường.
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học liệu số 1: Bài 2 (các mục 2.1-2.6)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	5
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 3. Trị liệu tâm lí

3.1. Khái niệm

3.2. Các yếu tố của trị liệu tâm lý

3.3. Những khuynh hướng tiếp cận chính trong trị liệu tâm lý


	2


	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 3 (Mục 3.1-8.3)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 4. Liệu pháp tâm lí

4.1. Định nghĩa

4.2. Cơ sở để xây dựng liệu pháp tâm lý

4.3. Mục đích, nhiệm vụ của liệu pháp tâm lý

4.4. Điều kiện của liệu pháp tâm lý

4.5. Phân loại liệu pháp tâm lý

4.6. Những sai sót khi tiến hành liệu pháp tâm lý
	1


	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 4 (Mục 4.1-4.6)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 3: Y đức
	
	
	
	

	
	Bài 1. Lịch sử y đức

1.1. Khái niệm đạo đức và đạo đức y học

1.2. Đạo đức y học qua các thời kỳ

1.3. Đạo đức y học Việt Nam

1.4. Đạo đức y học Việt Nam từ 1945 đến nay
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 1 (Mục 1.1-1.4)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Bài 2. Nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng

2.1. Khai niệm về điều dưỡng

2.2. Vai trò y đức và chức năng của người điều dưỡng

2.3. Tính cách người điều dưỡng

2.4. Năng lực người điều dưỡng

2.5. Phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng

2.6. Nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 2 (Mục 2.1-2.6)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Bài 3. Những đặc trưng đạo đức của người điều dưỡng Việt Nam

3.1. Mối quan hệ giữa đạo đức chung và đạo đức nghề nghiệp

3.2. Các mối quan hệ của người điều dưỡng

3.3. Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế

3.4. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên

3.5. Lời thề tốt nghiệp của cán bộ y tế Việt Nam và lời tuyên thề Nightingale
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 3 (Mục 3.1-3.5)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	01
	
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	
	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 1: Tâm lý học đại cương
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Thực hành
	Chủ đề 2: Tâm lý học Y đức

	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Thực hành
	Chủ đề 3: Y đức
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Thanh Tùng, Nguyễn Bảo Ngọc (2018), Tâm lí và Đạo đức Y học (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

2. Nguyễn Văn Nhận (2001), Tâm lí học Y học, NXB Y học, Hà Nội.

3. Bộ Y tế, 12 điều quy định về y đức (Ban hành kèm theo Quyết định số: 20881BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 quy định nội dung Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	5

	3
	3
	
	
	
	
	5

	4
	3
	
	
	
	
	5

	5
	2
	1
	
	
	
	5

	6
	
	
	
	4
	
	4

	7
	
	
	
	4
	
	4

	8
	
	
	
	4
	
	4

	9
	
	
	
	4
	
	4

	10
	
	
	
	2
	
	2

	11
	
	
	
	4
	
	3

	12
	
	
	
	2
	
	2

	13
	
	
	
	2
	
	2

	14
	
	
	
	2
	
	2

	15
	
	
	
	2
	
	2

	Tổng cộng
	14
	1
	
	30
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm


	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm …     

	BỘ MÔN YDHCS VÀ YHLS

	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng

Mã học phần: ĐD2.1.115.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Dịch tễ học
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập, kiểm tra trên lớp: 15 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 0 giờ

+ Thực tế, thực tập: 0 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail

	2
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	3
	Ths Nguyễn Thị Huyền Ngân
	0974.186.298
	huyenngan90@gmail.com

	4
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong học phần Nghiên cứu khoa học điều dưỡng SV thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học/sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hành chăm sóc nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân..
 -  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về các khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp luận và cách tiến hành các nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

Mt2. Lựa chọn được vấn đề nghiên cứu, thu thập thông tin, phân tích, xử lý và trình bày số liệu nghiên cứu khoa học điều dưỡng 

Mt3. Xây dựng được đề cương nghiên cứu khoa học điều dưỡng 

Mt4. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu điều dưỡng và ứng dụng những kết quả nghiên cứu điều dưỡng vào công tác chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người bệnh.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.115.2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về các khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp luận và cách tiến hành các nghiên cứu khoa học Điều dưỡng
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2

	Ch2. Lựa chọn được vấn đề nghiên cứu thu thập thông tin, phân tích, xử lý thông tin và trình bày số liệu nghiên cứu khoa học điều dưỡng
	CĐR 8

	Mt3

	Ch3. Thực hiện được đề cương nghiên cứu khoa học
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ nghiên cứu (phần mềm thống kế, phần mềm quản lý tài liệu tham khảo, tra cứu tài liệu)
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Tôn trọng các quy định của pháp luật, đạo đức trong nghiên cứu.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	MXĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Chương/ Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Bài 1
	Vai trò của nghiên cứu khoa học Điều dưỡng
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập

	Bài 2
	Quy trình nghiên cứu khoa học Điều dưỡng
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 3
	Tổng quan tài liệu
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 4
	Lựa chọn vấn đề nghiên cứu
	
	2
	
	
	2
	

	Bài 5
	Mục tiêu, biến số nghiên cứu
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập

	Bài 6
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 7
	Mẫu và phương pháp chọn mẫu
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 8
	Phương pháp thu thập số liệu
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 9
	Xử lý và phân tích số liệu
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 10
	Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 11
	Phương pháp viết báo cáo nghiên cứu khoa học
	
	
	2
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học. Mô tả được cách tiếp cận nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng; phương pháp trình bày nội dung một bài báo khoa học về điều dưỡng. Thực hành thành thạo viết đề cương nghiên cứu khoa học điều dưỡng. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối 
với sinh viên
	Thời ian, 
địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Vai trò của nghiên cứu khoa học Điều dưỡng

Bài 2. Quy trình nghiên cứu khoa học Điều dưỡng
	2
	Đọc học liệu số [1] 
	Lên lớp 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	-Đọc học liệu số [1] 

- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 3. Tổng quan tài liệu
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Bài tập
	Tài liệu tham khảo
	2
	Báo cáo nguồn tài liệu và cách tìm tài liệu hiệu quả
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	-Đọc học liệu số [1] 

- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 4. Lựa chọn đề tài nghiên cứu
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Bài tập
	Cách lựa chọn các lĩnh vực , chủ đề và vấn đề nghiên cứu trong nghiên cứu điều dưỡng
	3
	Báo cáo vấn đề nghiên cứu quan tâm
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1] 

- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 5. Mục tiêu và biến số nghiên cứu
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Bài tập
	Cách viết mục tiêu và cách xác định biến số nghiên cứu.
	3
	Báo cáo mục tiêu và biến số trong nghiên cứu đã chọn
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	-Đọc học liệu số [1] 

- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 6. Phương pháp NCKH

Bài 7. Mẫu và phương pháp chọn mẫu
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Bài tập
	Các phương pháp nghiên cứu điều dưỡng và cách chọn mẫu phù hợp.
	2
	Báo cáo phương pháp và mẫu trong nghiên cứu đã chọn.
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	-Đọc học liệu số [1] 

- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 8. Phương pháp thu thập số liệu

Bài 9. Xử lý phân tích và trình bày số liệu
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Bài tập
	Cách xây dựng bộ công cụ và cách thu thập số liệu
	3
	Báo cáo về phương pháp thu thập và trình bày số liệu trong nghiên cứu
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	-Đọc học liệu số [1] 

- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 10. Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu

Bài 11. Phương pháp viết Báo cáo NCKH
	3
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Bài tập
	Cách viết đề cương nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu
	2
	Báo cáo đề cương nghiên cứu
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	-Đọc học liệu số [1] 

- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

1] Ngô Huy Hoàng, Phạm Thị Thu Hương (2020), Giáo trình Nghiên cứu khoa học điều dưỡng, NXB Giáo dục, Hà Nội 

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Hoàng Văn Minh (2018), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong bệnh viện, NXB Y học, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	
	
	2
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	
	
	2
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	
	
	2
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	3
	
	
	
	
	5

	15
	
	
	3
	
	
	5

	Tổng cộng
	15
	
	15
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1, Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm: TB bài viết đề cương và thuyết  trình theo nhóm.
	Ch2 - Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


	
	Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

       BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Kĩ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng

Mã học phần: ĐD2.1.032.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Bài tập; Kiểm tra trên lớp: 03 giờ

+ Thảo luận, thực hành: 27 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng.

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,

họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	caphedang016@gmail.com

	2
	ThS. Dương Thị Loan
	0984 049 668
	loanduong41@gmail.com

	3
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Người học hiểu các kĩ năng giao tiếp cần thiết để xây dựng mối quan hệ tốt với bệnh nhân và gia đình; vai trò và trách nhiệm về mặt pháp lí, đạo đức và chuyên môn của người điều dưỡng trong giao tiếp với đồng nghiệp cũng như với bệnh nhân và gia đình; hình thức, kĩ năng giao tiếp nhằm khuyến khích bệnh nhân và gia đình họ tham gia vào các quyết định chăm sóc; vai trò của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông trong việc hỗ trợ ra các quyết định chăm sóc. Người học hình thành được các kĩ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng. Người học hình thành được thái độ đúng đắn để giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh và các nhân viên y tế khác một cách hiệu quả

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Tích luỹ những kiến thức về kỹ năng giao tiếp nói chung và kĩ năng giao tiếp của người điều dưỡng nói riêng: các kiến thức cơ bản về các kĩ năng giao tiếp hiệu quả bằng lời và không lời khi tiếp xúc với người bệnh, gia đình người bệnh và các nhân viên y tế khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

Mt2: Vận dụng được các kiến thức về kĩ năng giao tiếp cần thiết để thiết lập các mối quan hệ tốt với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp, từ đó giao tiếp hiệu quả với người bệnh và gia đình người bệnh để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và hoạt động tư vấn giáo dục sức khoẻ.

Mt3: Sử dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp cơ bản, hành nghề phù hợp với năng lực chuyên môn. Hình thành được thái độ đúng mực trong giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh và các đồng nghiệp một cách hiệu quả; có trách nhiệm với công việc được giao

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.032.2
	Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	3
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Tích lũy được những kiến thức cơ bản trong giao tiếp nói chung và kĩ năng giao tiếp của người điều dưỡng.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Sử dụng các phương pháp, hình thức giao tiếp hiệu quả với người bệnh, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng
	CĐR 9

	
	Ch3. Thực hiện giao tiếp có hiệu quả kĩ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu.
	CĐR 9

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Thiết lập được mối quan hệ thân thiện, hợp tác với người bệnh, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.
	

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Thể hiện sự hiểu biết đầy đủ và phù hợp về văn hóa, tín ngưỡng trong giao tiếp với người bệnh, gia đình và cộng đồng.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	MĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Chương/Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Bài 1
	Đại cương về giao tiếp
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 2
	Các phương tiện giao tiếp
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 3
	Kỹ năng thuyết trình
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 4
	Hình thức phong cách và cấu trúc giao tiếp
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 5
	Kỹ năng giao tiếp của người Điều dưỡng
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 6
	Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp giữa người điều dưỡng và người bệnh
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 7
	Kĩ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu.
	2
	
	
	
	2
	

	Chủ đề 1
	TH giao tiếp với người bệnh
	
	2
	2
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 2
	TH giao tiếp với người nhà người bệnh
	
	2
	2
	2
	
	

	Chủ đề 3
	TH giao tiếp với đồng nghiệp
	
	2
	2
	2
	
	

	Chủ đề 4
	Thực hành thông báo tin xấu cho người bệnh và thân nhân người bệnh
	
	2
	2
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp như, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng làm chủ cảm xúc……Từ đó giúp sinh viên có các kỹ năng giao tiếp khi tiếp cận người bệnh, gia đình người bệnh và các nhân viên y tế khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Đại cương về giao tiếp

Bài 2:  Các phương tiện giao tiếp
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	16
	- Đọc học liệu số [1];
- Tham khảo các học liệu số [2], [3], [4].
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 3. Kỹ năng thuyết trình
Bài 4. Hình thức phong cách và cấu trúc giao tiếp
	4
	- Đọc học liệu số [1]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	16
	- Đọc học liệu số [1];
- Tham khảo các học liệu số [2], [3], [4].
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 5
Kỹ năng giao tiếp của người Điều dưỡng
Bài 6
Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp giữa người điều dưỡng và người bệnh
	4
	- Đọc học liệu số [1]


	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.

- Tham khảo các học liệu số 2, 3
	16
	- Đọc học liệu số [1];
- Tham khảo các học liệu số [2], [3], [4].
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 7: Kỹ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu
	3
	- Đọc học liệu số [1]
	
	

	
	Tín chỉ 2
	30
	
	
	

	Thực hành
	TH giao tiếp với người bệnh
	10
	- Đọc học liệu số [1];
- Tham khảo các học liệu số [2], [3], [4].
	
	

	Thực hành
	TH giao tiếp với người nhà người bệnh
	10
	- Đọc học liệu số [1];
- Tham khảo các học liệu số [2], [3], [4].
	
	

	Thực hành
	TH giao tiếp với đồng nghiệp
	5
	- Đọc học liệu số [1];
- Tham khảo các học liệu số [2], [3], [4].
	
	

	Thực hành
	Thực hành thông báo tin xấu cho người bệnh và thân nhân người bệnh
	5
	- Đọc học liệu số [1];
- Tham khảo các học liệu số [2], [3], [4].
	
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 2
	
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Giaó trình kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế, NXB Y học, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Lê Thanh Tùng, Nguyễn Bảo Ngọc (2018), Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng( Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng), NXB Giaó dục Việt Nam, Hà Nội. 

[3] Trường Đại học Y Hà Nội (2021), Giaó trình kĩ năng y khoa, NXB Y học, Hà Nội. 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra. Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	4
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	8

	4
	3
	
	
	
	6

	5
	
	
	3
	
	2

	6
	
	
	3
	
	2

	7
	
	
	3
	
	2

	8
	
	
	3
	
	2

	9
	
	
	3
	
	2

	10
	
	
	3
	
	2

	11
	
	
	3
	
	4

	12
	
	
	3
	
	2

	13
	
	
	3
	
	2

	14
	
	3
	
	
	2

	15
	
	
	
	
	2

	Tổng cộng
	15
	3
	27
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5

	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài tập
	30%
	01 điểm:  Trung bình cộng của các bài thực hành
	Ch2,Ch3,Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành, trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1, Ch2,Ch3,Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2024   
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng

Mã học phần: ĐD2.1.033.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Kiến thức cơ sở ngành.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực hành: 29 giờ

+ Kiểm tra: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Huyền Ngân
	0974.186.298
	huyenngan90@gmail.com

	2
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	3
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Xác định được nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe phù hợp với người bệnh và gia đình người bệnh. Cung cấp thông tin liên quan tới chăm sóc cho người bệnh/ gia đình người bệnh đầy đủ và kịp thời; Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình NB phù hợp.  Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Xác định được nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe phù hợp với người bệnh và gia đình người bệnh.

Mt2: Cung cấp thông tin liên quan tới chăm sóc cho người bệnh/ gia đình người bệnh đầy đủ và kịp thời; Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình NB phù hợp

Mt3: Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.033.2
	Giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	3
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Diễn giải được khái niệm, vị trí, vai trò, các  nguyên tắc, kĩ năng truyền thông giáo dục sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi sức khỏe.
	CĐR 3

	
	Ch2. Vận dụng được các phương pháp và phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe, các bước lập kế hoạch truyền thông GDSK và các nội dung quản lý đặc trưng về truyền thông GDSK
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Lập kế hoạch quản lý hoạt động truyền thông GDSK trong các trường hợp cụ thể.
	CĐR 9

	
	Ch4. Tổ chức truyền thông GDSK cho cá nhân, gia đình, cộng đồng
	CĐR 9

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Sử dụng kĩ năng giao tiếp phù hợp để thiết lập uy trì hiệu quả các mối quan hệ với người bệnh gia đình và đồng nghiệp.
	CĐR 9



	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1
	Hành vi sức khoẻ và quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình ngắn, thảo luận tại chỗ, thảo luận nhóm, case study,

	Bài 2
	Khái niệm, vị trí, vai trò của truyền thông giáo dục sức khỏe
	2
	
	
	
	
	
	

	Bài 3
	Nguyên tắc TT-GDSK
	2
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 4
	Phương pháp giao tiếp và TT – GDSK
	2
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 5
	Phương phương tiện và phương pháp TT - GDSK
	2
	
	
	
	
	2
	

	Bài 6
	Lập kế hoạch giáo dục sức khỏe
	
	
	2
	
	
	2
	

	Bài 7
	Nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe
	
	
	2
	
	
	2
	

	Bài 8
	Tổ chức, quản lý, giám sát và đánh giá hoạt động TT-GDSK
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 9
	Huy động cộng đồng truyền thông giáo dục sức khỏe
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Chủ đề1
	Thực hành kỹ năng giao tiếp tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	Đóng vai, thảo luận nhóm

	Chủ đề 2
	Thực hành lập kế hoạch TT-GDSK
	
	
	
	
	
	
	Đóng vai, thảo luận nhóm

	Chủ đề 3
	Thực hành TT- GDSK theo phương pháp nói chuyện sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	Đóng vai, thảo luận nhóm

	Chủ đề 4
	Thực hành TT- GDSK theo phương pháp thảo luận nhóm
	
	
	
	
	
	
	Đóng vai, thảo luận nhóm

	Chủ đề 5
	Thực hành TT- GDSK theo phương pháp tư vấn tại hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	Đóng vai, thảo luận nhóm

	Chủ đề 6
	Thực hành TT- GDSK theo phương pháp tư vấn tại trạm y tế
	
	
	
	
	
	
	Đóng vai, thảo luận nhóm

	Chủ đề 7
	Thực hành kỹ năng giao tiếp tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	Đóng vai, thảo luận nhóm


7. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về các kỹ năng giáo dục sức khoẻ để người học có thể áp dụng trong thực tiễn nghề nghiệp nhằm góp phần cung cấp thông tin giúp cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho người bệnh, gia đình người bệnh và nhân dân.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Hành vi sức khoẻ và quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ

1. Khái niệm hành vi

1.1. Hành vi của con người

1.2. Hành vi sức khoẻ

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi hành vi

2.1. Các yếu tố bên trong

2.2. Các yếu tố bên ngoài

3. Quá trình thay đổi hành vi sức khỏe

3.1. Hiểu rõ hành vi của đối tượng cần giáo dục

3.2. Các bước thay đổi hành vi sức khoẻ.
	3
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	B Bài 2. Khái niệm, vị trí, vai trò của truyền thông giáo dục sức khỏe
1. Khái niệm TT - GDSK

2. Bản chất của quá trình giáo dục sức khỏe

2.1. Giáo dục sức khỏe làm thay đổi hành vi sức khỏe

2.2. Giáo dục sức khỏe là một quá trình truyền thông

2.3. Giáo dục sức khỏe là một quá trình tác động tâm lý

3. Mục đích của TT-GDSK

4. Vai trò của TT - GDSK

4.1. Vai trò của truyền thông

4.2. Vai trò của giáo dục sức khỏe

5. Vị trí của TT-GDSK
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	B Bài 3. Nguyên tắc TT-GDSK
1. Tầm quan trọng của nguyên tắc trong TT-GDSK

2. Các nguyên tắc TT-GDSK

2.1. Tính khoa học

2.2. Tính đại chúng

2.3. Tính trực quan

2.4. Tính thực tiễn

2.5. Tính lồng ghép

2.6. Tính vừa sức và vững chắc

2.7. Tính cá biệt và tính tập thể

2.8. Tính tích cức, tự giác và sáng tạo
	1


	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	4. Bài 4. Phương pháp giao tiếp và TT – GDSK
1. Một số yêu cầu cần thiết để TT-GDSK có hiệu quả

2. Phương pháp giao tiếp

2.1. Khái niệm giao tiếp

2.2. Các loại giao tiếp

3. Kỹ năng sử dụng trong TT – GDSK

3.1. Kỹ năng nói

3.2. Kỹ năng đặt câu hỏi

3.3. Kỹ năng khuyến khích động viên

3.4. Kỹ năng lắng nghe

3.5. Kỹ năng quan sát

3.6. Kỹ năng thuyết phục

3.7. Kỹ năng thuyết trình

3.8. Kỹ năng giải thích

4. Phương pháp đóng vai để TT-GDSK

4.1. Khái niệm về đóng vai

4.2. Mục đích của đóng vai

4.3. Tổ chức đóng vai
	1


	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	5. Bài 5. Phương phương tiện và phương pháp TT - GDSK
1. Mở đầu

2. Các phương tiện truyền thông - giáo dục sức khỏe

2.1. Lời nói

2.2. Cử chỉ, điệu bộ (ngôn ngữ cơ thể)

2.3. Các phương tiện trực quan và phương tiện nghe nhìn

3. Các phương pháp truyền thông - giáo dục sức khỏe
3.1. Phương pháp gián tiếp

3.2. Phương pháp trực tiếp

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Phương pháp thường áp dụng ở cộng đồng

1) Tổ chức nói chuyện giáo dục sức khỏe

2) Tổ chức TT-GDSK qua thảo luận nhóm

3) TT-GDSK cá nhân
	1


	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 6. Lập kế hoạch giáo dục sức khỏe

1. Một số nguyên tắc trong lập kế hoạch TT-GDSK

1.1. Điều tra trước

1.2. Lồng ghép

1.3. Thống nhất với lãnh đạo địa phương 

1.4. Phối hợp liên ngành

1.5. Huy động sự tham gia của cộng đồng
1.6. Tiến hành thí điểm

2. Các bước lập kế hoạch TT-GDSK

2.1. Bước 1. Phân tích tình hình 

2.2 Xác định mục tiêu TT- GDSK

2.3. Lựa chọn giải pháp thích hợp 

2.4. Lập chương trình hoạt động

2.5. Triển khai thực hiện

2.6. Đánh giá kết quả đạt được
	1


	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 7. Nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe

1. Các nguyên tắc lựa chọn nội dung TT-GDSK

2. Các nhóm vấn đề chính cần TT-GDSK. 

2.1. TT-GDSK bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em 

2.2. Giáo dục dinh dưỡng

2.3. Giáo dục sức khoẻ ở trường học

2.4. Giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường

2.5. Giáo dục vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp

2.6. Giáo dục phòng chống bệnh tật nói chung

2.7. Giáo dục nâng cao sức khỏe
	1
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	B Bài 8. Tổ chức, quản lý, giám sát và đánh giá hoạt động TT-GDSK
1. Nhiệm vụ hệ thống TT-GDSK hiện nay

1.1. Nhiệm vụ của Trung tâm TT-GDSK tỉnh

1.2. Phòng TT-GDSK thuộc TTYT huyện

1.3. Phương pháp xây dựng Góc TT-GDSK tại các trạm y tế xã/phường

2. Quản lý các hoạt động TT-GDSK

2.1. Mục đích của quản lý hoạt động TT-GDSK 

2.2. Các nội dung quản lý đặc trưng về TT-GDSK 

3. Giám sát các hoạt động TT-GDSK 

3.1. Mục đích giám sát các hoạt động TT-GDSK
3.2. Yêu cầu giám sát TT-GDSK 

4. Đánh giá các hoạt động TT-GDSK 

4.1. Khái niệm

4.2. Một số loại hình đánh giá

4.3. Nội dung của đánh giá

4.4. Phương pháp đánh giá

4.5. Ai đánh giá

4.6. Thời điểm để đánh giá

4.7. Phân tích kết quả đánh giá
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 9. Huy động cộng đồng truyền thông giáo dục sức khỏe
1. Khái niệm

2. Vai trò các bên liên quan trong truyền thông giáo dục sức khỏe

2.1. Các bên liên quan trong thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe

2.2. Phân nhóm các bên liên quan trong truyền thông giáo dục sức khỏe

3. Các bước tiến hành huy động cộng đồng tham gia chăm sóc sức khỏe

4. Huy động các nhà lãnh đạo tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Thực hành
	Thực hành kỹ năng giao tiếp tại cộng đồng
	2,5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Thực hành lập kế hoạch TT-GDSK
	2,5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Thực hành TT- GDSK theo phương pháp nói chuyện sức khỏe
	2,5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Thực hành TT- GDSK theo phương pháp thảo luận nhóm
	2,5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Thực hành TT- GDSK theo phương pháp tư vấn tại hộ gia đình
	2,5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Thực hành TT- GDSK theo phương pháp tư vấn tại trạm y tế
	2,5
	Đọc học liệu số [1], [2],[ 3]
	Phòng thực hành
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

1] Nguyễn Văn Hiến (2013), Giáo dục và nâng cao sức khỏe, NXB Y học, Hà Nội  

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trường Đại học Y Hà Nội (2010), Bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe, NXB Y học, Hà Nội;

[3] Bộ Y tế (2015), “Hướng dẫn thực hiện giao tiếp, ứng xử của CBYT”.

[4] Bộ Y tế (2012), Bài giảng kỹ năng điều dưỡng, NXB Y học, Hà Nội 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	3

	2
	
	
	3
	
	
	3

	3
	1
	
	2
	
	
	3

	4
	1
	
	2
	
	
	3

	5
	
	
	3
	
	
	3

	6
	2
	
	1
	
	
	4

	7
	2
	1
	
	
	
	4

	8
	1
	
	2
	
	
	4

	9
	
	
	3
	
	
	4

	10
	2
	
	1
	
	
	4

	11
	
	
	3
	
	
	4

	12
	1
	
	2
	
	
	4

	13
	1
	
	2
	
	
	4

	14
	
	
	3
	
	
	4

	15
	1
	
	2
	
	
	4

	Tổng
	15
	1
	29
	
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	- 01 điểm: Trung bình chung của các bài thực hành


	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch6


	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút



Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024   
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

      BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng

Mã học phần: ĐD2.1.034.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Vi sinh – Kí sinh trùng
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Thực hành: 30 giờ

+ Bài tập trên lớp: giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	2
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Học phần này trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế nói chung. Các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn tại các khoa/phòng trong các cơ sở y tế để hạn chế nhiễm khuẩn tại bệnh viện, duy trì môi trường chăm sóc an toàn cho người bệnh.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1. Áp dụng được các quy định của Pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức và điều kiện thực hiện công tác Kiểm soát Nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mt2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn trong quản lý các cơ sở y tế

Mt3. Tuân thủ đúng các quy định liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnhnăng lực cho bản thân và nghề nghiệp .

4. Mức  đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD 2.1.034.2
	Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	3
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Mô tả được hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn, các giải pháp thực hiện chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
	CĐR 3



	
	Ch2. Vận dụng kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn để giải thích sự lựa chọn biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2

	Ch3. Thực hiện được các biện pháp phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa trên đường lây truyền trong thực hành chăm sóc người bệnh.
	CĐR 6


	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm chăm sóc để phối hợp thực hiện chăm sóc người bệnh an toàn, hiệu quả
	CĐR 6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5.Tuân thủ đúng các quy định liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnhnăng lực cho bản thân và nghề nghiệp
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	MĐTC và TC
	Phương pháp dạy học

	Chương

/Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Bài 1
	Đại cương kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 2
	Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 3
	Đường lây truyền và biện pháp phòng ngừa.
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 4
	Phòng ngừa nhiễm khuẩn trực tiếp từ người sang người.
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 5
	Khử khuẩn- tiệt khuẩn.
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 6
	Xử lí – quản lí một số dụng cụ y tế thông thường.
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 7
	Vệ sinh môi trường bệnh viện.
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 8
	Quản lí chất thải y tế.
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 9
	Dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp với các nhân gây bệnh qua đường máu và dịch tiết cơ thể.
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống


	Bài 10
	Xử trí các tai nạn rủi ro nghề nghiệp do phơi nhiễm với máu và dịch cơ thể.
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 11
	Một số nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp.
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 12
	Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện.
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Chủ đề 1
	Vệ sinh môi trường bệnh viện.
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 2
	Khử khuẩn – Tiệt khuẩn
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 3
	Xử lí - quản lí - dụng cụ y tế thông thường
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 4
	Quản lí chất thải y tế
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 5
	Các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 6
	Phòng ngừa và phơi nhiễm máu và dịch tiết cơ thể.
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 7
	Phòng ngừa và kiểm soát một số nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp.
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 8
	Cách ly
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 9
	Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
	
	
	2
	
	
	Trình diễn mẫu


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về sự an toàn của người bệnh trong môi trường bệnh viện; các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện; các quy trình, biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng bằng chứng liên quan đến nhiễm khuẩn; vai trò, nhiệm vụ của người Điều dưỡng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.

Nội dung học phần chia thành 02 phần: 

+ Lý thuyết gồm 12 bài

+Thực hành: 9 chủ đề diễn ra tại phòng thực hành của bộ môn và tham quan kiến tập tại một số khoa thuộc bệnh viện thực hành của trường.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Đại cương nhiễm khuẩn bệnh viện.
	1
	- Đọc học liệu số

[1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	5
	- Đọc học liệu số

[1]

- Tham khảo các học liệu số [3], [4].
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 2: Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	1
	- Đọc học liệu số

[1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 3: Đường lây truyền và biện pháp phòng ngừa.
	2


	- Đọc học liệu số

[1
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	- Đọc học liệu số

[1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3].
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 4: Phòng ngừa nhiễm khuẩn trực tiếp từ người sang người.
	1
	- Đọc học liệu số

[1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	- Đọc học liệu số

[1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3],[4],[5]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 5: Khử khuẩn- tiệt khuẩn.


	1
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	5


	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3],[4],[5],[6],[7]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 6: Xử lí – quản lí một số dụng cụ y tế thông thường.
	1


	- Đọc học liệu số

[1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3],[4],[5],[6],[7]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 7: Vệ sinh môi trường bệnh viện.
	1
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	5
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 8: Quản lí chất thải y tế.

	1


	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 9: Dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp với các nhân gây bệnh qua đường máu và dịch tiết cơ thể.
	1
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3],[4],[5],[6],[7]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 10: Xử trí các tai nạn rủi ro nghề nghiệp do phơi nhiễm với máu và dịch cơ thể.
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3],[4],[5],[6],[7]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 11: Một số nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp.
	1
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 12: Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện.

	1
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3],[4],[5],[6],[7]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	01
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	30
	
	
	

	Thực hành
	Vệ sinh môi trường
	4
	- Trình diễn mẫu

- Thảo luận nhóm

- Viết báo cáo thu hoạch các nhân
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Vệ sinh tay
	4
	- Trình diễn mẫu

- Thảo luận nhóm

- Viết báo cáo thu hoạch các nhân
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Xử lí - quản lí - dụng cụ y tế thông thường
	4
	- Trình diễn mẫu

- Thảo luận nhóm

- Viết báo cáo thu hoạch các nhân
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Phân loại rác y tế
	6
	- Trình diễn mẫu

- Thảo luận nhóm

- Viết báo cáo thu hoạch các nhân
	Phòng thực hành
	

	Tham quan bệnh viện
	1. Quan sát mô hình hoạt động của khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn tại bệnh viện

2. Quan sát khu tập kết rác thải y tế và mô hình hoạt động của khu vực xử lý rác thải tái chế tại bệnh viện
	4
	- Thảo luận nhóm


	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	

	Tham quan bệnh viện
	1. Phòng và xử trí phơi nhiễm máu và dịch cơ thể

2. Kiểm soát các NKBV thường gặp.
	4
	- Thảo luận nhóm


	Khoa Hồi sức tích cực, Khoa ngoại
	

	Tham quan bệnh viện
	1. Cách ly

2. Giám sát NKBV
	4
	- Thảo luận nhóm


	Khoa Truyền nhiễm
	

	
	Kiểm tra
	
	Báo cáo thực tập
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

  [1] Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Là (2020), Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành nghề nghiệp, NXB Y học, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Bộ Y tế  (2016), Quy định về quản lý chất thải y tế. (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ tài nguyên và môi trường)

[3] Bộ y tế (2012), Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế)

[4] Bộ Y tế (2018), Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.)

[5]. Bộ Y tế (2012), Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch (Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế)

[6]. Bộ Y tế (2012), Hướng dẫn tiêm an toàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

[7].  Bộ Y tế (2012), Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh (ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	3

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	3

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	
	1
	
	
	
	4

	9
	
	
	
	4
	
	3

	10
	
	
	
	4
	
	3

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	6
	
	3

	13
	
	
	
	
	4
	4

	14
	
	
	
	
	4
	4

	15
	
	
	
	
	4
	4

	Tổng cộng
	14
	1
	
	30
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	· 01 điểm
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút

	
	Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

       BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Điều dưỡng cơ bản 1

Mã học phần: ĐD2.1.018.4

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04 (2LT+ 2TH)

- Loại học phần:  Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Sinh lý 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Học thực hành tại trung tâm tiền lâm sàng: 56 giờ

+ Kiểm tra: 05 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 110 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	2
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
Mục tiêu chung: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

 Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nghề điều dưỡng Việt Nam; Am hiểu các quy tắc nghiệp vụ, pháp luật quốc gia, pháp luật địa phương và chính sách y tế ảnh hưởng đến chăm sóc điều dưỡng và ghi chép thông tin bệnh nhân; Áp dụng khung nhận định điều dưỡng và quan điểm toàn diện khi lập kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân và gia đình của họ; Áp dụng các nguyên tắc an toàn để duy trì môi trường an toàn khi chăm sóc bệnh nhân và gia đình.

- Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Vận dụng được các kiến thức về giải phẫu, sinh lý đề thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành điều dưỡng.

Mt2: Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh;
Mt3: Vận hành và bảo quản các thiết bị chuyên môn liên quan tới công việc đúng quy trình, đúng quy định, đảm bảo an toàn hiệu quả; Thực hiện ghi chép, quản lý hồ sơ bệnh án đúng quy định;

Mt4: Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.018.4
	Điều dưỡng cơ sở 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	2
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để thực hiện được các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Sử dụng thành thạo quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
	CĐR5

	
	Ch3. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	CĐR6

	Mt3
	Ch4. Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án, môi trường làm việc, sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả.
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Phối hợp với thành viên trong nhóm để xử trí các tai biến có thể xảy ra trong thực hành điều dưỡng
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp .
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	MĐTC và CTN
	Phương pháp
 dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương/ Bài
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1
	Lịch sử ngành Điều dưỡng Việt Nam
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 2
	Vai trò, chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng 
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 3
	Học thuyết cơ bản thực hành điều dưỡng
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 4
	Nhu cầu cơ bản của con người
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 5
	Quy trình điều dưỡng
	2
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 6
	Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 7
	Đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất viện
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 8
	Vệ sinh tay, mặc áo, mang gang tay
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 9
	Theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 10
	Cho người bệnh dùng thuốc 
	
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 11
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 12
	Sử dụng và quản lý các máy y tế: monitor, máy Truyền dịch, máy bơm  tiêm điện, máy điện tim
	2
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 13
	Cách xử lý và bảo quản dụng cụ y tế trong buồng bệnh
	2
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 14
	Phòng và xử trí phản vệ
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 15
	Chăm sóc và quản lí giấc ngủ của người bệnh
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 16
	Vệ sinh thân thể cho người bệnh
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 17
	Chuẩn bị giường bệnh và thay vải trải giường
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 18
	Các tư thế  nghỉ ngơi trị liệu thông thường
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Chủ đề 1
	Quy trình điều dưỡng
	
	2
	
	
	
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 2
	Đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất viện. Ghi chép hồ sơ người bệnh
	
	2
	2
	
	
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 3
	Thăm khám thực thể
	
	2
	
	
	
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 4
	Kĩ thuật vệ sinh bàn tay, mặc áo choàng, mang gang tay vô trùng
	
	2
	
	
	
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 5
	Theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	
	2
	
	
	
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 6
	HD Sử dụng và quản lý các máy y tế: monitor, máy Truyền dịch, máy bơm  tiêm điện, máy điện tim
	
	
	
	2
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 7
	Kĩ thuật vệ sinh thân thể cho người bệnh
	
	
	2
	
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 8
	Cho người bệnh dùng thuốc
	
	
	2
	
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 9
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	2
	
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 10
	Kĩ thuật vệ sinh thân thể cho người bệnh
	
	
	2
	
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 11
	Kĩ thuật chuẩn bị giường bệnh và thay vải trải giường
	
	
	2
	
	2
	
	Trình diễn mẫu

	Chủ đề 12
	Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường
	
	
	2
	
	2
	
	Trình diễn mẫu


7. Tóm tắt nội dung học phần

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, lý luận cơ bản về khoa học điều dưỡng: lịch sử điều dưỡng, mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành điều dưỡng, đạo đức nghề nghiệp, định hướng phát triển, các học thuyết và triết lý điều dưỡng, qui trình điều dưỡng. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật chăm sóc người bệnh bị các bệnh thông thường, đề phòng bệnh tật. Rèn luyện kỹ năng, thái độ, tác phong và ý thức, trách nhiệm phục vụ người bệnh. 

Yêu cầu của giảng viên: 

- Sinh viên phải tự học, đọc bài trước giờ lên lớp và tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên giảng đường


- Sinh viên phải tham gia học thực tập tại phòng thực tập tại bộ môn và chuẩn bị dụng cụ học tập: Quần áo blue, mũ, khẩu trang, bảng kiểm kỹ thuật điều dưỡng.

- Thuộc quy trình kỹ thuật trước khi thực hành. (Theo bảng kiểm thực hành).

- Biết cách học tập theo nhóm.


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối 
với sinh viên
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Phần I : Lí thuyết
	29
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Lịch sử ngành Điều dưỡng

Bài 2: Vai trò, chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng
Bài 3: Học thuyết cơ bản thực hành điều dưỡng
	4

	Đọc học liệu số

[1]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	14
	Đọc học liệu số

[1], [2]
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 4.  Quy trình điều dưỡng
	4
	Đọc học liệu số

[1], [2]
	Lớp học
	

	Bài tập
	Viết 1 kế hoạch chăm sóc dựa trên tình huống cụ thể
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	14
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 5. Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép

Bài 6. Đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất viện

Bài 7. Vệ sinh tay, mặc áo, mang gang tay
	4
	Đọc học liệu số

[1], [2]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	14
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 8. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],

	Lớp học
	

	Thảo luận
	Những điểm cần lưu ý khi mang gang tay?
	
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	14
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	
	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 10. Cho người bệnh dùng thuốc 

Bài 11. Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	2
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	14
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 12. Sử dụng và quản lý các máy y tế: monitor, máy Truyền dịch, máy bơm  tiêm điện, máy điện tim
Bài 13. Cách xử lý và bảo quản dụng cụ y tế trong buồng bệnh
Bài 14. Phòng và xử trí phản vệ
	2
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]


	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	14
	- Đọc học liệu số

[1]; [2].

- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 15. Chăm sóc và quản lí giấc ngủ của người bệnh
Bài 16. Vệ sinh thân thể cho người bệnh
	4
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	14
	- Đọc học liệu số

[1]; [2].

- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 17. Chuẩn bị giường bệnh và thay vải trải giường
Bài 18. Các tư thế  nghỉ ngơi trị liệu thông thường
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	12
	- Đọc học liệu số
[1]; [2].
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6]..
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc phần lý thuyết
	1
	- Đọc học liệu số [1];[2],

- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Lớp học
	

	
	Tín chỉ 3
	60
	
	
	

	
	Phần 2: Thực hành
	
	
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 1. Quy trình điều dưỡng
	8
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]

Đóng vai, chia nhóm thực hành
	Phòng thực hành điều dưỡng cơ bản
	

	Thực hành
	Chủ đề 2: Đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất viện. Ghi chép hồ sơ người bệnh
	8
	Đóng vai, chia nhóm thực hành
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 3. Thăm khám thực thể
	8
	Đóng vai, chia nhóm thực hành
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 4. Kĩ thuật vệ sinh bàn tay, mặc áo choàng, mang gang tay vô trùng
	4
	Đóng vai, chia nhóm thực hành
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 5. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	8
	Đóng vai, chia nhóm thực hành
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 6. HD Sử dụng và quản lý các máy y tế: monitor, máy Truyền dịch, máy bơm  tiêm điện, máy điện tim

Chủ đề 7. Kĩ thuật vệ sinh thân thể cho người bệnh
	4
	Đóng vai, chia nhóm thực hành
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 8. Cho người bệnh dùng thuốc
	4
	Đóng vai, chia nhóm thực hành
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 9. Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
Chủ đề 10. Kĩ thuật vệ sinh thân thể cho người bệnh
	8
	Đóng vai, chia nhóm thực hành
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 11. Kĩ thuật chuẩn bị giường bệnh và thay vải trải giường

Chủ đề 12. Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường
	4
	Đóng vai, chia nhóm thực hành
	
	

	Kiểm tra
	Đánh giá theo bảng kiểm kỹ thuật: trung bình cộng của 09 chủ đề thực hành
	4
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Lê Thị Bình (Chủ biên) (2011), Điều dưỡng cơ bản I (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận (2016), Hướng dẫn thực hành 55 kĩ thuật điều dưỡng cơ bản (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng), Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[3]Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2 , NXB Y học, Hà Nội;

[4] Trần Thị Thuận (Chủ biên) (2007), Điều dưỡng cơ bản, Tập 1, Tập 2, NXB Y học, Hà Nội.

[5] Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 30/3/2020, Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới.
[6]  http://www.hoidieuduong.org.vn 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Bài tập. Kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	6
	
	
	
	7

	2
	6
	
	
	
	7

	3
	6
	
	
	
	7

	4
	6
	
	
	
	8

	5
	4
	1
	4
	
	7

	6
	
	
	6
	
	7

	7
	
	
	6
	
	8

	8
	
	
	6
	
	7

	9
	
	
	6
	
	7

	10
	
	
	6
	
	7

	11
	
	
	6
	
	8

	12
	
	
	6
	
	8

	13
	
	
	6
	
	7

	14
	
	
	6
	
	7

	15
	
	4
	4
	
	8

	Tổng cộng
	29
	5
	56
	
	110


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6

	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	- Lý thuyết: 02 điểm

- Thực hành: 01 điểm (Đánh giá theo bảng kiểm kỹ thuật: trung bình cộng của 09 chủ đề thực hành)
	Ch1, Ch2,Ch3, ch4, ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành
	60%
	- Thi chạy trạm với 6 trạm đồng khả năng; mỗi trạm thi trong vòng 5 phút.

- Điểm thi thực hành kết thúc học phần: trung bình cộng của 6 trạm thi. 
	Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	120 phút


	
	Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
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                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Điều dưỡng cơ bản 2

Mã học phần: ĐD2.1.024.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Điều dưỡng cơ bản 1
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ tín chỉ 

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ


+ Thực hành: 56 giờ

+ Kiểm tra: 05 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 110 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều dưỡng


2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	2
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm được một số quy trình kĩ thuật điều dưỡng cơ bản trong chăm sóc người bệnh; cách xử trí sơ cứu, cấp cứu người bị nạn; tiếp tục thực hành một số quy trình kĩ thuật điều dưỡng cơ bản trong chăm sóc người bệnh.

Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Vận dụng được các kiến thức giảiphẫu, sinh lý, điều dưỡng cơ bản trong thực hành chăm sóc người bệnh cũng như kỹ năng chăm sóc và xử trí các trường hợp lâm sàng cụ thể.
Mt2: Thực hành đầy đủ và thành thạo quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh. Thực hành đảm bảo an toàn nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện, ổn định và liên tục..
Mt3: Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp), ra quyết định xử trí ban đầu.

Mt4.Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.019.4
	Điều dưỡng cơ bản 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR  của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1.Vận dụng được kiến thức y học cơ sở và chuyên ngành để thực hiện được các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Thực hành thành thạo các kĩ thuật điều dưỡng cơ bản, phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật .
	CĐR 6

	
	Ch3. Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Phối hợp với thành viên trong nhóm để xử trí các tai biến có thể xảy ra trong thực hành điều dưỡng
	CĐR9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp .
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	MĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương/ Bài
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Bài 1
	Dinh dưỡng và chế độ ăn bệnh lý.
	2
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận, bài tập tình huống

	Bài 2
	Truyền dịch- truyền máu 
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 3
	Liệu pháp oxy
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 4
	Hút đờm dãi
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 5
	Thông tiểu, dẫn lưu nước tiểu, rửa bàng quang
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 6
	Hút dịch dạ dày, tá tràng, Rửa dạ dày
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 7
	Theo dõi lượng dịch vào ra
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 8
	Dự phòng và chăm sóc loét
	2
	
	2
	
	2
	

	Bài 9
	Thụt tháo, thụt giữ
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 10
	Trợ giúp BS chọc dò: MP, MT, MB, MNT
	2
	
	
	2
	2
	

	Bài 11
	Trợ giúp BS đặt catheter, NKQ, MKQ
	2
	
	
	2
	2
	

	Bài 12
	Chăm sóc người bệnh thở máy
	2
	
	
	2
	2
	

	Bài 13
	Kỹ thuật băng các loại 
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 14
	Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ
	2
	2
	
	
	2
	

	Bài 15
	Sơ cứu chảy máu; Sơ cứu gãy xương
	2
	2
	
	2
	2
	

	Bài 16
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản
	2
	2
	
	2
	
	

	Bài 17
	Các phương pháp vận chuyển người bệnh
	2
	
	
	2
	
	

	Chủ đề 1
	Kỹ thuật thở oxy 
	
	2
	
	2
	2
	Thực hành

	Chủ đề 2 
	Kỹ năng cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn người lớn.
	
	2
	
	2
	2
	

	Chủ đề 3
	Kỹ năng thay băng rửa vết thương phần mềm
	
	2
	
	2
	2
	

	Chủ đề 4
	Kỹ thuật băng các loại + KT cầm máu 
	
	2
	
	2
	2
	

	Chủ đề 5
	Kỹ thuật thông tiểu
	
	2
	
	2
	2
	

	Chỉ đề 6
	Kỹ thuật rửa bàng quang
	
	2
	
	2
	2
	

	Chủ đề 7
	Kỹ thuật thụt tháo- thụt giữ
	
	2
	
	2
	2
	

	Chủ đề 8
	Kỹ thuật cho NB ăn bằng ông ống thông
	
	2
	
	2
	2
	

	Chỉ đề 9
	Kỹ thuật rửa dạ dày + Hút dịch dạ dày
	
	2
	
	2
	2
	

	Chủ đề 10
	Kỹ thuật cố định gãy xương 
	
	2
	
	2
	2
	

	Chủ đề 11
	Các phương pháp vận chuyển người bệnh
	
	2
	
	2
	2
	

	Chủ đề 12
	Kỹ thuật hút đờm dãi
	
	2
	
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần tiếp tục trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và ứng dụng, phát triển trong việc chăm sóc điều trị, điều dưỡng như chăm sóc tiêu hóa và bài tiết, chăm sóc vết thương, băng bó và việc dùng thuốc cho người bệnh.

Yêu cầu của giảng viên: 

- Sinh viên phải tự học, đọc bài trước giờ lên lớp và tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên giảng đường


- Sinh viên phải tham gia học thực tập tại phòng thực tập tại bộ môn và chuẩn bị dụng cụ học tập: Quần áo blue, mũ, khẩu trang, bảng kiểm kỹ thuật điều dưỡng.

- Thuộc quy trình kỹ thuật trước khi thực hành. (Theo bảng kiểm thực hành).

- Biết cách học tập theo nhóm.


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối 
với sinh viên
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Phần I : Lí thuyết
	29
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Dinh dưỡng và chế độ ăn bệnh lý.

Bài 2. Truyền dịch- truyền máu
	4

	Đọc học liệu số [1], [2]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	16
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 3.Liệu pháp oxy
Bài 4. Hút đờm dãi
	4
	Đọc học liệu số

[1], [2]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	16
	- Đọc học liệu số

[1]

- Tham khảo các học liệu số [2], [3].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 5. Thông tiểu, dẫn lưu nước tiểu, rửa bàng quang
Bài 6. Hút dịch dạ dày, tá tràng, Rửa dạ dày
	4
	Đọc học liệu số

[1], [2]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	16
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 7. Theo dõi lượng dịch vào ra

Bài 8. Dự phòng và chăm sóc loét

Bài 9. Thụt tháo, thụt giữ
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	16
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 1
	1
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Lớp học
	

	
	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 10. Trợ giúp BS chọc dò: MP, MT, MB, MNT
Bài 11. Trợ giúp BS đặt catheter, NKQ, MKQ
Bài 12. Chăm sóc người bệnh thở máy
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	16
	- Đọc học liệu số

[1]; [2],
- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 13. Kỹ thuật băng các loại 

Bài 14. Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ
Bài 15. Sơ cứu chảy máu; Sơ cứu gãy xương
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]


	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	16
	- Đọc học liệu số

[1]; [2].

- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 16. Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản

Bài 17. Các phương pháp vận chuyển người bệnh
	4
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi lên lớp
	14
	- Đọc học liệu số

[1]; [2].

- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 2
	1
	- Đọc học liệu số [1];[2],

- Tham khảo các học liệu số [4], [5], [6].
	Lớp học
	

	
	Tín chỉ 3
	60
	
	
	

	
	Phần 2: Thực hành
	
	
	
	

	Thực hành
	Kỹ thuật thở oxy 
	8
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	Phòng thực hành điều dưỡng cơ bản
	

	Thực hành
	Kỹ năng cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn người lớn.
	8
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	
	

	Thực hành
	Kỹ năng thay băng rửa vết thương phần mềm
	8
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	
	

	Thực hành
	Kỹ thuật băng các loại + KT cầm máu 
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	
	

	Thực hành
	Kỹ thuật thông tiểu
	8
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	
	

	Thực hành
	Kỹ thuật rửa bàng quang
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	
	

	Thực hành
	Kỹ thuật thụt tháo- thụt giữ
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	
	

	Thực hành
	Kỹ thuật cho NB ăn bằng ông ống thông
	8
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	
	

	Thực hành
	Kỹ thuật rửa dạ dày + Hút dịch dạ dày
	4
	- Đọc học liệu số

[1]; [2]
	
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 3
	4
	Đánh giá theo bảng kiểm kỹ thuật: trung bình cộng của 12 chủ đề thực hành)
	
	


* Ghi chú: 

- Giảng viên hướng dẫn mẫu.

- Sinh viên chia 4 nhóm nhỏ thực hành theo bảng kiểm. 

- Lượng giá cuối buổi học: gọi sinh viên lên thực hiện lại kỹ thuật. Phản hồi của các sinh viên khác, GV.

- Cách đánh giá: Điểm của từng bài thực hành theo thang điểm 10.

9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Lê Thị Bình  (2011), Điều dưỡng cơ bản II  (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận (Đồng chủ biên) (2016), Hướng dẫn thực hành 55 kĩ thuật điều dưỡng cơ bản (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng), Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2 , NXB Y học, Hà Nội;

[4] Trần Thị Thuận (Chủ biên) (2007), Điều dưỡng cơ bản, Tập 1, Tập 2, NXB Y học, Hà Nội.

[5] Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 30/3/2020, Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới

[6]. http://www.hoidieuduong.org.vn
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Bài tập. Kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	6
	
	
	
	7

	2
	6
	
	
	
	7

	3
	6
	
	
	
	7

	4
	6
	
	
	
	8

	5
	4
	1
	4
	
	7

	6
	
	
	6
	
	7

	7
	
	
	6
	
	8

	8
	
	
	6
	
	7

	9
	
	
	6
	
	7

	10
	
	
	6
	
	7

	11
	
	
	6
	
	8

	12
	
	
	6
	
	8

	13
	
	
	6
	
	7

	14
	
	
	6
	
	7

	15
	
	4
	4
	
	8

	Tổng cộng
	29
	5
	56
	
	110


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	- Lý thuyết: 02 điểm

- Thực hành: 01 điểm. (Đánh giá theo bảng kiểm kỹ thuật: trung bình cộng của 12 chủ đề thực hành)
	Ch1, Ch2,Ch3, ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành
	60%
	- Thi chạy trạm với 6 trạm đồng khả năng; mỗi trạm thi trong vòng 5 phút.

- Điểm thi thực hành kết thúc học phần: trung bình cộng của 6 trạm thi. 
	Ch3
	10


	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	120 phút


	
	Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024   
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Điều dưỡng cơ bản 3
Mã học phần: ĐD2.1.101.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Điều dưỡng cơ bản 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ tín chỉ (bao gồm cả lý thuyết + thực hành + tự học).

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều dưỡng


2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	2
	Ths Chu Quỳnh Mai
	
	


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: 

Học phần này giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức, kỹ năng được học ở học phần Điều dưỡng cơ sở 1 – 2 để thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ năng thăm khám thể chất cho người bệnh trên lâm sàng. Học phần cũng giúp sinh viên bước đầu tiếp xúc và làm quen với người bệnh và môi trường bệnh viện

Mục tiêu cụ thể:
Mt1. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Mt2. Áp dụng Phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc người bệnh
 Mt3. Theo dõi, phát hiện và xử trí các tai biến các dấu hiệu bất thường khi thực hiện các kĩ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh.
Mt4. Sử dụng được các máy theo dõi và chăm sóc người bệnh (monitor, máy truyền dịch, máy bơm tiêm điện, máy điện tim) đảm bảo đúng quy trình, hiệu quả, an toàn
Mt5. Tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp; đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh; chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.101.2
	Điều dưỡng cơ bản 3
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	
	3


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Xác định được nhu cầu của người bệnh về áp dụng các kỹ thuât điều dưỡng cơ bản trong chăm sóc người bệnh.
	CĐR6

	Mt2
	Ch2. Nhận dạng được các tình huống áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc người bệnh.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt1

	Ch3. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả.
	CĐR6

	Mt2
	Ch4. Thực hiện đúng quy trình thực hành phòng ngừa chuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Phát hiện sớm những biểu hiện bất thường trên người bệnh khi tiến hành kĩ thuật điều dưỡng và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.
	CĐR6

	Mt4
	Ch6. Sử dụng, quản lý, bảo quản,  được các máy theo dõi và chăm sóc người bệnh đảm bảo đúng quy trình, hiệu quả, an toàn
	CĐR9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch7. Tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp; đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh; chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp
	CĐR12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Bài
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	Ch 7
	

	Chủ đề 1
	Áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc người bệnh.
	
	2
	
	2
	
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 2
	1. Bảo quản dụng cụ y tế 

2. Sử dụng và quản lý các máy y tế: Monitor, máy truyền dịch, máy bơm tiêm điện, máy điện tim

3. Ghi chép các biểu mẫu Điều dưỡng
	
	2
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Chủ đề 3
	1. Đo dấu hiệu sinh tồn

2. Đón tiếp người bệnh vào viện- ra viện- chuyển viện
	
	2
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Chủ đề 4
	1. Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm

2. Cho người bệnh dùng thuốc qua đường uống, qua da, niêm mạc

3. Kỹ thuật tiêm thuốc

4. Kỹ thuật truyền dịch, truyền máu
	
	
	2
	
	2
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 5
	1. Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày – hút dịch dạ dày
2. Kỹ thuật cho người bệnh ăn qua sonde

3. Rửa dạ dày

4. thụt tháo, thụt giữ
	
	
	2
	
	2
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 6
	1. Kỹ thuật chăm sóc vết thương và ống dẫn lưu

2. Thông tiểu nam, nữ

3. Thay băng rửa vết thương

4. Sơ cứu gãy xương + vết thương phần mềm

5. Garo cầm máu
	
	
	2
	2
	
	
	
	Thực hành

	Chủ đề 7
	1. Thở oxy

2. Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản

3. Phòng và xử trí phản vệ .
	
	
	
	
	
	
	
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung bao gồm những kiến thức và kỹ năng thực hiện các quy trình kỹ thuật trong thực hành điều dưỡng; kỹ năng giao tiếp với người bệnh, người nhà và nhân viên y tế; các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong khi thực hiện các quy trình điều dưỡng. Đồng thời cũng rèn luyện cho sinh viên nhận biết và xử trí những dấu hiệu bất thường khi thực hiện các quy trình điều dưỡng.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Địa điểm
	Ghi chú

	HD Thực hành
	Chủ đề 1. Áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc người bệnh.
Chủ đề 2:

1. Bảo quản dụng cụ y tế 
2. Sử dụng và quản lý các máy y tế: Monitor, máy truyền dịch, máy bơm tiêm điện, máy điện tim

3. Ghi chép các biểu mẫu Điều dưỡng

Chủ đề 3: 


1. Đo dấu hiệu sinh tồn

2. Đón tiếp người bệnh vào viện- ra viện- chuyển viện
	10
	-Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV
- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	01 tuần,

Bệnh viện
	

	Tự thực hành
	Các nội dung thuộc chủ đề 3
	25
	
	
	

	HD Thực hành

	Chủ đề 4

1. Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm

2. Cho người bệnh dùng thuốc qua đường uống, qua da, niêm mạc

3. Kỹ thuật tiêm thuốc

4. Kỹ thuật truyền dịch, truyền máu
	10
	Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV
- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	
	

	Tự thực hành 
	Các nội dung thuộc chủ đề 4
	20
	
	
	

	HD Thực hành
	Chủ đề 5

1. Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày – hút dịch dạ dày

2. Kỹ thuật cho người bệnh ăn qua sonde

3. Rửa dạ dày

4. Thụt tháo, thụt giữ
	10
	Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV
- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	
	

	Tự thực hành 
	Các nội dung thuộc chủ đề 5
	10
	
	
	

	HD Thực hành
	Chủ đề 6

1. Kỹ thuật chăm sóc vết thương và ống dẫn lưu

2. Thông tiểu nam, nữ

3. Thay băng rửa vết thương

4. Sơ cứu gãy xương + vết thương phần mềm

5. Garo cầm máu
	10
	Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV
- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	
	

	Tự thực hành 
	Các nội dung thuộc chủ đề 6
	10
	
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 7.

1. Thở oxy

2. Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản

3. Phòng và xử trí phản vệ .
	5
	Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV
- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	
	

	Tự thực hành 
	Các nội dung thuộc chủ đề 6
	25
	
	
	

	
	TỔNG SỐ 
	90
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2 , NXB Y học, Hà Nội;9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận (Đồng chủ biên) (2016), Hướng dẫn thực hành 55 kĩ thuật điều dưỡng cơ bản (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng), Tập 1+2, NXB Giáo dục, Hà Nội

[3] Lê Thị Bình (Chủ biên) (2011), Điều dưỡng cơ bản I (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng, NXB Giáo dục, Hà Nội

[4] Bộ Y tế (2009), Kĩ năng thực hành Điều dưỡng Tập 1, Tập 2, NXB Y học, Hà Nội.

[5] Trần Thị Thuận (Chủ biên) (2007), Điều dưỡng cơ bản, Tập 1, Tập 2, NXB Y học, Hà Nội.

[6] Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 30/3/2020, Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới.

[7]  http://www.hoidieuduong.org.vn

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	45
	75

	15
	
	1
	
	
	44
	75

	Tổng cộng
	
	1
	
	
	89
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Sinh viên đi thực tập đầy đủ tất cả các buổi, nếu vắng sẽ không được thi kết thúc học phần.
	Ch3

	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Thực hiện các thủ thuật chăm sóc trên người bệnh theo chỉ tiêu tay nghề
	Ch2,Ch3,Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành
	60%
	Thực hiện các thủ thuật chăm sóc trên người bệnh
	Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10


12.Chỉ tiêu lâm sàng
	TT
	Nội dung kỹ thuật
	Chỉ tiêu thực hành (Lần)

	1. 
	Kỹ thuật rửa tay thường quy
	10

	2. 
	Kỹ thuật sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch sát khuẩn
	20

	3. 
	Kỹ thuật rửa tay ngoại khoa
	5

	4. 
	Kỹ thuật mặc và cởi áo choàng vô khuẩn
	5

	5. 
	Kỹ thuật mang và tháo găng vô khuẩn
	10

	6. 
	Kỹ thuật đếm mạch cho người bệnh và ghi kết quả vào phiếu chăm sóc
	5

	7. 
	Kỹ thuật đo nhiệt độ cho người bệnh và ghi kết quả vào phiếu chăm sóc
	5

	8. 
	Kỹ thuật đếm nhịp thở cho người bệnh và ghi kết quả vào phiếu chăm sóc
	5

	9. 
	Kỹ thuật đo huyết áp cho người bệnh và ghi kết quả vào phiếu chăm sóc
	5

	10. 
	Kỹ thuật dán và ghi chép hồ sơ bệnh án
	5

	11. 
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	5

	12. 
	Kỹ thuật tiêm dưới da, 
	5

	13. 
	Kỹ thuật tiêm bắp
	5

	14. 
	Kỹ thuật tiêm trong da.
	5

	15. 
	Kỹ thuật làm test lẩy da
	5

	16. 
	Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch
	5

	17. 
	Kỹ thuật truyền dịch
	5

	18. 
	Kỹ thuật truyền máu
	3

	19. 
	Kỹ thuật cho bệnh nhân ăn qua ống thông dạ dày           
	5

	20. 
	Kỹ thuật sử dụng bơm tiêm điện.
	5

	21. 
	Kỹ thuật sử dụng máy truyền dịch. 
	5

	22. 
	Kỹ thuật thở oxy 
	5

	23. 
	Thay băng rửa vết thương phần mềm
	5

	24. 
	Sơ cứu gãy xương + vết thương phần mềm
	5

	25. 
	Garo cầm máu
	5

	26. 
	Kỹ thuật thông tiểu + rửa bàng quang
	3

	27. 
	Kỹ thuật thụt tháo- thụt giữ
	3

	28. 
	Đặt ống thông dạ dày- hút dịch dạ dày
	3

	29. 
	Cho người bệnh ăn qua đường ống thông dạ dày
	3

	30. 
	Rửa dạ dày
	3

	31. 
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật chọc dò
	3

	
	Tổng cộng
	166


	
	Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc người bệnh nội khoa 1

Mã học phần: ĐD2.1.020.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Điều dưỡng cơ bản 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 42 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 03 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,

họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	BS.CKII. Lê Kim Việt
	0912453627
	thsviet@gmai.com

	2
	PGS.TS.Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	0865474808
	Pgs.yduoc.bachtuyet@gmail.com

	3
	Bs Vũ Thị Hồng
	0968.679.612
	Bshongtq@gmail.com

	4
	Ths Ma Thị Ngọc Ánh
	0984.041.016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Tích lũy được các triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và triệu chứng cận lâm sàng một số bệnh lý nội khoa. Sử dụng thành thạo quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng phù hợp với văn hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp
-  Mục tiêu cụ thể: 


Mt1.Áp dụng kiến thức về bệnh học nội khoa để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Mt2. Chăm sóc người bệnh nội khoa theo đúng quy trình điều dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng, liên tục.
Mt3.Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường khi theo dõi và chăm sóc NB, đưa ra cách xử lý phù hợp.

Mt4. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp .
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần
cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.020.3

	Chăm sóc người bệnh nội khoa 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được nguyên nhân triệu chứng, tiến triển, biến chứng, điều trị, phòng bệnh đối với một số bệnh nội khoa thường gặp.
	CĐR 3

	
	Ch2. Xác định nhu cầu về sức khỏe và tình trạng sức khỏe của các NB nội khoa, gia đình và cộng đồng.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Nhận định đầy đủ và xác định đúng vấn đề chăm sóc, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
	CĐR 5

	
	Ch4. Thực hiện chăm sóc người bệnh nội khoa đúng quy trình điều dưỡng, đảm bảo an toàn phù hợp với người bệnh.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch5. Phát hiện sớm những biểu hiện bất thường trên người bệnh khi chăm sóc và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	
	Ch6. Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp
	C ĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	MĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Chương/ Bài
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	
	
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Hệ tim mạch
	Bài 1. Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
Bài 2. Chăm sóc người bệnh suy tim

Bài 3. Chăm sóc người bệnh tai biến mạch não

Bài 4. Chăm sóc người bệnh viêm tim
	2
	2
	2
	
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Chương 2. Hệ hộ hấp
	Bài 5. Chăm sóc người mắc bệnh phế quản
Bài 6. Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn phổi
Bài 7. Chăm sóc người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Bài 8. Chăm sóc người bệnh ho ra máu
	2
	2
	
	2
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Chương 3. Hệ tiêu hóa
	Bài 9.
Chăm sóc người bệnh loét dạ dày tá tràng

Bài 10.Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa cao

Bài 11. Chăm sóc người bệnh viêm tụy

Bài 12
.Chăm sóc người mắc bệnh gan mật

Bài 13
.Chăm sóc người mắc bệnh đại tràng
	2
	2
	2
	
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	
	Bài 19
. Chăm sóc người mắc bệnh tuyến giáp
Bài 20
. Chăm sóc người mắc bệnh tuyến thượng thận

Bài 21. Chăm sóc người bệnh mắc bệnh tuyến yên
Bài 22. Chăm sóc người bệnh đái tháo đường
	2
	2
	
	
	2
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Chương 4. Nội tiết – Dị ứng
	Bài 23. Chăm sóc người bệnh thiếu máu
Bài 24
. Chăm sóc người bệnh bạch cầu ác tính
Bài 25
. Chăm sóc người mắc bệnh hệ thống

Bài 26
. Chăm sóc người bệnh dị ứng
	2
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 5. Hệ tiết niệu – Cơ xương khớp
	Bài 27. Chăm sóc người bệnh viêm khớp dạng thấp
Bài 28. Chăm sóc người bệnh viêm thận bể thận cấp

Bài 30. Chăm sóc người bệnh suy thận mạn

Bài 29. Chăm sóc người bệnh loãng xương

Bài 30. Chăm sóc người bệnh cơ vân
	2
	2
	
	2
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học


7. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về bệnh học và chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh nội khoa về tim mạch, hô hấp và tiêu hóa; thận-tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp và huyết học thường gặp. 

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Bài 1. Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
Bài 2. Chăm sóc người bệnh suy tim

Bài 3. Chăm sóc người bệnh tai biến mạch não

Bài 4. Chăm sóc người bệnh viêm tim
	8
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 5. Chăm sóc người mắc bệnh phế quản
Bài 6. Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn phổi
Bài 7. Chăm sóc người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Bài 8. Chăm sóc người bệnh ho ra máu
	8
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Bài tập, Kiểm tra
	- Nghiên cứu ca bệnh

- Kiểm tra thường xuyên lần 1
	1
	Báo cáo kết quả bài tập theo nhóm trong 15p và trả lời câu hỏi của GV
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 9.
Chăm sóc người bệnh loét dạ dày tá tràng

Bài 10.Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa cao

Bài 11. Chăm sóc người bệnh viêm tụy

Bài 12
.Chăm sóc người mắc bệnh gan mật

Bài 13
.Chăm sóc người mắc bệnh đại tràng
	9
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 19
. Chăm sóc người mắc bệnh tuyến giáp
Bài 20
. Chăm sóc người mắc bệnh tuyến thượng thận

Bài 21. Chăm sóc người bệnh mắc bệnh tuyến yên
Bài 22. Chăm sóc người bệnh đái tháo đường
	8
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà.
	.

	Bài tập, Kiểm tra
	- Nghiên cứu ca bệnh

- Kiểm tra thường xuyên lần 2
	1
	Báo cáo kết quả bài tập theo nhóm trong 15p và trả lời câu hỏi của GV
	Lên lớp
	

	Lý thuyết
	Bài 23. Chăm sóc người bệnh thiếu máu
Bài 24
. Chăm sóc người bệnh bạch cầu ác tính
Bài 25
. Chăm sóc người mắc bệnh hệ thống

Bài 26
. Chăm sóc người bệnh dị ứng
	9
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 27. Chăm sóc người bệnh viêm khớp dạng thấp
Bài 28. Chăm sóc người bệnh viêm thận bể thận cấp

Bài 30. Chăm sóc người bệnh suy thận mạn

Bài 29. Chăm sóc người bệnh loãng xương

Bài 30. Chăm sóc người bệnh cơ vân
	8
	Đọc học liệu số [1]
	Lên lớp
	

	Bài tập, Kiểm tra
	- Nghiên cứu ca bệnh

- Kiểm tra thường xuyên lần 1
	1
	Báo cáo kết quả bài tập theo nhóm trong 15p và trả lời câu hỏi của GV
	Lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc.

[1] Đại học điều dưỡng Nam Định (2020), Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa, (Dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Lê Thị Bình, Nguyễn Văn Chi ,Nguyễn Đạt Anh (2017), Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1 (Dành cho sinh viên đại học điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội

[3] Lê Thị Bình ,Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Đạt Anh (2017), Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 2 (Dành cho sinh viên đại học điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6
	3
	1
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	2
	
	
	
	
	7

	9
	3
	
	
	
	
	7

	10
	3
	
	
	
	
	7

	11
	3
	1
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	2
	
	
	
	
	7

	14
	3
	
	
	
	
	7

	15
	2
	1
	
	
	
	7

	Tổng cộng
	42
	3
	
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1,Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 bài kiểm tra nghiên cứu trường hợp.
	Ch-Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch3-Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (3.điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3(4 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 30% áp dụng và phân tích ; 40% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


	
	Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc người bệnh nội khoa 2

Mã học phần: ĐD2.1.020.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn: 132 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 35 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Đơn vị công tác

	1
	Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Trường Đại học Tân Trào

	2 
	Chu Quỳnh Mai
	0984732562
	Trường Đại học Tân Trào

	2
	Đỗ Thị Man
	0973550858
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	3
	Vũ Thị Chỉnh
	0977852870
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	4
	Nguyễn Thị Tư
	0369387555
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang


3. Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu chung: 

Học phần giúp sinh viên hiểu biết về sự ảnh hưởng của bệnh tật/các rối loạn thể chất đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng; áp dụng quy trình điều dưỡng vào thực hành chăm sóc người lớn mắc các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và tiêu hóa; thận-tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp và huyết học thường gặp. Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng về tự quản lý, phòng bệnh.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1. Nhận định đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nội khoa phù hợp với người bệnh, gia đình, cộng đồng.
Mt2. Áp dụng được quy trình Điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe nội khoa chính xác và đầy đủ.

Mt3. Tư vấn, giáo dục cho người bệnh, gia đình, cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh nội khoa..
Mt4. Phát hiện được các dấu hiệu bất thường khi chăm sóc người bệnh nội khoa ; đưa ra cách xử lý phù hợp.
Mt5. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần
cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.056.4
	Chăm sóc người bệnh nội khoa 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Xác định được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nội khoa  và tình trạng sức khỏe phù hợp với NB, gia đình và cộng đồng
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch2. Khám, nhận định đầy đủ, chính xác các vấn đề chăm sóc; Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc theo mức độ ưu tiên; Lập và thực hiện, đánh giá đầy đủ kế hoạch chăm sóc người bệnh nội khoa.
	CĐR5

	
	Ch3. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh nội khoa đúng quy trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
	

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Tư vấn, giáo dục cho người bệnh, gia đình, cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh nội khoa.
	CĐR9

	
	Ch5. Phát hiện được các dấu hiệu bất thường khi chăm sóc người bệnh nội khoa ; đưa ra cách xử lý phù hợp.
	

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp; đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh; chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp
	CĐR 12


4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	MĐ TC và TN
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Mở đầu
	Mẫu kế hoạch chăm sóc người bệnh nội khoa
	2
	2
	
	
	
	2
	

	Chủ đề 1
	Nhận định chăm sóc hệ hô hấp
	2
	2
	
	
	2
	2
	Dạy học dựa trên vấn đề

	Chủ đề 2
	Nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn
	2
	2
	
	
	2
	2
	

	Chủ đề 4
	Nhận định chăm sóc hệ tiêu hóa
	2
	2
	
	
	2
	2
	

	Chủ đề 5
	Nhận định chăm sóc hệ tiết niệu
	2
	2
	
	
	2
	2
	

	Chủ đề 6
	Nhận định chăm sóc toàn thân
	2
	2
	
	
	2
	2
	

	Chủ đề 7
	Nhận định chăm sóc hệ thần kinh
	2
	2
	
	
	2
	2
	

	Chủ đề 8
	Nhận định chăm sóc hệ vận động
	2
	2
	
	
	2
	2
	

	Bài 1.
	Hướng dẫn NĐCS NB tăng huyết áp
	
	2
	
	2
	
	2
	Dạy học bên giường bệnh

	Bài 2.
	Hướng dẫn NĐCS NB suy tim
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Bài 3.
	Hướng  dẫn NĐCS Người bệnh đau thắt ngực
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Bài 4.
	Bình kế hoạch chăm sóc NB tăng huyết áp
	2
	2
	
	
	2
	
	

	Bài 5
	Bình kế hoạch chăm sóc NB suy tim
	2
	2
	
	
	2
	
	

	Bài 6.
	Hướng dẫn NĐCS NB phổi tắc  nghẽn mạn tính
	2
	
	2
	
	2
	2
	

	Bài 7.
	Hướng dẫn NĐCS NB tim phổi mạn
	2
	
	2
	
	2
	2
	

	Bài 8
	Hướng dẫn NĐCS NB viêm phổi
	2
	
	2
	
	2
	2
	

	Bài 9.
	Hướng dẫn NĐCS NB NB hen phế quản
	2
	
	2
	
	2
	2
	

	Bài 10.
	Hướng dẫn NĐCS NB xuất huyết tiêu hóa
	2
	
	2
	
	2
	2
	

	Bài 11
	Hướng dẫn NĐCS NB xơ gan
	2
	
	2
	
	2
	2
	

	Bài 12.
	Bình kế hoạch chăm sóc NB xơ gan
	2
	2
	
	
	2
	2
	

	Bài 13.
	Bình kế hoạch chăm sóc NB xuất huyết tiêu hóa
	2
	2
	
	
	2
	2
	

	Bài 14.
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	
	
	
	2
	2
	2
	Dạy học dựa vào bảng kiểm


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần giúp sinh viên hiểu biết về sự ảnh hưởng của bệnh tật/các rối loạn thể chất đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng; áp dụng quy trình điều dưỡng vào thực hành chăm sóc người lớn mắc các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và tiêu hóa; thận-tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp và huyết học thường gặp. Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng về tự quản lý, phòng bệnh. 
* Yêu cầu đối với sinh viên: 

- Tham gia thực hành theo lịch đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

- Tham gia chăm sóc theo nhóm: thực hiện đủ các chỉ tiêu lâm sàng, trực đêm, bình kế hoạch chăm sóc, thảo luận nhóm giao ban sinh viên. 
+ Thực hiện nhận định chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc dưới sự giám sát của giảng viên/điều dưỡng hoặc làm độc lập/theo nhóm.

+ Hỗ trợ người bệnh đi thực hiện các cận  lâm  sàng/nhận, phân tích các kết quả cận lâm sàng và bàn giao kết quả cận lâm sàng cho điều dưỡng.

+ Nhận xét diễn biến của người bệnh/đề xuất kế hoạch chăm sóc với điều dưỡng phụ trách/Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc trẻ sau khi được góp ý.

+ Ghi phiếu chăm sóc: Diễn biến của người bệnh vào bệnh án/tổng kết bệnh án ra viện. Nếu BV quản lý hồ sơ bằng bệnh án điện tử thì sinh viên viết diễn biến của người bệnh/kế hoạch chăm sóc sau khi được Điều dưỡng phụ trách góp ý vào sổ chỉ tiêu lâm sàng.

+ Tham gia chăm sóc/phụ giúp thực hiện thủ thuật dưới sự giám sát của bác sĩ/điều dưỡng.

- Trực đêm: Sinh viên tham gia trực chuyên môn tại bệnh viện theo từng nhóm nhỏ tối thiểu 1 buổi/tuần/ sinh viên. Thời gian tham gia trực: từ 19h đến 7h  (ngày thường); Thứ 7, Chủ nhật nghỉ. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Nhận định chăm sóc người bệnh vào trong ngày và trong tua trực/Ghi chép nội dung nhận định vào sổ tay lâm sàng/ Đưa ra các chẩn đoán chăm sóc dựa vào các vấn đề chăm sóc cũng như các can thiệp điều đưỡng, hướng xử trí ban đầu trên người bệnh lúc vào viện/Chẩn đoán y khoa/Ghi lại những bài học rút ra từ mỗi ca bệnh đó.
+ Đưa NB đi xét nghiệm/siêu âm/chụp XQ/…/nhận kết quả cận lâm sàng/Bàn giao kết quả cận lâm sàng cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực,…/Phân tích các kết quả cận lâm sàng /đối chiếu với kết quả phân tích của bác sĩ…

+ Theo dõi người bệnh, hoàn thành phiếu chăm sóc trong hồ sơ bệnh án do trưởng tua trực phân công (NB cấp cứu, NB vào trong ngày, trong tua trực)/ Báo cáo kết quả theo dõi cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực, hoặc học viên sau đại học được phân công giám sát SV.

+ Kiến tập: Thực hiện y lệnh xét nghiệm, thuốc điều trị người bệnh một số bệnh nội khoa thường gặp.

+ Tham gia phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật/Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

+ Kết thúc mỗi buổi trực: Viết tóm tắt các bài học rút ra từ việc hỏi bệnh/khám thực thể/chẩn đoán chăm sóc/phân tích kết quả cận lâm sàng/kỹ năng giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh, cán bộ y tế/việc phối hợp làm việc giữa bác sĩ, điều dưỡng và người học.

- Nộp hồ sơ thực hành sau khi kết thúc đợt thực hành 

* Yêu cầu cụ thể: 

1. Chăm  sóc 2 người bệnh/tuần ; nộp 01 KHCS/Tuần/ SV

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3. Hoàn thành Chỉ tiêu lâm sàng

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối 
với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	Chủ đề 1. Những vấn đề chung trong thực hành chăm sóc người bệnh nội khoa.

- Nội quy học tập lâm sàng, nội quy bệnh viện;

- Phương pháp học lâm sàng

- Hướng dẫn mẫu KHCS nội khoa.

- Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành chăm sóc NB Nội khoa.

Chủ đề 2. Nhận định chăm sóc hệ hô hấp

Chủ đề 3. Nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn

Chủ đề 4.Nhận định chăm sóc hệ tiêu hóa

Chủ đề 5. Nhận định chăm sóc hệ tiết niệu

Chủ đề 6. Nhận định chăm sóc toàn thân
	20
	- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm

- Thực hiện quy trình, kĩ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Phòng thực hành

	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ đề 1,2,3,4,5,6,
	15
	
	
	

	Kiểm tra 
	Kiểm tra thường xuyên lần 1
	5
	TBC lượng giá quá trình cuối mỗi bài thực hành.
	
	

	
	Tín chỉ 2 + 3+ 4
	
	
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	Bài 1. Hướng dẫn NĐCS NB tăng huyết áp
Bài 2. Hướng dẫn NĐCS NB suy tim
Bài 3. Hướng  dẫn NĐCS Người bệnh đau thắt ngực

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	5
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Buồng bệnh
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc bài 1,2,3

-Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	35
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	Bài 4. Bình kế hoạch chăm sóc NB tăng huyết áp
Bài 5. Bình kế hoạch chăm sóc NB suy tim
	4
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh
- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Giao ban
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 2
	1
	Nộp KHCS tuần 02
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	Bài 6. Hướng dẫn NĐCS NB phổi tắc  nghẽn mạn tính
Bài 7. Hướng dẫn NĐCS NB tim phổi mạn

Bài 8 Hướng dẫn NĐCS NB viêm phổi
Bài 9. Hướng dẫn NĐCS NB NB hen phế quản

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	30
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Buồng bệnh
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc bài 1,2,3

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 3
	1
	Nộp KHCS tuần 03
	Tại trường
	

	Hướng dẫn thực hành
	Bài 10. Hướng dẫn NĐCS NB xuất huyết tiêu hóa

Bài 11. Hướng dẫn NĐCS NB xơ gan

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	20
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Buồng bệnh
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc bài 10,11.

-Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	
	
	
	

	Thảo luận
	Bài 12. Bình kế hoạch chăm sóc NB xơ gan
Bài 13. Bình kế hoạch chăm sóc NB xuất huyết tiêu hóa
	10
	Tham gia thảo luận, bình KHCS
	Giao ban
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 2
	1
	Nộp KHCS tuần 04
	Tại trường
	

	Thi kết thúc học phần
	Thực hành lâm sàng
	
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Buồng bệnh
	


9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2002) Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+ 2, NXB Y học, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Ngô Huy Hoàng (2020), Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa  (Dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội;

[3] Lê Thị Bình , Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Đạt Anh (2017), Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1 +2 (Dành cho sinh viên đại học điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội

[4] Nguyễn Lân Hiếu, Trần Ngọc Ánh, Trương Quang Trung( 2021), Kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng một số bệnh lý nội khoa thường gặp, NXB Dân Trí, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	3
	
	5

	2
	
	
	
	3
	
	

	3
	
	
	
	3
	
	

	4
	
	
	
	3
	
	

	5
	
	
	
	3
	
	

	6
	
	
	
	3
	
	

	7
	
	
	
	3
	
	

	8
	
	
	
	3
	
	

	9
	
	
	
	3
	
	

	10
	
	1
	
	2
	
	

	11
	
	
	
	
	45
	10

	12
	
	
	
	
	45
	10

	13
	
	
	
	
	45
	10

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	1
	
	29
	135
	35


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 04

Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6


	10


12. Chỉ tiêu lâm sàng 

	STT
	CHỈ TIÊU
	SỐ LẦN
	MỨC ĐỘ

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
	
	
	
	

	1
	Tiếp nhận người bệnh vào viện
	2
	
	
	

	2
	Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định Điều dưỡng
	3
	
	
	

	
	2.2. Chẩn đoán Điều dưỡng
	3
	
	
	

	
	2.3. Kế hoạch chăm sóc
	3
	
	
	

	
	2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
	3
	
	
	

	
	2.5. Đánh giá kế hoạch chăm sóc
	3
	
	
	

	3
	Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hoá
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định Điều dưỡng
	3
	
	
	

	
	3.2. Chẩn đoán Điều dưỡng
	3
	
	
	

	
	3.3. Kế hoạch chăm sóc
	3
	
	
	

	
	3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
	3
	
	
	

	4
	Chăm sóc người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định Điều dưỡng
	3
	
	
	

	
	4.2. Chẩn đoán Điều dưỡng
	3
	
	
	

	
	4.3. Kế hoạch chăm sóc
	3
	
	
	

	
	4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
	3
	
	
	

	5
	Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh đái tháo đường
	3
	
	
	

	6
	Ghi chép hồ sơ bệnh án
	3
	
	
	

	7
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/tuần
	3
	
	
	

	Tổng số
	50
	
	
	

	CHỈ TIÊU KĨ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG
	
	
	
	

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm xét nghiệm
	
	
	
	

	
	Máu
	5
	
	
	

	
	Nước tiểu
	5
	
	
	

	2
	Thực hành kĩ thuật tiêm
	
	
	
	

	
	Tiêm bắp
	5
	
	
	

	
	Tĩnh mạch
	5
	
	
	

	
	Dưới da
	5
	
	
	

	3
	Truyền dịch
	5
	
	
	

	4
	Truyền máu
	2
	
	
	

	5
	Thực hành kỹ thuật cho người bệnh thở Oxy qua gọng kính
	5
	
	
	

	6
	Thực hành kỹ thuật ghi điện tim
	5
	
	
	

	7
	Thực hành test nhanh Glucose máu
	5
	
	
	

	8
	Thực hành chạy khí dung
	5
	
	
	

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	5
	
	
	

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn
	5
	
	
	

	11
	Chuẩn bị người bệnh phụ giúp BS chọc hút dịch màng bụng
	1
	
	
	

	
	Chuẩn bị người bệnh phụ giúp BS chọc hút dịch màng phổi
	1
	
	
	

	
	Chuẩn bị người bệnh phụ giúp BS chọc hút dịch màng tim
	1
	
	
	

	Tổng số:
	65
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	Phân tích được kết quả XQ-CT Scaner
	2
	
	1
	1

	Phân tích được xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu
	4
	
	1
	3

	Tổng số
	10
	
	
	


Ghi chú: Mức độ 1: Quan sát thực hiện; Mức độ 2: Làm có sự hướng dẫn; Mức độ 3: Tự thực hiện
Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1
Mã học phần: ĐD2.1.021.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Điều dưỡng cơ bản 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 43 giờ

+ Bài tập trên lớp:

+ Kiểm tra trên lớp: 2 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều Dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	BS CKII Lưu Văn Dưỡng
	0913533791
	thsduongtq@gmail.com

	2
	ThS. Trần Ngọc Đức
	0968102559
	Ductran7295@gmail.com

	3
	Ths Đinh Thị Thu Hương 
	0915028673
	Thshuongtq@gmail.com

	4
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu chung:

Sau khi học xong học phần này người học sẽ có những kiến thức và kĩ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa; Sử dụng được quy trình chăm sóc Ngoại khoa (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh).
- Mục tiêu cụ thể:

Mt1. Vận dụng kiến thức về bệnh học ngoại khoa để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Mt2. Áp dụng được các bước của quy trình Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh ngoại khoa.
Mt2. Thực hiện có hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh, cộng đồng.

Mt3. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp .
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.021.3

	Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu CĐR)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1.Tích lũy được kiến thức về bệnh học của bệnh lý ngoại khoa để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe NB.
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2. Giải thích được các bước của quy trình điều dưỡng chăm sóc người bệnh ngoại khoa
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch3: Nhận định đầy đủ, chính xác các vấn đề cần chăm sóc và chẩn đoán chính xác theo thứ tự ưu tiên các nhu cầu chăm sóc của người bệnh ngoại khoa
	CĐR 5

	
	Ch4. Lập, thực hiện và đánh giá đầy đủ kế hoạch chăm sóc cho người mắc bệnh ngoại khoa.
	

	Kỹ năng mềm

	Mt 3
	Ch5: Tư vấn cho người bệnh/ người nhà người bệnh kiểm soát và phòng bệnh thuộc lĩnh vực ngoại khoa.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	MĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Bài
	Nội dung
	Ch 1
	Ch 2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1
	Vai trò của người điều dưỡng ngoại khoa
	2
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 2:
	Chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 3
	Chăm sóc người bệnh viêm phúc mạc
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 4
	Chăm sóc người bệnh đường tiêu hóa
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 5
	Chăm sóc người bệnh chấn thương ổ bụng
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 6
	Chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 7
	Chăm sóc người bệnh sỏi đường mật
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 8
	Chăm sóc người bệnh trĩ – rò hậu môn
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 9
	Chăm sóc người bệnh vết thương –

Chấn thương ngực
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 10
	Chăm sóc người bệnh sỏi đường tiết niệu
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 11
	Chăm sóc người bệnh u tuyến tiền liệt
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 12
	Chăm sóc người bệnh chấn thương thận – Bàng quang
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 13
	Chăm sóc người bệnh gãy xương
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 14
	Chăm sóc người bệnh gãy xương chi trên
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 15
	Chăm sóc người bệnh gãy xương chi dưới
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 16
	Chăm sóc người bệnh gãy xương chậu
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 17
	Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 18
	Chăm sóc người bệnh gãy cột sống
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 19
	Chăm sóc người bệnh bỏng
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận

	Bài 20
	Một số bệnh hay gặp trên lâm sàng
	
	2
	2
	2
	2
	
	Thuyết trình,

thảo luận


7. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về một số bệnh lý ngoại tiêu hóa, ngoại chấn thương, ngoại tiết niệu, ngoại thần kinh cùng một số bệnh lí ngoại khoa thường gặp và cách chăm sóc, dự phòng những ảnh hưởng của bệnh đến người bệnh trước và sau phẫu thuật.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức
 dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1

	Lý thuyết
	Bài 1. Vai trò của người điều dưỡng ngoại khoa
Bài 2. Chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	10
	-Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 3. Chăm sóc người bệnh viêm phúc mạc

Bài 4. Chăm sóc người bệnh đường tiêu hóa
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	10
	Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 5. Chăm sóc người bệnh chấn thương ổ bụng

Bài 6. Chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	10
	Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 7. Chăm sóc người bệnh sỏi đường mật

Bài 8. Chăm sóc người bệnh trĩ – rò hậu môn
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	12
	Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	Tự luận/ bài tập tình huống
	01
	Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Theo thời khóa biểu
	

	Lý thuyết
	Bài 9. Chăm sóc người bệnh vết thương – chấn thương ngực

Bài 10. Chăm sóc người bệnh sỏi đường tiết niệu
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, . tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	10
	Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 11. Chăm sóc người bệnh u tuyến tiền liệt

Bài 12. Chăm sóc người bệnh chấn thương thận – bàng quang
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	12
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 13. Chăm sóc người bệnh gãy xương
Bài 14. Chăm sóc người bệnh gãy xương chi trên
Bài 15. Chăm sóc người bệnh gãy xương chi dưới
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	10
	Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 16. Chăm sóc người bệnh gãy xương chậu

Bài 17. Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 18. Chăm sóc người bệnh gãy cột sống

Bài 19. Chăm sóc người bệnh bỏng
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 20.  Một số bệnh hay gặp trên lâm sàng
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra:
	Tự luận/ bài tập tình huống
	1
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3]
	Theo thời khóa biểu
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Trương Tuấn Anh, Trần Việt Tiến (2020), Điều Dưỡng ngoại khoa (dùng cho đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Hà Văn Quyết, Phạm Đức Huấn (Chủ biên) (2013), Bài giảng bệnh học ngoại khoa (Dùng cho sinh viên Đại học y năm thứ 4) NXB Y Học, Hà Nội

[3] https://hoingoaikhoa-ptns.vn/
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	2
	1
	
	
	
	11

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	3
	
	
	
	
	11

	11
	3
	
	
	
	
	6

	12
	3
	
	
	
	
	6

	13
	3
	
	
	
	
	6

	14
	3
	
	
	
	
	6

	15
	2
	1
	
	
	
	11

	Tổng cộng
	43
	2
	
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	- 02 điểm. Hình thức tự luận/ bài tập tình huống.
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  03 câu:

+ Câu 1 ( 3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 ( 5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3( 2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút

	
	Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2024   
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2

Mã học phần: ĐD2.1.057.4

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 4 

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ
+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn: 132 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 35 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều Dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Đơn vị

	1
	Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Trường Đại học Tân Trào

	2
	Chu Quỳnh Mai
	0984732562
	Trường Đại học Tân Trào

	3
	Ths Đinh Thị Thu Hương
	0915028673
	Bv Đa khoa Tuyên Quang

	4
	CN Trần Tuấn Mạnh
	0207.3822.693
	Bv Đa khoa Tuyên Quang

	5
	CN Đào Thị Ngọc
	0207.3822.693
	Bv Đa khoa Tuyên Quang

	6
	CN Trần Vân Khánh
	0207.3822.693
	Bv Đa khoa Tuyên Quang


3. Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu chung: 

Học phần thực hành Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Ngoại khoa 2 giúp sinh viên có kĩ năng ứng dụng quy trình điều dưỡng để nhận định, phân tích lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh ngoại khoa, tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng để phòng ngừa các biến chứng và tăng cường sức khoẻ trong lĩnh vực ngoại khoa.

- Mục tiêu cụ thể:
Mt1. Nhận định đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ phù hợp với người bệnh, gia đình, cộng đồng.
Mt2. Áp dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe người bệnh ngoại khoa chính xác và đầy đủ.

Mt3. Tư vấn, giáo dục cho người bệnh, gia đình, cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh ngoại khoa.
Mt4. Phát hiện được các dấu hiệu bất thường khi chăm sóc người bệnh ngoại khoa và đưa ra cách xử lý phù hợp.
Mt5. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.021.3

	Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu CĐR)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Xác định được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngoại khoa  và tình trạng sức khỏe phù hợp với NB, gia đình và cộng đồng.
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1
	Ch2. Khám, nhận định đầy đủ, chính xác các vấn đề chăm sóc; Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc theo mức độ ưu tiên; Lập và thực hiện, đánh giá đầy đủ kế hoạch chăm sóc người bệnh ngoại khoa; 
	CĐR5

	
	Ch3. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh nội khoa đúng quy trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả
	

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Tư vấn, giáo dục cho người bệnh, gia đình, cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh nội khoa.
	CĐR9

	
	Ch5. Phát hiện được các dấu hiệu bất thường khi chăm sóc người bệnh ngoại khoa và đưa ra cách xử lý phù hợp.
	

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp; đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh; chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	M ĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chủ đề
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chủ đề 1
	Những vấn đề chung trong thực hành chăm sóc người bệnh ngoại khoa
	2
	
	
	
	
	2
	Dạy học dựa trên vấn đề

	Chủ đề 2
	Hướng dẫn nhận định người bệnh trước phẫu thuật
	
	2
	2
	
	
	2
	Dạy học bên giường bệnh

	Chủ đề 3
	Hướng dẫn nhận định người bệnh sau phẫu thuật
	
	2
	
	2
	
	
	

	Chủ đề 4
	Chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 5
	Chăm sóc người bệnh sỏi mật
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Bài 6
	Chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa cấp
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 7
	Chăm sóc người bệnh có hậu môn nhân tạo
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 8
	Chăm sóc người bệnh tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 9
	Chăm sóc người bệnh sỏi tiết niệu
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 10
	Chăm sóc người bệnh gãy xương
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 11
	Chăm sóc người bệnh Bỏng
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 12
	Tư vấn người bệnh ra viện sau mổ kết hợp xương.
	
	
	
	2
	2
	2
	

	Chủ đề 13
	Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 14
	Chăm sóc người bệnh chấn thương cột sống
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chủ đề 14
	Kỹ thuật điều dưỡng ngoại khoa
	
	
	2
	2
	
	2
	Dạy học dựa vào bảng kiểm


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành về chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh trước và sau mổ thuộc ngoại tiêu hoá, ngoại chấn thương; ngoại tiết niệu, ngoại thần kinh và một số bệnh lý ngoại khoa khác; Vận dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà để phát hiện sớm các biến chứng, nâng cao sức khỏe trước và sau mổ.

Học phần giúp sinh viên hiểu biết về sự ảnh hưởng của bệnh tật/các rối loạn thể chất đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng; áp dụng quy trình điều dưỡng vào thực hành chăm sóc người lớn mắc các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và tiêu hóa; thận-tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp và huyết học thường gặp. Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng về tự quản lý, phòng bệnh. 
* Yêu cầu đối với sinh viên: 

- Tham gia thực hành theo lịch đúng giờ và đủ thời gian theo quy định.

- Tham gia chăm sóc theo nhóm: thực hiện đủ các chỉ tiêu lâm sàng, trực đêm, bình KHCS, thảo luận nhóm giao ban SV. 
+ Thực hiện nhận định chăm sóc, thực hiện KHCS dưới sự giám sát của giảng viên/điều dưỡng hoặc làm độc lập/theo nhóm.

+ Hỗ trợ người bệnh đi thực hiện các cận  lâm  sàng/nhận, phân tích các kết quả cận lâm sàng và bàn giao kết quả cận lâm sàng cho điều dưỡng.

+ Nhận xét diễn biến của người bệnh/đề xuất KHCS với điều dưỡng phụ trách/Điều chỉnh KHCS trẻ sau khi được góp ý.

+ Ghi phiếu chăm sóc: Diễn biến của người bệnh vào bệnh án/tổng kết bệnh án ra viện. Nếu BV quản lý hồ sơ bằng bệnh án điện tử thì SV viết diễn biến của người bệnh/ KHCS sau khi được Điều dưỡng phụ trách góp ý vào sổ chỉ tiêu lâm sàng.

+ Tham gia chăm sóc, phụ giúp thực hiện kĩ thuật, thủ thuật dưới sự giám sát của bác sĩ/điều dưỡng.

- Trực đêm: SV tham gia trực chuyên môn tại bệnh viện theo từng nhóm nhỏ tối thiểu 1 buổi/tuần/ SV. Thời gian tham gia trực: từ 17h đến 7h  (ngày thường); Thứ 7, Chủ nhật nghỉ. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Nhận định chăm sóc người bệnh vào trong ngày và trong tua trực/Ghi chép nội dung nhận định vào sổ tay lâm sàng/ Đưa ra các chẩn đoán chăm sóc dựa vào các vấn đề chăm sóc cũng như các can thiệp điều đưỡng, hướng xử trí ban đầu trên người bệnh lúc vào viện/Chẩn đoán y khoa/Ghi lại những bài học rút ra từ mỗi ca bệnh đó.
+ Đưa NB đi xét nghiệm/siêu âm/chụp XQ/…/nhận kết quả cận lâm sàng/Bàn giao kết quả cận lâm sàng cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực,…/Phân tích các kết quả cận lâm sàng /đối chiếu với kết quả phân tích của bác sĩ…

+ Theo dõi người bệnh, hoàn thành phiếu chăm sóc trong hồ sơ bệnh án do trưởng tua trực phân công (NB cấp cứu, NB vào trong ngày, trong tua trực)/ Báo cáo kết quả theo dõi cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực được phân công giám sát SV.

+ Kiến tập: Thực hiện y lệnh xét nghiệm, thuốc điều trị người bệnh một số bệnh nội khoa thường gặp.

+ Tham gia phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật/Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

+ Kết thúc mỗi buổi trực: Viết tóm tắt các bài học rút ra từ việc hỏi bệnh/khám thực thể/chẩn đoán chăm sóc/phân tích kết quả cận lâm sàng/kỹ năng giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh, cán bộ y tế/việc phối hợp làm việc giữa bác sĩ, điều dưỡng và người học.

- Nộp hồ sơ thực hành sau khi kết thúc đợt thực hành đúng thời gian quy định.

1. Chăm  sóc 2 người bệnh/tuần; nộp 01 KHCS/tuần/ SV

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3. Hoàn thành chỉ tiêu lâm sàng

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Hướng dẫn thực hành
	Chủ đề 1: Những vấn đề chung trong thực hành chăm sóc người bệnh ngoại khoa

- Nội quy học tập lâm sàng, nội quy bệnh viện;

- Phương pháp học lâm sàng

- Hướng dẫn mẫu KHCS ngoại khoa

Chủ đề 2. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong TH chăm sóc NB ngoại khoa.

Chủ đề 3: Hướng dẫn nhận định người bệnh trước phẫu thuật

Chủ đề 4: Hướng dẫn nhận định người bệnh sau phẫu thuật
	15
	Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm
	Phòng thực hành
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ đề 1,2,3,4
	30
	Thực hiện quy trình, kĩ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Phòng thực hành
	

	Kiểm tra 
	Kiểm tra thường xuyên lần 1.
	
	
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	Chủ đề 5. Chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp

Chủ đề 6. Chăm sóc người bệnh sỏi mật
Chủ đề 7. Chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa cấp

Chủ đề 8. Chăm sóc người bệnh có hậu môn nhân tạo

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	40
	- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Buồng bệnh
	01 

tuần

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ đề 5,6,7,8

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	10
	
	
	

	Bình KHCS
	- KHCS người bệnh viêm ruột thừa cấp
	5
	Tham gia thảo luận, bình KHCS
	Giao ban
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 2
	
	Nộp KHCS tuần 01
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	Chủ đề 9. Chăm sóc người bệnh tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
Chủ đề 10. Chăm sóc người bệnh sỏi tiết niệu

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	20
	- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Buồng bệnh
	01 tuần

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ 9,10

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	
	
	
	

	Bình KHCS
	- KHCS NB sau mổ u phì đại tuyến tiền liệt.

- KHCS NB sau mổ sỏi tiết niệu
	10
	Tham gia thảo luận, bình KHCS
	Giao ban
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 3
	
	Nộp KHCS tuần 03
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	Chủ đề 11. Chăm sóc người bệnh gãy xương

Chủ đề 12. Chăm sóc người bệnh Bỏng

Chủ đề 14. Chăm sóc NB sau mổ kết hợp xương.

Chủ đề 15. Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não

Chủ đề 16. Chăm sóc người bệnh chấn thương cột sống
	40
	- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Buồng bệnh
	01 tuần

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ đề 11,12,13,14,15,16.

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	10
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	- Tư vấn người bệnh ra viện sau mổ kết hợp xương.
	5
	Tham gia thảo luận, bình KHCS
	Giao ban
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 4
	
	Nộp KHCS tuần 04
	
	

	Thi kết thúc học phần
	Thực hành lâm sàng
	
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Buồng bệnh
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội 9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Trương Tuấn Anh, Trần Việt Tiến (chủ biên) (2020), Điều Dưỡng ngoại khoa) (dùng cho đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội;

[4] Hà Văn Quyết, Phạm Đức Huấn (Chủ biên) (2013), Bài giảng bệnh học ngoại khoa (Dùng cho sinh viên Đại học y năm thứ 4) NXB Y học, Hà Nội;

[5] https://hoingoaikhoa-ptns.vn/
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	3
	
	5

	2
	
	
	
	3
	
	

	3
	
	
	
	3
	
	

	4
	
	
	
	3
	
	

	5
	
	
	
	3
	
	

	6
	
	
	
	3
	
	

	7
	
	
	
	3
	
	

	8
	
	
	
	3
	
	

	9
	
	
	
	3
	
	

	10
	
	1
	
	2
	
	

	11
	
	
	
	
	45
	10

	12
	
	
	
	
	45
	10

	13
	
	
	
	
	45
	10

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	1
	
	29
	135
	35


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Tuân thủ các quy định nơi thực hành

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6
	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 04

Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành 
lâm sàng
	60%
	Xây dựng KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6


	10


11.3. Chỉ tiêu lâm sàng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	1
	Tiếp nhận người bệnh vào viện, ra viện, chuyển tuyến
	10
	
	
	10

	2
	Chăm sóc người bệnh trước mổ
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	2.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	2.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	2.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	2.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	3
	Chăm sóc người bệnh sau mổ ổ bụng
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	3.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	3.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	3.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	3.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	4
	Chăm sóc người bệnh sau mổ tiết niệu
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	4.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	4.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	4.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	4.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	5
	Chăm sóc người bệnh sau mổ lồng ngực
	
	
	
	

	
	5.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	5.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	5.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	5.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	5.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	6
	Chăm sóc người bệnh sau mổ chấn thương/thần kinh
	
	
	
	

	
	6.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	6.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	6.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	6.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	6.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	5
	
	
	5

	
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	6
	
	
	6

	Tổng
	146
	
	
	

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	
	

	
	1.1. Máu tĩnh mạch
	5
	
	1
	4

	
	1.2. Nước tiểu
	5
	
	1
	4

	2
	Thực hành kỹ thuật tiêm
	
	
	
	

	
	2.1. Tiêm bắp
	10
	
	1
	9

	
	2.2. Tiêm tĩnh mạch
	10
	
	1
	9

	
	2.3. Tiêm dưới da
	4
	
	1
	3

	3
	Thực hành truyền dịch
	4
	
	1
	3

	4
	Thực hành truyền máu
	2
	
	1
	1

	5
	Thực hành đặt/rút sonde dạ dày
	4
	
	1
	3

	6
	Thực hành kỹ thuật thay băng/cắt chỉ
	3
	
	1
	2

	7
	Thực hành đặt/rút sonde tiểu
	3
	
	1
	2

	8
	Thực hành rút các loại sonde/dẫn lưu
	3
	
	1
	2

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	4
	
	1
	3

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	5
	
	
	5

	11
	Chuẩn bị NB phụ giúp BS cố định gãy xương/bó bột
	1
	1
	
	

	
	Chuẩn bị NB phụ giúp BS chọc hút dịch màng phổi
	1
	1
	
	

	
	Chuẩn bị NB phụ giúp BS khâu vết thương phần mềm
	1
	1
	
	

	Tổng số
	65
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	1
	Phân tích được kết quả X-quang/CT-scaner
	2
	
	1
	1

	2
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	3
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	4
	
	1
	3

	Tổng
	10
	
	
	


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
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	HIỆU TRƯỞNG
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc sức khỏe tâm thần
Mã học phần: ĐD2.1.102.2


1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 3 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Kiểm tra: 1 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ 

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều dưỡng.

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	BS. CKII Lê Kim Việt
	0912453627
	thsviet@gmai.com

	2
	BS. CKII Phạm Quang Thái
	0826855560
	phamthaiyttq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Người học trình bày được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về sức khỏe tâm thần, chăm sóc sức khỏe tâm thần, vệ sinh phòng bệnh, các phương pháp trị liệu, trắc nghiệm tâm lý. Thực hiện các quy trình kỹ thuật chăm sóc người mắc bệnh tâm thần (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh).

- Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Áp dụng kiến thức về bệnh học tâm thần để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Mt2: Sử dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần phù hợp đảm bảo an toàn hiệu quả.
Mt3 Thực hiện giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ hiệu quả.

Mt4. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.102.2
	Chăm sóc sức khỏe tâm thần
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Nhận biết được triệu chứng, hội chứng thường gặp trong một số bệnh lý tâm thần.
	CĐR 3

	
	Ch2. Đánh giá được được các vấn đề sức khỏe và yếu tố nguy cơ đến sức khỏe phù hợp với người bệnh và gia đình người bệnh tâm thần.
	

	Kỹ năng

	Mt2
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch3. Áp dụng được quy trình điều dưỡng vào lập và thực hiện KHCS sức khỏe tâm thần phù hợp với tình trạng người bệnh và thời điểm chăm sóc.
	CĐR 5

	
	Ch4. Thực hiện được một số can thiệp điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho phù hợp với tình trạng NB  .
	

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch5. Nhận đinh được các tình huống cấp cứu trong tâm thần, đưa ra hướng xử trí phù hợp.
	CĐR 5

	
	Ch6. Thực hiện giao tiếp được với người bệnh có trở ngại về tâm thần.
	CĐR 9

	Mt3
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	

	
	Ch7. Thể hiện sự tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp người bệnh và gia đình người bệnh, cộng đồng.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	MĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Chương/ Bài
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	
	
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Bài 1. Đại cương về tâm thần học
	1. Đại cương tâm thần học.

2. Bối cảnh chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Bài 2.

Đánh giá và chẩn đoán các rối loạn tâm thần

	1. Xây dựng mối quan hệ với NB và Người nhà NB

2. Các triệu chứng và hội chứng thường gặp

3. Các phương pháp đánh giá triệu chứng tâm thần.
	2
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Bài 3. Quy trình điều dưỡng và tiêu chuẩn trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
	1. Khái niệm

2. Nhận định

3. Chẩn đoán điều dưỡng

4. Lập kế hoạch chăm sóc

5. Thực hiện KHCS

6. Đánh giá và ghi chép
	
	
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Bài 5. Chăm sóc người bệnh tâm thần
	1. Các rối loạn lo âu

2. Các rối loạn dạng cơ thể

3. Các rối loạn cảm xúc

4. Rối loạn cảm xúc

5. Sa sút trí tuệ

6. Rối loạn tự kỉ

7. Rối loạn tăng động giảm chú ý.
	
	
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Bài 6. Cấp cứu trong tâm thần
	1. Kích động

2. Tự sát
	2
	2
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Bài 7. Hóa dược trong tâm thần
	1. Khái niệm và phân loại một số nhóm thuốc hướng thần

2. Các nhóm thuốc hướng thần chính sử dụng trong lâm sàng.
	2
	
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Bài 8. Các phương pháp can thiệp tâm lý
	1. Đại cương

2. Một số liệu pháp tâm lý

3. Vai trò của điều dưỡng trong can thiệp tâm lý.
	2
	
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Bài 9. Thảo luận; Thực hành
	1. Nhận định các triệu chứng rối loạn tâm thần chung.

2. Thực hành làm một số Test tâm lý

3. Thực hành các liệu pháp tâm lý thông thường
	
	2
	
	2
	
	
	2
	Thảo luận; Đóng vai; nghiên cứu trường hợp

	
	4. TH Chăm sóc NB tự sát, không chịu ăn.

5. TH Chăm sóc bệnh nhân có hội chứng cai rượu, ma túy
	
	
	2
	
	2
	
	2
	Thảo luận; Đóng vai; nghiên cứu trường hợp

	
	6. TH Tư vấn- Giáo dục sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân

7. TH tư vấn cho NB lạm dụng chất gây nghiện và gia đình  bệnh nhân trước khi ra viện
	2
	
	
	
	
	2
	2
	Thảo luận; Đóng vai; nghiên cứu trường hợp


7. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung bao gồm những kiến thức về sức khỏe tâm thần, nhận định triệu chứng học trong các rối loạn tâm thần. Lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân tâm thần phân liệt; rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn hưng cảm – hưng cảm có loạn thần; rối loạn Stress, trầm cảm; bệnh nhân nghiện rượu, hội chứng cai ma túy Opias và loạn thần do các chất ma túy; động kinh đang còn cơn co giật; bệnh nhi (tự kỷ; tăng động, chậm phát triển tâm thần).

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Số tiết
	Yêu cầu đối 
với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	PHẦN I: LÝ THUYẾT
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Đại cương về tâm thần học

1. Đại cương tâm thần học.

2. Bối cảnh chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [7],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 2. Đánh giá và chẩn đoán 1 số triệu chứng và hội chứng tâm thần
1. Xây dựng mối quan hệ với NB và Người nhà NB

2. Các triệu chứng và hội chứng thường gặp

3. Các phương pháp đánh giá triệu 6chứng tâm thần.
	3
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Thảo luận
	Nghiên cứu trường hợp bệnh: Nhận biết  1 số triệu chứng và hội chứng tâm thần
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [3],[4],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 3. Quy trình điều dưỡng và tiêu chuẩn trong chăm sóc sức khỏe tâm thần

1. Khái niệm

2. Nhận định

3. Chẩn đoán điều dưỡng

4. Lập kế hoạch chăm sóc

5. Thực hiện KHCS

6. Đánh giá và ghi chép
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [3],[4], [5],[6],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 5. Chăm sóc người bệnh tâm thần 1. Các rối loạn lo âu

2. Các rối loạn dạng cơ thể

3. Các rối loạn cảm xúc

4. Rối loạn cảm xúc

5. Sa sút trí tuệ

6. Rối loạn tự kỉ

7. Rối loạn tăng động giảm chú ý.
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Thảo luận nhóm
	Lập KH Chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu, trầm cảm
	1
	Đọc học liệu số [1]

	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [3],[4], [5],[6],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 6. Cấp cứu trong tâm thần
1. Kích động

2. Tự sát

Bài 7. Hóa dược trong tâm thần
1. Khái niệm và phân loại một số nhóm thuốc hướng thần

2. Các nhóm thuốc hướng thần chính sử dụng trong lâm sàng.
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [3],[4], [5],[6],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 8. Các phương pháp can thiệp tâm lý1. Đại cương

2. Một số liệu pháp tâm lý

3. Vai trò của điều dưỡng trong can thiệp điều dưỡng.
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [3],[4], [5],[6],
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Phần 2: Thực hành
	
	
	
	

	Thực hành
	1. Nhận định các triệu chứng rối loạn tâm thần chung.

2. Thực hành làm một số Test tâm lý

3. Thực hành các liệu pháp tâm lý thông thường

4. TH Chăm sóc NB tự sát, không chịu ăn.

5. TH Chăm sóc bệnh nhân có hội chứng cai rượu, ma túy

6. TH Tư vấn- Giáo dục sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân

7. TH tư vấn cho NB lạm dụng chất gây nghiện và gia đình  bệnh nhân trước khi ra viện
	28
	
	Phòng TH
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc:

[1] Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Giáo trình điều dưỡng sức khỏe tâm thần, NXB Y học, Hà Nội, 205-213.

9.2. Tài liệu tham khảo: 
[2] Bộ Y tế (2020), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp, (Ban hành kèm theo Quyết định số 2058/QĐ-BYT Ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

[3] Bộ Y tế (2008), Tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc và quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng, NXB Lao động,  Hà Nội.

[4] Trương Tuấn Anh (2017), Chăm sóc sức khỏe tâm thần, NXB Y học, Hà Nội.

[5] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội;

[6]  Phạm Quang Thái (2021), Giáo trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

[7]http://hoitamthanhoc.com/vn/hoi-tam-than-hoc/duoc-ly-tam-than-hoc. 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	
	
	
	
	3
	6

	7
	
	
	
	
	3
	6

	8
	
	
	
	
	3
	6

	9
	
	
	
	
	3
	6

	10
	
	
	
	
	3
	6

	11
	
	
	
	
	3
	6

	12
	
	
	
	
	3
	6

	13
	
	
	
	
	3
	6

	14
	
	
	
	
	3
	6

	15
	
	1
	
	
	2
	6

	Tổng
	15
	1
	29
	
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch/


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm
	Ch1-Ch7

	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7

	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (4 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 70% áp dụng và phân tích
	60 phút




Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm
Mã học phần: ĐD2.1.024.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Điều dưỡng cơ bản 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực hành lâm sàng: 45 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 0 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 40 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều dưỡng
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths.BSCKII Lưu Văn Dưỡng
	0913533791
	Thsduongtq@gmail.com

	2
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com

	3
	Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	4
	Đỗ Thị Lệ Quyên
	0979140976
	LequyenCDC@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu chung:

Sau khi học xong học phần ngày người học sẽ có những kiến thức và kĩ năng cơ bản về bệnh truyền nhiễm, chăm sóc điều dưỡng người mắc bệnh truyền nhiễm; thực hiện các kĩ thuật và quy trình chăm sóc bệnh truyền nhiễm (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh).
- Mục tiêu cụ thể:

Mt1. Áp dụng kiến thức về bệnh học truyền nhiễm để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Mt2. Thực hành chăm sóc người bệnh truyền nhiễm theo đúng quy trình điều dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng, liên tục.

Mt3. Thực hiện giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ hiệu quả; 
Mt6. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.020.3

	Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	
	CĐR 
7
	CĐR 
8
	CĐR 
9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 
12

	
	
	
	
	
	
	2
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Nhận biết được nguyên nhân triệu chứng, tiến triển, biến chứng, điều trị, phòng bệnh đối với một số bệnh lý truyền nhiễm thường gặp.
	CĐR 5, CĐR 8

	
	Ch2: Xác định được các vấn đề sức khỏe và yếu tố nguy cơ đến sức khỏe phù hợp với người bệnh và gia đình người bệnh.
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 2
	Ch 3. Nhận định đầy đủ và xác định đúng vấn đề chăm sóc, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh truyền nhiễm.
	CĐR 5

	
	Ch4. Áp dụng được quy trình điều dưỡng vào lập và thực hiện KHCS người mắc bệnh truyền nhiễm phù hợp với tình trạng người bệnh và thời điểm chăm sóc.
	

	Kỹ năng mềm

	Mt 3
	Ch 5: Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình, cộng đồng về cách kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh vực truyền nhiễm.
	CĐR 5, CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch6. Thể hiện sự tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp người bệnh và gia đình người bệnh, cộng đồng. 
	CĐR 11

	
	
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	MĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Chương/ Bài
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	
	
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương1. Đại cương bệnh học truyền nhiễm và chăm sóc
	1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh.

4. Lập kế hoạch chăm sóc.
	2
	2
	2
	
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Chương 2. Chăm sóc người bị bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa
	1. Chăm sóc NB mắc bệnh viêm gan
2. Chăm sóc NB mắc bệnh lỵ trực khuẩn

3. Chăm sóc NB mắc  bệnh lỵ amíp
	2
	2
	
	2
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Chương 3. Thực hành chăm sóc người bị bệnh lây truyền theo đường hô hấp
	1. Chăm sóc người bệnh cúm mùa

2. Chăm sóc người bệnh thủy đậu

3. Chăm sóc người bệnh quai bị


	2
	2
	2
	
	
	2
	Thuyết trình , nghiên cứu trường hợp, tự học

	Chương 4. Thực hành chăm sóc người bị bệnh lây truyền theo đường máu
	1. Chăm sóc người bệnh gan siêu vi

2. Chăm sóc người bệnh nhiễm HIV/AIDS và phòng ngừa lây nhiễm


	2
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 5. Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường da, niêm và vật chủ trung gian
	1. Chăm sóc người bệnh uốn ván

2. Chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết dengue

3. Chăm sóc người bệnh sốt rét

4. Chăm sóc người bệnh dại
	2
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 6. Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo hệ thần kinh
	1. Chăm sóc người bệnh viêm màng não mủ

2. Chăm sóc người bệnh viêm não siêu vi


	2
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 5. Thực hành
	1. Tiếp đón và hướng dẫn nội quy khoa phòng người bệnh truyền nhiễm.

2. Hướng dẫn KHCS NB truyền nhiễm

3. Nhận định, chăm sóc người bị bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa

2. Nhận định, chăm sóc người bị bệnh lây truyền theo đường hô hấp

3. Nhận định ,chăm sóc người bị bệnh lây truyền theo đường máu

4. Nhận định, chăm sóc người bị bệnh lây truyền theo đường da và niêm mạc
	
	
	2
	2
	2
	
	Thực hành, thảo luận


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về bệnh truyền nhiễm, chăm sóc điều dưỡng người mắc bệnh truyền nhiễm; thực hiện các kĩ thuật và quy trình chăm sóc bệnh truyền nhiễm (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh).

* Yêu cầu đối với sinh viên: 

- Tham gia thực hành theo lịch đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

- Tham gia chăm sóc theo nhóm: thực hiện đủ các chỉ tiêu lâm sàng, trực đêm, bình kế hoạch chăm sóc, thảo luận nhóm giao ban sinh viên. 
+ Thực hiện nhận định chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc dưới sự giám sát của giảng viên/điều dưỡng hoặc làm độc lập/theo nhóm.

+ Hỗ trợ người bệnh đi thực hiện các cận  lâm  sàng/nhận, phân tích các kết quả cận lâm sàng và bàn giao kết quả cận lâm sàng cho điều dưỡng.

+ Nhận xét diễn biến của người bệnh/đề xuất kế hoạch chăm sóc với điều dưỡng phụ trách/Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc trẻ sau khi được góp ý.

+ Ghi phiếu chăm sóc: Diễn biến của người bệnh vào bệnh án/tổng kết bệnh án ra viện. Nếu BV quản lý hồ sơ bằng bệnh án điện tử thì sinh viên viết diễn biến của người bệnh/kế hoạch chăm sóc sau khi được Điều dưỡng phụ trách góp ý vào sổ chỉ tiêu lâm sàng.

+ Tham gia chăm sóc/phụ giúp thực hiện thủ thuật dưới sự giám sát của bác sĩ/điều dưỡng.

- Trực đêm: Sinh viên tham gia trực chuyên môn tại bệnh viện theo từng nhóm nhỏ tối thiểu 1 buổi/tuần/ sinh viên. Thời gian tham gia trực: từ 19h đến 7h  (ngày thường); Thứ 7, Chủ nhật nghỉ. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Nhận định chăm sóc người bệnh vào trong ngày và trong tua trực/Ghi chép nội dung nhận định vào sổ tay lâm sàng/ Đưa ra các chẩn đoán chăm sóc dựa vào các vấn đề chăm sóc cũng như các can thiệp điều đưỡng, hướng xử trí ban đầu trên người bệnh lúc vào viện/Chẩn đoán y khoa/Ghi lại những bài học rút ra từ mỗi ca bệnh đó.
+ Đưa NB đi xét nghiệm/siêu âm/chụp XQ/…/nhận kết quả cận lâm sàng/Bàn giao kết quả cận lâm sàng cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực,…/Phân tích các kết quả cận lâm sàng /đối chiếu với kết quả phân tích của bác sĩ…

+ Theo dõi người bệnh, hoàn thành phiếu chăm sóc trong hồ sơ bệnh án do trưởng tua trực phân công (NB cấp cứu, NB vào trong ngày, trong tua trực)/ Báo cáo kết quả theo dõi cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực, hoặc học viên sau đại học được phân công giám sát SV.

+ Kiến tập: Thực hiện y lệnh xét nghiệm, thuốc điều trị người bệnh một số bệnh nội khoa thường gặp.

+ Tham gia phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật/Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

+ Kết thúc mỗi buổi trực: Viết tóm tắt các bài học rút ra từ việc hỏi bệnh/khám thực thể/chẩn đoán chăm sóc/phân tích kết quả cận lâm sàng/kỹ năng giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh, cán bộ y tế/việc phối hợp làm việc giữa bác sĩ, điều dưỡng và người học.

- Nộp hồ sơ thực hành sau khi kết thúc đợt thực hành 

* Yêu cầu cụ thể: 

1. Chăm  sóc 2 người bệnh/tuần ; nộp 01 KHCS/Tuần/ SV

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3. Hoàn thành Chỉ tiêu lâm sàng

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức 
dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	PHẦN I: LÝ THUYẾT

	Lý thuyết
	Chương 1: Đại cương về bệnh truyền nhiễm và chăm sóc điều dưỡng
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh.

4. Lập kế hoạch chăm sóc.
	3
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3],[4]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 2: Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường tiêu hóa.

1. Chăm sóc NB mắc bệnh viêm gan
2. Chăm sóc NB mắc bệnh lỵ trực khuẩn

3. Chăm sóc NB mắc  bệnh lỵ amíp
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3],[4]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 3: Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường hô hấp

1. Chăm sóc người bệnh thủy đậu

2. Chăm sóc người bệnh quai bị

3. Chăm sóc người bệnh cúm mùa
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3],[4]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 4: Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường máu

1. Chăm sóc người bệnh gan siêu vi

2. Chăm sóc người bệnh nhiễm HIV/AIDS và phòng ngừa lây nhiễm
	3
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3],[4]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 5: Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường da, niêm và vật chủ trung gian

1. Chăm sóc người bệnh uốn ván

2. Chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết dengue

3. Chăm sóc người bệnh sốt rét

4. Chăm sóc người bệnh dại
	3
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3],[4]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 6: Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm theo hệ thần kinh

1. Chăm sóc người bệnh viêm màng não mủ

2. Chăm sóc người bệnh viêm não siêu vi
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3],[4]
	Thư viện,

ở nhà
	

	PHẦN II: THỰC HÀNH

	Hướng dẫn thực hành
	1. Tiếp đón và hướng dẫn nội quy khoa phòng người bệnh truyền nhiễm.

2. Lập KHCS người bị bệnh lây truyền theo đường hô hấp

3. Lập KHCS người bị bệnh lây truyền theo đường máu

4. Lập KHCS người bị bệnh lây truyền theo đường da và niêm mạc

5. Lập KHCS người bị bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa

6. Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường da, niêm và vật chủ trung gian

7. Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm theo hệ thần kinh
	15
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

- Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Bệnh viện
	

	Thảo luận nhóm
	1. Nhận định người bị bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa

2. Nhận định người bị bệnh lây truyền theo đường hô hấp

3. Nhận định người bị bệnh lây truyền theo đường máu

4. Nhận định người bị bệnh lây truyền theo đường da và niêm mạc
	10
	
	Bệnh viện
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc nhận định và chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	19
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. 9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2020), Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm (Giáo trình giảng dạy đại học), NXB Y học, TPHCM.

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Lê Văn An (2017), Điều dưỡng truyền nhiễm, NXB Giáo dục, Hà Nội

[3] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội;

[4] Trường đại học y Hà Nội (2011), Bài giảng bệnh truyền nhiễm, NXB Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	
	
	
	
	45
	6

	7
	
	
	
	
	
	4

	Tổng cộng
	14
	1
	
	
	45
	40


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Thái độ tham dự (2%) học tập trên lớp, 

- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Tuân thủ các quy định nơi thực hành

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	
	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 01

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 ( 5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 
	60 phút


11.3. Chỉ tiêu lâm sàng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	1
	Tiếp nhận người bệnh vào viện, ra viện, chuyển tuyến
	10
	
	
	10

	2
	Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo tiêu hóa
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	2.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	2.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	2.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	2.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	3
	Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường hô hấp
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	3.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	3.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	3.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	3.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	4
	Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường máu
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	4.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	4.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	4.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	4.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	5
	Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm lây theo đường da, niêm và vật chủ trung gian
	
	
	
	

	
	5.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	5.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	5.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	5.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	5.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	6
	Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm theo hệ thần kinh
	
	
	
	

	
	6.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	6.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	6.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	6.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	6.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	5
	
	
	5

	
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	6
	
	
	6

	Tổng
	146
	
	
	

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	
	

	
	1.1. Máu tĩnh mạch
	5
	
	1
	4

	
	1.2. Nước tiểu
	5
	
	1
	4

	2
	Thực hành kỹ thuật tiêm
	
	
	
	

	
	2.1. Tiêm bắp
	10
	
	1
	9

	
	2.2. Tiêm tĩnh mạch
	10
	
	1
	9

	
	2.3. Tiêm dưới da
	4
	
	1
	3

	3
	Thực hành truyền dịch
	4
	
	1
	3

	4
	Thực hành truyền máu
	2
	
	1
	1

	5
	Thực hành hút đờm dãi cho người bệnh
	4
	
	1
	3

	6
	Thực hành kỹ thuật cho người bệnh thở oxy
	3
	
	1
	2

	7
	Hướng dẫn NB chăm sóc vệ sinh cá nhân 
	3
	
	1
	2

	8
	Thực hành chạy khí dung
	3
	
	1
	2

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	4
	
	1
	3

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	5
	
	
	5

	11
	Chuẩn bị NB phụ giúp BS chọc dò não tủy
	1
	1
	
	

	
	Hướng dẫn phòng bệnh và giáo dục sức khỏe khi nằm viện, xuất viện
	1
	
	
	1

	
	Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh
	1
	
	
	1

	Tổng số
	65
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	1
	Phân tích được kết quả X-quang/CT-scaner
	2
	
	1
	1

	2
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	3
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	4
	
	1
	3

	Tổng
	10
	
	
	


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc sức khỏe bằng Y học cổ truyền

Mã học phần: ĐD2.1.103.2 

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 tiết

+ Kiểm tra: 01 tiết


+  Thực hành: 30 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 tiết

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn: Điều dưỡng


2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths.Bs. Nguyễn Thị Hương
	0915140903
	nguyenhuongtamtq@gmail.com

	2
	Trần Thị Bích
	0986152819
	ttbich.yct@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: 

Sau khi học xong học phần này, người học có những kiến thức cơ bản về lí luận Y học cổ truyền, một số phương pháp chẩn trị của Y học cổ truyền; ứng dụng được một số phương pháp không dùng thuốc và thuốc cổ truyền để phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản về Y hoc cổ truyền, sinh viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Y học cổ truyền vào thực tiễn phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. 
Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Vận dụng kiến thức về lý luận YHCT để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Mt2: Sử dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh theo YHCT phù hợp đảm bảo an toàn hiệu quả.
Mt3. Thực hiện thành thạo một số phương pháp chăm sóc người bệnh theo y học cổ truyền tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng.
Mt4. Sử dụng và quản lý thuốc YHCT, trang thiết bị y tế hiệu quả, quản lý ghi chép hồ sơ bệnh án YHCT đúng quy định.
Mt5. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD 2.1.017.2
	Y học cổ truyền
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	2
	3

	
	
	CĐR
 7
	CĐR 
8
	CĐR
 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Mô tả được lý luận cơ bản của Y cổ truyền, các phương pháp châm, cứu, xoa bóp, sử dụng thuốc Cổ truyền trong khám bệnh, chẩn đoán và điều trị một số chứng bệnh bằng Y học cổ truyền.
	CĐR 3



	
	Ch2. Xác định được nhu cầu chăm sóc theo y học cổ truyền phù hợp với NB, gia đình, cộng đồng.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Sử dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh theo YHCT.
	CĐR 5

	Mt3
	Ch4. Thực hiện đúng kỹ thuật xoa bóp, châm cứu để chăm sóc, phòng bệnh và chữa một số chứng bệnh thường gặp.
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch5. Sử dụng và quản lý thuốc YHCT, trang thiết bị y tế hiệu quả, quản lý ghi chép hồ sơ bệnh án YHCT đúng quy định.
	CĐR 7

	Mt5
	Ch6. Hướng dẫn được cho người bệnh một số phương pháp không dùng thuốc, vị thuốc, bài thuốc nam để chăm sóc, phòng bệnh và chữa một số chứng bệnh thường gặp
	

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch7: Thể hiện sự tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp người bệnh và gia đình người bệnh, cộng đồng.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Phần I: Lý luận của YHCT


	1. Học thuyết âm dương

2. Học thuyết ngũ hành

3. Học thuyết tạng phủ

4. Đại cương về kinh lạc và huyệt

5. Nguyên nhân gây bệnh

6. Tứ chẩn

7. Bát cương, Bát pháp
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận

	Phần II: Các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của YHCT
	1. Phương pháp châm cứu

2. Vị trí các huyệt thường dùng chữa một số chứng bênh thường gặp

3. Phương pháp xoa bóp
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình

	Phần III

Thuốc cổ truyền
	Đại cương thuốc cổ truyền
	
	
	
	
	2
	2
	
	Thuyết trình

	Phần IV

Chăm sóc người bệnh mắc một số chứng bệnh thường gặp


	1. Chăm sóc người bệnh đau cột sống thắt lưng

2. Chăm sóc người bệnh thoái hóa khớp gối

3. Chăm sóc người bệnh mắc hội chứng cổ vai cánh tay.

4. Chăm sóc người bệnh đau thần kinh tọa

5. Chăm sóc người bệnh mắc di chứng nhồi máu não

6. Chăm sóc người bệnh liệt dây thần kinh VII ngoại biên
	
	
	2
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận

	Thực hành
	Bài 1:

- Thực hành xác định vị trí các huyệt đã học  trên cơ thể người

- Thực hiện kỹ thuật châm cứu
	
	
	
	3
	
	
	2
	-Giao việc

	
	Bài 2: Thực hiện kỹ thuật  xoa bóp với 19 động tác xoa bóp cơ bản
	
	
	
	3
	
	
	2
	-Giao việc

	
	Bài 3: Nhận biết và sắp xếp các vị thuốc Cổ truyền đúng theo từng nhóm chữa bệnh trên tiêu bản và tại thực địa
	
	
	
	2
	
	
	2
	-Thực địa

	
	Bài :

- Thực hành CSNB thoái đau cột sống thắt lưng bằng châm cứu, xoa bóp

- Thực hành CSNB thoái hoá khớp gối bằng  châm cứu, xoa bóp
	
	
	
	3
	
	
	2
	-Nghiên cứu tình huống, Giải quyết vấn đề



	
	Bài :

- Thực hành CSNB mắc hội chứng cổ vai, cánh tay bằng châm cứu, xoa bóp

-Thực hành CSNB đau dây thần kinh toạ bằng  châm cứu, xoa bóp
	
	
	
	3
	
	
	2
	-Nghiên cứu tình huống

-Giải quyết vấn đề

	
	Bài 6:

- Thực hành CSNB di chứng nhồi máu não bằng châm cứu, xoa bóp
	
	
	
	3
	3
	
	
	-Nghiên cứu tình huống

-Giải quyết vấn đề

	
	Bài 7 :

- Thực hành CSNB liệt dây TK VII ngoại biên bằng châm cứu, xoa bóp
	
	
	
	3
	
	
	3
	-Nghiên cứu tình huống

-Giải quyết vấn đề


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học  phần Y học cổ truyền cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp chăm sóc người bệnh bằng châm cứu, xoa bóp, thuốc Nam, dưỡng sinh. Kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong chăm sóc một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1: LÝ THUYẾT
	
	
	
	

	Lý thuyết
	PhầnI: LÝ LUẬN CƠ BẢN Y HỌC CỔ TRUYỀN
1. Học thuyết âm dương

2. Học thuyết ngũ hành

3. Học thuyết tạng phủ

4. Đại cương về kinh lạc và huyệt

5. Nguyên nhân gây bệnh

6. Tứ chẩn

7. Bát cương, Bát pháp
	3
	Đọc học
 liệu số [2]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	15
	- Đọc học
 liệu số [2]
- Tham khảo tài liệu số 
[3], [6], [8],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	PHẦN II: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC

1. Phương pháp châm cứu

Vị trí tác dụng các huyệt theo từng vùng cơ thể

2. Phương pháp xoa bóp
	2
	Đọc học 
liệu số [2]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	15
	- Đọc học 
liệu số [2]
- Tham khảo tài liệu số [3], [5], [6], [7],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	PHẦN III. THUỐC CỔ  TRUYỀN

1. Đại cương về thuốc cổ truyền

2. 70 cây thuốc nam thường dùng chữa một số chứng bệnh thường gặp

3. Bảng phân loại 70 cây thuốc Nam theo nhóm tác dụng
	2
	Đọc học
 liệu số [2]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	15
	- Đọc học
 liệu số [2]
- Tham khảo tài liệu số 
[3], [4]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	PHẦN IV: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH MẮC MỘT SỐ CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP

1. Chăm sóc người bệnh đau cột sống thắt lưng

2. Chăm sóc người bệnh thoái hóa khớp gối

3. Chăm sóc người bệnh mắc hội chứng cổ vai cánh tay.

4. Chăm sóc người bệnh đau thần kinh tọa

5. Chăm sóc người bệnh mắc di chứng nhồi máu não

6. Chăm sóc người bệnh liệt dây thần kinh VII ngoại biên
	8
	Đọc học
 liệu số
 [1] ;[2]
	Lên  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	15
	- Đọc học liệu số [1] ; [2]
- Tham khảo tài liệu số [3], [5]; [6]
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	TÍN CHỈ 2: THỰC HÀNH
	30
	
	
	

	
	Bài 1

-  Thực hành xác định vị trí các huyệt đã học  trên từng vùng cơ thể

- Thực hành kỹ thuật châm cứu
	04
	- Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.
- Chia nhóm để thực hành
	Theo thời khóa biểu, phòng thực hành
	

	
	Bài 2: Thực hành xoa bóp với 19 động tác xoa bóp cơ bản
	04
	- Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Chia nhóm để thực hành
	Theo thời khóa biểu, phòng thực hành
	

	
	Bài 3 : Thực hành nhận biết thuốc Cổ truyền trên tiêu bản
	04
	- Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Chia nhóm để thực hành
	Theo thời khóa biểu, phòng thực hành
	

	
	Bài 4: Thực hành nhận biết thuốc Cổ truyền tại thực địa
	04
	- Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Chia nhóm để thực hành
	Theo thời khóa biểu, phòng thực hành
	

	
	Bài 5:

-Thực hành chăm sóc người bệnh đau thắt lưng bằng châm cứu, xoa bóp

- Thực hành chăm sóc người bệnh thoái hoá khớp gối bằng châm cứu, xoa bóp
	04
	- Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Chia nhóm để thực hành
	Theo thời khóa biểu, phòng thực hành
	

	
	Bài 6:

-  Thực hành chăm sóc người bệnh mắc hội chứng cổ, vai, cánh tay bằng châm cứu, xoa bóp

-  Thực hành chăm sóc người bệnh đau thần kinh toạ  bằng châm cứu, xoa bóp
	04
	- Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Chia nhóm để thực hành
	Theo thời khóa biểu, phòng thực hành
	

	
	Bài 7:

- Thực hành CSNB: di chứng nhồi máu não bằng châm cứu, xoa bóp
	03
	- Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Chia nhóm để thực hành
	Theo thời khóa biểu, phòng thực hành
	

	
	Bài 8:

- Thực hành CSNB liệt dây TK VII ngoại biên bằng châm cứu, xoa bóp
	02
	- Nắm vững lý thuyết, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên/ kĩ thuật viên.

- Chia nhóm để thực hành
	Theo thời khóa biểu, phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1] ;[2]
- Tham khảo tài liệu số [3], [5]; [6]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	Bài kiểm tra thường xuyên
	01
	
	
	


9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1, NXB Y học.

[2]  Đại học Y Hà Nội (2011), Bài giảng Y học cổ truyền , NXB Y học, Hà Nội 
9.2. Tài liệu tham khảo         
[3] Nguyễn Thị Hương (2021), Giáo trình Y học cổ truyền (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng), Lưu hành nội bộ
[4] Bộ y tế, Quyết định số 4664/QĐ-BYT (2014), Bộ tranh cây thuốc mẫu sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

[5] Bộ Y tế, Quyết định số 5013/QĐ-BYT (2020), Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bằng Y học cổ truyền và  kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.

[6] Trường Đại học Y Hà Nội (2005), Bài giảng Y học cổ truyền, tập I, tập II, NXB Y học, Hà Nội.

[7] Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội (2017), Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền, NXB Y học, Hà Nội.

[8] Trần Quốc Bảo (2010), Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, NXB Y học, Hà Nội.

[9] Trần Thúy, Đỗ Thị Phương, Trần Quốc Hùng, (2014), Y học cổ truyền phục vụ y tế cộng đồng, NXB Y hoc, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể


	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, 
thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	5

	2
	3
	
	
	
	
	5

	3
	3
	
	
	
	
	5

	4
	3
	
	
	
	
	5

	5
	2
	1
	
	
	
	5

	6
	
	
	
	4
	
	4

	7
	
	
	
	4
	
	4

	8
	
	
	
	4
	
	4

	9
	
	
	
	2
	
	2

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	2
	
	2

	13
	
	
	
	2
	
	2

	14
	
	
	
	2
	
	2

	15
	
	
	
	2
	
	2

	Tổng
	15
	1
	
	29
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch3-Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch6
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi :

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1

Mã học phần: ĐD2.1.022.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Điều dưỡng cơ bản 2; Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 43 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	BS CKI Phạm Thị Giang
	0989.782.646
	Bsgiangtq@gmail.com

	2
	Đỗ Thị Lệ Quyên
	0979.140.979
	LequyenCDC@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

 Mô tả những kiến thức cơ bản và thực hiện được quy trình điều dưỡng để chăm sóc sức khỏe phụ nữ qua các giai đoạn trong chu kỳ sống, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ; chăm sóc sức khỏe cơ bản trẻ sơ sinh; thực hiện quy trình điều dưỡng để chăm sóc về sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1.Áp dụng kiến thức về bệnh học sản phụ khoa để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Mt2. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo đúng quy trình điều dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng, liên tục.
Mt3. Giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ hiệu quả; Có khả năng làm việc nhóm;
Mt3. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp .
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.022.3


	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	5
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được những thay đổi của sinh lý và bệnh lý, tinh thần của người phụ nữ mắc bệnh phụ khoa, trước, trong và sau khi sinh.
	CĐR3

	
	Ch2. Đưa ra được các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ phù hợp với nhu cầu của người bệnh, gia đình, cộng đồng.
	CĐR5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Nhận định đầy đủ và chính xác tình trạng sức khỏe của người bệnh sản phụ khoa.
	CĐR3

	
	Ch4. Thực hiện chăm sóc sức khỏe phụ nữ đúng quy trình điều dưỡng, đảm bảo an toàn phù hợp với người bệnh.
	CĐR5

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Nhận biết được những dấu hiệu của thai nghén bất thường, phối hợp với đồng nghiệp đưa ra xử trí phù hợp.
	CĐR3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương I.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ
	Bài 1. Giáo dục sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ

Bài 2. Chăm sóc bệnh nhân rối loạn kinh nguyệt

Bài 3. Chăm sóc bệnh nhân có khối u sinh dục

Bài 4. Chăm sóc bệnh nhân sa sinh dục

Bài 5. Chăm sóc phụ nữ viêm nhiễm đường sinh dục

Bài 6. Chăm sóc bệnh nhân bệnh lây truyền qua đường tình dục
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập

	Chương

II. 

Chăm sóc Thai ngén
	Bài 7. Hiện tượng thụ tinh, phát triển của trứng, phần phụ của trứng

Bài 8. Thay đổi giải phẫu, sinh lý của phụ nữ khi có thai

Bài 9. Khám thai và quản lý thai nghén

Bài 10. Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén
	2
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập



	
	Bài 11. Chăm sóc thai phụ sẩy thai

Bài 12. Chăm sóc thai phụ chết lưu

Bài 13. Chăm sóc thai phụ tiền sản giật

Bài 14. Chăm sóc thai phụ rau tiền đạo

Bài 15. Chăm sóc thai phụ rau bong non
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập



	Chương III.

Chăm sóc chuyển dạ
	Bài 16. Chẩn đoán ngôi thế, kiểu thế, độ lọt

Bài 17. Những yếu tố tiên lượng cuộc đẻ

Bài 18. Cơ chế ngôi chỏm

Bài 19. Chăm sóc thai phụ trong đẻ ngôi chỏm
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập



	
	Bài 20. Chăm sóc thai phụ mổ lấy thai

Bài 21. Chăm sóc thai phụ trong trường hợp đẻ khó

Bài 22. Chăm sóc thai phụ dọa vỡ và vỡ tử cung

Bài 23. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ chuyển dạ

Bài 24. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ sổ rau
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập



	Chương 4. Chăm sóc sau sinh
	Bài 25. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ hậu sản

Bài 26. Chăm sóc sản phụ nhiễm trùng hậu sản
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập



	
	Bài 29. Tắm, mặc áo và quấn tã cho trẻ sơ sinh

Bài 30. Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng

Bài 28. Chăm sóc  rốn cho trẻ sơ sinh
	2
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập



	Chương 5

Giáo dục sức khỏe
	Bài 27. Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ
Bài 31. Tư vấn kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai 
	
	2
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, thảo luận, bài tập




7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1 gồm 3 tín chỉ lý thuyết, là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng 30 giờ tín chỉ học lý thuyết tại giảng đường sau khi kết thúc các học phần Điều dưỡng cơ bản 2; Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Nội khoa; Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Ngoại khoa.

Học phần Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và quy trình điều dưỡng để chăm sóc sức khỏe phụ nữ qua các giai đoạn trong chu kỳ sống, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ; thực hiện quy trình điều dưỡng để chăm sóc về sản phụ khoa, chăm sóc sức khỏe cơ bản trẻ sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức
 tổ chức 
dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	GHI CHÚ

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Thuyết trình, thảo luận, 
bài tập
	Chương I. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Bài 1. Giáo dục sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ

Bài 2. Chăm sóc bệnh nhân rối loạn kinh nguyệt

Bài 3. Chăm sóc bệnh nhân có khối u sinh dục
	4
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp
	TKB, lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2], [3], [4], [5]  [6], [7]
	
	

	
	Chương II. Chăm sóc thai nghén
	
	
	
	

	Thuyết trình, thảo luận, bài tập
	Bài 7. Hiện tượng thụ tinh, phát triển của trứng, phần phụ của trứng

Bài 8. Thay đổi giải phẫu, sinh lý của phụ nữ khi có thai

Bài 9. Khám thai và quản lý thai nghén

Bài 10. Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén
	5
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp
	TKB, lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [2], [3], [4], [5]  [6], [7]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Thuyết trình, thảo luận, bài tập
	Bài 7. Hiện tượng thụ tinh, phát triển của trứng, phần phụ của trứng

Bài 8. Thay đổi giải phẫu, sinh lý của phụ nữ khi có thai

Bài 9. Khám thai và quản lý thai nghén

Bài 10. Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén
	5
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp
	TKB, lên lớp
	

	Kiểm tra
	01 Bài kiểm tra thường xuyên 
	1
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp
	TKB, lên lớp
	

	Thuyết trình, thảo luận, bài tập
	Bài 11. Chăm sóc thai phụ sẩy thai

Bài 12. Chăm sóc thai phụ chết lưu

Bài 13. Chăm sóc thai phụ tiền sản giật

Bài 14. Chăm sóc thai phụ rau tiền đạo

Bài 15. Chăm sóc thai phụ rau bong non
	5
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp
	TKB, lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [2], [3], [4], [5]  [6], [7]
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Phần 3. Chăm sóc chuyển dạ
	
	
	
	

	Thuyết trình, thảo luận, bài tập
	Bài 16. Chẩn đoán ngôi thế, kiểu thế, độ lọt

Bài 17. Những yếu tố tiên lượng cuộc đẻ

Bài 18. Cơ chế ngôi chỏm

Bài 19. Chăm sóc thai phụ trong đẻ ngôi chỏm
	4
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp
	TKB, lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [2], [3], [4], [5]  [6], [7]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Thuyết trình, thảo luận, bài tập
	Bài 20. Chăm sóc thai phụ trước mổ lấy thai

Bài 21. Chăm sóc thai phụ trong trường hợp đẻ khó

Bài 22. Chăm sóc thai phụ dọa vỡ và vỡ tử cung

Bài 23. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ chuyển dạ

Bài 24. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ sổ rau

Bài 25. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ hậu sản

Bài 26. Chăm sóc sản phụ nhiễm trùng hậu sản
	10
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp.
	TKB, lên lớp
	

	Kiểm tra
	01 Bài kiểm tra thường xuyên 
	1
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp
	TKB, lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [2], [3], [4], [5]  [6], [7]
	Thư viện,

ở nhà
	

	Thuyết trình, thảo luận, bài tập
	Chương 4. 
Chăm sóc sau sinh

Bài 27. Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Bài 28. Chăm sóc rốn sơ sinh

Bài 29. Tắm, mặc áo và quấn tã cho trẻ sơ sinh

Bài 30. Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng

Bài 31. Tư vấn kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai
	10
	Đọc tài liệu [1] và các tài liệu tham khảo trước khi học trên lớp
	TKB, lên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]

- Tham khảo tài liệu số [2], [3], [4], [5]  [6], [7]
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Cao Ngọc Thành (2013), Điều dưỡng sản phụ khoa (Sách đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội.


9.2. Tài liệu tham khảo
 [2] Lê Thanh Tùng ,Trần Quang Tuấn (2019), Chăm sóc bà mẹ thời kỳ mang thai (Dùng cho đào tạo ngành hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội.

 [3] Lê Thanh Tùng ,Trần Quang Tuấn (2019., Chăm sóc bà mẹ chuyển dạ đẻ (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học),  NXB Giáo dục, Hà Nội.

 [4]  Lê Thanh Tùng ,Vũ Thị Lệ Hiền (2019), Chăm sóc bà mẹ sau đẻ (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội

 [5]  Lê Thanh Tùng , Trần Đình Hiệp (2019), Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam học (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội.

 [6] Lê Thanh Tùng,  Phạm Thị Thanh Hương (2019), Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phá thai an toàn (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội.
 [7]  Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn Quy trình khám bệnh, chữa bệnh viện chuyên ngành Phụ - Sản, NXB Y học, Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	8

	6
	4
	
	
	
	
	8

	7
	4
	
	
	
	
	8

	8
	1
	2
	
	3
	
	8

	9
	
	
	
	4
	
	4

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	2
	
	2

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm;
	Ch1, Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1, Ch2, Ch3, Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (7 điểm): 

- Cấp độ áp dụng và phân tích (5 điểm)

- Cấp độ đánh giá và sáng tạo (2 điểm)

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.
	90 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 2

Mã học phần: ĐD2.1.116.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 1 (ĐD2.1.022.3)

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ tín chỉ (bao gồm cả lý thuyết + thực hành + tự học).
+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn: 132 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 35 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	2
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com

	3
	BS CKI Phạm Thị Giang
	0989.782.646
	Bsgiangtq@gmail.com

	4
	Đỗ Thị Lệ Quyên
	0979.140.979
	LequyenCDC@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Trang bị cho sinh viên những năng lực, giúp sinh viên nhận định và đưa ra kế hoạch chăm (KHCS) sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ; ứng dụng quy trình điều dưỡng để chăm sóc cơ bản về sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1. Nhận định đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ phù hợp với người bệnh, gia đình, cộng đồng.
Mt2. Áp dụng được quy trình Điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ chính xác và đầy đủ.

Mt3. Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án, môi trường làm việc, sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả.
Mt4. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.058.4


	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Giải thích được các bước quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.
	CĐR5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Khám, nhận định đầy đủ, chính xác các vấn đề chăm sóc; Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc theo mức độ ưu tiên; Lập và thực hiện, đánh giá đầy đủ kế hoạch chăm sóc sức khỏe phụ nữ.
	CĐR5

	
	Ch3. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe phụ nữ đúng quy trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Nhận biết được những dấu hiệu của thai nghén bất thường,phối hợp với đồng nghiệp đưa ra xử trí phù hợp.
	CĐR5

	Mt3
	Ch5. Thực hiện ghi chép, quản lý hồ sơ bệnh án đúng quy định
	CĐR7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: TH nhận định người bệnh
	Bài 1: Hướng dẫn mẫu kế hoạch chăm sóc sản phụ khoa

Bài 2: Nhận định chăm sóc thai phụ thời kì thai nghén

Bài 3. Nhận định chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai

Bài 4. Lập kế hoạch chăm sóc sản phụ sau đẻ thường.
Bài 5. Thực hành tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ TC "TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ" \f C \l "2" 

 TC "TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ" \f C \l "1" 
	2
	2
	2
	
	
	
	Thực hành, nghiên cứu trường hợp. Thảo luận

	Chương 2.
TH Chăm sóc sức khỏe phụ nữ
	Bài 6. Chăm sóc bệnh nhân rối loạn kinh nguyệt

Bài 7. Chăm sóc bệnh nhân có khối u sinh dục

Bài 8. Chăm sóc bệnh nhân sa sinh dục

Bài 9. Chăm sóc phụ nữ viêm nhiễm đường sinh dục

Bài 10. Chăm sóc bệnh nhân bệnh lây truyền qua đường tình dục
	
	2
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Chương 3:

TH Chăm sóc thai ngén
	Bài 11. Nghe tim thai bằng ống nghe sản khoa TC "NGHE TIM THAI BẰNG ỐNG NGHE GỖ SẢN KHOA" \f C \l "2" 

 TC "NGHE TIM THAI BẰNG ỐNG NGHE GỖ SẢN KHOA" \f C \l "1" 
Bài 12. Sờ nắn ngoài xác định tư thế thai nhi đo chiều cao tử cung, vòng bụng

Bài 13. Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén

Bài 14. Chăm sóc người bệnh thai chết lưu

Bài 15. Nhận định chăm sóc người bệnh dọa sảy thai, dọa đẻ non.

Bài 16. Chăm sóc thai phụ tiền sản giật

Bài 17. Chăm sóc thai phụ rau tiền đạo
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chương 4:

Thực hành chăm sóc chuyển dạ
	Bài 18. Chăm sóc thai phụ mổ lấy thai

Bài 19. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ chuyển dạ

Bài 20. Chăm sóc thai phụ trong trường hợp đẻ khó
	
	2
	2
	
	
	2
	

	Chương 5

TH chăm sóc sau sinh
	Bài 21. Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Bài 22. Chăm sóc rốn sơ sinh

Bài 23. Tắm, mặc áo và quấn tã cho trẻ sơ sinh

Bài 24. Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng

Bài 25. Tư vấn kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai
	
	
	2
	2
	
	22
	Thực hành,

	Chương 6
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	
	
	2
	2
	
	2
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành về sản phụ khoa trong thực hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ trong thời kỳ mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh theo quy trình điều dưỡng; vận dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ, gia đình và cộng đồng để phòng ngừa và nâng cao sức khỏe trong lĩnh vực sản phụ khoa.

* Yêu cầu đối với sinh viên: 

- Tham gia thực hành theo lịch đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

- Tham gia chăm sóc theo nhóm: thực hiện đủ các chỉ tiêu lâm sàng, trực đêm, bình kế hoạch chăm sóc, thảo luận nhóm giao ban sinh viên. 
+ Thực hiện nhận định chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc dưới sự giám sát của giảng viên/điều dưỡng hoặc làm độc lập/theo nhóm.

+ Hỗ trợ người bệnh đi thực hiện các cận  lâm  sàng/nhận, phân tích các kết quả cận lâm sàng và bàn giao kết quả cận lâm sàng cho điều dưỡng.

+ Nhận xét diễn biến của người bệnh/đề xuất kế hoạch chăm sóc với điều dưỡng phụ trách/Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc trẻ sau khi được góp ý.

+ Ghi phiếu chăm sóc: Diễn biến của người bệnh vào bệnh án/tổng kết bệnh án ra viện. Nếu BV quản lý hồ sơ bằng bệnh án điện tử thì sinh viên viết diễn biến của người bệnh/kế hoạch chăm sóc sau khi được Điều dưỡng phụ trách góp ý vào sổ chỉ tiêu lâm sàng.

+ Tham gia chăm sóc/phụ giúp thực hiện thủ thuật dưới sự giám sát của bác sĩ/điều dưỡng.

- Trực đêm: Sinh viên tham gia trực chuyên môn tại bệnh viện theo từng nhóm nhỏ tối thiểu 1 buổi/tuần/ sinh viên. Thời gian tham gia trực: từ 19h đến 7h  (ngày thường); Thứ 7, Chủ nhật nghỉ. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Nhận định chăm sóc người bệnh vào trong ngày và trong tua trực/Ghi chép nội dung nhận định vào sổ tay lâm sàng/ Đưa ra các chẩn đoán chăm sóc dựa vào các vấn đề chăm sóc cũng như các can thiệp điều đưỡng, hướng xử trí ban đầu trên người bệnh lúc vào viện/Chẩn đoán y khoa/Ghi lại những bài học rút ra từ mỗi ca bệnh đó.
+ Đưa NB đi xét nghiệm/siêu âm/chụp XQ/…/nhận kết quả cận lâm sàng/Bàn giao kết quả cận lâm sàng cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực,…/Phân tích các kết quả cận lâm sàng /đối chiếu với kết quả phân tích của bác sĩ…

+ Theo dõi người bệnh, hoàn thành phiếu chăm sóc trong hồ sơ bệnh án do trưởng tua trực phân công (NB cấp cứu, NB vào trong ngày, trong tua trực)/ Báo cáo kết quả theo dõi cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực, hoặc học viên sau đại học được phân công giám sát SV.

+ Kiến tập: Thực hiện y lệnh xét nghiệm, thuốc điều trị người bệnh một số bệnh nội khoa thường gặp.

+ Tham gia phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật/Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

+ Kết thúc mỗi buổi trực: Viết tóm tắt các bài học rút ra từ việc hỏi bệnh/khám thực thể/chẩn đoán chăm sóc/phân tích kết quả cận lâm sàng/kỹ năng giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh, cán bộ y tế/việc phối hợp làm việc giữa bác sĩ, điều dưỡng và người học.

- Nộp hồ sơ thực hành sau khi kết thúc đợt thực hành 

* Yêu cầu cụ thể: 

1. Chăm  sóc 2 người bệnh/tuần ; nộp 01 KHCS/Tuần/ SV

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3. Hoàn thành Chỉ tiêu lâm sàng

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Hướng dẫn thực hành
	Bài 1: Hướng dẫn mẫu kế hoạch chăm sóc sản phụ khoa

Bài 2: Nhận định chăm sóc thai phụ thời kì thai nghén

Bài 3. Nhận định chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai

Bài 4. Lập kế hoạch chăm sóc sản phụ sau đẻ thường.
Bài 5. Thực hành tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ
	20
	- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm

- Thực hiện quy trình, kĩ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Phòng thực hành

	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ đề 1,2,3,4,5,6,
	10
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 1
	5
	TBC lượng giá quá trình cuối mỗi bài thực hành.
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	Bài 6. Chăm sóc bệnh nhân rối loạn kinh nguyệt

Bài 7. Chăm sóc bệnh nhân có khối u sinh dục

Bài 8. Chăm sóc phụ nữ viêm nhiễm đường sinh dục

Bài 9. Nghe tim thai bằng ống nghe sản khoa TC "NGHE TIM THAI BẰNG ỐNG NGHE GỖ SẢN KHOA" \f C \l "2" 

 TC "NGHE TIM THAI BẰNG ỐNG NGHE GỖ SẢN KHOA" \f C \l "1" 
Bài 10. Sờ nắn ngoài xác định tư thế thai nhi đo chiều cao tử cung, vòng bụng

Bài 11. Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén

Bài 12. Chăm sóc người bệnh thai chết lưu

Bài 13. Nhận định chăm sóc người bệnh dọa sảy thai, dọa đẻ non.
	15
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	01 tuần, Bệnh viện
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc bài 6, 7,8,9,10,11,12

-Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	30
	
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	Bài 14. Chăm sóc thai phụ tiền sản giật

Bài 15. Chăm sóc thai phụ rau tiền đạo
Bài 16. Chăm sóc thai phụ mổ lấy thai

Bài 17. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ chuyển dạ

Bài 18. Chăm sóc thai phụ trong trường hợp đẻ khó

Bài 19. Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Bài 20. Chăm sóc rốn sơ sinh

Bài 21. Tắm, mặc áo và quấn tã cho trẻ sơ sinh

Bài 22 Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng

Bài 23. Tư vấn kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai
	15
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	01 tuần, Bệnh viện
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

- Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	25
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 2
	5
	Hoàn thành chỉ tiêu lâm sàng
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội;.

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Cao Ngọc Thành (2013), Điều dưỡng sản phụ khoa (Sách đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội.

 [3] Lê Thanh Tùng ,Trần Quang Tuấn (2019), Chăm sóc bà mẹ thời kỳ mang thai (Dùng cho đào tạo ngành hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội.

 [4]  Lê Thanh Tùng ,Trần Quang Tuấn (2019., Chăm sóc bà mẹ chuyển dạ đẻ (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học),  NXB Giáo dục, Hà Nội.

 [5]  Lê Thanh Tùng ,Vũ Thị Lệ Hiền (2019), Chăm sóc bà mẹ sau đẻ (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB NXB Giáo dục, Hà Nội.

 [6]  Lê Thanh Tùng , Trần Đình Hiệp (2019), Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam học (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội

 [7]  Lê Thanh Tùng, Phạm Thị Thanh Hương (2019), Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phá thai an toàn (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội 
[8] Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn Quy trình khám bệnh, chữa bệnh viện chuyên ngành Phụ - Sản, NXB Y học 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	3
	
	8

	2
	
	
	
	3
	
	8

	3
	
	
	
	3
	
	8

	4
	
	
	
	3
	
	8

	5
	
	
	
	3
	
	8

	6
	
	
	
	3
	
	8

	7
	
	
	
	3
	
	8

	8
	
	
	
	3
	
	8

	9
	
	
	
	3
	
	4

	10
	
	1
	
	2
	
	4

	11
	
	
	
	
	45
	4

	12
	
	1
	
	
	44
	4

	13
	
	
	
	
	
	4

	14
	
	
	
	
	
	4

	15
	
	
	
	
	
	2

	Tổng cộng
	0
	2
	
	29
	90
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần,
 ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
 thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 02

Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6
	10


12. Chỉ tiêu thực hành lâm sàng

12.1. Chỉ tiêu kỹ thuật/thủ thuật

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ thực hiện

	
	
	
	Kiến tập
	Làm có hướng dẫn
	Tự làm

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện 
	10
	
	2
	8

	2
	Đếm mạch – nhịp thở, đo huyết áp – nhiệt độ 
	10
	
	
	10

	3
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm

- Máu tĩnh mạch

- Nước tiểu
	10

10
	
	
	10

	4
	Thực hành 

- Tiêm bắp

- Tiêm tĩnh mạch
	10

10
	
	
	10

	5
	Truyền dịch 
	5
	
	
	2

	6
	Cho bệnh nhân thở oxy qua mũi
	3
	1
	1
	1

	7
	Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ 
	6
	
	
	6

	8
	Thông tiểu, lấy nước tiểu 
	3
	
	
	3

	9
	Theo dõi chăm sóc và rút các loại ống sonde, ống dẫn lưu 
	2
	
	1
	1

	10
	Đo chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim thai 
	6
	
	2
	4

	11
	Tắm trẻ 
	6
	2
	2
	2

	12
	Làm thuốc âm đạo 
	3
	1
	1
	1

	13
	Thực hành theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ 
	6
	1
	2
	4

	14
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp đỡ đẻ thường 
	3
	1
	1
	1

	15
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp cắt khâu tầng sinh môn 
	3
	1
	1
	1

	16
	Thực hành tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 
	10
	1
	2
	7

	17
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án 
	10
	
	2
	8

	
	Tổng
	126
	
	
	


12.2. Chỉ tiêu chăm sóc người bệnh

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ trong 6 giờ đầu

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	2
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ từ giờ thứ 6 đến 24 giờ

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	3

3

3

3

3

	3
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ ngày thứ 2- thứ 3

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	4
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai trong 24 giờ đầu

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	5
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai trong những ngày sau

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	3

3

3

3

3

	6
	CS thai phụ dọa đẻ non, dọa sảy thai

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	7
	Chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	8
	Chăm sóc BN có khối u sinh dục

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	9
	Chăm sóc bệnh nhân tiền sản giật

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	1

1

1

1

1

	
	Tổng
	95


* PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	XN tế bào máu ngoại biên 
	10

	2
	XN sinh hóa máu thông thường 
	10

	
	Tổng
	20

	CHỈ TIÊU THỰC HIỆN VƯỢT YÊU CẦU / CHỈ TIÊU THAY THẾ

	3
	
	

	4
	
	


              Tuyên Quang, ngày     tháng    năm     

	           PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG  

Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1

Mã học phần: ĐD2.1.023.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Điều dưỡng cơ bản 2; Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 43 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Trần Thị Giáng Hương
	0968102559
	phuongthuy7295@gmail.com

	2
	Phạm Thị Ngân
	0984041016
	Nganpham@ytys@gmail.com

	
	
	
	


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Nhận định được tình trạng trẻ bệnh, đủ các dấu hiệu trẻ bệnh. Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc cho trẻ phù hợp với thời điểm nhận định, Thực hiện đúng can thiệp điều dưỡng cho các chẩn đoán diều dưỡng. Đánh giá được quá trình chăm sóc trẻ bệnh và ghi chép đúng hồ sơ tại bệnh viện theo yêu cầu của Bộ y tế.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1.Áp dụng kiến thức về bệnh học nhi khoa để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Mt2. Chăm sóc sức khỏe trẻ em theo đúng quy trình điều dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng, liên tục.
Mt3. Nhận định được các dấu hiệu bất thường khi theo dõi và chăm sóc NB, đưa ra cách xử lý phù hợp.
Mt4. Chủ động tích cực học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp .
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.023.3
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Phân tích được sự phát triển thể chất, tinh thần và vận động của trẻ khoẻ mạnh qua các thời kỳ phát triển
	CĐR 5



	
	Ch2. Nhận biết những ảnh hưởng của bệnh lý cấp tính và mạn tính đến trẻ qua các thời kỳ phát triển.
	CĐR 6

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2

	Ch3. Nhận định đầy đủ và chính xác tình trạng sức khỏe của trẻ em.
	CĐR 5

CĐR 6

	
	Ch4. Thực hiện chăm sóc sức khỏe trẻ em đúng quy trình điều dưỡng, đảm bảo an toàn phù hợp với người bệnh.
	CĐR 5


	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Nhận biết được những dấu hiệu bất thường khi chăm sóc sức khỏe trẻ em, phối hợp với đồng nghiệp đưa ra xử trí phù hợp.
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp.
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
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	Chương
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	Cứng
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	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 2: sự phát triển thế chất của trẻ em và biết đồ tăng trưởng
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	Bài 6: cách dùng thuốc cho trẻ em
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	3
	2
	
	
	
	

	
	Bài 10: chăm sóc lồng ghép trẻ bệnh từ 2 đến 5 tháng tuổi
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	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 2: Sơ sinh
	Bài 12: chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng
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	2
	1
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 13: chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng
	3
	
	
	
	1
	
	

	
	Bài 14: chăm sóc trẻ sơ sinh già tháng
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	Bài 17: Chăm sóc trẻ sơ sinh hội chứng suy hô hấp cấp
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	2
	
	
	

	Chương 3: Dinh dưỡng
	Bài 18: Nuôi con bằng sữa mẹ
	
	
	
	
	2
	1
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 19: Ăn nhân tạo, ăn hỗn hợp và ăn sam
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	1
	

	
	Bài 20: Chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng
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	1
	
	
	
	
	

	
	Bài 21: Chăm sóc trẻ bị còi xương do thiếu vitamin D
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	Bài 22: chăm sóc trẻ béo phì
	3
	1
	
	
	
	
	

	Chương 4: Tiêu hóa
	Bài 23: đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em
	
	
	
	
	1
	1
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 24: chương trình quốc gia phòng chống tiêu chảy
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	Bài 25: chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp
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	Bài 26: chăm sóc trẻ bị nôn
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	1
	
	

	
	Bài 27: chăm sóc trẻ bị táo bón
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	Bài 28: chăm sóc trẻ bệnh trào ngược thực quản
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	3
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	2
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	Bài 31: chăm sóc trẻ xuất huyết đường tiêu hóa
	3
	
	
	
	1
	
	

	Chương 5: Hô Hấp
	Bài 32: đặc điểm giải phẫu sinh lý bộ máy hô hấp trẻ em
	3
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 33: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em
	3
	
	
	
	
	1
	

	
	Bài 34: chăm sóc bệnh nhi viêm phổi nặng
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	Bài 35: chăm sóc trẻ viêm tiểu phế quản cấp
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài 36: chăm sóc trẻ viêm thanh – khí – phế quản cấp
	
	2
	
	
	
	1
	

	
	Bài 37: chăm sóc trẻ hen phế quản
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 6: Tuần hoàn
	Bài 38: đặc điểm hệ tuần hoàn trẻ em
	1
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 39: chăm sóc trẻ bị bệnh thấp tim
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	Bài 40: chăm sóc trẻ bị bệnh tim bẩm sinh
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	Bài 41: chăm sóc trẻ bị suy tim
	1
	2
	
	
	
	
	

	Chương 7: Huyết học
	Bài 42: đặc điểm sự tạo máu và máu ngoại biên trẻ em
	1
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 43: chăm sóc bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 44: chăm sóc trẻ thiếu máu
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 45: chăm sóc trẻ mắc bệnh ưa chảy máu (hemophilia)
	2
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài 46: chăm sóc trẻ bạch hầu cấp
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	Bài 47: chăm sóc trẻ suy giáp trạng bẩm sinh
	
	2
	
	2
	
	
	

	Chương 8: Tiết niệu
	Bài 48: đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
	2
	
	
	
	1
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 49: chăm sóc trẻ bị bệnh viêm cầu thận cấp
	2
	
	
	3
	
	
	

	
	Bài 50: chăm sóc trẻ bị thận nhiễm mỡ
	
	1
	
	3
	
	
	

	
	Bài 51: chăm sóc trẻ bị nhiễm trùng đường tiết niệu
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	Bài 52: chăm sóc trẻ bị suy thận cấp
	0
	1
	
	3
	
	
	

	Chương 9: Thần kinh
	Bài 53: đặc điểm hệ thần kinh trẻ
	2
	
	
	
	1
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 54: chăm sóc trẻ bị co giật
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	Bài 55: chăm sóc trẻ bị xuất huyết não – màng não
	2
	1
	
	
	
	
	

	
	Bài 56: chăm sóc trẻ tự kỷ
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 10: Bệnh Truyền nhiễm
	Bài 57: chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng
	
	1
	
	3
	1
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 58: chăm sóc trẻ mắc bệnh cúm
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Bài 59: chăm sóc trẻ mắc bệnh sởi
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	Bài 60: chăm sóc trẻ mắc viêm màng não nhiễm khuẩn
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	Bài 61: chăm sóc trẻ mắc viêm não
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	Bài 62: chăm sóc trẻ mắc bệnh thủy đậu
	2
	
	
	3
	
	
	

	
	Bài 63: chăm sóc trẻ mắc bệnh viêm gan
	
	1
	
	3
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về đặc điểm sinh lí, bệnh lí ở trẻ em trong các giai đoạn phát triển của trẻ; chăm sóc sức khỏe trẻ em. 
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức 
dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu
 đối với người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Nhi khoa đại cương
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Các thời kỳ tuổi trẻ 

1.2. Sự phát triển thể chất của trẻ em và biểu đồ tăng trường
1.3. Sự phát triển tâm thần và vận động trẻ em
1.4. Quy trình điều dưỡn nhi khoa

1.5. Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em

1.6. Cách dùng thuốc cho trẻ em

1.7. Chỉ định và biến chứng trong tiêm chủng ở trẻ em

1.8. Sốt ở trẻ em

1.9. Chăm sóc và sơ cứu một số tình huống xảy ra đối với trẻ em tại gia đình

1.10. Chăm sóc lồng nghép trẻ bệnh từ 2 đến 5 tháng tuổi

1.11. Chăm sóc trẻ bị ngộ độc
	4
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc [1]: chương 1 .

- Tham khảo [6], [7].
	11
	
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 2. Chương sơ sinh
	14
	
	
	

	
	2.1. Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng

2.2. Chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng 

2.3. Chăm sóc trẻ sơ sinh già tháng

2.4. Chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da

2.5. Chăm sóc trẻ sơ sinh nhiễm trùng

2.6. Chăm sóc trẻ sơ sinh hội chứng suy hô hấp cấp
	4
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc [1]: chương 2.

- Tham khảo [6].
	10
	
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết


	Chương 3: Dinh dưỡng
	13
	
	
	

	
	3.1. Nuôi con bằng sữa mẹ 

3.2. Ăn nhân tạo.ăn hỗ hợp,ăn sam 

3.3. Chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng

3.4. Chăm sóc trẻ bị còi xương do thiếu vitamin D

3.5. Chăm sóc trẻ béo phì
	3
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc [1]: chương 3.
	10
	
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết


	Chương 4: Tiêu hóa
	15
	
	
	

	
	4.1. Đặc điểm hệ tiêu hóa ở trẻ em
4.2. Chương trình quốc gia phòng chống tiêu chảy

4.3. Chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp

4.4. Chăm sóc trẻ bị nôn

4.5. Chăm sóc trẻ bị táo bón

4.6. Chăm sóc trẻ bệnh trào ngược thực quản

4.7. Chăm sóc trẻ bị bệnh giun

4.8. Chăm sóc trẻ bị tiêu chảy kéo dài

4.9. Chăm sóc trẻ xuất huyết đường tiêu hóa
	03
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc [1]: chương 4.


	11
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết và tài liệu tham khảo trước khi nghe giảng 

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	01
	
	Theo thời khóa biểu
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết


	Chương 5: Hô hấp
	15
	
	
	

	
	5.1. Đặc điểm giải phẫu sinh lý bộ máy hô hấp ở trẻ em 

5.2. Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em

5.3. Chăm sóc bệnh nhi viêm phổi nặng
5.4. Chăm sóc trẻ em bị viêm tiểu phế quản cấp
5.5. Chăm sóc trẻ em viêm thanh – khí – phế quản cấp

5.6. Chăm sóc trẻ em hen phế quản
	5
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc [1]: chương 5.


	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết và tài liệu tham khảo trước khi nghe giảng 

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 6:
Tuần hoàn
	15
	
	
	

	
	6.1. Đặc điểm hệ tuần hoàn ở trẻ em 

6.2. Chăm sóc trẻ bị bệnh thấp tim 

6.3. Chăm sóc trẻ bị bệnh tim bẩm sinh

6.4. Chăm sóc trẻ bị suy tim
	5
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc [1]: chương 6 .
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	- Nghiên cứu các phần lý thuyết và tài liệu tham khảo trước khi nghe giảng

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 7. Huyết học 
	15
	
	
	

	
	7.1. Đặc điểm sự tạo máu và máu ngoại biên trẻ em

7.2. Chăm sóc bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt

7.3. Chăm sóc trẻ thiếu máu

7.4. Chăm sóc trẻ mắc bệnh ưa chảy máu

7.5. Chăm sóc trẻ bạch hầu cấp

7.6. Chăm sóc trẻ suy giáp trạng bẩm sinh
	5
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc [1]: chương 7.


	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết và tài liệu tham khảo trước khi nghe giảng

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 8.  Tiết niệu
	16
	
	
	

	
	8.1. Đặc điểm hệ tiết niệu ở trẻ em

8.2. Chăm sóc trẻ bị bệnh viêm cầu thận cấp

8.3. Chăm sóc trẻ bị thận nhiễm mỡ

8.4. Chăm sóc trẻ bị nhiễm trùng đường tiết niệu

8.5. Chăm sóc trẻ bị suy thận cấp
	5
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	- Đọc [1]: chương 8 .


	11
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết và tài liệu tham khảo trước khi nghe giảng

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 9: Thần kinh
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Đặc điềm hệ thần kinh ở trẻ

9.2. Chăm sóc trẻ bị co giật

9.3. Chăm sóc trẻ bị xuất huyết não – màng não

9.4. Chăm sóc trẻ tự kỷ
	5
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học , tự nghiên cứu
	- Đọc [1]: chương 9.


	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết và tài liệu tham khảo trước khi nghe giảng

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 10: Bệnh truyền nhiễm
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Chăm sóc trẻ mắc bệnh chân tay miệng

10.2. Chăm sóc trẻ mắc bệnh cúm

10.3. Chăm sóc trẻ mắc bệnh sởi

10.4. Chăm sóc trẻ mắc viêm màng não do nhiễm khuẩn

10.5. Chăm sóc trẻ mắc viêm não

10.6. Chăm sóc trẻ mắc bệnh thủy đậu

10.7. Chăm sóc trẻ mắc bệnh viêm gan
	4
	- Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên về nội dung bài học


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc [1]: chương 10.

- Tham khảo [4].
	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết và tài liệu tham khảo trước khi nghe giảng

- Chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để trao đổi với giảng viên
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	01
	
	Theo thời khóa biểu, lớp học
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 [7]  Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2019 hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa).

[8]  IMCI hướng dẫn xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em, Health & Medicine Slideshare, ngày 01 tháng 5 năm 2017.


10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	2
	1
	
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	3
	
	
	
	
	7

	9
	3
	
	
	
	
	7

	10
	3
	
	
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	3
	
	
	
	
	7

	14
	3
	
	
	
	
	7

	15
	2
	1
	
	
	
	7

	Tổng cộng
	43
	2
	
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3
 tín chỉ: 02 điểm;
	Ch1, Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc 
học phần
	Ch1, Ch2, Ch3, Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (7 điểm): 

- Cấp độ áp dụng và phân tích (5 điểm)

- Cấp độ đánh giá và sáng tạo (2 điểm)

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.
	90 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2

Mã học phần: ĐD2.1.023.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ tín chỉ (bao gồm cả lý thuyết + thực hành + tự học).
+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn: 132 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 35 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Niên Thị Thiện Mỹ
	0354319769
	Nttmy0896@tuyenquang.edu.vn

	2
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	3
	Đỗ Thị Lệ Quyên
	0979.140.979
	LequyenCDC@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Nhận định được tình trạng trẻ bệnh, đủ các dấu hiệu trẻ bệnh. Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc cho trẻ phù hợp với thời điểm nhận định, Thực hiện đúng can thiệp điều dưỡng cho các chẩn đoán diều dưỡng. Đánh giá được quá trình chăm sóc trẻ bệnh và ghi chép đúng hồ sơ tại bệnh viện theo yêu cầu của Bộ y tế.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1. Nhận định đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ phù hợp với người bệnh, gia đình, cộng đồng.
Mt2. Áp dụng được quy trình Điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em chính xác và đầy đủ.

Mt3. Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án, môi trường làm việc, sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả.
Mt4. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.023.3
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Giải thích được các bước quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2

	Ch2. Khám, nhận định đầy đủ, chính xác các vấn đề chăm sóc; Đưa ra được các chẩn đoán chăm sóc theo mức độ ưu tiên; Lập và thực hiện, đánh giá đầy đủ kế hoạch chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	CĐR 5



	
	Ch3. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe trẻ em đúng quy trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Nhận biết được những dấu hiệu của bất thường khi chăm sóc trẻ em, phối hợp với đồng đưa ra xử trí phù hợp.
	CĐR 5

	Mt3
	Ch5. Thực hiện ghi chép, quản lý hồ sơ bệnh án đúng quy định
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Nội dung học phần
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	
	Kiến thức
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1.

TH  nhận định chăm sóc trẻ em
	1. Hướng dẫn làm mẫu kế hoạch chăm sóc điều dưỡng Nhi khoa

2. Hướng dẫn nhận định hệ Da-Cơ-Xương

3. Hướng dẫn nhận định, thực hành chăm sóc trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân
4. Tham vấn vấn đề dinh dưỡng ở trẻ từ 0 tháng đến 5 tuổi theo IMCI

5. HD nhận định trẻ còi xương, suy dinh dưỡng.
	2
	2
	
	
	
	2
	Thực hành

	Chương 2. TH chăm sóc trẻ em
	1. Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng và phòng bệnh

2. Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn đường hô hấp và phòng bệnh

3.  Chăm sóc trẻ thấp tim và phòng bệnh

4. Chăm sóc trẻ em viêm cầu thận cấp và phòng bệnh

5. Thực hành chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp

6. Thực hành chăm sóc trẻ thiếu máu tan máu
	
	2
	2
	
	2
	
	

	Chương 3. 
	1. Thực hành chăm sóc trẻ sốt cao co giật

2. Thực hành chăm sóc trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân

3.Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	
	
	2
	2
	
	6
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành về sản phụ khoa trong thực hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ trong thời kỳ mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh theo quy trình điều dưỡng; vận dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ, gia đình và cộng đồng để phòng ngừa và nâng cao sức khỏe trong lĩnh vực sản phụ khoa.

* Yêu cầu đối với sinh viên: 

- Tham gia thực hành theo lịch đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

- Tham gia chăm sóc theo nhóm: thực hiện đủ các chỉ tiêu lâm sàng, trực đêm, bình kế hoạch chăm sóc, thảo luận nhóm giao ban sinh viên. 
+ Thực hiện nhận định chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc dưới sự giám sát của giảng viên/điều dưỡng hoặc làm độc lập/theo nhóm.

+ Hỗ trợ người bệnh đi thực hiện các cận  lâm  sàng/nhận, phân tích các kết quả cận lâm sàng và bàn giao kết quả cận lâm sàng cho điều dưỡng.

+ Nhận xét diễn biến của người bệnh/đề xuất kế hoạch chăm sóc với điều dưỡng phụ trách/Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc trẻ sau khi được góp ý.

+ Ghi phiếu chăm sóc: Diễn biến của người bệnh vào bệnh án/tổng kết bệnh án ra viện. Nếu BV quản lý hồ sơ bằng bệnh án điện tử thì sinh viên viết diễn biến của người bệnh/kế hoạch chăm sóc sau khi được Điều dưỡng phụ trách góp ý vào sổ chỉ tiêu lâm sàng.

+ Tham gia chăm sóc/phụ giúp thực hiện thủ thuật dưới sự giám sát của bác sĩ/điều dưỡng.

- Trực đêm: Sinh viên tham gia trực chuyên môn tại bệnh viện theo từng nhóm nhỏ tối thiểu 1 buổi/tuần/ sinh viên. Thời gian tham gia trực: từ 19h đến 7h  (ngày thường); Thứ 7, Chủ nhật nghỉ. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Nhận định chăm sóc người bệnh vào trong ngày và trong tua trực/Ghi chép nội dung nhận định vào sổ tay lâm sàng/ Đưa ra các chẩn đoán chăm sóc dựa vào các vấn đề chăm sóc cũng như các can thiệp điều đưỡng, hướng xử trí ban đầu trên người bệnh lúc vào viện/Chẩn đoán y khoa/Ghi lại những bài học rút ra từ mỗi ca bệnh đó.
+ Đưa NB đi xét nghiệm/siêu âm/chụp XQ/…/nhận kết quả cận lâm sàng/Bàn giao kết quả cận lâm sàng cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực,…/Phân tích các kết quả cận lâm sàng /đối chiếu với kết quả phân tích của bác sĩ…

+ Theo dõi người bệnh, hoàn thành phiếu chăm sóc trong hồ sơ bệnh án do trưởng tua trực phân công (NB cấp cứu, NB vào trong ngày, trong tua trực)/ Báo cáo kết quả theo dõi cho bác sĩ hoặc điều dưỡng trực, hoặc học viên sau đại học được phân công giám sát SV.

+ Kiến tập: Thực hiện y lệnh xét nghiệm, thuốc điều trị người bệnh một số bệnh nội khoa thường gặp.

+ Tham gia phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật/Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

+ Kết thúc mỗi buổi trực: Viết tóm tắt các bài học rút ra từ việc hỏi bệnh/khám thực thể/chẩn đoán chăm sóc/phân tích kết quả cận lâm sàng/kỹ năng giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh, cán bộ y tế/việc phối hợp làm việc giữa bác sĩ, điều dưỡng và người học.

- Nộp hồ sơ thực hành sau khi kết thúc đợt thực hành 

* Yêu cầu cụ thể: 

1. Chăm  sóc 2 người bệnh/tuần ; nộp 01 KHCS/Tuần/ SV

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3. Hoàn thành Chỉ tiêu lâm sàng
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	1. Hướng dẫn làm mẫu kế hoạch chăm sóc điều dưỡng Nhi khoa

2. Hướng dẫn nhận định hệ Da-Cơ-Xương

3. Hướng dẫn nhận định, thực hành chăm sóc trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân

4. Tham vấn vấn đề dinh dưỡng ở trẻ từ 0 tháng đến 5 tuổi theo IMCI

5. HD nhận định trẻ còi xương, suy dinh dưỡng
	5
	- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm

- Thực hiện quy trình, kĩ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Phòng thực hành

	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ đề 1,2,3,4,5,
	10
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 1
	5
	TBC lượng giá quá trình cuối mỗi bài thực hành.
	
	

	
	Tín chỉ 2:
	
	
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	- Nội quy học tập lâm sàng, nội quy bệnh viện; Phương pháp học lâm sàng

1. Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng và phòng bệnh

2. Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn đường hô hấp và phòng bệnh

3.  Chăm sóc trẻ thấp tim và phòng bệnh

4. Chăm sóc trẻ em viêm cầu thận cấp và phòng bệnh

5. Thực hành chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp

6. Thực hành chăm sóc trẻ thiếu máu tan máu
	15
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh
- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	01 tuần, Bệnh viện
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ đề 1,2,3,4,5,6,
	30
	
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	1. Thực hành chăm sóc trẻ sốt cao co giật

2. Thực hành chăm sóc trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân

3.Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	11


	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	01 tuần, Bệnh viện
	

	Tự thực hành
	- Các nội dung thuộc chủ đề 1,2,3
	30
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra thường xuyên lần 2
	5
	Chỉ tiêu lâm sàng
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Đinh Ngọc Đệ (2016), Chăm sóc sức khỏe trẻ em (dành cho đào tạo cử nhân ngành điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Trịnh Hữu Tùng (2022), Kỹ thuật điều dưỡng Nhi khoa, NXB Y học.
[4] Lê Thanh Hải (2017), Điều dưỡng nhi khoa cơ bản, NXB Y học, Hà Nội;

[5]  Lê Thanh Tùng, Nguyễn Công Trình (2018), Chăm sóc sơ sinh (Dùng cho đào tạo ngành hộ sinh bậc đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6]  Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em (Ban hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế), NXB Y học, Hà Nội.

[7]  Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2019 hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa).

7. IMCI hướng dẫn xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em, Health & Medicine Slideshare, ngày 01 tháng 5 năm 2017
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	3
	
	8

	2
	
	
	
	3
	
	8

	3
	
	
	
	3
	
	8

	4
	
	
	
	3
	
	8

	5
	
	
	
	3
	
	8

	6
	
	
	
	3
	
	8

	7
	
	
	
	3
	
	8

	8
	
	
	
	3
	
	8

	9
	
	
	
	3
	
	4

	10
	
	1
	
	2
	
	4

	11
	
	
	
	
	45
	4

	12
	
	1
	
	
	44
	4

	13
	
	
	
	
	
	4

	14
	
	
	
	
	
	4

	15
	
	
	
	
	
	2

	Tổng cộng
	0
	2
	
	29
	90
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 04

Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6
	10


 12. Chỉ tiêu lâm sàng 

	STT
	NỘI DUNG
	Chỉ tiêu

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm

	1
	Tìm hiểu sơ đồ, cơ cấu tổ chức, nhân lực, chức danh chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của từng chức danh chuyên môn, cơ số tủ thuốc trực, đặc điểm bệnh tật tại khoa
	0
	0
	01

	2
	Đón tiếp người bệnh
	01
	02
	02

	3
	Ghi chép hồ sơ bệnh án
	01
	02
	02

	4
	Thực hiện các kĩ thuật điều dưỡng: Đo DHST, tiêm, hút đờm nhớt, thở oxy, cho ăn quan sone...
	0
	02/ KT
	03/KT

	5
	Đo các chỉ số đánh giá sự phát triển của trẻ( cân nặng, chiều cao, vòng ngực, vòng đầu, vòng cánh tay và đánh giá)
	0
	0
	5/ KT

	6
	Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, phòng bệnh cho trẻ theo lứa tuổi, cách sử dụng thuốc.
	01
	02
	02

	7
	Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc trẻ bị nhiễm trùng, trẻ sơ sinh hội chứng suy hô hấp cấp, vàng da, trẻ sơ sinh đủ tháng, thiếu tháng..
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	8
	Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc trẻ bị ngộ độc cấp, trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng, béo phì...
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	9
	Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc trẻ bị nôn tiêu chảy cấp, xuất huyết tiêu hoá, nhiễm giun, trào ngược thực quản, táo bón..
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	10
	Nhận định và lập kế hoạch chăm trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính,viêm thanh - khí- phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản cấp, hen phế quản...
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	11
	Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc trẻ thấp tim, tim bẩm sinh, suy tim...
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	12
	Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc trẻ thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu, bạch cầu cấp, tan máu bẩm sinh...
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	13
	Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc trẻ viêm cầu thận cấp, thận nhiễm mỡ, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận cấp..
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	14
	Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc trẻ bị co giật, xuất huyết màng não, tự kỉ...
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	15
	Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc trẻ mắc bệnh chân tay miệng, bệnh cúm, bệnh sởi, viêm màng não nhiễm khuẩn, bệnh thuỷ đậu, viêm gan....
	01
	02/ bệnh
	02/ bệnh

	16
	Giáo dục sức khoẻ
	01
	02
	02
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Nguyễn Minh Anh Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc người cần được phục hồi chức năng

Mã học phần: ĐD2.1.028.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2;
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bệnh viện cộng đồng: 44 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 40 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Trần Ngọc Đức
	0968102559
	Ductran95@gmail.com

	2
	Vương Ngọc Thìn
	0966625174
	Ngocthin21@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phục hồi chức năng; Vai trò của người điều dưỡng trong Phục hồi chức năng; Các phương thức Vật lý trị liêu thường dùng; Phục hồi chức năng một số bệnh thường gặp.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1. Áp dụng kiến thức về phục hồi chức năng để nhận định, đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Mt2: Thực hiện thành thạo các KTVLTL –PHCN khi chăm sóc người bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Mt3: Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình NB phù hợp.
Mt4. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần 
cho CĐR của CTĐT

	ĐD 2.1.028.2
	Chăm sóc người cần được PHCN
	CĐR 
1
	CĐR
 2
	CĐR 
3
	CĐR
4
	CĐR 
5
	CĐR
 6

	
	
	
	
	2
	
	
	3

	
	
	CĐR 
7
	CĐR 
8
	CĐR
 9
	CĐR 
10
	CĐR 
11
	CĐR
 12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Giải thích khái quát về cấu trúc, chức năng, quá trình phát triển con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Phân tích các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi chức năng.
	CĐR 3

	
	Ch2. Nhận biết các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi chức năng.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2

	Ch3. Nhận định đầy đủ và chính xác nhu cầu chăm sóc của người cần được phục hồi chức năng.
	CĐR 6

	
	Ch4. Thực hiện thành thạo các KTVLTL –PHCN đảm bảo đúng quy trình, an toàn và phù hợp với tình trạng  người bệnh.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Hướng dẫn được người bệnh/gia đình phòng ngừa các thương tật thứ phát  phù hợp với nhu cầu của người bệnh.
	CĐR 6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	M ĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Đại cương về tàn tật và PHCN


	1. Tổng quan về tàn tật và phục hồi chức năng

2. Lượng giá của điều dưỡng đối với người tàn tật

3. Các thương tật thứ phát thường gặp và cách phòng ngừa

4. Vận động trị liệu
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	Chương 2. Chăm sóc điều dưỡng và PHCN cho NB
	1. Điều dưỡng phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người sau tai biến mạch não

2. Chăm sóc điều dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị tổn thương tủy sống

3. Chăm sóc đường ruột ở bệnh nhân tổn thương tủy sống
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	Chương 3.

Thực hành  chăm sóc điều dưỡng và PHCN cho NB
	1. Nội quy học tập và mẫu kế hoạch chăm sóc.

2. Các phương pháp điều trị bằng PHCN

3. Cách nhận biết và sử dụng một số dụng cụ PHCN

4. Lập và thực hiện KHCS PHCN cho người bệnh

5. Các kĩ thuật xoa bóp trị liệu, hướng dẫn cởi quần áo cho bệnh nhân liệt nửa người.

6. Các tư thế nằm đúng và kĩ thuật tập theo tầm vận động khớp

7. Phương pháp đo tầm vận động khớp

8. Sử dụng kĩ thuật điều trị ánh sáng, điện, nhiệt trị liệu
	3
	
	
	
	
	
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phục hồi chức năng; một số phương pháp vật lí trị liệu và phục hồi chức năng; vai trò, nhiệm vụ của người điều dưỡng trong quá trình chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng bằng vật lí trị liệu và phục hồi chức năng; thực hiện được một số pháp vật lí trị liệu và phục hồi chức năng. 

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1. Đại cương về tàn tật và PHCN

1. Tổng quan về tàn tật và phục hồi chức năng

2. Lượng giá của điều dưỡng đối với người tàn tật

3. Các thương tật thứ phát thường gặp và cách phòng ngừa

4. Vận động trị liệu
	7
	- Đọc học liệu  [1]:
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc học liệu  [1]

- Tham khảo tài liệu [2], [3] [4], [5]
	
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	1. Điều dưỡng phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người sau tai biến mạch não

2. Chăm sóc điều dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị tổn thương tủy sống

3. Chăm sóc đường ruột ở bệnh nhân tổn thương tủy sống
	8
	- Đọc học liệu  [1]


	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	- Đọc học liệu  [1]

- Tham khảo tài liệu [2], [3] [4], [5]
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 3. Thực hành  chăm sóc điều dưỡng và PHCN cho NB 
	44
	
	
	

	Hướng dẫn thực hành
	1. Nội quy học tập và mẫu kế hoạch chăm sóc.

2. Các phương pháp điều trị bằng PHCN

3. Cách nhận biết và sử dụng một số dụng cụ PHCN

4. Lập và thực hiện KHCS PHCN cho người bệnh

5. Các kĩ thuật xoa bóp trị liệu, hướng dẫn cởi quần áo cho bệnh nhân liệt nửa người.

6. Các tư thế nằm đúng và kĩ thuật tập theo tầm vận động khớp

7. Phương pháp đo tầm vận động khớp

8. Sử dụng kĩ thuật điều trị ánh sáng, điện, nhiệt trị liệu 
	
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	01 tuần, bệnh viện
	

	Tự thực hành 
	- Các nội dung của chương 3
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	01
	Chỉ tiêu lâm sàng
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Cao Minh Châu (2016), Phục hồi chức năng (sách đào tạo cử nhân điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Xuân Nghiêm (2011), Phục hồi chức năng (Sách đào tạo bác sĩ đa khoa), NXB Y học, Hà Nội.

[3] Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Thị Thủy (2011), Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Sách đào tạo sau đại học), NXB Y học, Hà Nội.

 [4]  Cao Minh Châu (Chủ biên) (2019), Phục hồi chức năng (Dùng cho bác sĩ định hướng chuyên khoa), NXB Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Bệnh viện, 
cộng đồng
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	2
	1
	
	
	
	6

	6
	
	
	
	
	30
	6

	7
	
	
	
	
	15
	4

	Tổng cộng
	14
	1
	
	
	45
	40


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 02

Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành 
lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6
	10


12. Chỉ tiêu lâm sàng

	TT
	CHỈ TIÊU THỰC HÀNH
	SỐ LẦN
	MỨC ĐỘ

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Thực hiện được các bước lập KHCS theo quy định
	1
	
	
	1

	2
	Đưa ra được các phương pháp PHCN cho bệnh nhân cụ thể
	2
	
	1
	1

	3
	Đánh giá và hướng dẫn cho người bệnh phòng ngừa tàn tật sau xuất viện.
	2
	
	1
	1

	4
	Làm được đúng quy trình chiếu đèn hồng ngoại
	5
	2
	1
	2

	5
	Hướng dẫn bệnh nhân liệt nửa người từ giường sang xe lăn và ngược lại
	5
	2
	1
	2

	6
	Mặc và cởi quần áo cho bệnh nhân liệt nửa người
	5
	2
	1
	2

	7
	Đỡ NB liệt nửa người ngồi dậy từ tư thế nằm nghiêng
	5
	2
	1
	2

	8
	Phụ giúp NB đi trong thanh song song
	5
	2
	1
	2

	9
	Làm được đúng quy trình bó Paraphin
	5
	2
	1
	2

	10
	Làm được đúng quy trình các kĩ thuật tập theo tầm vận động khớp
	5
	2
	1
	2

	11
	Nhận biết và sử dung được các dụng cụ vận động trị liệu tại khoa.
	5
	2
	1
	2


Ghi chú: Mức độ 1: Quan sát thực hiện; Mức độ 2: Làm có sự hướng dẫn; Mức độ 3: Tự thực hiện

Tuyên Quang, ngày     tháng    năm     

	           PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG  
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 
Mã học phần: ĐD2.1.104.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2;
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bệnh viện cộng đồng: 44 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 40 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Vũ Thế Phương
	0978105667
	Phuongvu@gmail.com

	2
	Lê Thị Hiền
	0976778556
	hienle@gmail.com

	3
	Trần Ngọc Đức
	0968102559
	Ductran7295@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu chung: 

Trang bị cho SV những thay đổi về tâm sinh lý và các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi; nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi và vai trò Điều dưỡng. Nhận định và phân tích các vấn đề về rối loạn tiểu tiện; tình trạng táo bón mãn tính; quản lý đau; chăm sóc giảm nhẹ suy yếu và té ngã từ đó đưa ra chẩn đoán điều dưỡng, lập và thực hiện kế hoạch, đánh giá được các vấn đề thường xảy ra ở người cao tuổi
 - Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Giải thích được sự thay đổi cấu trức, chức năng hệ thống cơ quan trong cơ thể những hình thái hoạt động tâm lý cơ bản, đặc điểm tính cách và biểu hiện sa sút trí tuệ.

Mt2. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo đúng quy trình điều dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng, liên tục 

Mt3. Nhận định được các dấu hiệu bất thường khi theo dõi và chăm sóc NB, đưa ra cách xử lý phù hợp .

Mt4.Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần
 cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.104.2
	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu CĐR)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Tích lũy được kiến thức cơ bản những thay đổi về tâm sinh lí và các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi;
	CĐR 5

	
	Ch2. Xác định được nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi phù hợp với người bệnh.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 2
	Ch3. Nhận định đầy đủ và chính xác nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi.
	CĐR 5

	
	Ch4. Thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đúng quy trình điều dưỡng, đảm bảo an toàn phù hợp với người bệnh.
	

	Kỹ năng mềm

	Mt 3
	Ch5. Nhận biết được những dấu hiệu bất thường khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phối hợp với đồng nghiệp đưa ra xử trí phù hợp
	CĐR 5

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch6. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	M ĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Đại cương về Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi


	Bài 1: Những thay đổi về thể chất và chức năng ở người cao tuổi và vai trò của điều dưỡng

Bài 2: Đặc trưng tâm lý người cao tuổi

Bài 3: Đặc điểm mắc bệnh ở người cao tuổi

Bài 4: Chăm sóc và phòng bệnh thường gặp ở người cao tuổi

Bài 5: điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi

Bài 6: điều dưỡng đối với sa sút trí tuệ ở người cao tuổi
	2
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	Chương 2. Chăm sóc sức khỏe NCT
	1. Thực hành chăm sóc người mắc một số bệnh tuổi già

2. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về hô hấp

3. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về đường tiêu hóa

4. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về tim mạch

5. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về cơ khớp

6. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về mắt

7. Thực hành chăm sóc người cao tuổi rối loạn thần kinh

8. Thực hành chăm sóc người cao tuổi tại cơ sở chăm sóc 

9. Thực hành chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng
	
	
	2
	2
	2
	
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Trang bị cho SV những thay đổi về tâm sinh lý và các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi; nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi và vai trò Điều dưỡng. Nhận định và phân tích các vấn đề về rối loạn tiểu tiện; tình trạng táo bón mãn tính; quản lý đau; chăm sóc giảm nhẹ suy yếu và té ngã từ đó đưa ra chẩn đoán điều dưỡng, lập và thực hiện kế hoạch, đánh giá được các vấn đề thường xảy ra ở người cao tuổi
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Phần 1. Lý thuyết

	Lý thuyết
	Bài 1: Những thay đổi về thể chất và chức năng ở người cao tuổi và vai trò của điều dưỡng

Bài 2: Đặc trưng tâm lý người cao tuổi

Bài 3: Đặc điểm mắc bệnh ở người cao tuổi

Bài 4: Chăm sóc và phòng bệnh thường gặp ở người cao tuổi

Bài 5: điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi

Bài 6: điều dưỡng đối với sa sút trí tuệ ở người cao tuổi
	15
	- Đọc học liệu  [1]


	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	
	- Đọc học liệu  [1]

- Tham khảo tài liệu [2], [3] [4], [5]
	Theo thời khóa biểu
	

	
	Phần 2. Thực hành tại bệnh viện
	
	
	
	

	Thực hành
	1. Thực hành chăm sóc người mắc một số bệnh tuổi già

2. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về hô hấp

3. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về đường tiêu hóa

4. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về tim mạch

5. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về cơ khớp

6. Thực hành chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh về mắt

7. Thực hành chăm sóc người cao tuổi rối loạn thần kinh

8. Thực hành chăm sóc người cao tuổi tại cơ sở chăm sóc 

9. Thực hành chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng
	15
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	01 tuần, Bệnh viện
	

	Tự thực hành
	Các nội dung thuộc chương 2
	29
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Kiểm tra
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	01
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội;

9.2 . Tài liệu tham khảo
2] Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Trần Tố Trân (2022), Những vấn đề cần biết khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, NXB Đại học quốc gia TPHCM.

[3] Phạm Khuê (2013) Bệnh học lão khoa từ đại cương tới thực hành, NXB Khoa học kĩ thuật.

[4] Trường đại học Y Hà Nội (2021) Lão khoa đại cương. NXB Y học, Hà Nội;

[5]  https://hoilaokhoavietnam.vn/
[6]  https://benhvienlaokhoa.vn/
.10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	8

	2
	3
	
	
	
	
	8

	3
	3
	
	
	
	
	8

	4
	3
	
	
	
	
	8

	5
	3
	
	
	
	
	8

	6
	
	1
	
	
	44
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	1
	
	
	44
	40


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm:
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết  thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 02

Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6
	10


12. Chỉ tiêu thực hành
	TT
	CHỈ TIÊU THỰC HÀNH
	Số lần
	Mức độ đạt

	1
	Phát hiện và đánh giá được những thay đổi về cơ thể và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể một người cao tuổi cụ thể.
	SV thực hiện một trường hợp cụ thể dưới sự hướng dẫn giám sát của GV
	Đạt yêu cầu

	2
	Phát hiện và đánh giá được trạng thái tâm lí và tình trạng sức khoẻ một người cao tuổi cụ thể.
	
	

	3
	Xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc dựa trên những vấn đề sức khoẻ ở một người cao tuổi cụ thể
	
	

	4
	Xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc để phục hồi sức khoẻ cho một người cao tuổi sau mắc bệnh nội khoa cụ thể.
	
	

	5
	Tư vấn một nội dung phòng bệnh cụ thể cho người cao tuổi
	
	


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Mã học phần: ĐD2.1.025.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khỏe người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc sức khỏe người bệnh Nội khoa 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 tiết

+ Kiểm tra: 01 tiết


+  Thực tập tại bệnh viện: 89 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: 45 tiết

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Điều Dưỡng


2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Chu Quỳnh Mai
	0984 732562
	maiquynhtytq82@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản về chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực.

Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Trình bày được các khái niệm, lí thuyết bệnh học hồi sức cấp cứu và những ảnh hưởng của bệnh đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
Mt 2: Nhận định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh nặng và gia đình của họ; áp dụng các kiến thức học phần để chẩn đoán chăm sóc, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và đánh giá chăm sóc người bệnh mắc bệnh nặng.

Mt 3: Vận dụng kiến thức học phần để nhận định và phân tích, đưa ra các vấn đề chăm sóc theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu sức khỏe người bệnh nặng.

 Mt4: Phân tích đưa ra các chẩn đoán chăm sóc dựa vào các vấn đề chăm sóc của người bệnh; lập được kế hoạch chăm sóc và thực hiện kế hoạch chăm sóc và đánh giá chăm sóc người bệnh mắc bệnh nặng.
Mt 5: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận đưa ra các chẩn đoán chăm sóc phù hợp cho bệnh nhân.

Mt 6: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học; có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc; có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ và tôn trọng với người bệnh trong quá trình tiếp xúc chăm sóc.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.025.3

	Chăm sóc người bệnh cấp cứu  

và chăm sóc tích cực


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Trình bày được các khái niệm, lí thuyết bệnh học hồi sức cấp cứu và những ảnh hưởng của bệnh đến NB, người nhà NB.
	CĐR 3



	Mt2
	Ch2: Xác định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh nặng và gia đình của họ; 
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3


	Ch3: Nhận định và phân tích, đưa ra các vấn đề chăm sóc theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu sức khỏe người bệnh nặng.
	CĐR 6



	Mt4
	Ch4: Lập được kế hoạch chăm sóc và thực hiện kế hoạch chăm sóc và đánh giá chăm sóc người bệnh mắc bệnh nặng.
	CĐR 6



	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch5: Theo dõi, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường khi chăm sóc người bệnh và đưa ra hướng xử lý phù hợp.
	CĐR 11

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt6
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học; có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc; có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ và tôn trọng với người bệnh trong quá trình tiếp xúc chăm sóc.
	CĐR 11




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1

Đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu
	1.1. Đại cương

1.2. Các biện pháp chăm sóc và hồi sức cấp cứu khác
	2
	2
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Chương 2

Chăm sóc người bệnh cấp cứu


	2.1. Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 

2.2. Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp 

2.3. Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp

2.4. Chăm sóc người bệnh hôn mê

2.5. Chăm sóc bệnh nhân sốc

2.6. Chăm sóc bệnh nhân rắn độc cắn

2.7. Chăm sóc bệnh nhân ngừng tuần hoàn

2.8. Chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não
	
	2
	2
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Chương 3.

Thực hành chăm sóc NB cấp cứu


	1. Hướng dẫn mẫu kế hoạch chăm sóc

2. Hướng dẫn nhận định chăm sóc bệnh nhân hôn mê

3. Hướng dẫn nhận định chăm sóc bệnh nhân ngộ độc

4. Hướng dẫn nhận định chăm sóc bệnh nhân thở máy
	
	
	2
	
	2
	2
	Thực hành

	
	5. Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ngộ độc thức ăn, thuốc ngủ

6. Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch não

7. Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị rắn cắn, điện giật
	
	
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm

	
	8. Thực hành chăm sóc bệnh nhân hôn mê
9. Thực hành giáo dục sức khỏe người bệnh tai biến mạch máu não

10. Thực hành kĩ thuật điều dưỡng

11. Phân tích các xét nghiệm
	
	
	
	2
	2
	2
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về chăm sóc người bệnh trong tình trạng cấp cứu, nguy kịch và chăm sóc đặc biệt; thực hiện các kĩ thuật và quy trình chăm sóc người bệnh trong các trường hợp cấp cứu, nguy kịch, chăm sóc đặc biệt.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Phần 1. Lý thuyết
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1

Đánh giá và xử trí ban đầu NB cấp cứu
1.1. Đại cương

1.2. Các biện pháp chăm sóc và hồi sức cấp cứu khác
	2
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 2

Chăm sóc người bệnh cấp cứu
2.1. Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 

2.2. Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp 

2.3. Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp

2.4. Chăm sóc người bệnh hôn mê

2.5. Chăm sóc bệnh nhân sốc

2.6. Chăm sóc bệnh nhân rắn độc cắn

2.7. Chăm sóc bệnh nhân ngừng tuần hoàn

2.8. Chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não
	13
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khoá biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Phần 2. Thực hành tại bệnh viện
	
	
	
	

	Hướng dẫn TH
	1. Hướng dẫn mẫu kế hoạch chăm sóc

2. Hướng dẫn nhận định chăm sóc bệnh nhân hôn mê

3. Hướng dẫn nhận định chăm sóc bệnh nhân ngộ độc

4. Hướng dẫn nhận định chăm sóc bệnh nhân thở máy
	10
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
.
	1 tuần tại bệnh viện
	

	Tự thực hành
	Các nội dung thuộc phần 1,2,3,4
	25
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	5. Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ngộ độc thức ăn, thuốc ngủ

6. Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch não

7. Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị rắn cắn, điện giật
	10
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	1 tuần tại bệnh viện
	

	Tự thực hành
	Lập kế hoạch chăm sóc NB 5,6,7
	10
	Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm
	
	

	HD thực hành
	8. Thực hành chăm sóc bệnh nhân hôn mê
9. Thực hành giáo dục sức khỏe người bệnh tai biến mạch máu não

10. Thực hành kĩ thuật điều dưỡng

11. Phân tích các xét nghiệm
	10
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	
	

	Tự thực hành
	Các nội dung thuộc phần 8,9,10
	24
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	Sinh viên học chương 1,2,3,4,5
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc
[[1] Nguyễn Đạt Anh (2012), Điều dưỡng hồi sức cấp cứu (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội
[2] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Bộ Y tế (2016) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành hồi sức cấp cứu chống độc (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế)
[4] Vũ Văn Đính (Chủ biên) (2012), Hồi sức cấp cứu toàn tập, NXB Y học, Hà Nội; 

[5] Alain Larcan (Chủ biên), Lê Văn Trí dịch (2007), Cấp cứu Nội khoa, NXB Y học, Hà Nội;

[6] Hội cấp cứu hồi sức chống độc Việt Nam https://vnaccemt.org.vn/
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	9

	2
	3
	
	
	
	
	9

	3
	3
	
	
	
	
	9

	4
	3
	
	
	
	
	9

	5
	3
	
	
	
	
	9

	6
	
	1
	
	
	44
	

	7
	
	1
	
	
	44
	

	Tổng cộng
	15
	2
	
	
	88
	45


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 02
Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6


	10


12.Chỉ tiêu thực hành

	TT
	CHỈ TIÊU THỰC HÀNH
	SỐ LẦN
	MỨC ĐỘ ĐẠT

	1
	Nhận định được tình trạng người bệnh hôn mê biết cách xử trí và áp dụng các biện pháp chăm sóc tích cực, phòng ngừa tái phát phù hợp với tình trạng người bệnh hôn mê cụ thể
	SV thực hiện một trường hợp cụ thể dưới sự hướng dẫn giám sát của GV
	Đạt yêu cầu

	2
	Nhận định được tình trạng người bệnh sốc biết cách xử trí và áp dụng các biện pháp chăm sóc tích cực, phòng ngừa tái phát phù hợp với tình trạng người bệnh sốc cụ thể.
	
	

	3
	Nhận định được tình trạng người bệnh suy hô hấp biết cách xử trí và áp dụng các biện pháp chăm sóc tích cực, phòng ngừa tái phát phù hợp với tình trạng người bệnh suy hô hấp cụ thể
	
	

	4
	Nhận định được tình trạng người bệnh ngừng tuần hoàn biết cách xử trí và áp dụng các biện pháp chăm sóc tích cực, phù hợp với tình trạng người bệnh ngừng tuần hoàn cụ thể
	
	


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm      

	           PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG  
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

    BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Mã học phần: ĐD2.1.029.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 3

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2, Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Thực hành: 90 giờ

+ Kiểm tra: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 45 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Huyền Ngân
	0974.186.298
	huyenngan90@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong phần này, người học có những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Vai trò, nhiệm vụ của người điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Thực hành các quy trình kỹ thuật cần thiết đối với người điều dưỡng và một số công cụ để lượng giá sức khỏe cộng đồng.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức cơ bản về các khái niệm của điều dưỡng cộng đồng, vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng cộng đồng; quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho gia đình, các nhóm đối tượng và cộng đồng.

Mt2: Lập kế hoạch và quản lí công việc theo nhóm; nhận định/đánh giá sức khỏe cho cá nhân, nhóm đối tượng, hộ gia đình và cộng đồng; lập được kế hoạch tư vấn, chăm sóc một số vấn đề sức khỏe cho cá nhân, hộ gia đình; lập kế hoạch và thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe một vấn đề ưu tiên cho cộng đồng; thực hành tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và hộ gia đình; đánh giá được kết quả những hoạt động đã triển khai tại cộng đồng; thể hiện được các kỹ năng làm việc theo nhóm và vai trò lãnh đạo của mình trong cộng đồng; biết phối hợp và làm việc trên cơ sở sự tham gia của gia đình và cộng đồng tại địa điểm thực hành.

Mt3: Người học có tinh thần hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm, nhân viên y tế, chính quyền địa phương và nhân dân tại cộng đồng trong công việc; có tác phong nhanh nhẹn, thái độ tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người dân tại công đồng trong quá trình chăm sóc.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.029.3
	Chăm sóc sức
 khoẻ cộng đồng 
	CĐR
 1
	CĐR 
2
	CĐR 
3
	CĐR 4
	CĐR 
5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 
7
	CĐR 
8
	CĐR 
9
	CĐR 10
	CĐR 
11
	CĐR 12

	
	
	
	
	3
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Có kiến thức cơ bản về các khái niệm của điều dưỡng cộng đồng, vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng cộng đồng; quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho gia đình, các nhóm đối tượng và cộng đồng.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Lập kế hoạch và quản lí công việc theo nhóm; nhận định/đánh giá sức khỏe cho cá nhân, nhóm đối tượng, hộ gia đình và cộng đồng;
	CĐR 9

	
	Ch3. Lập được kế hoạch tư vấn, chăm sóc một số vấn đề sức khỏe cho cá nhân, hộ gia đình; lập kế hoạch và thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe một vấn đề ưu tiên cho cộng đồng;
	CĐR 9

	
	Ch4. Thực hành tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và hộ gia đình; đánh giá được kết quả những hoạt động đã triển khai tại cộng đồng; thể hiện được các kỹ năng làm việc theo nhóm và vai trò lãnh đạo của mình trong cộng đồng; biết phối hợp và làm việc trên cơ sở sự tham gia của gia đình và cộng đồng tại địa điểm thực hành.
	CĐR 9

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Làm bài tập nhóm về vấn đề sức khoẻ liên quan đến cộng đồng.
	CĐR 12

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Người học có tinh thần hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm, nhân viên y tế, chính quyền địa phương và nhân dân tại cộng đồng trong công việc; có tác phong nhanh nhẹn, thái độ tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người dân tại công đồng trong quá trình chăm sóc.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Phần 1. Lý thuyết
	Đại cương điều dưỡng cộng đồng
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp

	
	Dịch tễ học: khoa học dự phòng
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Quy trình điều dưỡng cộng đồng
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Sức khỏe trẻ em và vị thành niên
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	2
	
	
	
	
	
	

	Phần 2. Thực hành
	Một số quy trình sử dụng trong thực hành cộng đồng
	
	3
	3
	2
	3
	2
	Thực hành, thảo luận



	
	Phiếu điều tra hộ gia đình
	
	2
	3
	2
	3
	2
	

	
	Một số bảng kiểm vệ sinh môi trường
	
	3
	3
	3
	3
	2
	

	Phần 3. Hướng dẫn thực tế cộng đồng
	Lượng giá sức khỏe cộng đồng
	
	3
	2
	3
	3
	2
	Thực tập tại TYT

	
	Chẩn đoán cộng đồng
	
	3
	2
	3
	3
	2
	

	
	Phân tích vấn đề
	
	3
	2
	3
	3
	2
	

	
	Đề xuất giải pháp
	
	3
	2
	3
	3
	2
	

	
	Lập kế hoạch can thiệp
	
	3
	2
	3
	3
	2
	

	
	Tiến hành can thiệp
	
	3
	2
	3
	3
	2
	

	
	Đánh giá sau can thiệp
	
	3
	2
	
	3
	2
	

	
	Báo cáo tổng kết
	
	3
	2
	
	3
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Vai trò, nhiệm vụ của người điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Thực hành các quy trình kỹ thuật cần thiết đối với người điều dưỡng và một số công cụ để lượng giá sức khỏe cộng đồng. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Phần 1: Lý thuyết
	39
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Đại cương điều dưỡng cộng đồng
1. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

2. Thực trạng sức khỏe cộng đồng và các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

3. Chính sách và định hướng chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

4. Nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và giảm thiểu nguy cơ
	2
	Đọc học liệu số 1 
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1
	Thư viện, 

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 2: Dịch tễ học: khoa học dự phòng
1. Giới thiệu.

2. Khái niệm dịch tễ học.

3. Các mô hình dịch tễ học.

4. Lịch sử tự nhiên của bệnh và các cấp độ dự phòng.


5. Các chỉ số đo lường sức khỏe và bệnh tật của cộng đồng.

6. Các đo lường bệnh trạng thường sử dụng trong dịch tễ học.

7. Số đo tử vong.

8. Đo lường sự kết hợp.

9. Trình bày số liệu.
	2
	Đọc học liệu số 1, số 2 và số 3 


	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 
	Thư viện, 

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 3: Quy trình điều dưỡng cộng đồng
1. Giới thiệu quy trình điều dưỡng.

2. Quy trình điều dưỡng áp dụng cho chăm sóc các cá nhân.

3. Quy trình điều dưỡng áp dụng cho nhóm, cộng đồng.

4. Ứng dụng quy trình điều dưỡng cộng đồng
	2


	Đọc học liệu số 1 


	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	Đọc học liệu số 1 
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 4: Sức khỏe trẻ em và vị thành niên
1. Vấn đề sức khỏe trẻ sơ sinh.

2. Vấn đề sức khỏe trẻ em.

3. Vấn đề sức khỏe vị thành niên.

4. Tóm tắt chương trình hành động quốc gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.

5. Một số chương trình quốc gia liên quan đến trẻ em.

6. Chia sẻ trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	2
	Đọc học liệu số 1 


	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 5: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ
1. Những chỉ số sức khỏe chủ yếu.

2. Các yếu tố xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe phụ nữ.

3. Chiến lược nâng cao sức khỏe phụ nữ.

4. Các cấp độ dự phòng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

5. Vai trò của điều dưỡng cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Các chủ đề về sức khỏe phụ nữ quan tâm nghiên cứu.
	2
	Đọc học liệu số 1 


	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 6: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
1. Đại cương về người cao tuổi.

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe người cao tuổi.

3. Thực trạng sức khỏe người cao tuổi.

4. Tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi
	2
	Đọc học liệu số 1 


	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Phần 2: Thực hành
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Một số quy trình sử dụng trong thực hành cộng đồng.

2. Phiếu điều tra hộ gia đình.

3. Một số bảng kiểm vệ sinh môi trường
	2
	Đọc học liệu số 1 


	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đi thực tế.
	4
	Đọc học liệu số 1 
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Phần 3: Hướng dẫn thực tế cộng đồng
	90
	
	
	

	Thực hành, thực tế
	1. Lượng giá sức khỏe cộng đồng.

2. Chẩn đoán cộng đồng.

3. Phân tích vấn đề.

4. Đề xuất giải pháp.

5. Lập kế hoạch can thiệp.

6. Tiến hành can thiệp.

7. Đánh giá sau can thiệp.

8. Báo cáo tổng kết
	90
	Chia mỗi nhóm 6 - 8 sinh viên thực tập trong 2 tuần
	Trạm Y tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đi thực tế.
	15
	Đọc học liệu số 1, 2, 3
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Trần Văn Long (2020), Giáo trình Điều dưỡng cộng đồng, NXB Giáo dục, Hà Nội
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Minh Sơn (2010), Dịch tễ học (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡngNXB Giáo dục, Hà Nội 
[3] Trường Đại học Y tế công cộng (2009), Dịch tễ học cơ bản, NXB Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	3

	2
	3
	
	
	
	
	3

	3
	3
	
	
	
	
	3

	4
	3
	
	
	
	
	3

	5
	2
	1
	
	
	
	3

	6
	
	
	
	45
	
	15

	7
	
	
	
	45
	
	15

	Tổng
	15
	1
	
	90
	
	45


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 điểm


	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích 

+ Câu 3 (4 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	90 phút




Tuyên Quang, ngày     tháng    năm      

	           PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG  
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản lí điều dưỡng

Mã học phần: ĐD2.1.031.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ tín chỉ (bao gồm cả lý thuyết + thực hành + tự học).

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Chu Quỳnh Mai
	0984 732562
	maiquynhtytq82@gmail.com

	2
	Ma Thị Ngọc Ánh
	0984.041.016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong các hoạt động điều dưỡng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ người điều dưỡng trong hệ thống quản lý điều dưỡng; phát triển kĩ năng duy trì các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả; hiểu và quảng bá quan điểm đúng về điều dưỡng trong hệ thống y tế và cộng đồng; phát triển kĩ năng thiết lập môi trường làm việc an toàn.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Hiểu được những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong hoạt động điều dưỡng theo quy định của pháp luật.

Mt2: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ người điều dưỡng trong hệ thống tổ chức, quản lý điều dưỡng. 

Mt3: Hợp tác với đồng nghiệp để tạo lập môi trường làm viêc hiệu quả, an toàn.
Mt4: Phát huy tinh thần tự tôn nghề nghiệp, quảng bá quan điểm đúng về điều dưỡng trong hệ thống y tế và cộng đồng.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.031.2
	Quản lí điều dưỡng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được tổ chức, quản lý bệnh viện (nhân lực, vật lực, rác thải y tế) nói chung và ngành điều dưỡng nói riêng, chức năng, nhiệm vụ, quy chế của các cấp và mô hình điều dưỡng; các đặc điểm, biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu của bệnh viện; huấn luyện điều dưỡng.
	CĐR7, CĐR11

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch2. Thực hiện tính toán nhân lực, vật tư cho bệnh viện, lập kế hoạch huấn luyện cho điều dưỡng trong bệnh viện
	CĐR7, CĐR9

	
	Ch3. Tổ chức được cuộc họp điều dưỡng; phân tích vai trò các cấp điều dưỡng, mô hình điều dưỡng trong bệnh viện và phương pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu
	CĐR7, CĐR9, CĐR11

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Thảo luận, hợp tác với đồng nghiệp để tạo lập môi trường làm viêc hiệu quả, an toàn.
	CĐR9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Tuân thủ thực hành nghề nghiệp theo quy định pháp luật; quảng bá quan điểm đúng về điều dưỡng trong hệ thống y tế và cộng đồng.
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Bài 1: Tổ chức ngành điều  dưỡng
	
	
	2
	2
	2
	Thuyết trình 

	Bài 2: Các mô hình phân công chăm sóc
	
	3
	2
	2
	2
	

	Bài 3: Vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng bệnh viện
	
	
	2
	2
	2
	

	Bài 4: Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa
	
	
	2
	
	2
	

	Bài 5: Đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện
	
	2
	2
	
	2
	

	Bài 6: Quy chế sử dụng thuốc
	
	2
	2
	
	2
	

	Bài 7: Thường quy đi buồng
	
	2
	2
	
	2
	

	Bài 8: Tổ chức và quản lý bệnh viện
	
	2
	2
	
	2
	

	Bài 9: Tổ chức và quản lý khiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
	2
	2
	3
	2
	2
	

	Bài 10: Bệnh viện với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
	2
	2
	3
	2
	2
	

	Bài 11: Quy trình quản lý
	
	
	3
	2
	2
	

	Bài 12: Phong cách lãnh đạo và quản lý
	
	
	3
	
	2
	

	Bài 13: Tổ chức cuộc họp
	2
	3
	3
	2
	2
	Thuyết trình, bài tập

	Bài 14: Quản lý nhân lực
	2
	3
	2
	
	2
	

	Bài 15: Quản lý huấn luyện và đào tạo liên tục công tác điều dưỡng
	
	3
	2
	2
	2
	

	Bài 16: Quản lý công tác chuyên môn trong bệnh viện
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 17: Quản lý thời gian trong công tác chăm sóc bệnh nhân
	
	2
	3
	
	2
	

	Bài 18: Quản lý tài sản, vật tư
	2
	3
	2
	
	2
	Thuyết trình, bài tập

	Bài 19: Quản lý chất thải y tế
	2
	3
	2
	
	2
	

	Bài 20: Phương pháp giải quyết vấn đề
	
	2
	2
	
	2
	Thuyết trình 

	Bài 21: Phương pháp giải quyết mâu thuẫn
	
	3
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong các hoạt động Điều dưỡng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ người Điều dưỡng trong hệ thống quản lý điều dưỡng; phát triển kĩ năng duy trì các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả; hiểu và quảng bá quan điểm đúng về Điều dưỡng trong hệ thống y tế và cộng đồng; phát triển kĩ năng thiết lập môi trường làm việc an toàn.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Thời gian,

địa điểm
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Bài 1: Tổ chức ngành điều dưỡng
	2
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	Đọc nội dung bài học tài liệu [1], tham khảo tài liệu số [2], [3] trước lên lớp
	

	
	Bài 2: Các mô hình phân công chăm sóc
	2
	
	
	

	
	Bài 3: Vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng bệnh viện
	1
	
	
	

	
	Bài 4: Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa
	
	
	
	

	
	Bài 5: Đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện
	1
	
	
	

	
	Bài 6: Quy chế sử dụng thuốc
	2
	
	
	

	
	Bài 7: Thường quy đi buồng
	2
	
	
	

	
	Bài 8: Tổ chức và quản lý bệnh viện
	3
	
	
	

	
	Bài 14: Quản lý nhân lực
	1
	
	
	

	Giảng lý thuyết và bài tập trên lớp
	Bài 9: Tổ chức và quản lý khiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
	3
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	
	

	
	Bài 19: Quản lý chất thải y tế
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 18: Quản lý tài sản, vật tư
	1
	
	
	

	
	Bài 10: Bệnh viện với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
	2
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	
	

	
	Bài 11: Quy trình quản lý
	1
	
	
	

	
	Bài 12: Phong cách lãnh đạo và quản lý
	1
	
	
	

	Bài tập
 trên lớp
	Bài 13: Tổ chức cuộc họp
	2
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	
	

	Lý thuyết
	Bài 15: Quản lý huấn luyện và đào tạo liên tục công tác điều dưỡng
	2
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra
	1
	
	Làm bài kiểm tra nghiêm túc
	

	Lý thuyết
	Bài 16: Quản lý công tác chuyên môn trong bệnh viện
	1
	
	Đọc nội dung bài học tài liệu [1], tham khảo tài liệu số [2], [3] trước lên lớp
	

	
	Bài 17: Quản lý thời gian trong công tác chăm sóc bệnh nhân
	1
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	
	

	
	Bài 20: Phương pháp giải quyết vấn đề
	1
	
	
	

	
	Bài 21: Phương pháp giải quyết mâu thuẫn
	
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Lê Văn An (2016), Quản lý điều dưỡng (Dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[1] Lê Văn An (2016), Quản lý điều dưỡng (Dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	5

	2
	3
	
	
	
	
	5

	3
	3
	
	
	
	
	5

	4
	3
	
	
	
	
	5

	5
	3
	
	
	
	
	5

	6
	
	
	
	3
	
	3

	7
	
	
	
	3
	
	3

	8
	
	
	
	3
	
	3

	9
	
	
	
	3
	
	3

	10
	
	
	
	3
	
	3

	11
	
	
	
	3
	
	3

	12
	
	
	
	3
	
	3

	13
	
	
	
	3
	
	3

	14
	
	
	
	3
	
	3

	15
	
	1
	
	2
	
	3

	Tổng cộng
	15
	1
	
	29
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 
	Ch1
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch2, Ch3, Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu 

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích 

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


	           PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG  
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc giảm nhẹ
Mã học phần: ĐD2.1.105.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: tự chọn 

- Yêu cầu đầu vào:Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2; Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực hành bệnh viện: 45 giờ

+ Bài tập trên lớp: giờ

+ Kiểm tra trên lớp:0 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 40 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	2
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Học phần cung cấp kiến thức về chăm sóc toàn diện, tận tâm cho người bệnh và gia đình họ trong giai đoạn cuối đời. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh, giúp họ giảm bớt đau đớn, khó chịu về cả thể chất, tinh thần và xã hội.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1. Đánh giá các triệu chứng, tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh. Xác định các vấn đề về tâm lý, xã hội, tâm linh mà người bệnh và gia đình đang gặp phải.

Mt2. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc lập kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa cho từng người bệnh.

Mt3. Thực hiện có hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh, cộng đồng 

Mt4. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD 2.1.042.2
	Điều dưỡng da liễu
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR
 3
	CĐR
 4
	CĐR 
5
	CĐR
 6

	
	
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR
 9
	CĐR
 10
	CĐR
 11
	CĐR 
12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày các triệu chứng, tình trạng sức khỏe tổng thể của người  bệnh. 
	CĐR3

	
	Ch2. Xác định các vấn đề về tâm lý, xã hội, tâm linh mà người bệnh và gia đình đang gặp phải.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2

	Ch3. Nhận định đầy đủ và xác định đúng vấn đề chăm sóc, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
	CĐR5

	
	Ch4. Lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và lượng giá phù hợp với người bệnh.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch5. Thực hiện giao tiếp, tư vấn giáo dục sức khỏe phù hợp, hiệu quả trong chăm sóc người bệnh.
	CĐR5

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp; đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh; chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp
 dạy học

	Chương/ Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1
	Giới thiệu về chăm sóc giảm nhẹ
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận

	Bài 2
	Đánh giá trong chăm sóc giảm nhẹ
	2
	
	
	
	
	2
	

	Bài 3
	Đánh giá và điều trị đau
	2
	
	
	
	
	2
	

	Bài 4
	Đánh giá và giảm nhẹ các đau khổ thể chất khác, tâm lý xã hội và tâm linh.
	2
	
	
	
	
	2
	

	Bài 5
	Chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh với các bệnh lý cụ thể
	
	
	2
	2
	
	
	

	Bài 6
	Những cấp cứu thường gặp trong chăm sóc giảm nhẹ
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	Bài 7
	Chăm sóc giảm nhẹ nhi khoa
	
	
	2
	2
	
	
	

	Bài 8
	Điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhe
	
	
	2
	
	2
	
	

	Bài 9
	Chăm sóc cuối đời
	
	
	2
	2
	
	
	

	Bài 10
	Lồng ghép chăm sóc giảm nhẹ vào hệ thống chăm sóc sức khỏe
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chủ đề 1 
	Chăm sóc bệnh nhân ung thư
	
	
	2
	2
	2
	
	-Theo ca bệnh, tình huống, bình kế hoạch chăm sóc, thảo luận nhóm

	Chủ đề 2 
	Chăm sóc bệnh nhân lao phổi
	
	
	2
	2
	2
	
	


Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng chăm sóc, điều trị nhằm ngăn ngừa và giảm nhẹ các đau khổ về thể chất, tâm lê, xã hội, hay tâm linh - mà người bệnh là người lớn hay trẻ em mắc bệnh nặng, nghiêm trọng, đang phải chịu đựng.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Phần 1. Lý thuyết
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Giới thiệu về chăm sóc giảm nhẹ
Bài 2. Đánh giá trong chăm sóc giảm nhẹ

Bài 3. Đánh giá và điều trị đau
	5
	- Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	-Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2],[3], [4]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 4. Đánh giá và giảm nhẹ các đau khổ thể chất khác, tâm lý xã hội và tâm linh.

Bài 5. Chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh với các bệnh lý cụ thể

Bài 7. Chăm sóc giảm nhẹ nhi khoa
	5
	- Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	15
	-Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2],[3], [4]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 8. Điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhe
Bài 9. Chăm sóc cuối đời
Bài 10. Lồng ghép chăm sóc giảm nhẹ vào hệ thống chăm sóc sức khỏe
	5
	- Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	15
	-Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2],[3], [4]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Phần 2. Thực hành tại bệnh viện
	
	
	
	

	Hướng dẫn TH
	Chủ đề 1 :Hướng dẫn nội quy khoa 

- Phổ biến KHCS

- Hướng dẫn chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kĩ điều dưỡng. 
Chủ đề 2. Nhận định NB lao phổi
Chủ đề 3. Nhận định NB ung thư 
Chủ đề 4. Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh ung thư.

Chủ đề 5. Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh lao phổi

Chủ đề 6. Đánh giá đau cho NB cụ thể

Chủ đề 7. Đánh giá về tâm lý cho NB 
	40
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	01 tuần  tại Bệnh viện
	

	Thảo luận nhóm
	Bình kế hoạch chăm sóc NB ung thư
	5
	Tham gia đầy đủ buổi thảo luận
	
	

	Kiểm tra
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ y tế (2022), Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ (Ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2022)

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1, NXB Y học, Hà Nội;

[3] Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Thực hành Y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, NXB Y học, Hà Nội;

[4] Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, (2012), Y học gia đình, NXB Y học, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	3

	2
	3
	
	
	
	
	3

	3
	3
	
	
	
	
	3

	4
	3
	
	
	
	
	3

	5
	3
	
	
	
	
	3

	6
	
	
	
	45
	
	3

	7
	
	
	
	
	
	3

	8
	
	
	
	
	
	3

	9
	
	
	
	
	
	3

	10
	
	
	
	
	
	3

	11
	
	
	
	
	
	3

	12
	
	
	
	
	
	3

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	15
	
	
	45
	
	40


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch4


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm: kế hoạch chăm sóc
	Ch2,Ch3, Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận,
 thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch4


	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


	
	Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Điều dưỡng thảm họa

Mã học phần: ĐD2.1.036.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: tự chọn 

- Yêu cầu đầu vào: Điều dưỡng cơ bản 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Thực hành: 30 giờ

+ Bài tập trên lớp: giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Hồ Phương Thuý
	0968102559
	phuongthuy7295@gmail.com

	2
	Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Người học hiểu khái niệm, nguyên nhân, các mối nguy hiểm có thể gây ra thảm họa; phân loại thảm họa; biện pháp giáo dục cho cộng đồng về thảm họa và cách phòng chống; biết vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thực tế để phòng, chống thảm họa và thực hiện điều dưỡng thảm họa.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Người học hiểu khái niệm, nguyên nhân, các mối nguy hiểm có thể gây ra thảm họa; phân loại thảm họa. 

Mt2: Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thực tế để phòng, chống thảm họa và thực hiện điều dưỡng thảm họa.

Mt3: Đưa ra các chẩn đoán chăm sóc, xác định được chăm sóc ưu tiên, đưa ra các biện pháp chăm sóc điều dưỡng phù hợp trong chăm sóc người bị nạn trong thảm họa.

Mt4: Thực hiện truyền thông phòng ngừa bệnh tật, các biện pháp giáo dục cho cộng đồng về thảm họa và cách phòng chống.

Mt5: Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.036.2
	Điều dưỡng thảm họa
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát được các kiến thức về lĩnh vực điều dưỡng làm nền tảng cho việc nhận định và phân tích thông tin về sức khỏe từ đó đưa ra các chẩn đoán chăm sóc, xác định được chăm sóc ưu tiên, đưa ra các biện pháp chăm sóc điều dưỡng phù hợp với tình trạng của người bị nạn, gia đình và cộng đồng.
	CĐR 3


	Mt2
	Ch2. Sử dụng quy trình điều dưỡng xây dựng các nội dung tư vấn cho người bị nạn, gia đình và cộng đồng về thảm họa và cách phòng chống. 
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3


	Ch3. Vận dụng được kiến thức điều dưỡng để phát hiện, phân loại, giải quyết vấn đề và lập kế hoạch sơ cứu, cấp cứu trong những tình huống khẩn cấp, nguy kịch đơn lẻ, hàng loạt và quản lý tốt công tác chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng
	CĐR 5


	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Thực hiện được các kĩ năng giao tiếp, tư vấn các biện pháp giáo dục cho cộng đồng về thảm họa và cách phòng chống . Hợp tác làm việc theo nhóm trong chăm sóc người bệnh
	CĐR 19


	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch7. Thể hiện thái độ tích cực, chủ động trong việc tuân thủ các quy trình về sơ cứu, chăm sóc người bị nạn. 
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch 7
	Ch8
	

	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý thảm họa


	Bài 1: khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý thảm họa
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Bài 2: hệ thống tổ chức quản lý thảm họa ở việt nam và chiến lược quốc gia, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2009
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Bài 3: tình hình thảm họa trên thế giới và việt nam
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Chương 2: quản lý y tế công cộng trong thảm họa
	Bài 4:  tổ chức quản lý thảm họa của ngành y tế
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	

	
	Bài 5: hậu quả y tế công cộng của thảm họa
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Bài 6: quản lý các vấn đề y tế công cộng trong thảm họa
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Bài 7: đánh giá nhanh nhu cầu y tế trong thảm họa
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	Bài 8: lập kế hoạch đáp ứng với thảm họa
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Chủ đề 1: Thảm họa và quản lý thảm họa
	
	2
	
	1
	
	
	2
	
	Thực hành thảo luận, diễn tập tình huống, làm bài tập 

	
	Chủ đề 2: Quản lý y tế công cộng trong thảm họa
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về khái niệm, nguyên nhân, các mối nguy hiểm có thể gây ra thảm họa; phân loại thảm họa; biện pháp giáo dục cho cộng đồng về thảm họa và cách phòng chống; biết vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thực tế để phòng, chống thảm họa và thực hiện điều dưỡng thảm họa.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức
dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý thảm họa
	25
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý thảm họa

- Khái niệm cơ bản về thảm họa

- Khái niệm cơ bản về quản lý thảm họa


	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học học liệu số 1: bài 1

- Chuẩn bị các vấn đề theo nội dung của tuần 1.
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 2: hệ thống tổ chức quản lý thảm họa ở việt nam và chiến lược quốc gia, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2009

- Tổ chức hệ thống quản lý thảm họa Việt Nam

- Tổng quan về chính sách và pháp luật của Việt Nam liên quan đến phòng ngừa và quản lý thảm họa

- Giới thiệu chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam đến năm 2020
	2


	- Đọc học học liệu số 1: bài  2 

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 3: tình hình thảm họa trên thế giới và việt nam

- Tình hình thảm họa tự nhiên trên thế giới

- Tình hình thảm họa tại Châu Á

- Tình hình thảm họa tại Việt Nam

- Biến đổi khí hậu, thách thức với nhân loại trong thế kỉ 21
	1


	- Học học liệu số 1: Bài  3 (các mục 3.1-3.4)

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2: Quản lý y tế công cộng trong thảm họa
	45
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 4:  tổ chức quản lý thảm họa của ngành y tế

1. - Mô hình tổ chức quản lý thảm họa của nghành y tế

2. - Chính sách liên quan đến quản lý thảm họa


	2


	- Đọc học học liệu số 1: bài  4 (các mục 1-2);

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	7


	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 5: hậu quả y tế công cộng của thảm họa

1. - Hậu quả về sức khỏe do lũ lụt gây ra

2. - Nước sạch và môi trường

3. - Thực phẩm và dinh dưỡng

4. - Hậu quả về tâm lý và hành vi xã hội

5. - Vai trò và trách nhiệm của y tế công cộng
	2
	- Đọc học học liệu số 1: bài  5(các mục 1-5);

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	7


	Vận dụng lý thuyết để bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 6: quản lý các vấn đề y tế công cộng trong thảm họa

I. Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường trong bão lũ

1. Sử lý nước và vệ sinh môi trường

2. Xử lý tử thi, xác súc vật, động vật chết

3. Một số loại hóa chất khử trùng nước thông dụng

II. dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

1. Các nguyên tắc đảm bảo dinh dưỡng cho cộng đồng

2. An toàn vệ sinh thực phẩm trong thảm họa

III. Quản lý bệnh truyền nhiễm
	2


	- Đọc học học liệu số 1: bài  6 (các mục I-III);

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 7: đánh giá nhanh nhu cầu y tế trong thảm họa

- Khái niệm về đánh giá nhanh nhu cầu y tế trong tình huống thảm họa

- Các bước thực hiện đánh giá nhanh


	1


	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 7 (các mục 7.1-7.2)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	7
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 8: lập kế hoạch đáp ứng với thảm họa

- Tại sao phải lập kế hoạch

- Tuyến lập kế hoạch

- Các tuyến trách nhiệm

- Quy trình lập kế hoạch

- Những nội dung chính của kế hoạch
	2


	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Học học liệu số 1: Bài 8 (Mục 8.1-8.5)

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	Theo thời khóa biểu
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Thực hành
	Chủ đề 1: Những khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý thảm họa
	15
	Làm bài tập ở nhà và trên lớp, tham gia thảo luận, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Theo thời khóa biểu
	

	
	Chủ đề 2: Quản lý y tế công cộng trong thảm họa

	15
	Làm bài tập ở nhà và trên lớp, tham gia thảo luận, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Theo thời khóa biểu
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Hà Văn Như (2011), Quản lý y tế công cộng trong thảm họa (sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng, NXB Y Học,

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] International Cooperation Initiative Program

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan Disaster nursing, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
[3] Tạp chí y thảm họa và học  bỏng  https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	
	
	
	2

	4
	2
	
	
	
	
	3

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	1
	
	
	
	
	2

	8
	2
	1
	
	
	
	4

	9
	
	
	
	4
	
	4

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	3

	13
	
	
	
	5
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	5
	
	5

	Tổng cộng
	14
	1
	
	30
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 


	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành...
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


	
	Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Các chương trình y tế quốc gia

Mã học phần: ĐD2.1.040.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: Tự chọn
- Yêu cầu tiên quyết: Kiến thức đại cương

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra giữa kỳ: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS Nguyễn Thị Huyền Ngân
	0974.186.298
	huyenngan90@gmail.com

	2
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mục tiêu, định hướng và các giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đang được triển khai hiện nay.  Mô tả được nội dung quản lý một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia ở tuyến y tế cơ sở. 

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Người học có những kiến thức cơ bản về mục tiêu, định hướng và các giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đang được triển khai hiện nay.  Mô tả được nội dung quản lý một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia ở tuyến y tế cơ sở.

Mt2: Người học phân tích được mục tiêu, định hướng và các giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đang được triển khai hiện nay. Phân tích được nội dung quản lý một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia ở tuyến y tế cơ sở.

Mt3: Người học nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; có ý thức tự học thường xuyên để nâng cao kiến thức điều dưỡng.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.040.2
	Các chương trình y tế quốc gia 
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Có kiến thức cơ bản về mục tiêu, định hướng và các giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đang được triển khai hiện nay.
	CĐR 3

	
	Ch2. Mô tả được nội dung quản lý một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia ở tuyến y tế cơ sở.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Phân tích được mục tiêu, định hướng và các giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đang được triển khai hiện nay.
	CĐR 7

	
	Ch4. Phân tích được nội dung quản lý một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia ở tuyến y tế cơ sở.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Làm bài tập nhóm về các chương trình y tế quốc gia.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Người học yêu thích môn học và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương 
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1 
	Giới thiệu các chương trình mục tiêu y tế quốc gia
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp

	Chương 2 
	Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến
	
	2
	2
	2
	2
	2
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận nhóm

	Chương 3
	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng
	
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Chương 4
	Dự án 3: Dân số và phát triển
	
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Chương 5
	Dự án 4: An toàn thực phẩm
	
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Chương 6
	Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS
	
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Chương 7
	Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học
	
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Chương 8
	Dự án 7: Quân dân y kết hợp
	
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Chương 9
	Dự án 8: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế
	
	2
	2
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về mục tiêu, định hướng và các giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đang được triển khai hiện nay.  Mô tả được nội dung quản lý một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia ở tuyến y tế cơ sở. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Giới thiệu các chương trình mục tiêu y tế quốc gia
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mở đầu

2. Mục tiêu và định hướng

3. Các giải pháp


	1
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	6
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2: Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chương trình phòng chống lao

2. Chương trình phòng chống sốt rét

3. Chương trình phòng chống phong

4. Các bệnh không lây nhiễm
	2
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận dự án 1
	4
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	6
	Đọc học liệu số 1,2
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 3: Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế

2. Mục tiêu

3. Nội dung hoạt động chủ yếu

4. Công tác quản lý chương trình tiêm chủng mở rộng ở tuyến y tế cơ sở
	2
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận dự án 2
	4
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	6
	Đọc học liệu số 1,2
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 4: Dự án 3: Dân số và phát triển
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ)

2. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em


	2
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận dự án 3
	3
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	6
	Đọc học liệu số 1,2
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 5: Dự án 4: An toàn thực phẩm
	13
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tình hình chung

2. Mục tiêu

3. Nội dung hoạt động chủ yếu

4. Tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, VSATTP ở tuyến xã
	2
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận dự án 4
	4
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	6
	Đọc học liệu số 1,2
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Đọc học liệu số 1,2
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 6: Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tình hình chung

2. Mục tiêu

3. Các nội dung hoạt động chủ yếu

4. Tổ chức thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS tại tuyến xã
	2
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận dự án 5
	4
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	6
	Đọc học liệu số 1,2
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 7: Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mục tiêu

2. Nội dung hoạt động chủ yếu
	2
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận dự án 6
	4
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	6
	Đọc học liệu số 1,2
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 8: Dự án 7: Quân dân y kết hợp
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mục tiêu

2. Nội dung hoạt động chủ yếu
	1
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận dự án 7
	3
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	6
	Đọc học liệu số 1,2
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 9: Dự án 8: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mục tiêu

2. Nội dung hoạt động chủ yếu
	1
	Đọc học liệu số 1,2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận dự án 8
	3
	Thảo luận sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	7
	Đọc học liệu số 1,2
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Kế hoạch triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trường đại học Thái Nguyên (2007), Chương trình y tế quốc gia, NXB Y học, Hà Nội. 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	3

	2
	
	
	3
	
	
	3

	3
	2
	
	1
	
	
	3

	4
	
	
	3
	
	
	3

	5
	2
	
	1
	
	
	3

	6
	
	
	3
	
	
	4

	7
	2
	
	1
	
	
	4

	8
	
	1
	2
	
	
	4

	9
	2
	
	1
	
	
	4

	10
	
	
	3
	
	
	4

	11
	2
	
	1
	
	
	4

	12
	
	
	3
	
	
	4

	13
	1
	
	2
	
	
	4

	14
	1
	
	2
	
	
	4

	15
	
	
	3
	
	
	4

	Tổng
	15
	1
	29
	
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch6


	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

  BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Sức khỏe môi trường

Mã học phần: ĐD2.1.106.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: Tự chọn
- Yêu cầu tiên quyết: không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS Nguyễn Thị Huyền Ngân
	0974.186.298
	huyenngan90@gmail.com

	2
	TS. Đỗ Công Ba
	0975 811 010
	congbacdsp@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong phần này, người học có những kiến thức cơ bản về môi trường và sức khỏe, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và sức khỏe, các bệnh tật liên quan đến môi trường và đề xuất các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức về các khái niệm cơ bản về môi trường và sức khỏe, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và sức khỏe, các bệnh tật liên quan đến môi trường và các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe.
Mt2: Người học đánh giá được một số tác hại của môi trường đối với sức khoẻ cộng đồng; áp dụng đư​ợc một số phương pháp đánh giá nguy cơ môi trường ảnh hưởng sức khoẻ con người; biết vận dụng những kiến thức về sức khỏe môi trường vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
Mt3: Người học nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người trong cộng đồng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.014.2
	Sức khỏe
 môi trường
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Có kiến thức về các khái niệm cơ bản về môi trường và sức khỏe, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
	CĐR 3

	
	Ch2. Có kiến thức về mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và sức khỏe, các bệnh tật liên quan đến môi trường và các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Đánh giá được một số tác hại của môi trường đối với sức khoẻ cộng đồng; áp dụng đư​ợc một số phương pháp đánh giá nguy cơ môi trường ảnh hưởng sức khoẻ con người.
	CĐR 7

	
	Ch4. Biết vận dụng những kiến thức về sức khỏe môi trường vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Sử dụng các phần mềm Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint), mạng máy tính và Internet trong nghiên cứu khi làm bài tập nhóm về các vấn đề sức khoẻ liên quan đến môi trường
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Người học nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người trong cộng đồng.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1
	Sức khỏe môi trường
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp

	Bài 2
	Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng
	
	
	2
	2
	2
	2
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận nhóm

	Bài 3
	Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 4
	Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 5
	Thảm họa và sức khỏe cộng đồng
	2
	2
	
	
	
	
	

	Bài 6
	Các hình thức xử lý chất thải của người hợp vệ sinh
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 7
	Cung cấp nước sạch cho cộng đồng
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 8
	Ô nhiễm môi trường đô thị và sức khỏe cộng đồng
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 9
	Ô nhiễm nhà ở và sức khỏe
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 10
	Vệ sinh bệnh viện
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Bài 11
	Vệ sinh trường học
	
	
	2
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về môi trường và sức khỏe, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và sức khỏe, các bệnh tật liên quan đến môi trường và các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	50
	
	
	

	Lý thuyết


	Bài 1: Sức khỏe môi trường
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 2. Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng
	6
	Chia mỗi nhóm 5 -6 người
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 3: Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng
	2


	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng
	4
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 4: Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng
	4
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 5. Thảm họa và sức khỏe cộng đồng
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm về thảm hoạ và sức khoẻ cộng đồng
	1
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	
	Tín chỉ 2
	50
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 6: Các hình thức xử lý chất thải của người hợp vệ sinh
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về Các hình thức xử lý chất thải của người hợp vệ sinh
	2
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 7: Cung cấp nước sạch cho cộng đồng
	2
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về cung cấp nước sạch cho cộng đồng
	4
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 8: Ô nhiễm môi trường đô thị và sức khỏe cộng đồng
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về ô nhiễm môi trường đô thị và sức khỏe cộng đồng
	2
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 9: Ô nhiễm nhà ở và sức khỏe
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về ô nhiễm nhà ở và sức khỏe
	2
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 10: Vệ sinh bệnh viện
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về vệ sinh bệnh viện
	2
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 11: Vệ sinh trường học
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập nhóm, thuyết trình về vệ sinh trường học
	2
	Làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Chu Văn Thăng (2011), Sức khỏe môi trường (Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội..

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trường Đại học Y tế công cộng (2015), Sức khỏe môi trường cơ bản, NXB Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	3

	2
	
	
	3
	
	
	3

	3
	
	
	3
	
	
	3

	4
	2
	
	1
	
	
	3

	5
	
	
	3
	
	
	3

	6
	2
	
	1
	
	
	4

	7
	
	
	3
	
	
	4

	8
	1
	1
	1
	
	
	4

	9
	1
	
	2
	
	
	4

	10
	2
	
	1
	
	
	4

	11
	
	
	3
	
	
	4

	12
	1
	
	2
	
	
	4

	13
	1
	
	2
	
	
	4

	14
	1
	
	2
	
	
	4

	15
	1
	
	2
	
	
	4

	Tổng
	15
	1
	29
	
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm


	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch6


	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
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                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ nội
Mã học phần: ĐD2.1.107.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: tự chọn 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1; Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Thực hành lâm sàng: 45 giờ

+ Bài tập trên lớp: giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Người học hiểu những kiến thức, kĩ năng cơ bản về điều dưỡng da liễu và năng lực thực hành điều dưỡng da liễu; có khả năng chăm sóc người bệnh, phụ giúp bác sĩ trong các bệnh viện, khoa da liễu, cơ sở y tế.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Tích lũy được kiến thức cơ bản về triệu chứng lâm sàng, thay đổi cận lâm sàng điển hình, biến chứng, điều trị và phòng bệnh các bệnh lao, da liễu và thần kinh thường gặp.
Mt2: Áp dụng được các bước của quy trình Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh chuyên khoa da liễu, lao, thần kinh.
Mt3: Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình NB kiểm soát, phòng bệnh chuyên khoa da liễu, lao, thần kinh.
Mt4: Thực hiện được các kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc nguời bệnh chuyên khoa lao, da liễu, thần kinh an toàn hiệu quả.

Mt5: Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD 2.1.042.2
	Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ nội
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được nguyên nhân triệu chứng, tiến triển, biến chứng, điều trị, phòng bệnh đối với một số bệnh chuyên khoa khoa hệ nội thường gặp.
	CĐR 3



	Mt2
	Ch2. Xác định được nhu cầu chăm sóc phù hợp với người bệnh chuyên khoa hệ nội, gia đình và cộng đồng.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3


	Ch3. Nhận định đầy đủ và chính xác tình trạng sức khỏe của người bệnh liễu –lao- thần kinh.
	CĐR 5

	
	Ch4. Thực hiện chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ nội đúng quy trình điều dưỡng, đảm bảo an toàn phù hợp. 
	

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch5. Hướng dẫn người bệnh, gia đình người bệnh thực hiện chăm sóc  phù hợp với nhu cầu của người bệnh lao, da liễu, tâm thần kinh. 
	CĐR 5

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt7
	Ch6. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Chăm sóc NB lao
	Bài 1. Chăm sóc 1 số thể bệnh lao và theo dõi biến chứng thường gặp trong lao phổi.

Bài 2. Chăm sóc NB Lao – HIV tại cộng đồng và một số biện pháp phòng chống lao
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình

	Chương 2. Chăm sóc NB da liễu
	Bài 3: Chăm sóc NB bị bệnh ghẻ, chốc, zona

Bài 4: Chăm sóc NB viêm da tiếp xúc, viêm da cơ địa

Bài 5: Chăm sóc người bị nhiễm độc da do thuốc, hóa chất, mỹ phẩm

Bài 6: Chăm sóc người bệnh vảy nến
Bài 7: Chăm sóc bệnh phong lậu, giang mai
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình

	Chương3. Chăm sóc NB tâm thần kinh
	Bài 8: Chăm sóc người bệnh liệt nửa người

Bài 9: Chăm sóc người bệnh liệt 2 chân

Bài 10: Chăm sóc người bệnh tăng áp lực nội sọ

Bài 11. Chăm sóc NB động kinh

Bài 12. Chăm sóc NB đau dây thần kinh hông to

Bài 13. Chăm sóc NB viêm đa dây TK
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình

	Chương3. 

Thực hành CSNB lao
	1. TH Chăm sóc NB Lao phổi

2. TH Chăm sóc NB Lao màng phổi

3. TH Chăm sóc NB biến chứng do lao

4. TH Chăm sóc lao sơ nhiễm

5. Phân tích kết quả soi đờm cho NB lao
	
	
	
	
	
	
	Thực hành

	Chương 4. Thực hành CSNB thần kinh
	1. CSNB liệt nửa người

2. CSNB liệt 2 chân

3. CSNB động kinh

4.CSNB  đau dây tk hông to

5. Viêm đa dây thần kinh
	
	
	
	
	
	
	Thực hành

	Chương 5. Thực hành CSNB da liễu
	1. Chăm sóc NB bị bệnh ghẻ, chốc, zona

2. Chăm sóc người bệnh vảy nến
3. Chăm sóc bệnh chàm
4. TH kĩ thuật điều dưỡng

5. TH bôi, đắp thuốc ngoài ra cho người có bệnh ngoài ra
	
	
	
	
	
	
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về bệnh học và chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh nội khoa về các bệnh Da liễu - Lao – Thần kinh; Áp dụng quy trình điều dưỡng vào thực hành chăm sóc người lớn mắc các bệnh lý về Da liễu - Lao – Thần kinh. Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng về tự quản lý, phòng bệnh.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Phần 1. Lý thuyết
	
	
	
	

	
	Phần 1. Lý thuyết
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1. Chăm sóc người bệnh Lao
Bài 1. Chăm sóc 1 số thể bệnh lao và theo dõi biến chứng thường gặp trong lao phổi.

Bài 2. Chăm sóc NB Lao – HIV tại cộng đồng và một số biện pháp phòng chống lao
	5
	- Đọc học liệu  [1]; [2],
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước
 khi nghe giảng;
	3
	- Đọc học liệu  [1]

- Tham khảo tài liệu [3], [4]
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	
	Chương 2. Chăm sóc người bệnh da liễu
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 3: Chăm sóc NB bị bệnh ghẻ, chốc, zona

Bài 4: Chăm sóc NB viêm da tiếp xúc, viêm da cơ địa

Bài 5: Chăm sóc người bị nhiễm độc da do thuốc, hóa chất, mỹ phẩm

Bài 6: Chăm sóc người bệnh vảy nến
Bài 7: Chăm sóc bệnh phong lậu, giang mai
	5
	- Đọc học liệu  [1]: [2],

	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;
	2
	- Đọc học liệu  [1]:
- Tham khảo tài liệu [2], [3].
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết


	Chương 3. CSNB tâm thần kinh

Bài 8: Chăm sóc người bệnh liệt nửa người

Bài 9: Chăm sóc người bệnh liệt 2 chân

Bài 10: Chăm sóc người bệnh tăng áp lực nội sọ

Bài 11. Chăm sóc NB động kinh

Bài 12. Chăm sóc NB đau dây thần kinh hông to

Bài 13. Chăm sóc NB viêm đa dây TK
	5

	- Đọc học liệu  [1]: [2],

	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;
	3
	- Đọc học liệu  [1]

- Tham khảo tài liệu [3], [4]
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Phần 2. Thực hành bệnh viện
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 4. Chăm sóc NB lao

1. TH Chăm sóc NB Lao phổi

2. TH Chăm sóc NB Lao màng phổi

3. TH Chăm sóc NB biến chứng do lao

4. TH Chăm sóc lao sơ nhiễm

5. Phân tích kết quả soi đờm cho NB lao
	5

	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Tại khoa truyền nhiễm
	

	Tự TH
	- Các nội dung chương 4
	10
	
	
	

	HD Thực hành
	Chương 5. TH CSNB tâm thần kinh

1. CSNB liệt nửa người

2. CSNB liệt 2 chân

3. CSNB động kinh

4.CSNB  đau dây tk hông to

5. Viêm đa dây thần kinh
	5
	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Tại khoa Tâm thần kinh
	

	Tự TH
	Các nội dung thuộc chương 4
	10
	
	
	

	HD thực hành
	Chương 5. TH Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh da liễu
1. Chăm sóc NB bị bệnh ghẻ, chốc, zona

2. Chăm sóc người bệnh vảy nến
3. Chăm sóc bệnh chàm
4. TH kĩ thuật điều dưỡng

5. TH bôi, đắp thuốc ngoài ra cho người có bệnh ngoài ra

	5

	- Thực hành chăm sóc dưới sự giám sát của GV.

- Đi buồng, nhận định, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, lập KHCS, thực hiện KHCS, đánh giá chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy trình

-Tham gia trực tối thiểu 01 buổi/ tuần
	Tại khoa da liễu
	

	Tự thực hành
	Các nội dung thuộc chương 5
	10
	
	
	

	Kiểm tra
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Bệnh học Nội khoa, NXB Y học.
[2] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1, NXB Y học, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Bộ Y tế  (2015), Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu (Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/01/2015).
[4] Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dự phòng bệnh Lao ((Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế))
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	9

	2
	3
	
	
	
	
	9

	3
	3
	
	
	
	
	9

	4
	3
	
	
	
	
	9

	5
	3
	
	
	
	
	9

	6
	
	
	
	44
	
	

	Tổng cộng
	15
	1
	
	44
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch9


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm


	Ch1-Ch9


	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch9


	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


	
	Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

  BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Nâng cao sức khỏe và hành vi con người – Sức khỏe nghề nghiệp

Mã học phần: ĐD2.1.108.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: Tự chọn

- Yêu cầu tiên quyết: Kiến thức đại cương
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	2
	Ths Nguyễn Thị Huyền Ngân
	0974.186.298
	huyenngan90@gmail.com

	3
	ThS. Niên Thị Thiện Mỹ
	0326817190
	Thienmy.yduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong phần này, Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm sức khỏe của WHO và của cộng đồng, Xác định các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp giải quyết vấn đề sức khỏe. Khái niệm, yếu tố và các cấp độ ảnh hưởng hành vi. Mô hình lý thuyết về hành vi và các giải pháp tác động để thay đổi hành vi. Khái niệm, ý nghĩa, kỹ năng, yêu cầu, điều kiện và các bước để làm thay đổi hành vi. Phát hiện một số yếu tố nguy cơ nghề nghiệp thường gặp tại nơi làm việc, bệnh liên quan và các biện pháp phòng chống đặc thù từ đó có khả năng tham gia vào việc quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe quá trình thay đổi hành vi sức khỏe.
Mt2: Mô tả được kiến thức về sức khỏe nghề nghiệp và một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Mt3: Thực hiện được kĩ năng xây dựng làm việc nhóm, ứng dụng trong quá trình hoạt động nâng cao sức khỏe.

Mt4: Đánh giá được một số tác hại nghề nghiệp đối với sức khoẻ cộng đồng. Áp dụng được một số phương pháp đánh giá nguy cơ nghề nghiệp ảnh hưởng sức khỏe con người.
Mt5: Nhận thức được tầm quan trọng của nâng cao sức khỏe và hành vi con người trong công tác cssk cộng đồng.
Mt6: Nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm của tất cả mọi người trong cộng đồng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.108.2
	Nâng cao sức khỏe và hành vi con người – Sức khỏe nghề nghiệp
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe quá trình thay đổi hành vi sức khỏe
	CĐR 3

	
	Ch2. Mô tả được kiến thức về sức khỏe nghề nghiệp và một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Áp dụng được một số phương pháp đánh giá nguy cơ nghề nghiệp ảnh hưởng sức khỏe con người.
	CĐR 8

	
	Ch4. Đánh giá được một số tác hại nghề nghiệp đối với sức khoẻ cộng đồng
	CĐR 8

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Thực hiện được kĩ năng xây dựng làm việc nhóm, ứng dụng trong quá trình hoạt động nâng cao sức khỏe.
	CĐR 9



	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trọng của nâng cao sức khỏe hành vi con người bảo vệ môi trường và bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm của tất cả mọi người trong cộng đồng
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương 
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Phần 1: Nâng cao sức khỏe và hành vi con người
	Bài 1. Khái niệm về sức khỏe và nâng cao sức khỏe
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp

	
	Bài 2. Lập kế hoạch và đánh giá hoạt động nâng cao sức khỏe
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 3. Các yếu tố thức đẩy năng lực nâng cao sức khỏe
	2
	2
	
	
	
	2
	

	
	Bài 4. Hành  và các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi
	2
	2
	
	
	
	2
	

	
	Bài 5 Qúa trình thay đổi hành vi
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	Chủ đề 1: TH xây dựng kế hoạch nâng cao sức khỏe
	2
	
	
	
	
	2
	Thực hành 

	
	Chủ đề 2 TH đánh giá HĐ nâng cao sức khỏe
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Chủ đề 3 TH Các bước của quá trình thay đổi hành vi
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	
	Chủ đề 4TH . Đánh giá thay đổi hành vi
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Phần 2: Sức khỏe nghề nghiệp
	Bài 6. Đại cương vệ sinh lao động và Bệnh nghề nghiệp
	
	2
	
	2
	2
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	Bài 7: Vi khí hậu nóng trong sản xuất
	
	2
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 8: Sinh lý lao động, mệt mỏi trong lao động và ergonomie
	
	2
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 9: Tiếng ồn trong lao động và điếc nghề nghiệp
	
	2
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 10. Độc chất trong môi trường lao động
	
	2
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 11: Nhiễm độc chì vô cơ và Nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật
	
	2
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 12. Bụi và các bệnh phổi do bụi
	
	2
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 13: Tai nạn và an toàn lao động
	
	2
	
	2
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần thuộc nhóm học phần tự chọn trong chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng. Học phần  trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quan điểm về sức khỏe của những đối tượng khác nhau trong xã hội, kỹ năng cơ bản về nâng cao sức khỏe và khoa học hành vi.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Khái niệm về sức khỏe và nâng cao sức khỏe

Bài 2. Lập kế hoạch và đánh giá hoạt động nâng cao sức khỏe

Bài 3. Các yếu tố thức đẩy năng lực nâng cao sức khỏe
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 4. Hành  và các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi
Bài 5 Qúa trình thay đổi hành vi
	2
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Thực hành
	Chủ đề 1: TH xây dựng kế hoạch nâng cao sức khỏe

Chủ đề 2. TH đánh giá HĐ nâng cao sức khỏe

Chủ đề 3. TH Các bước của quá trình thay đổi hành vi

Chủ đề 4. Đánh giá thay đổi hành vi
	8
	Chia nhóm thực hành
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Lý thuyết
	Bài 6. Đại cương vệ sinh lao động và Bệnh nghề nghiệp
Bài 7. Vi khí hậu nóng trong sản xuất

Bài 8. Sinh lý lao động, mệt mỏi trong lao động và ergonomie
	4
	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	- Các văn bản quy định hiện hành về sức khỏe nghề nghiệp

- Sinh lí lao động, mệt mỏi lao động, Ergonomi + Tai nạn và ATLĐ
	8
	Tham dự đầy đủ các buổi thực hành
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết
	Bài 9: Tiếng ồn trong lao động và điếc nghề nghiệp

Bài 10. Độc chất trong môi trường lao động

Bài 11: Nhiễm độc chì vô cơ và Nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật
	4

	Đọc học liệu số [1]
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Thảo luận
	- Bụi và các bệnh phổi do bụi + Hóa chất BVTV

- Tác hại nghề nghiệp do môi trường lao động
	8
	Tham dự đầy đủ các buổi thực hành
	Theo thời khoá biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	- Đọc học liệu số [1]
- Tham khảo tài liệu số [2]
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Thực hành
	Chủ đề 5. Các kĩ thuật chẩn đoán bệnh nghề nghiệp

Chủ đề 6. Lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động
	8
	Tham dự đầy đủ các buổi thực hành
	Theo thời khoá biểu, Phòng TH
	

	Thực hành
	Chủ đề 7. Tư vấn và truyền thông nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý với người lao động
	8
	Tham dự đầy đủ các buổi thực hành
	Theo thời khoá biểu, Phòng TH
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Phan Văn Hợp (2020) Nâng cao sức khỏe hành vi con người, NXB Giáo dục, Hà Nội.

   9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Văn Hiến (2007), Giáo dục và nâng cao sức khỏe, NXB Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	3

	2
	2
	
	
	
	
	3

	3
	2
	
	
	
	
	3

	4
	
	
	
	2
	
	3

	5
	
	
	
	2
	
	3

	6
	
	
	
	2
	
	4

	7
	
	
	
	2
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	2
	
	
	5
	
	4

	11
	
	
	
	8
	
	4

	12
	
	
	
	8
	
	4

	13
	
	
	
	8
	
	4

	14
	
	
	
	8
	
	4

	15
	
	
	
	8
	
	4

	Tổng
	15
	
	
	45
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm


	Ch3,Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch6


	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


	
	Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA SƯ PHẠM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Sử dụng phần mềm trong thống kê Y học

Mã học phần: ĐD2.1.041.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: Tự chọn
- Yêu cầu tiên quyết: Xác suất - Thống kê Y học

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Thực hành trên lớp: 30 giờ

+ Kiểm tra giữa kỳ: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Tin học.

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Lê Văn Hùng
	0973.512.275
	lehung231187@gmail.com

	2
	ThS. Ma Thị Hồng Thu
	0978.066.984
	thutq7@gmail.com

	3
	ThS. Trần Thị Hồng Dung
	0949.198.118
	tranhongdungcdtq@gmail.com

	4
	ThS. Vũ Thị Khánh Trình
	0978.090.017
	trinhvtk.dhtt@gmail.com

	5
	ThS. Bùi Trung Minh
	0983.789.102
	trungminhtq@gmail.com

	6
	ThS. Vũ Thanh Bình
	0359.460.491
	vuthanhbinhdhtt@gmail.com

	7
	ThS. Tống Văn Trường
	0336.101.931
	cntruongty@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong phần này, người học có những kiến thức, kỹ thuật liên quan đến các bước trong quá trình thu thập và xử lý số liệu trong giai đoạn trước phân tích thống kê số liệu bằng phần mềm Epidata. Kỹ năng phân tích số liệu phù hợp với cách thiết kế nghiên cứu và quá trình phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức cơ bản về các bước trong quá trình thu thập và xử lý số liệu trong giai đoạn trước phân tích thống kê số liệu bằng phần mềm Epidata, kiến thức về phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS.

Mt2: Áp dụng xử lý số liệu bằng phần mềm epidata và phân tích số liệu phù hợp với cách thiết kế nghiên cứu bằng phần mềm SPSS.

Mt3: Người học nhận thức được ý nghĩa của môn học với các phương pháp nghiên cứu trong thực hành điều dưỡng. Yêu thích môn học và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.041.2
	Sử dụng phần mềm trong thống kê Y học


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	2
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Có kiến thức cơ bản về các bước trong quá trình thu thập và xử lý số liệu trong giai đoạn trước phân tích thống kê số liệu bằng phần mềm Epidata.
	CĐR 2



	
	Ch2. Có kiến thức về phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Áp dụng xử lý số liệu bằng phần mềm epidata.
	CĐR 10

	
	Ch4. Áp dụng phân tích số liệu phù hợp với cách thiết kế nghiên cứu bằng phần mềm SPSS.
	CĐR 10 

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Sử dụng được phần mềm epidata và SPSS trong xử lý số liệu và phân tích số liệu 
	CĐR 10



	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Người học yêu thích môn học và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài 
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1
	Epidata và quá trình thu thập xử lý số liệu
	2
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận theo nhóm, giải quyết vấn đề

	Bài 2
	Cài đặt và làm quen với epidata
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 3
	Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu
	2
	
	
	
	3
	
	

	Bài 4
	Nhập dữ liệu
	2
	
	
	
	
	
	

	Bài 5
	Ghép và chuyển định dạng tệp số liệu
	2
	
	
	
	
	
	

	Bài 6
	Các chức năng tiện ích
	2
	
	3
	
	
	2
	

	Bài 7
	Xử lí dữ liệu trên SPSS
	
	2
	
	
	3
	2
	Thuyết trình, vận dụng làm bài tập.

	Bài 8
	Lập bảng tần số và tính các đại lượng
	
	2
	
	2
	2
	
	

	Bài 9
	Biểu đồ
	
	3
	
	2
	2
	
	

	Bài 10
	Kiểm định mối quan hệ giữa hai biến
	
	3
	
	2
	2
	
	

	Bài 11
	Kiểm định về trung bình
	
	3
	
	2
	2
	
	

	Bài 12
	Phân tích phương sai (ANOVA)
	
	3
	
	2
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm các kiến thức, kỹ thuật liên quan đến các bước trong quá trình thu thập và xử lý số liệu trong giai đoạn trước phân tích thống kê số liệu bằng phần mềm Epidata. Kỹ năng phân tích số liệu phù hợp với cách thiết kế nghiên cứu và quá trình phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	43
	
	
	

	Lý thuyết


	Bài 1: Epidata và quá trình thu thập xử lý số liệu
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	3
	Đọc học liệu số 1


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 2: Cài đặt và làm quen với epidata
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	3
	Đọc học liệu số 1


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 3: Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	4
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	4
	Đọc học liệu số 1


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 4: Nhập dữ liệu
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	5
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 5: Ghép và chuyển định dạng tệp số liệu
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 6: Các chức năng tiện ích
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	1
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 1


	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	57
	
	
	

	Lý thuyết


	Bài 7: Xử lí dữ liệu trên SPSS
	1
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	2
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 2


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 8: Lập bảng tần số và tính các đại lượng
	1
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	2
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 2


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 9: Biểu đồ
	2
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	5
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 2


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 10: Kiểm định mối quan hệ giữa hai biến
	2
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	5
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 2


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 11: Kiểm định về trung bình
	1
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	2
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 2


	Thư viện,

ở nhà.
	

	Lý thuyết


	Bài 12: Phân tích phương sai (ANOVA)
	1
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành trên máy tính
	2
	Đọc học liệu số 2
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đọc học liệu số 2


	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Phạm Việt Cường (2006), Tài liệu giảng dạy môn kỹ thuật máy tính phần mềm Epidata, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

 [2]. Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Nhung (2010), Hướng dẫn thực hành SPSS, NXB Hồ Chí Minh.
9.2 Tài liệu tham khảo

 [3] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	1
	
	3

	2
	1
	
	
	2
	
	3

	3
	1
	
	
	2
	
	3

	4
	
	
	
	3
	
	3

	5
	1
	
	
	2
	
	3

	6
	1
	
	
	2
	
	4

	7
	1
	
	
	2
	
	4

	8
	1
	
	
	2
	
	4

	9
	2
	
	
	1
	
	4

	10
	2
	
	
	1
	
	4

	11
	
	
	
	3
	
	4

	12
	
	
	
	3
	
	4

	13
	1
	
	
	2
	
	4

	14
	1
	
	
	2
	
	4

	15
	
	1
	
	2
	
	4

	Tổng
	14
	1
	
	30
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1-Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm


	Ch1-Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút




                                             Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA 

TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

      BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ ngoại

Mã học phần: ĐD2.1.109.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: tự chọn 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 2.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực hành lâm sàng: 45 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp:  giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths.Bs. Nguyễn Thị Hương
	0915140903
	nguyenhuongtamtq@gmail.com

	2
	Ths.BS Trần Thị Giáng Hương
	0393267848
	tranthigianghuongtq@gmail.com

	3
	Ths Ma Thị Ngọc Ánh
	0984.041.016
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Mô tả được những kiến thức cơ bản về điều dưỡng chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt- Mắt, về các bệnh chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt thường gặp; các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Vận dụng kiến thức về bệnh học chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt- Mắt để nhận định giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Mt2: Áp dụng được các bước của quy trình Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt- Mắt
Mt3: Tư vấn, giáo dục cho người bệnh, gia đình, cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh vực chuyên khoa hệ ngoại. 
Mt4: Mt4. Phát hiện được các dấu hiệu bất thường khi chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ ngoại và đưa ra cách xử lý phù hợp
MT5. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng, 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.109.2
	Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ ngoại
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 
8
	CĐR 
9
	CĐR 10
	CĐR
 11
	CĐR 
12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Tích lũy được những kiến thức cơ bản về điều dưỡng chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt- Mắt thường gặp; các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt.
	CĐR3


	Mt2
	Ch2. Xác định được nhu cầu chăm sóc của người bệnh chuyên khoa Tai mũi họng- Răng hàm mặt- Mắt.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2

	Ch3. Nhận định đầy đủ và chính xác tình trạng sức khỏe của người bệnh chuyên khoa Tai mũi họng- Răng hàm mặt- Mắt.
	CĐR 5


	Mt3
	Ch4. Thực hiện chăm sóc người bệnh chuyên khoa Tai mũi họng- Răng hàm mặt- Mắt đúng quy trình điều dưỡng, đảm bảo an toàn phù hợp với người bệnh.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường về  tình trạng sức khỏe người bệnh chuyên khoa Tai mũi họng- Răng hàm mặt- Mắt đưa ra hướng xử trí kịp thời.
	CĐR 5


	Mt4
	Ch6. Tư vấn, giáo dục cho người bệnh, gia đình, cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh chuyên khoa Tai mũi họng- Răng hàm mặt- Mắt
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch7. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	M ĐTC va TN
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch 4
	Ch5
	Ch 6
	Ch 7
	

	Chương 1: Tai – mũi – họng


	Bài 1: Chăm sóc người bệnh viêm tai giữa, viêm tai xương chũm và biến chứng

Bài 2: Chăm sóc người bệnh viêm mũi xoang, viêm VA

Bài 3:Chăm sóc người bệnh viêm họng - Amidan

Bài 4: Chăm sóc người bệnh viêm thanh quản.

Bài 5: Chăm sóc dị vật đường thở và dị vật thực quản.

Bài 6: Chăm sóc bệnh chấn thương tai mũi họng.
	2
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	Chương 2: Răng hàm mặt


	Bài 7: Chăm sóc người bệnh sâu răng, viêm tủy, viêm quanh cuống răng

Bài 8: Chăm sóc người bệnh viêm lợi – viêm quanh răng.

Bài 9: Chăm sóc người bệnh nhổ răng.

Bài 10: Chăm sóc người bệnh chấn thương vùng hàm mặt.

Bài 11: Chăm sóc người bệnh viêm nhiễm vùng hàm mặt.
	2
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	Chương 3: Mắt
	Bài 12: Chăm sóc  người bệnh viêm kết mạc.

Bài 13: Chăm sóc người bệnh viêm loét giác mạc.

Bài 14: Chăm sóc người bệnh viêm mống mắt

Bài 15: Chăm sóc người bệnh glocom góc đóng đơn cấp
Bài 16: Chăm sóc người bệnh đục thủy tinh thể

Bài 17: Chăm sóc người bệnh chấn thương – bỏng mắt
	2
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	Chương 4 .Thực hành
	Chủ đề 1: Chăm sóc NB có bệnh về răng hàm mặt
- Nhận định NB

- Chẩn đoán điều dưỡng

- Lập KHCS

- Tư vấn, GDSK cho NB
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	Thực hành, thảo luận nhóm

	
	Chủ đề 2: Nhận định người có bệnh về tai mũi họng

- Nhận định NB

- Chẩn đoán điều dưỡng

- Lập KHCS

- Tư vấn, GDSK cho NB
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	

	
	Chủ đề 3: Nhận định người có bệnh về mắt

- Nhận định NB

- Chẩn đoán điều dưỡng

- Lập KHCS

- Tư vấn, GDSK cho NB
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức về các bệnh chuyên khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt – Mắt. Nắm vững được kiến thức giúp cho sinh viên nhận định được người bệnh mắc bệnh chuyên khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt – Mắt từ đó đưa ra được kế hoạch chăm sóc, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Phần 1. Lý thuyết
	
	
	
	

	
	Chương 1:
Tai – mũi – họng
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Chăm sóc người bệnh viêm tai giữa, viêm tai xương chũm và biến chứng

Bài 2: Chăm sóc người bệnh viêm mũi xoang, viêm VA

Bài 3:Chăm sóc người bệnh viêm họng - Amidan

Bài 4: Chăm sóc người bệnh viêm thanh quản.

Bài 5: Chăm sóc dị vật đường thở và dị vật thực quản.

Bài 6: Chăm sóc bệnh chấn thương tai mũi họng.
	01
	- Đọc học liệu số [1][2]
[1]
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	6
	- Đọc học liệu số [1][2]
- Tham khảo tài liệu số [3],[4],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 2. Răng hàm mặt

Bài 7: Chăm sóc người bệnh sâu răng, viêm tủy, viêm quanh cuống răng

Bài 8: Chăm sóc người bệnh viêm lợi – viêm quanh răng.

Bài 9: Chăm sóc người bệnh nhổ răng.

Bài 10: Chăm sóc người bệnh chấn thương vùng hàm mặt.

Bài 11: Chăm sóc người bệnh viêm nhiễm vùng hàm mặt.
	5
	- Đọc học liệu số [1][2]

	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	03
	- Đọc học liệu số [1][2]
- Tham khảo tài liệu số [3],[4],
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết


	Chương 3. Mắt

Bài 12: Chăm sóc  người bệnh viêm kết mạc.

Bài 13: Chăm sóc người bệnh viêm loét giác mạc.

Bài 14: Chăm sóc người bệnh viêm mống mắt

Bài 15: Chăm sóc người bệnh glocom góc đóng đơn cấp

Bài 16: Chăm sóc người bệnh đục thủy tinh thể

Bài 17: Chăm sóc người bệnh chấn thương – bỏng mắt
	5

	- Đọc học liệu số [1][2]

	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	03
	- Đọc học liệu số [1][2]
- Tham khảo tài liệu số [3],[4],.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Thực hành
	Chủ đề 1: Chăm sóc NB có bệnh về răng hàm mặt

- Nhận định NB

- Chẩn đoán điều dưỡng

- Lập KHCS

- Tư vấn, GDSK cho NB 
	5

	Thảo luận nhóm
	Phòng thực hành
	

	Tự thực hành
	Nội dung thuộc chủ đề 1
	5
	Thảo luận nhóm
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chủ đề 2: Nhận định người có bệnh về tai mũi họng

- Nhận định NB

- Chẩn đoán điều dưỡng

- Lập KHCS

- Tư vấn, GDSK cho NB
	5
	Thảo luận nhóm
	Phòng thực hành
	

	Tự thực hành
	Nội dung thuộc chủ đề 2
	5

	Thảo luận nhóm
	Phòng thực hành
	

	Thực hành
	Chủ đề 3: Nhận định người có bệnh về mắt

- Nhận định NB

- Chẩn đoán điều dưỡng

- Lập KHCS

- Tư vấn, GDSK cho NB 
	5

	Thảo luận nhóm
	Phòng thực hành
	

	Tự thực hành
	Nội dung thuộc chủ đề  3
	5
	
	Phòng thực hành
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Trương Tuấn Anh (2017), Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt – mắt, NXB Giáo dục, Hà Nội

[2] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1 +2, NXB Y học, Hà Nội;.

9.2. Tài liệu tham khảo
3] Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BYT ngày 12/01/2015)
 [4] Bộ y tế (2020) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt (ban hành kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-BYT ngày 21/5/2020 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	5

	2
	3
	
	
	
	
	5

	3
	3
	
	
	
	
	5

	4
	3
	
	
	
	
	5

	5
	2
	1
	
	
	
	5

	6
	
	
	
	3
	
	3

	7
	
	
	
	3
	
	3

	8
	
	
	
	3
	
	3

	9
	
	
	
	3
	
	3

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	3
	
	3

	13
	
	
	
	2
	
	2

	14
	
	
	
	2
	
	2

	15
	
	
	
	3
	
	3

	Tổng cộng
	15
	1
	
	29
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm


	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, 
thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


	
	Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2024   

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp

Mã học phần: ĐD2.1.043.6
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04 (THLS)

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành các học phần ngành, chuyên ngành
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ tín chỉ (bao gồm cả lý thuyết + thực hành + tự học).

+ Bệnh viện, cộng đồng: 180 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 20 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên 

	TT
	Học hàm, học vị,

họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Th.S Ma Thị Ngọc Ánh
	098404106
	Ngocanh5990dhtt@gmail.com

	2
	Th.S Chu Quỳnh Mai
	0984.732.562
	Maiquynhtytq82@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Học phần này giúp sinh viên củng cố và nâng cao năng lực về quy trình điều dưỡng cho người bệnh ở các khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Phát huy tinh thần tự chủ và chịu trách nhiệm cho sinh viên.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Chăm sóc người bệnh và thực hành kỹ thuật cơ bản trên người bệnh đảm bào an toàn,.
Mt2: Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các quy định về an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn khi chăm sóc người bệnh.

Mt3: Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án, môi trường làm việc, sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả.
Mt4. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng trong quá trình thực tập tốt nghiệp

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.043.6
	Thực tập tốt nghiệp
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	3
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	3
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan đến công tác điều dưỡng trong bệnh viện
	CĐR 4

	
	Ch2. Áp dụng Phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc người bệnh
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Áp dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh (khám nhận định người bệnh và xác định đúng vấn đề chăm sóc; lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và lượng giá phù hợp với người bệnh)
	CĐR 4.5

	
	Ch4. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả
	

	
	Ch5. Thực hiện ghi chép và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy định ; Quản lý công tác chăm sóc người bệnh, vận hành và sử dụng các trang thiết bị y tế có hiệu quả.
	

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch6. Thực hiện tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp, hiệu quả.
	CĐR 9

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch7. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức khi thực hành nghề nghiệp
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	M ĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1

Định hướng và các quy định về hành nghề điều dưỡng
	1. Tổ chức, quản lý bệnh viện

2. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên.

3. An toàn người bệnh
	2
	
	
	
	
	2
	2
	Báo cáo thực tập

	Chương 2
Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên khoa
	1. Các kỹ thuật chăm sóc tại giường

2. Các kỹ thuật về vệ sinh cá nhân

3. Các kỹ thuật theo dõi người bệnh và thăm khám của điều dưỡng

4. Các kỹ thuật vô khuẩn và các kỹ thuật liên quan

5. Các kỹ thuật cho ăn và chăm sóc bài tiết

6. Các kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể

7. Các kỹ thuật truyền dịch

8. Các kỹ thuật thay băng vết thương

9. Một số kỹ thuật chuyên khoa khác

10. Cấp cứu ban đầu
	
	2
	
	2
	
	
	
	Thực hành



	Chương 3.

Thực hành Chăm sóc người bệnh
	1. Chăm sóc người bệnh Nội khoa

1. Chăm sóc người bệnh Nội khoa

2. Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa

3. Chăm sóc người bệnh Nhi Khoa

4. Chăm sóc người bệnh sản khoa
	
	
	2
	
	2
	
	
	Thực hành



	Chương 4.

Thực hành tư vấn, giáo dục sức khỏe
	1. Thực hành tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh ngoại trú

2. Thực hành tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh nội trú

3. Thực hành tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người nhà người bệnh.
	
	2
	
	
	2
	
	
	Thực hành



7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần giúp sinh viên tích lũy và hoàn thiện các năng lực cần thiết của người Điều dưỡng trình độ đại học, bao gồm: năng lực thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, an toàn và hiệu quả; năng lực quản lý, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực tư duy tích cực và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức và pháp luật.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian, 
địa điểm
	Ghi chú

	Thực hành
	- Khảo sát sơ đồ quản lý nhân lực điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực

- Khảo sát phương tiện và y dụng cụ chăm sóc người bệnh.

- Tiếp nhận người bệnh vào khoa, chuyển khoa

- Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc , giáo dục sức khỏe người bệnh tại khoa. 

- Lấy dấu hiệu sinh tồn 

- Lấy bệnh phẩm xét nghiệm. 

- Cho người bệnh thở O2 

- Cho người bệnh thở Oz ẩm qua Mask túi, 

- Chăm sóc nội khí quản. 

- Sơ cứu và chăm sóc vết thương. 

- Cho ăn đường miệng 

- Cho ăn qua sonde dạ dày. 

- Thực hiện các y lệnh truyền dịch 

- Thực hiện các y lệnh tiêm thuốc 

- Thực hiện các y lệnh uống thuốc 

- Vệ sinh cá nhân cho người bệnh: vệ sinh răng miệng thay vải trải giường,
	
	1. Chăm  sóc 2 bệnh nhân/tuần nộp 01 KHCS/Tuần

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3.Chỉ tiêu lâm sàng
	01 tuần tại khoa HSTC
	

	Thi  luân khoa
	Vấn đáp + kế hoạch chăm sóc trên người bệnh cụ thể
	
	
	
	

	Thực hành  LS
	Thực hành chăm sóc người bệnh Nội khoa:

- Khảo sát sơ đồ quản lý nhân lực điều dưỡng tại khoa Nội tổng hợp; 

- Khảo sát phương tiện và y dụng cụ chăm sóc người bệnh.

- Tiếp nhận người bệnh vào khoa, chuyển khoa
- Thực hành chăm sóc bệnh nhân hen phế quản

- Thực hành chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp

- Thực hành chăm sóc bệnh nhân viêm phổi

- Thực hành giáo dục sức khỏe bệnh nhân tăng huyết áp

- Thực hành giáo dục sức khỏe bệnh nhân viêm phổi

- Thực hành giáo dục sức khỏe bệnh nhân đái tháo đường

- Thực hành chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim

- Thực hành chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa

- Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	70
	1. Chăm  sóc 2 bệnh nhân/tuần nộp 01 KHCS/Tuần

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3.Chỉ tiêu lâm sàng
	02 tuần tại khoa HSTC
	

	Thi  luân khoa
	Vấn đáp + kế hoạch chăm sóc trên người bệnh cụ thể
	
	
	
	

	Thực hành  LS
	Thực hành chăm sóc người bệnh Ngoại khoa:

- Khảo sát sơ đồ quản lý nhân lực điều dưỡng tại khoa Ngoại
- Khảo sát phương tiện và y dụng cụ chăm sóc người bệnh.

- Tiếp nhận người bệnh vào khoa, chuyển khoa.
- Thực hành kiểm soát chống nhiễm khuẩn 

- Thực hành CS các loại sonde, dẫn lưu

- Thực hành CS bệnh nhân trước mổ

- Thực hành CS bệnh nhân sau mổ

- Thực hành CS bệnh nhân sau mổ ổ bụng

- Thực hành CS bệnh nhân trước mổ đường tiết niệu

- Thực hành CS sau mổ u phì đại tuyến tiền liệt

- Thực hành CS bệnh nhân gãy xương

- Thực hành CS bệnh nhân chấn thương sọ não

- Thực hành CS bệnh nhân có hậu môn nhân tạo

- Thực hành CS bệnh nhân sau mổ sỏi tiết niệu

- Thực hành GDSK bệnh nhân trước khi ra viện

- Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	70
	1. Chăm  sóc 2 bệnh nhân/tuần nộp 01 KHCS/Tuần

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3.Chỉ tiêu lâm sàng
	01 tuần tại khoa Ngoại tổng hợp
	

	
	Thực hành chăm sóc người bệnh Nhi khoa

- Khảo sát sơ đồ quản lý nhân lực điều dưỡng tại khoa Ngoại
- Khảo sát phương tiện và y dụng cụ chăm sóc người bệnh.

- Tiếp nhận người bệnh vào khoa, chuyển khoa.
- THCS nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi

- THCS trẻ còi xương do thiếu vitamin D

- THCS trẻ suy dinh dưỡng

- THCS trẻ hội chứng co giật

- THCS trẻ thiếu máu

- THCS trẻ bạch cầu cấp

- THCS trẻ tiêu chảy cấp

- THCS trẻ nôn trớ và táo bón

- THCS trẻ viêm cầu thận cấp

- THCS trẻ hội chứng thận hư

- TH GDSK, tăng cường sức khỏe khi trẻ ra viện
	
	1. Chăm  sóc 2 bệnh nhân/tuần nộp 01 KHCS/Tuần

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3.Chỉ tiêu lâm sàng
	01 tuần tại khoa Nhi
	

	Thi luân khoa
	Vấn đáp + kế hoạch chăm sóc trên người bệnh cụ thể
	
	
	
	

	Thực hành  LS
	Thực hành chăm sóc người bệnh Sản khoa:

- Khảo sát sơ đồ quản lý nhân lực điều dưỡng tại khoa Sản
- Khảo sát phương tiện và y dụng cụ chăm sóc người bệnh.

- Tiếp nhận người bệnh vào khoa, chuyển khoa.
- Thực hành CS sản phụ sau đẻ thường/ sau mổ lấy thai 

- Thực hành CS thai phụ dọa sảy thai, sảy thai

- Thực hành CS bệnh nhân rau tiền đạo

- Thực hành CS bệnh nhân tiền sản giật, sản giật

- Thực hành CS bệnh nhân có khối u sinh dục

- Thực hành tắm trẻ sơ sinh

- Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	
	1.Chăm  sóc 2 bệnh nhân/tuần nộp 01 KHC S/Tuần

2.Tham gia trực 01 SV/tuần

3.Chỉ tiêu lâm sàng
	01 tuần tại khoa Phụ Sản
	

	Thi luân khoa
	Vấn đáp + kế hoạch chăm sóc trên người bệnh cụ thể
	
	
	
	

	Báo cáo thực tập
	Báo cáo thực tập tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập
	
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

Tất cả tài liệu học tập của cơ sở ngành và chuyên ngành.

9.2. Tài liệu tham khảo

[1] Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 30/3/2020, Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	45
	

	2
	
	
	
	
	45
	

	3
	
	
	
	
	45
	

	4
	
	
	
	
	45
	

	5
	
	
	
	
	45
	

	6
	
	
	
	45
	45
	

	7
	
	
	
	
	45
	

	8
	
	
	
	
	45
	

	9
	
	
	
	
	45
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	15
	
	
	45
	
	40


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	ĐV thực hiện

	Điểm thành phần 1: Điểm đánh giá quá trình thực tập, trọng số 40%

	1
	Điểm đánh giá quá trình thực tập
	40%
	Phiếu đánh giá quá trình thực tập
	Cơ sở thực tập

	

	2
	Điểm Báo cáo thực tập
	60%
	Phiếu chấm Báo cáo thực tập tốt nghiệp
	Giảng viên

	3
	Điểm tốt nghiệp = Điểm đánh giá quá trình thực tập x 40% + Điểm Báo cáo thực tậPx 60%
	Khoa Y-Dược


CHỈ TIÊU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Chăm sóc sức khỏe người bệnh Nội khoa

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện, ra viện, chuyển tuyến
	5
	
	
	5

	2
	Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	3
	Chăm sóc người bệnh hen phế quản 
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	4
	Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	5
	Chăm sóc bệnh nhân xơ gan
	
	
	
	

	
	5.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	5.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	5.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	5.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	5.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	6
	Chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não
	
	
	
	

	
	6.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	6.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	6.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	6.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	6.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	7
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB tăng huyết áp
	1
	
	
	1

	8
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB COPD
	3
	
	
	3

	9
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	3
	
	
	3

	10
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	2
	
	
	2

	Tổng
	32
	
	
	

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	
	

	1 
	1.1. Máu tĩnh mạch
	2
	
	
	2

	2 
	1.2. Nước tiểu
	2
	
	
	2

	2
	Thực hành kỹ thuật tiêm
	
	
	
	

	3 
	2.1. Tiêm bắp
	5
	
	
	5

	4 
	2.2. Tiêm tĩnh mạch
	5
	
	
	5

	5 
	2.3. Tiêm dưới da
	2
	
	
	2

	3
	Thực hành truyền dịch
	2
	
	
	2

	4
	Thực hành truyền máu
	1
	
	1
	

	5
	Thực hành kỹ thuật cho bệnh nhân thở Oxy qua gọng kính
	4
	
	
	4

	6
	Thực hành kỹ thuật ghi điện tim
	3
	
	
	3

	7
	Thực hành test nhanh Glucose máu
	2
	
	
	2

	8
	Thực hành chạy khí dung
	2
	
	
	2

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	2
	
	
	2

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	5
	
	
	5

	11
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng bụng
	1
	1
	
	

	6 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng phổi
	1
	1
	
	

	7 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng tim
	1
	1
	
	

	Tổng số
	40
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	1 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm nước tiểu 10 thông số
	2
	
	1
	1

	2 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	3 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	4
	
	1
	3

	Tổng
	10
	
	
	


2. Chăm sóc sức khỏe người bệnh Sản khoa

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện, ra viện, chuyển tuyến
	5
	
	
	5

	2
	Chăm sóc người bệnh trước mổ
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	3
	Chăm sóc người bệnh sau mổ ổ bụng 
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	4
	Chăm sóc người bệnh sau mổ tiết niệu
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	5
	Chăm sóc người bệnh sau mổ lồng ngực/ cơ-xương-khớp
	
	
	
	

	
	5.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	5.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	5.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	5.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	5.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	6
	Chăm sóc người bệnh sau mổ hệ thần kinh
	
	
	
	

	
	6.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	6.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	6.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	6.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	6.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	7
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB sỏi mật
	1
	
	
	1

	8
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB sỏi tiết niệu
	3
	
	
	3

	9
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	3
	
	
	3

	10
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	2
	
	
	2

	Tổng
	32
	
	
	

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	
	

	8 
	1.1. Máu tĩnh mạch
	2
	
	
	2

	9 
	1.2. Nước tiểu
	2
	
	
	2

	2
	Thực hành kỹ thuật tiêm
	
	
	
	

	10 
	2.1. Tiêm bắp
	5
	
	
	5

	11 
	2.2. Tiêm tĩnh mạch
	5
	
	
	5

	12 
	2.3. Tiêm dưới da
	2
	
	
	2

	3
	Thực hành truyền dịch
	2
	
	
	2

	4
	Thực hành truyền máu
	1
	
	1
	

	5
	Thực hành kỹ thuật đặt/rút sonde dạ dày
	4
	
	
	4

	6
	Thực hành kỹ thuật đặt/rút sonde tiểu
	3
	
	
	3

	7
	Thực hành thay băng rửa vết thương
	2
	
	
	2

	8
	Thực hành rút các loại sonde/dẫn lưu
	2
	
	
	2

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	2
	
	
	2

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	5
	
	
	5

	11
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS cố định gãy xương/bó bột
	1
	1
	
	

	13 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng phổi
	1
	1
	
	

	14 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS sơ cứu vết thương phần mềm.
	1
	1
	
	

	Tổng số
	40
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	4 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm x-quang/CT-Scaner
	2
	
	1
	1

	5 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	6 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	4
	
	1
	3

	Tổng
	10
	
	
	


3. Chăm sóc sức khỏe người bệnh Sản khoa
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ thực hiện

	
	
	
	Kiến tập
	Làm có hướng dẫn
	Tự làm

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện 
	10
	
	
	10

	2
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	10
	
	
	10

	3
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm

- Máu tĩnh mạch (5)

- Nước tiểu (5)
	10
	
	
	10

	4
	Thực hành 

- Tiêm bắp (5)

- Tiêm tĩnh mạch (5)
	10
	
	
	10

	5
	Truyền dịch (3)
	3
	
	
	3

	6
	Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ 
	6
	
	
	6

	7
	Thông tiểu, lấy nước tiểu 
	3
	
	
	3

	8
	Rút các loại ống sonde, ống dẫn lưu 
	3
	
	
	3

	9
	Đo chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim thai 
	5
	
	
	5

	10
	Tắm trẻ 
	6
	
	2
	4

	11
	Làm thuốc âm đạo 
	3
	1
	1
	1

	12
	Theo dõi cơn co tử cung 
	3
	
	1
	2

	13
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp đỡ đẻ thường 
	3
	
	1
	2

	14
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp cắt khâu tầng sinh môn 
	3
	
	1
	2

	15
	Thực hành tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 
	5
	
	
	5

	16
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án 
	10
	
	2
	8

	
	Tổng
	90
	
	
	


CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ trong 6 giờ đầu

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm sóc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	1

	2
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ từ giờ thứ 6 đến 24 giờ

+ Nhận định chăm sóc

+ Chẩn đoán chăm sóc

+ Kế hoạch chăm sóc

+ Thực hiện kế hoạch chăm sóc

+ Đánh giá chăm sóc
	1

	3
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ ngày thứ 2- thứ 3

+ Nhận định chăm sóc

+ Chẩn đoán chăm sóc

+ Kế hoạch chăm sóc

+ Thực hiện kế hoạch chăm sóc

+ Đánh giá chăm sóc
	2

	4
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai trong 24 giờ đầu

+ Nhận định chăm sóc

+ Chẩn đoán chăm sóc

+ Kế hoạch chăm sóc

+ Thực hiện kế hoạch chăm sóc

+ Đánh giá chăm sóc
	1

	5
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai từ ngày thứ 2 sau mổ

+ Nhận định chăm sóc

+ Chẩn đoán chăm sóc

+ Kế hoạch chăm sóc

+ Thực hiện kế hoạch chăm sóc

+ Đánh giá chăm sóc
	2

	6
	Chăm sóc thai phụ dọa đẻ non, dọa sảy thai

+ Nhận định chăm sóc

+ Chẩn đoán chăm sóc

+ Kế hoạch chăm sóc

+ Thực hiện kế hoạch chăm sóc

+ Đánh giá chăm sóc
	2

	7
	Chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo 

+ Nhận định chăm sóc

+ Chẩn đoán chăm sóc

+ Kế hoạch chăm sóc

+ Thực hiện kế hoạch chăm sóc

+ Đánh giá chăm sóc
	1

	8
	Chăm sóc BN có khối u sinh dục 

+ Nhận định chăm sóc

+ Chẩn đoán chăm sóc

+ Kế hoạch chăm sóc

+ Thực hiện kế hoạch chăm sóc

+ Đánh giá chăm sóc
	1

	9
	Chăm sóc BN tiền sản giật 

+ Nhận định chăm sóc

+ Chẩn đoán chăm sóc

+ Kế hoạch chăm sóc

+ Thực hiện kế hoạch chăm sóc

+ Đánh giá chăm sóc
	1

	
	Tổng
	12


CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	XN tế bào máu ngoại biên 
	10

	2
	XN sinh hóa máu, nước tiểu thông thường 

+ Sinh hóa máu (5)

+ Sinh hóa nước tiểu (5)
	10

	
	Tổng
	20


4.Chăm sóc sức khỏe người bệnh Nhi khoa

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số chỉ tiêu
	Mức độ thực hiện

	
	
	
	Kiến tập 
	Làm có hướng dẫn 
	Tự làm 

	1
	Tiếp nhận bệnh nhi vào viện/ ra viện/chuyển tuyến trên 
	3
	
	1
	2

	2
	Thực hành kỹ thuật cân trẻ, đo vòng đầu, ngực trẻ, sử dụng được biểu đồ tăng trưởng
	6
	
	2
	4

	3
	Thực hành đếm mạch, nhịp thở, đo nhiệt độ
	10
	
	
	10

	4
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm:

- Máu tĩnh mạch 

- Nước tiểu 
	3

3
	
	1

1
	2

2

	5
	Thực hành kỹ thuật tiêm

- Tiêm bắp 
- Tiêm tĩnh mạch 
	6

6
	1

2
	3

3
	2

1

	6
	Thực hành truyền dịch, truyền máu 
	3
	1
	1
	1

	7
	Thực hành kỹ thuật hút đờm dãi, cho bệnh nhi thở ô xy 
	3
	
	1
	2

	8
	Thực hành kỹ thuật pha Oresol 
	3
	
	
	3

	9
	Hướng dẫ bà mẹ cho trẻ uống Oresol theo phác đồ A/B 
	3
	
	
	3

	10
	Thực hành kỹ thuật tắm, thay quần áo, tã lót, thay vải trải giường cho bệnh nhi 
	3
	
	
	3

	11
	Thực hành kỹ thuật sử dụng và bảo quản một số máy tại khoa (khí dung, đèn chiếu, bơm tiêm điện, máy thở…)
	3
	
	1
	2

	12
	Quy trình tiệt khuẩn dụng cụ tiêm/dụng cụ chọc dò tủy sống, màng bụng, màng phổi…
	6
	
	3
	3

	13
	Thực hành GDSK cho bệnh nhi và người nhà khi ra viện
	3
	
	
	3

	14
	Thực hành ghi chép hồ sơ bệnh án
	3
	
	
	3

	15
	Nhận định dấu hiệu mất nước ở bệnh nhi tiêu chảy
	3
	
	
	3

	16
	Nhận định dấu hiệu bụng chướng
	3
	
	
	3

	17
	Nhận định dấu hiệu nguy hiểm toàn thân
	3
	
	
	3

	18
	Nhận định dấu hiệu não, màng não
	3
	
	1
	2

	19
	Nhận định xương đầu, dấu hiệu thóp
	3
	
	1
	2

	20
	Nhận định dấu hiệu thở nhanh, rút lõm lồng ngực
	3
	
	
	3

	21
	Nhận định dấu hiệu thở khò khè, thở rít
	3
	
	
	3

	22
	Nhận định dấu hiệu phù ở BN bị bệnh thận
	3
	
	
	3

	23
	Nhận định dấu hiệu thiếu máu
	3
	
	1
	2

	24
	Nhận định dấu hiệu gan to, lách to
	3
	
	1
	2

	25
	Thực hành chăm sóc bệnh nhi thiếu máu
	1
	
	
	1

	26
	Thực hành chăm sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp
	1
	
	
	1

	27
	Thực hành chăm sóc bệnh nhi NKHHC
	1
	
	
	1

	28
	Thực hành chăm sóc bệnh nhi bị bệnh thận
	1
	
	
	1

	29
	Nhận định kết quả xét nghiệm
	12
	
	3
	9

	Tổng số
	113
	
	
	


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp

Mã học phần: ĐD2.1.044.8
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 08 (THLS)

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: KT ngành, chuyên ngành
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 400 giờ tín chỉ (bao gồm cả lý thuyết + thực hành + tự học).

+ Bệnh viện, cộng đồng: 360 giờ

+ Tự học tự nghiên cứu: 40 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

3. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này giúp người học biết thực hiện một đề tài nghiên cứu có sự giám sát; có cơ hội để lựa chọn và khám phá các vấn đề lâm sàng hoặc các vấn đề sức khỏe; biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nghiên cứu một hay một số vấn đề của ngành Điều dưỡng: nghiên cứu cơ sở lí luận, khảo sát, thu thập thông tin về vấn đề nghiên cứu, vận dụng các phương pháp nghiên cứu và kiến thức đã học vào thực tiễn điều dưỡng để tìm hiểu, phân tích, rút ra những kết luận, bước đầu đề xuất các giải pháp, định hướng để giải quyết hoặc hoàn thiện vấn đề nghiên cứu. 

4. Điều kiện tiên quyết: KT ngành, chuyên ngành.

5. Mục tiêu của học phần

- Về kiến thức: Người học hiểu các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu có sự giám sát; lựa chọn và khám phá các vấn đề lâm sàng hoặc các vấn đề sức khỏe của ngành Điều dưỡng: nghiên cứu cơ sở lí luận, khảo sát, thu thập thông tin về vấn đề nghiên cứu, vận dụng các phương pháp nghiên cứu và kiến thức đã học vào thực tiễn điều dưỡng để tìm hiểu, phân tích, rút ra những kết luận, bước đầu đề xuất các giải pháp, định hướng để giải quyết hoặc hoàn thiện vấn đề nghiên cứu. 

- Về kĩ năng: Người học xác định được bối cảnh thực hành điều dưỡng và các vấn đề cần được nghiên cứu; chứng tỏ được năng lực đọc, viết thông tin bằng cách lựa chọn phương pháp tốt nhất để tìm ra bằng chứng có giá trị của câu hỏi nghiên cứu; áp dụng đúng các phương pháp nghiên cứu; xây dựng được đề cương nghiên cứu; phân tích được dữ liệu nghiên cứu; chứng minh được kết quả nghiên cứu; viết được báo cáo nghiên cứu theo đúng quy định.

- Về thái độ: Người học nhận thức được tầm quan trọng của học phần; có ý thức nghiêm túc, cẩn thận khi thu thập, xử lí dữ liệu và trong quá trình nghiên cứu; nghiêm túc, chính xác khi giải thích kết quả nghiên cứu khoa học; 

6. Nội dung học phần và phương pháp giảng dạy, học tập

- Giảng viên hướng dẫn người học xác định vấn đề nghiên cứu.

- Đối với khóa luận tốt nghiệp: Giảng viên hướng dẫn giúp người học xây dựng đề cương nghiên cứu, thông qua đề cương, tiến hành nghiên cứu.

- Đối với chuyên đề lâm sàng: Giảng viên sẽ hướng dẫn người học lựa chọn và thực hiện một chuyên đề lâm sàng.
- Giảng viên và người học lên kế hoạch phân bố thời gian cụ thể để thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp/ chuyên đề lâm sàng.
7. Tài liệu tham khảo: Ôn tập những tài liệu liên quan đến khóa luận tốt nghiệp hoặc chuyên đề lâm sang.

8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập

8.1 Đánh giá khoá luận tốt nghiệp

(Quyết định số: 667/qđ-đhttr ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của trường đại học tân trào)

1. Kết thúc thời gian thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp, được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn, sinh viên phải hoàn thành đồ án, khóa luận tốt nghiệp và đóng quyển (bìa mềm) nộp cho khoa chuyên môn. 

2. Trưởng khoa chuyên môn căn cứ vào điều kiện thực tế tham mưu trình Hiệu trưởng phê duyệt hình thức đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và danh sách hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp phù hợp với hình thức đánh giá. a) Đánh giá theo hình thức chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Việc đánh giá mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải do ít nhất 2 giảng viên đảm nhiệm. b) Đánh giá theo hình thức bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn, bao gồm: Chủ tịch hội đồng, Thư ký và các thành viên. c) Đánh giá theo hình thức bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp trực tuyến: Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, Thư ký và các thành viên. Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ tại khoa chuyên môn.

 3. Điểm của đồ án, khóa luận tốt nghiệp là điểm trung bình cộng của các giảng viên tham gia chấm. Điểm được chấm theo thang điểm 10 và quy ra thang điểm chữ, điểm 4 theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Quy chế này. Điểm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa.

 4. Sinh viên có đồ án, khóa luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc phải đăng ký học một số học phần chuyên môn để thay thế theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 quy chế này. Sinh viên có điểm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đạt điểm D trở lên nộp 01 quyển được đóng bìa cứng về thư viện trường.

8.2. Đánh giá chuyên đề lâm sàng: theo đề cương chi tiết 
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HƯỚNG DẤN TRÌNH BÀY KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
(Kèm theo Văn bản số 646/ĐHTTr – ĐT ngày 13/12/2017 của Trường ĐH Tân Trào)
1. Về đề tài khóa luận tốt nghiệp

1.1. Hướng dẫn chung

- Đề tài Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) do giảng viên tư vấn hoặc do sinh viên lựa chọn có ý kiến đóng góp của giảng viên hướng dẫn.

- KLTN dài tối thiểu 40 trang, tối đa 80 trang khổ giấy A4, không kể phần phụ lục và các phần phụ khác. 

- KLTN được đánh máy trên khổ giấy A4,  trình bày ngắn gọn, mạch lạc, không tẩy xóa, có đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị...

- Số quyển cần nộp: 

+ Nộp 02 quyển bìa thường về khoa chuyên môn.

+ Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện nộp 01 quyển bìa cứng về Thư viện trường.

1.2. Tên đề tài

Tên đề tài: Ngắn gọn, phản ánh được nội dung chủ yếu của đề tài.

2. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp

2.1. Kết cấu

2.1.1. Bìa và các trang phụ

- Bìa chính 

- Bìa phụ 

- Các trang phụ lần lượt như sau:

+ Lời cam đoan

+ Mục lục

+ Danh mục bảng

+ Danh mục đồ thị, biểu đồ, hình ảnh

+ Danh mục các từ viết tắt

2.1.2. Phần chính

  MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3. Đối tượng nghiên cứu 

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu 

NỘI DUNG

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu (Bao gồm cơ sở lí luận và tổng quan vấn đề được nghiên cứu)

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

(…)

1.2.

(…)

Chương 2…

Chương 3…

Chương…

* Yêu cầu chung:

- Khóa luận có ít nhất 03 chương, không hạn chế số chương tối đa. Số chương của một khóa luận cụ thể tuỳ thuộc vào đề tài theo đề cương đã thống nhất giữa sinh viên và giảng viên hướng dẫn.

 - Mỗi chương có ít nhất 02 mục, không hạn chế số mục tối đa của mỗi chương. Mỗi mục có ít nhất 02 tiểu mục. Tiểu mục có thể được tiếp tục chia nhỏ, nhưng chỉ chia nhỏ và đánh số đến 03 chữ số (ví dụ: 1.1.1).

 - Số thứ tự mục, tiểu mục và dưới tiểu mục được đánh số bằng chữ số Ả rập; trong đó chữ số đầu tiên chỉ số chương. 

- Kết thúc mỗi chương cần có Tiểu kết chương. Chữ “Tiểu kết chương…” được in đậm, viết hoa, nhưng không đánh số mục cho nội dung này. 

KẾT LUẬN 

Kết luận phải khẳng định được những nội dung chính của khóa luận và kết quả đạt được, những đóng góp mới và đề xuất, kiến nghị (nếu có). Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

2.1.3. Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo được lập theo hướng dẫn tại mục 4.2 dưới đây. 

2.1.4. Phần phụ lục (nếu có)
3. Hình thức trình bày
3.1. Bìa 

3.1.1. Bìa chính: Mẫu 01

3.1.2. Bìa phụ: Mẫu 02

3.2. Trình bày, in ấn, đóng quyển

3.2.1. Trình bày

- Kiểu chữ (Fonts): Time New Roman

- Cỡ chữ (Font size): 14

- Dãn dòng (Line spacing): 1,5

- Căn lề (Justified Alignment): lề trên, lề dưới: 2.0 cm; lề trái: 3.5cm; lề phải: 2.0 cm.

- Chấm xuống dòng phải thụt đầu dòng 1Tab.

- Các phần thuộc nội dung chính của báo cáo KLTN (từ phần I đến phần V) phải bắt đầu từ đầu trang. 

+ Tên phần sử dụng chữ IN HOA, đậm.

+ Tên mục lớn (1.1.) sử dụng chữ IN HOA, không đậm.

+ Tên tiểu mục(1.1.1.) sử dụng chữ thường đậm.

- Số thứ tự của các mục (trong từng phần), tiểu mục được đánh bằng hệ thống số Ả rập, không dùng số La mã. Các mục và tiểu mục được đánh bằng các nhóm hai, ba chữ số, cách nhau một dấu chấm. Không đùng tiểu mục có bốn chữ số, trong trường hợp cần thiết phải chuyển sang các chữ cái a,b,c… hoặc các dấu *, -, +,…

- Bảng, biểu, hình vẽ, sơ đồ và đồ thị phải đánh số thứ tự theo từng chương. 

Ví dụ: Hình 2.3 là hình thứ 3 trong chương 2.

Bảng 3.3 là bảng thứ 3 trong chương 3.

Tên của bảng (chữ thường, đậm) để phía trên bảng, ở giữa trang (nếu có ghi chú nguồn dẫn, giải thích chữ viết tắt trong bảng phải ghi dưới bảng, chữ thường,in nghiêng, không đậm). Tên của sơ đồ, hình, đồ thị (chữ thường, đậm) ghi phía dưới hình, ở giữa trang.

Các bảng số liệu, sơ đồ, hình, đồ thị… nếu trình bày theo chiều ngang trang giấy thì phải quay đầu vào gáy khi đóng quyển.

- Viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo, chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài, không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề hoặc những từ ít xuất hiện trong đề tài. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu đề tài có nhiều từ viết tắt phải có bảng danh mục các từ viết tắt xếp theo thứ tự bảng chữ cái chuẩn A, B, C ở phần đầu của đề tài.

3.2.2. Đánh số trang

- Vị trí ghi số trang: lề dưới, căn giữa.

- Các trang phụ: (từ trang Lời cảm ơn đến hết trang Danh mục các từ viết tắt) đánh số trang theo số La mã, kiểu chữ thường (i, ii, iii, iv…).

- Phần chính: (từ phần Mở đầu đến hết phần Kết luận) đánh số trang từ 1, 2, 3…

- Phần phụ lục: Đánh số trang từ 1, 2, 3… riêng từng phụ lục. 

4. Dẫn liệu và tài liệu tham khảo

Các dẫn liệu được sử dụng trong báo cáo KLTN phải được liệt kê đầy đủ ở phần tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo phải nêu chính xác để người đọc quan tâm có khả năng tra cứu.

4.1. Dẫn liệu

- Dẫn liệu của một tác giả (cách viết này áp dụng chung cho cách viết của đồng tác giả hoặc của nhiều tác giả). Ví dụ:

+ “Trước cái chết, dù là khuynh hướng nào, các chí sĩ cách mạng cũng bày tỏ lòng quyết tâm như nhau…” (Trần Thị Lệ Thanh, 2013)

- Dẫn liệu của đồng tác giả thì cần liệt kê đủ hai tác giả, nối với nhau bằng liên từ “và”. Ví dụ:

+ Nguyễn Bá Đức và Khổng Chí Nguyện (2010) đã hướng dẫn sử dụng chương trình soạn thảo Latex trong PCTEX32v4.2 for Windows.

- Dẫn liệu nhiều hơn hai tác giả chỉ cần nêu tên tác giả thứ nhất và cộng sự, năm. Ví dụ:…môi trường kinh doanh ở Việt Nam…(Tenev và cộng sự, 2003).

- Dẫn liệu từ nhiều tài liệu của nhiều tác giả khác nhau phải liệt kê đầy dủ các tác giả và phân biệt nhau bằng dấu chấm phẩy (;). 

- Dẫn liệu không tìm được tài liệu gốc mà trích dẫn từ một tài liệu khác (nên hạn chế tối đa hình thức này). Ví dụ: Samuelson (1963) cho rằng… (trích dẫn từ Nguyễn Văn An, 1999).

4.2. Danh mục tài liệu tham khảo

4.2.1.
Danh mục 

Danh mục tài liệu tham khảo được chia theo các khối Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài. Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái chuẩn a, b, c… theo Tên nếu là người Việt, theo Họ nếu là người nước ngoài. 

Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng. Khối tiếng Việt sắp xếp trước. Nếu tài liệu của tác giả nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp xếp vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê tài liệu trong khối tiếng nước ngoài.

Tên tác phẩm phải viết nghiêng. Ví dụ:

- Tài liệu tham khảo là sách: 

Nguyễn Bá Đức (2014), Giáo trình Quang học, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

- Tài liệu tham khảo là một chương trong sách: 

Trần Đức Viên, Phạm Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Lâm (2008), “Báo cáo thử nghiệm cải tiến hệ canh tác nương rẫy tổng hợp của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội”, Chương 21, trong sách Canh tác nương rẫy tổng hợp, một góc nhìn, Trần đức Viên, A.Terry. Rambo, Nguyễn Thanh Lâm (biên tập), Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

- Bài báo trên tạp chí khoa học:

Lưu Khánh Thơ (2016), “Đôi nét về thơ 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 – 1975)”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tân Trào, số 03, 7/2016, tr 10-14.

- Tài liệu là bài báo cáo tại hội thảo (trong nước hoặc quốc tế):

Trần Bình (2016). “Tư tưởng lục hòa trong chuyện cổ Lào”, Hội thảo quốc tế Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á, ngày 09/9/2016, Tuyên Quang.

- Tài liệu tham khảo từ Internet cần ghi rõ tên tác giả, tựa đề, cơ quan (nếu có), tháng, năm công bố, đường dẫn truy cập và ngày truy cập:

Nguyễn Văn Hùng (1997). “Phương pháp đánh giá”, Bài viết của Viện chiến lược và phát triển giáo dục, ngày 12/3/1997, http://www.edu.net.vn, ngày truy cập 25/4/1997.

- Tài liệu tham khảo là khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án:
Phạm Tuấn Anh (2016). Phân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aerononas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

- Tài liệu tham khảo là báo cáo của các cơ quan/cơ sở …: Tên cơ quan, năm ban hành, nội dung ban hành.

4.2.2. Trích dẫn: Trích dẫn tài liệu tham khảo để trong ngoặc vuông, ghi số thứ tự của tài liệu tham khảo.
Ví dụ: Phổ XAFS đã được nhiều nhóm nghiên cứu và đã cho kết quả trùng tốt với thực nghiệm [13,20] – Tương ứng với tài liệu trong phần “Tài liệu tham khảo” có số thứ tự 13 và 20.

5. Phần phụ lục

Mẫu phiếu khảo sát, điều tra xã hội học và kết quả thống kê khảo sát... (nếu có).

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

(Time New Roman, hoa, đậm, 16, cách khung trên paragraph 12pt)

KHOA

(Time New Roman, hoa, đậm, 16)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Time New Roman, hoa, đậm, 30)

TÊN ĐỀ TÀI: (Time New Roman, hoa, đậm, 18)

Tuyên Quang, 20…

(Time New Roman, hoa, đậm, 16, cách khung dưới paragraph 12pt)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

(Time New Roman, hoa, 16, cách khung trên paragraph 12pt)

KHOA 

(Time New Roman, hoa, đậm, 16)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Time New Roman, hoa, đậm, 30)

TÊN ĐỀ TÀI: (Time New Roman, hoa, đậm, 18)

Người thực hiện: (Time New Roman, hoa, đậm, 14)

Khóa: (Time New Roman, hoa, đậm, 14)

Ngành: (Time New Roman, hoa, đậm, 14)

Chuyên ngành (nếu có)

Người hướng dẫn: Chức danh, học vị, họ và tên (Time New Roman, hoa, đậm, 14)

Tuyên Quang, 20…

(Time New Roman, hoa, đậm, 14, cách khung dưới paragraph 12pt)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG
Tên học phần: Thực hành chăm sóc người bệnh Nội khoa nâng cao
Mã học phần: ĐD2.1.110.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vào: Chăm sóc người bệnh Nội khoa 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ.

+ Học lý thuyết trên lớp: 0 giờ

+ Bài tập; Kiểm tra trên lớp:0 giờ

+ Thực hành bệnh viện: 90 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 110 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,

họ và tên
	Số điện thoại
	Đơn vị công tác

	1
	Ma Thị Ngọc Ánh
	0984041016
	Trường Đại học Tân Trào

	2
	Chu Quỳnh Mai
	0984732562
	Trường Đại học Tân Trào

	3
	Đỗ Thị Man
	0973550858
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	4
	Vũ Thị Chỉnh
	0977852870
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	5
	Nguyễn Thị Tư
	0369387555
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Thực hiện  kỹ năng chăm sóc người bệnh nội khoa phù hợp với nhu cầu người bẹnh, gia đình, cộng đồng.
-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1. Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của vị trí Điều dưỡng nội khoa vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Mt2. Áp dụng thành thạo quy trình điều dưỡng trong thu thập và phân tích thông tin về sức khỏe và bệnh tật trong lĩnh vực Nội khoa, ra quyết định chăm sóc phù hợp, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc an toàn, hiệu quả người bệnh mắc các bệnh Nội khoa 

Mt3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Mt4. Sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả. Thực hiện và phối hợp tổ chức so cứu cấp cứu những tình huống nguy kịch, đơn lẻ hàng loạt thuộc lĩnh vực nội khoa.

Mt5. Thực hiện các giao tiếp tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát bệnh, phòng mắc bệnh thuộc lĩnh vực nội khoa.
Mt6. Thực hành chăm sóc người bệnh nội khoa phù hợp với quy định ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.110.2
	Thực hành chăm sóc người bệnh Nội khoa nâng cao
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	2
	2

	
	
	CĐR
 7
	CĐR 
8
	CĐR
 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	9
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của vị trí Điều dưỡng nội khoa vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Áp dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh Nội khoa
	CĐR 5,

	Mt3
	Ch3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả
	

	Mt4
	Ch4. Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ ra quyết định xử trí ban đầu và phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả.
	CĐR 7

	
	Ch5. Sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả; Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định
	

	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch6. Giao tiếp, giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình NB phù hợp
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch7  Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức khi thực hành nghề nghiệp
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	M ĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chủ đề 1: Thực hành KT nhận định người bệnh nội khoa
	2
	2
	2
	
	
	
	
	Thực hành

	Chủ đề 2: XD KHCS sức khoẻ cho người bệnh nội khoa.
	2
	2
	2
	
	
	
	
	Thực hành

	Chủ đề 3: Thực hành chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não
	
	
	2
	
	2
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 4: Thực hành chăm sóc người bệnh rối loạn tuần hoàn não
	2
	
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 5: Thực hành chăm sóc người bệnh ho ra máu
	2
	
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 6. Thực hành chăm sóc người bệnh tràn dịch, tràn khí màng phổi
	
	2
	
	
	2
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 7: Thực hành chăm sóc người bệnh phổi tác nghẽn mãn tính
	
	2
	
	
	2
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 8. Thực hành chăm sóc người bệnh loét dạ dày tá tràng
	
	2
	
	
	2
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 9: Thực hành chăm sóc xử trí người bệnh xuất huyết tiêu hoá
	
	
	2
	2
	
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 10: Thực hành chăm sóc người bệnh gan mật
	2
	
	2
	
	
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 11: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh đại tràng
	2
	
	2
	
	
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 12: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc viêm tuỵ
	2
	
	2
	
	
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 13: Thực hành chăm sóc người bệnh tiêu chảy cấp
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 14: Thực hành chăm sóc người bệnh cơ vân
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 15: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh tuyến yên
	
	2
	
	
	
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 16: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh tuyến thượng thận
	
	2
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Chủ đề 17: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh hệ thống
	
	2
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Chủ đề 18:  Thực hành chăm sóc người bệnh dị ứng
	
	2
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Chủ đề 19. Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	
	
	2
	
	2
	
	2
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Sau khi kết thúc học phần sinh viên có kĩ năng trong ứng dụng quy trình kĩ thuật điều dưỡng để nhận định, phân tích, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh Nội khoa, tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng để phòng ngừa các biến chứng và tăng cường sức khoẻ trong lĩnh vực Nội khoa; tổ chức sơ cứu, cấp cứu những tình huống khẩn cấp, nguy kịch đơn lẻ và hàng loạt trong lĩnh vực Nội khoa; sử dụng và quản lí thuốc, trang thiết bị y tế an toàn và hiệu quả; quản lí, ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Thực hành tiền lâm sàng
	30
	
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 1: Thực hành KT nhận định người bệnh nội khoa
	15
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 2: XD KHCS sức khoẻ cho người bệnh nội khoa.
	10
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Kiểm tra
	ND học tại TT Tiền lâm sàng
	5
	
	
	

	Thực hành bệnh viện khoa Nội
	100
	
	
	

	-
	Chủ đề 3: Thực hành chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não
	6
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 4: Thực hành chăm sóc người bệnh rối loạn tuần hoàn não
	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 5: Thực hành chăm sóc người bệnh ho ra máu
	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 6. Thực hành chăm sóc người bệnh tràn dịch, tràn khí màng phổi


	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 7: Thực hành chăm sóc người bệnh phổi tác nghẽn mãn tính


	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Kiểm tra định kì
	
	2
	
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 8. Thực hành chăm sóc người bệnh loét dạ dày tá tràng

	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 9: Thực hành chăm sóc xử trí người bệnh xuất huyết tiêu hoá
	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 10: Thực hành chăm sóc người bệnh gan mật


	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 11: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh đại tràng
	6
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 12: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc viêm tuỵ
	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 13: Thực hành chăm sóc người bệnh tiêu chảy cấp
	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 14: Thực hành chăm sóc người bệnh cơ vân
	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 15: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh tuyến yên


	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 16: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh tuyến thượng thận
	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 17: Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh hệ thống 
	6
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện

- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Thảo luận bên giường bệnh;

Thảo luận nhóm; Đi buồng
	Chủ đề 18:  Thực hành chăm sóc người bệnh dị ứng
	6
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	Khoa Nội
	

	Kiểm tra định kì
	
	2
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc
1] Bộ Y tế (2002) Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+ 2, NXB Y học, Hà Nội;

[2] Ngô Huy Hoàng (2020), Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa, (Dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Đại học điều dưỡng Nam Định (2020), Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa, (Dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội;

[4] Lê Thị Bình, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Đạt Anh (2017), Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1 (Dành cho sinh viên đại học điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội

[5] Lê Thị Bình, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Đạt Anh (2017), Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 2 (Dành cho sinh viên đại học điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội

[6] Nguyễn Lân Hiếu, Trần Ngọc Ánh, Trương Quang Trung( 2021), Kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng một số bệnh lý nội khoa thường gặp, NXB Dân Trí,Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra; Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	45
	
	2

	2
	
	
	45
	
	2

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	2
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	2
	
	
	

	13
	
	5
	
	
	

	14
	
	5
	
	
	

	15
	
	5
	
	
	

	Tổng cộng
	
	19
	28
	120
	33


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 02
Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành 
lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6


	10


12. CHỈ TIÊU LÂM SÀNG BỆNH VIỆN

	STT
	CHỈ TIÊU
	SỐ LẦN
	MỨC ĐỘ

	
	
	
	1
	2
	3

	
	NỘI KHOA
	
	
	
	

	1
	Vỗ rung ngực cho người bệnh
	5
	
	3
	2

	2
	Dẫn lưu tư thế cho người bệnh
	5
	
	3
	2

	3
	Hướng dẫn người bệnh tập thở, ho hiệu quả
	5
	
	3
	2

	4
	Chăm sóc vết loét do tì đè
	5
	
	3
	2

	5
	Tập vận động cho người bệnh tai biến mạch máo não
	5
	
	3
	2

	6
	Ghi điện tim 12 chuyển đạo tiêu chuẩn
	5
	
	3
	2

	7
	Phụ giúp bác sĩ chọc dịch màng tim
	2
	
	2
	

	8
	Phụ giúp bác sĩ chọc dịch màng phổi
	2
	
	2
	

	9
	Phụ giúp bác sĩ chọc dịch màng bụng
	2
	
	2
	

	10
	Phụ giúp bác sĩ đặt nội khí quản
	2
	
	2
	

	11
	Rửa dạ dày trong ngộ độc cấp
	2
	
	2
	

	12
	Hướng dẫn sử dụng thuốc tại từng chuyên khoa
	5
	
	2
	3

	13
	Hướng dẫn  phòng bệnh và phục hồi sức khỏe khi nằm viện
	5
	
	2
	3


Ghi chú: Mức độ 1: Quan sát thực hiện

Mức độ 2: Làm có sự hướng dẫn

Mức độ 3: Tự thực hiện

Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG
Tên học phần: Thực hành chăm sức khỏe trẻ em nâng cao
Mã học phần: ĐD2.1.111.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Yêu cầu đầu vàoTất cả các HP

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ.

+ Học lý thuyết trên lớp: 0  giờ

+ Bài tập; Kiểm tra trên lớp:5 giờ

+ Thực hành bệnh viện: 90 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 15 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Điều dưỡng

2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Thực hiện  kỹ năng chăm sóc sức khỏe trẻ em phù hợp với nhu cầu người bẹnh, gia đình, cộng đồng.
-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1. Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của vị trí Điều dưỡng nhi khoa vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Mt2. Áp dụng thành thạo quy trình điều dưỡng trong thu thập và phân tích thông tin về sức khỏe và bệnh tật trong lĩnh vực nhi khoa, ra quyết định chăm sóc phù hợp, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc an toàn, hiệu quả người bệnh mắc các bệnh Nội khoa 

Mt3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Mt4. Sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả. Thực hiện và phối hợp tổ chức sơ cứu cấp cứu những tình huống nguy kịch, đơn lẻ hàng loạt thuộc lĩnh vực nhi khoa.

Mt5. Thực hiện các giao tiếp tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát bệnh, phòng mắc bệnh thuộc lĩnh vực nhi  khoa.
Mt6. Thực hành chăm sóc người bệnh nhi khoa phù hợp với quy định ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.111.2
	Thực hành chăm sức khỏe trẻ em nâng cao
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	2
	2

	
	
	CĐR 
7
	CĐR
 8
	CĐR
 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	9
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của vị trí Điều dưỡng nhi khoa vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em.
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Áp dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em
	CĐR 5,

	Mt3
	Ch3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả
	

	Mt4
	Ch4. Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ ra quyết định xử trí ban đầu và phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả.
	CĐR 7

	
	Ch5. Sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả; Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định
	

	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch6. Giao tiếp, giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình NB phù hợp
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch7. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức khi thực hành nghề nghiệp
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	M ĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Bài 1: Hướng dẫn mẫu kế hoạch chăm sóc nhi khoa
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Thực hành

	Bài 2: Hướng dẫn nhận định chăm sóc hệ thần kinh trẻ em
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Bài 3: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Bài 4: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh nhiễm trùng
	
	2
	
	2
	2
	
	
	Thực hành

	Bài 5: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc trẻ có hội chứng suy hô hấp cấp
	
	2
	2
	2
	
	
	
	Thực hành

	Bài 6: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc chế độ dinh dưỡng bệnh lý một số bệnh
	2
	
	
	
	
	2
	2
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần thực hành chăm sóc người bệnh nhii khoa bao gồm 4 tín chỉ được thực hiện tại bệnh viện. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có kĩ năng trong ứng dụng quy trình kĩ thuật điều dưỡng để nhận định, phân tích, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh nhi khoa, tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng để phòng ngừa các biến chứng và tăng cường sức khoẻ trong lĩnh vực nhi khoa; tổ chức sơ cứu, cấp cứu những tình huống khẩn cấp, nguy kịch đơn lẻ và hàng loạt trong lĩnh vực nhi  khoa; sử dụng và quản lí thuốc, trang thiết bị y tế an toàn và hiệu quả; quản lí, ghi chép hồ sơ bệnh án nhi khoa theo đúng quy định.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức
 dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Bài 1: hướng dẫn mẫu kế hoạch chăm sóc nhi khoa


	5
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc
	01 tuần, tại bệnh viện
	Khoa Nhi

	Bài 2: Hướng dẫn nhận định chăm sóc hệ thần kinh trẻ em
	10
	- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	
	Khoa Nhi

	Bài 3: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân
	10
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc
	
	Khoa Nhi

	Bài 4: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh nhiễm trùng
	10
	- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	
	Khoa Nhi

	Bài 5: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc trẻ có hội chứng suy hô hấp cấp
	10
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc
	
	Khoa Nhi

	Bài 6: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc chế độ dinh dưỡng bệnh lý một số bệnh
	10
	- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	01 tuần, tại bệnh viện
	Khoa Nhi

	Bài 7: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc trẻ hội chứng co giật
	10
	- Tham gia giao ban, thảo luận ca bệnh, bình kế hoạch chăm sóc
	
	Khoa Nhi

	Bài 8: Hướng dẫn nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc trẻ viêm phế quản cấp
	10
	- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	
	Khoa Nhi

	Thực hành kĩ thuật điều dưỡng
	10
	- Thực hiện thủ thuật theo yêu cầu đúng quy trình
	
	

	Kiểm tra
	5
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo
2] Đinh Ngọc Đệ (2016), Chăm sóc sức khỏe trẻ em (dành cho đào tạo cử nhân ngành điều dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Trịnh Hữu Tùng (2022), Kỹ thuật điều dưỡng Nhi khoa, NXB Y học.
[4] Lê Thanh Hải (2017), Điều dưỡng nhi khoa cơ bản, NXB Y học, Hà Nội;

[5]  Lê Thanh Tùng, Nguyễn Công Trình (2018), Chăm sóc sơ sinh (Dùng cho đào tạo ngành hộ sinh bậc đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6]  Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em (Ban hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế), NXB Y học, Hà Nội.

[7]  Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2019 hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa).

7. IMCI hướng dẫn xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em, Health & Medicine Slideshare, ngày 01 tháng 5 năm 2017
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra; Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	45
	

	2
	
	5
	
	40
	

	3
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	5
	0
	85
	33


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 02
Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6
	10


12. CHỈ TIÊU LÂM SÀNG BỆNH VIỆN

	STT
	CHỈ TIÊU
	SỐ LẦN
	MỨC ĐỘ

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Đánh giá dấu hiệu nguy hiểm toàn thân, phân loại ho và khó thở
	5
	
	2
	3

	2
	Đánh giá phân loại tiêu chảy
	5
	
	2
	3

	3
	Đánh giá phân loại trẻ có các vấn đề về tai
	5
	
	2
	3

	4
	Đánh giá phân loại trẻ nhỏ về các bệnh nhiễm khuẩn, vàng da
	5
	
	2
	3

	5
	Hướng dẫn sử dụng thuốc tại từng chuyên khoa
	5
	
	2
	3

	6
	Hướng dẫn  phòng bệnh và phục hồi sức khỏe khi nằm viện
	5
	
	2
	3


Ghi chú: Mức độ 1: Quan sát thực hiện

Mức độ 2: Làm có sự hướng dẫn

Mức độ 3: Tự thực hiện

Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực hành chăm sóc người bệnh Ngoại khoa nâng cao

Mã học phần: ĐD2.1.112.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Tất cả các HP

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ

+ Thực hành bệnh viện: 90 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 0 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 10 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: + Bộ môn: Điều Dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Vũ Thế Phương
	0978105667
	Phuongvu@gmail.com

	2
	Lê Thị Hiền
	0976778556
	hienle@gmail.com

	3
	Trần Ngọc Đức
	0968102559
	Ductran7295@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần

3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Thực hiện  kỹ năng chăm sóc người bệnh ngoại khoa phù hợp với nhu cầu người bệnh, gia đình, cộng đồng.
-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1. Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của vị trí Điều dưỡng ngoại khoa vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Mt2. Áp dụng thành thạo quy trình điều dưỡng trong thu thập và phân tích thông tin về sức khỏe và bệnh tật trong lĩnh vực ngoại khoa, ra quyết định chăm sóc phù hợp, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc an toàn, hiệu quả người bệnh mắc các bệnh ngoại khoa 

Mt3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Mt4. Sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả. Thực hiện và phối hợp tổ chức so cứu cấp cứu những tình huống nguy kịch, đơn lẻ hàng loạt thuộc lĩnh vực ngoại khoa.

Mt5. Thực hiện các giao tiếp tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát bệnh, phòng mắc bệnh thuộc lĩnh vực ngoại khoa.

Mt6. Thực hành chăm sóc người bệnh ngoại khoa phù hợp với quy định ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.112.2
	Thực hành chăm sức khỏe ngoại khoa nâng cao
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	2
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	9
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của vị trí Điều dưỡng nhi khoa vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em.
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Áp dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em
	CĐR 5,

	Mt3
	Ch3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả
	

	Mt4
	Ch4. Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ ra quyết định xử trí ban đầu và phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả.
	CĐR 7

	
	Ch5. Sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả; Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định
	

	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch6. Giao tiếp, giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình NB phù hợp
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch7. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức khi thực hành nghề nghiệp
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	M ĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chủ đề 1: Thực hành chăm chóc người bệnh Ngoại khoa.
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 2: Chăm sóc người bệnh tắc ruột
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 3: Chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 4: Chăm sóc người bệnh sỏi mật
	
	2
	
	2
	2
	
	
	Thực hành

	Chủ đề 5: Chăm sóc người bệnh thủng dạ dày – tá tràng
	
	2
	2
	2
	
	
	
	Thực hành

	Chủ đề 6: Chăm sóc người bệnh tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
	2
	
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Chủ đề 7: Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương
	2
	2
	
	
	2
	
	
	Thực hành

	Chủ đề 8: Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não
	2
	2
	
	2
	
	
	
	Thực hành

	Chủ đề 9: Chăm sóc người bệnh chấn thương cột sống
	
	2
	
	2
	
	
	2
	Thực hành

	Chủ đề 10: Tư vấn người bệnh ra viện sau mổ kết hợp xương
	2
	
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Chủ đề 11: Chăm sóc người bệnh ngoại khoa hệ tim mạch – lồng ngực
	
	2
	2
	
	
	2
	
	Thực hành

	Chủ đề 12: Chăm sóc người bệnh có hệ thống dẫn lưu màng phổi
	
	
	2
	2
	
	
	2
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Thực hành Chăm sóc người lớn có bệnh Ngoại khoa nâng cao giúp sinh viên ứng dụng quy trình điều dưỡng để nhận định, phân tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh Ngoại khoa; biết tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng để phòng ngừa các biến chứng và tăng cường sức khoẻ trong lĩnh vực Ngoại khoa

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 1: Thực hành chăm chóc người bệnh Ngoại khoa.
	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	
	Chủ đề 2: Chăm sóc người bệnh tắc ruột
	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 3: Chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 4: Chăm sóc người bệnh sỏi mật


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	0.5
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 5: Chăm sóc người bệnh thủng dạ dày – tá tràng


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	0.5
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 6: Chăm sóc người bệnh tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 7: Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 8: Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não


	8
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 9: Chăm sóc người bệnh chấn thương cột sống


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 10: Tư vấn người bệnh ra viện sau mổ kết hợp xương


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	0.5
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 11: Chăm sóc người bệnh ngoại khoa hệ tim mạch – lồng ngực


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	0.5
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 12: Chăm sóc người bệnh có hệ thống dẫn lưu màng phổi


	7
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Tại BV
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Kiểm tra 
	
	4
	
	
	


9.1 Tài liệu học tập 
[1] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội

9.2 Tài liệu tham khảo: 
2] Trương Tuấn Anh, Trần Việt Tiến (chủ biên) (2020), Điều Dưỡng ngoại khoa) (dùng cho đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng), NXB Giáo dục, Hà Nội 
[3] Hà Văn Quyết, Phạm Đức Huấn (Chủ biên) (2013), Bài giảng bệnh học ngoại khoa (Dùng cho sinh viên Đại học y năm thứ 4), NXB Y học, Hà Nội 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	45
	

	2
	
	4
	
	
	41
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	5
	
	
	86
	


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm:
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 02
Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6
	10


12. CHỈ TIÊU THỰC HÀNH 

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	1
	Tiếp nhận người bệnh vào viện, ra viện, chuyển tuyến
	10
	
	
	10

	2
	Chăm sóc người bệnh trước mổ
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	2.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	2.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	2.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	2.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	3
	Chăm sóc người bệnh sau mổ ổ bụng
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	3.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	3.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	3.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	3.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	4
	Chăm sóc người bệnh sau mổ tiết niệu
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	4.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	4.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	4.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	4.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	5
	Chăm sóc người bệnh sau mổ lồng ngực
	
	
	
	

	
	5.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	5.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	5.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	5.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	5.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	6
	Chăm sóc người bệnh sau mổ chấn thương/thần kinh
	
	
	
	

	
	6.1. Nhận định chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	6.2. Chẩn đoán chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	6.3. Can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	6.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	5
	
	1
	4

	
	6.5. Đánh giá chăm sóc
	5
	
	1
	4

	
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	5
	
	
	5

	
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	6
	
	
	6

	Tổng
	146
	
	
	

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	
	

	
	1.1. Máu tĩnh mạch
	5
	
	1
	4

	
	1.2. Nước tiểu
	5
	
	1
	4

	2
	Thực hành kỹ thuật tiêm
	
	
	
	

	
	2.1. Tiêm bắp
	10
	
	1
	9

	
	2.2. Tiêm tĩnh mạch
	10
	
	1
	9

	
	2.3. Tiêm dưới da
	4
	
	1
	3

	3
	Thực hành truyền dịch
	4
	
	1
	3

	4
	Thực hành truyền máu
	2
	
	1
	1

	5
	Thực hành đặt/rút sonde dạ dày
	4
	
	1
	3

	6
	Thực hành kỹ thuật thay băng/cắt chỉ
	3
	
	1
	2

	7
	Thực hành đặt/rút sonde tiểu
	3
	
	1
	2

	8
	Thực hành rút các loại sonde/dẫn lưu
	3
	
	1
	2

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	4
	
	1
	3

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	5
	
	
	5

	11
	Chuẩn bị NB phụ giúp BS cố định gãy xương/bó bột
	1
	1
	
	

	
	Chuẩn bị NB phụ giúp BS chọc hút dịch màng phổi
	1
	1
	
	

	
	Chuẩn bị NB phụ giúp BS khâu vết thương phần mềm
	1
	1
	
	

	Tổng số
	65
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	1
	Phân tích được kết quả X-quang/CT-scaner
	2
	
	1
	1

	2
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	3
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	4
	
	1
	3

	Tổng
	10
	
	
	


	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực hành chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa nâng cao

Mã học phần: ĐD2.1.113.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Tất cả các HP

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ

+ Thực hành bệnh viện: 90 giờ
+ Kiểm tra trên lớp:0  giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu:10 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: + Bộ môn: Điều Dưỡng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Vũ Thế Phương
	0978105667
	Phuongvu@gmail.com

	2
	Lê Thị Hiền
	0976778556
	hienle@gmail.com

	3
	Trần Ngọc Đức
	0968102559
	Ductran7295@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần

3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Thực hiện  kỹ năng chăm sóc người bệnh sản phụ khoa phù hợp với nhu cầu người bệnh, gia đình, cộng đồng.
-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1. Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của vị trí Điều dưỡng sản phụ khoa vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Mt2. Áp dụng thành thạo quy trình điều dưỡng trong thu thập và phân tích thông tin về sức khỏe và bệnh tật trong lĩnh vực ngoại khoa, ra quyết định chăm sóc phù hợp, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc an toàn, hiệu quả người bệnh mắc các bệnh sản phụ khoa
Mt3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Mt4. Sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả. Thực hiện và phối hợp tổ chức so cứu cấp cứu những tình huống nguy kịch, đơn lẻ hàng loạt thuộc lĩnh vực sản phụ khoa.

Mt5. Thực hiện các giao tiếp tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng cải thiện sức khỏe, kiểm soát bệnh, phòng mắc bệnh thuộc lĩnh vực sản phụ khoa 
Mt6. Thực hành chăm sóc người bệnh sản phụ khoa phù hợp với quy định ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.113.2
	Thực hành chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa nâng cao
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	2
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng nguyên tắc thực hành, chức năng nhiệm vụ, vai trò của vị trí Điều dưỡng sản phụ khoa vào chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em.
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch2. Áp dụng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa
	CĐR 5,

	Mt3
	Ch3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn và hiệu quả
	

	Mt4
	Ch4. Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ ra quyết định xử trí ban đầu và phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả.
	CĐR 7

	
	Ch5. Sử dụng quản lý thuốc, trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác an toàn và hiệu quả; Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định
	

	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch6. Giao tiếp, giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình NB phù hợp
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch7. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức khi thực hành nghề nghiệp
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	M ĐTC và TN
	Phương pháp dạy học

	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Thực hành chăm chóc người bệnh Sản khoa.
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Thực hành

	Khám và chẩn đoán thai nghén
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	Tắm sơ sinh
	
	2
	
	2
	2
	
	
	Thực hành

	Chăm sóc bệnh nhân có khối u sinh dục, sa sinh dục.
	
	2
	2
	2
	
	
	
	Thực hành

	Chăm sóc bệnh nhân bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm nhiễm đường sinh dục
	2
	
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Chăm sóc thai phụ dọa sẩy thai, sẩy thai, thai chết lưu
	2
	2
	
	
	2
	
	
	Thực hành

	Chăm sóc thai phụ tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ
	2
	2
	
	2
	
	
	
	Thực hành

	Chăm sóc thai phụ dọa vỡ và vỡ tử cung, tiên lượng cuộc đẻ khó
	
	2
	
	2
	
	
	2
	Thực hành

	Thực hành chăm chóc người bệnh Sản khoa.
	2
	
	
	
	
	2
	2
	Thực hành

	Khám và chẩn đoán thai nghén
	
	2
	2
	
	
	2
	
	Thực hành

	Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh
	
	
	2
	2
	
	
	2
	Thực hành


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần Thực hành chăm sóc người bệnh Sản khoa nhằm trang bị cho sinh viên năng lực trong ứng dụng quy trình điều dưỡng để nhận định, phân tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh Sản khoa tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng để phòng ngừa các biến chứng và tăng cường sức khoẻ trong lĩnh vực Sản khoa . Học phần Thực hành chăm sóc người bệnh Sản khoa cùng với các học phần thực hành chăm sóc người bệnh ở các chuyên ngành khác nhằm đào tạo người cử nhân điều dưỡng có kỹ năng toàn diện trong chăm sóc người bệnh và cộng đồng.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 13: Thực hành chăm chóc người bệnh Sản khoa.

- Nhận định và đưa vấn đề chăm sóc người bệnh

- Chẩn đoán kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Đánh giá chăm sóc người bệnh
	11
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 14: Khám và chẩn đoán thai nghén

- Nhận đinh và đưa vấn đề chăm sóc người bệnh

- Chẩn đoán kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Đánh giá chăm sóc người bệnh
	11
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 15: Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh

- Nhận đinh và đưa vấn đề chăm sóc người bệnh

- Chẩn đoán kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Đánh giá chăm sóc người bệnh
	11
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	2
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 16: Tắm sơ sinh

Thực hành kỹ thuật


	11
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	Theo thời khóa biểu
	

	Tín chỉ IV

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 17: Chăm sóc bệnh nhân có khối u sinh dục, sa sinh dục.

- Nhận đinh và đưa vấn đề chăm sóc người bệnh

- Chẩn đoán kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Đánh giá chăm sóc người bệnh
	9
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 18: Chăm sóc bệnh nhân bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm nhiễm đường sinh dục

- Nhận đinh và đưa vấn đề chăm sóc người bệnh

- Chẩn đoán kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Đánh giá chăm sóc người bệnh
	9
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 19: Chăm sóc thai phụ dọa sẩy thai, sẩy thai, thai chết lưu

- Nhận đinh và đưa vấn đề chăm sóc người bệnh

- Chẩn đoán kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Đánh giá chăm sóc người bệnh
	9
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 20: Chăm sóc thai phụ tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ

- Nhận đinh và đưa vấn đề chăm sóc người bệnh

- Chẩn đoán kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Đánh giá chăm sóc người bệnh
	9
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	Thảo luận bên giường bệnh; Thảo luận nhóm bệnh đi buồng
	Chủ đề 21: Chăm sóc thai phụ dọa vỡ và vỡ tử cung, tiên lượng cuộc đẻ khó

- Nhận đinh và đưa vấn đề chăm sóc người bệnh

- Chẩn đoán kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh

- Đánh giá chăm sóc người bệnh
	8
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành tại bệnh viện
	Theo thời khóa biểu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực tập.
	1
	- Nghiên cứu nội dung bài học.

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo thời khóa biểu
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập
[[1] Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1+2, NXB Y học, Hà Nội
9. Tài liệu tham khảo
[2] Cao Ngọc Thành (2013), Điều dưỡng sản phụ khoa (Sách đào tạo cử nhân Điều dưỡng), NXB Y học, Hà Nội.

[3] Lê Thanh Tùng , Trần Quang Tuấn (2019., Chăm sóc bà mẹ chuyển dạ đẻ (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học),  NXB Giáo dục, Hà Nội

[4] Lê Thanh Tùng – Vũ Thị Lệ Hiền (2019), Chăm sóc bà mẹ sau đẻ (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội

[5]  Lê Thanh Tùng, Trần Đình Hiệp (2019), Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam học (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội

[ 6]  Lê Thanh Tùng , Phạm Thị Thanh Hương (2019), Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phá thai an toàn (Dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh đại học), NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn Quy trình khám bệnh, chữa bệnh viện chuyên ngành Phụ - Sản, NXB Y học, Hà Nội

[8] Lê Thanh Tùng , Trần Quang Tuấn (2019), Chăm sóc bà mẹ thời kỳ mang thai (Dùng cho đào tạo ngành hộ sinh đại học), NXB NXB Giáo dục, Hà Nội
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	44
	

	2
	
	5
	
	
	40
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	5
	
	
	85
	


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% :

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành 

- Đánh giá chuẩn bị bài

- Tham gia đầy đủ thảo luận nhóm, bình KHCS
	Ch1-Ch6


	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Số lần kiểm tra: 02
Hình thức: 

+ Bài KHCS cá nhân: 15%

+ Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu lâm sàng: 15%
	Ch2, Ch3, Ch4, Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành 
lâm sàng
	60%
	Sinh viên làm KHCS, kỹ thuật nhận định trên người bệnh và hỏi vấn đáp trên thông tin KHCS
	Ch1-Ch6
	10


12. Chỉ tiêu lâm sàng

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ thực hiện

	
	
	
	Kiến tập
	Làm có hướng dẫn
	Tự làm

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện 
	10
	
	2
	8

	2
	Đếm mạch – nhịp thở, đo huyết áp – nhiệt độ 
	10
	
	
	10

	3
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm

- Máu tĩnh mạch

- Nước tiểu
	10

10
	
	
	10

	4
	Thực hành 

- Tiêm bắp

- Tiêm tĩnh mạch
	10

10
	
	
	10

	5
	Truyền dịch 
	5
	
	
	2

	6
	Cho bệnh nhân thở oxy qua mũi
	3
	1
	1
	1

	7
	Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ 
	6
	
	
	6

	8
	Thông tiểu, lấy nước tiểu 
	3
	
	
	3

	9
	Theo dõi chăm sóc và rút các loại ống sonde, ống dẫn lưu 
	2
	
	1
	1

	10
	Đo chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim thai 
	6
	
	2
	4

	11
	Tắm trẻ 
	6
	2
	2
	2

	12
	Làm thuốc âm đạo 
	3
	1
	1
	1

	13
	Thực hành theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ 
	6
	1
	2
	4

	14
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp đỡ đẻ thường 
	3
	1
	1
	1

	15
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp cắt khâu tầng sinh môn 
	3
	1
	1
	1

	16
	Thực hành tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 
	10
	1
	2
	7

	17
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án 
	10
	
	2
	8

	
	Tổng
	126
	
	
	


12.2. Chỉ tiêu chăm sóc người bệnh

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ trong 6 giờ đầu

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	2
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ từ giờ thứ 6 đến 24 giờ

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	3

3

3

3

3

	3
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ ngày thứ 2- thứ 3

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	4
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai trong 24 giờ đầu

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	5
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai trong những ngày sau

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	3

3

3

3

3

	6
	CS thai phụ dọa đẻ non, dọa sảy thai

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	7
	Chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	8
	Chăm sóc BN có khối u sinh dục

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	9
	Chăm sóc bệnh nhân tiền sản giật

- Nhận định chăm sóc

- Chẩn đoán chăm soc

- Kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc
	1

1

1

1

1

	
	Tổng
	95


* PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	XN tế bào máu ngoại biên 
	10

	2
	XN sinh hóa máu thông thường 
	10

	
	Tổng
	20

	CHỈ TIÊU THỰC HIỆN VƯỢT YÊU CẦU / CHỈ TIÊU THAY THẾ

	3
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                                                                         Tuyên Quang, ngày     tháng    năm     

	PT BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Ma Thị Ngọc Ánh
	HIỆU TRƯỞNG
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